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NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM 


LỮI NÚI ĐẦU 


Nghị quyết của Quốc hội (khoá X, kì họp thứ 8) vẻ đổi mới chương trình giáo 
dục phổ thông với mục tiêu là xây dựng nội dung chương trình, phương pháp giáo 
dục, sách giáo khoa phổ thông mới, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện 
thế hệ trẻ, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hoá, 
hiện đại hoá đất nước, phù hợp với thực tiễn và truyền thống Việt Nam, tiếp cận 
trình độ giáo dục phổ thông ở các nước phát triển trong khu vực và thế giới. 


Để phục vụ cho việc đổi mới phương pháp dạy học ở trường phỏ thông nhằm 
đạt được mục tiêu trên, chúng tôi biên soạn bộ sách Bài tập hoá học nâng cao 
gồm 5 cuốn, từ lớp 8 đến lớp 12, theo chương trình và SGK mới. 


Nội dung mỗi cuốn gồm hai phần : 
PHẦN THỨNHẤT 


A - Tóm tát kiến thức cơ bản theo từng chương, từng bài của sách giáo khoa 
mới và có bổ sung một số kiến thức mở rộng, đào sâu các kiến thức trong 
sách giáo khoa. 


B - Bài tập cơ bản và nâng cao phong phú, đa dạng và đặc biệt có bài tập trắc 
nghiệm khách quan giúp tự kiểm tra nhanh việc nắm kiến thức. 


PHẦN THỨ HAI 
Giải bài tập - Hướng dẫn giải - Đáp số 


Chúng tôi hi vọng bộ sách sẽ giúp ích cho các em học sinh học tốt hơn và là tài 
liệu tham khảo để các thày, cô giáo dạy tốt hơn môn Hoá học. 


“ Mặc dù đã rất cố gắng nhưng bộ sách chắc chắn không tránh khỏi sai sót, 
chúng tôi mong nhận được sự góp ý của bạn đọc, nhất là của các thày, cô giáo và 
các em học sinh. 
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CÁC CHỮ VIẾT TẮT HOẶC KÍ HIỆU 


Viết tất Kí hiệu 
phương trình hoá học [rmn]| — | 
[nguyentrkối  — | NK | A | 
phân tử khối trung bình 
hay khối lượng mol trung bình) 
nhiệt độ nóng chảy 
lị 


khi 
hơi 


xúc tác 
tỉ khối của khí A so với khí B đạ/p 


nồng độ phần trăm |_œ _] 
nồng độ mol 
khối lượng |_m -| 
Số mol ——L?- 
| cøgthứccấu | ccrị | 
[cong thứcpanut 7 j cđmrị | 


A 
— 
_—] 
—] 
| da | 


TÓM TẮT KIẾN THỨC CƠ BẢN 
BÀI TẬP CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO 


CÁC LOẠI HỤP CHẤT Vô Cữ 


Bởi 1 TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA OXIT 
KHÁI QUÁT VỀ SỰ PHÂN LOẠI OXIT 
A — Kiến thức cơ bẻn 
Phân loại oxit và tính chất hoá học của oxit. 
1. Oxit bazơ : Thí dụ K;O, CaO, MgO... 
OXit bazơ + axit —> muối + nước 
MẹO + H;SO,—> MgSO, + HạO 
—_ Một số oxit bazơ tác dụng với oxit axit tạo thành muối. Thí dụ : Li;O, K;O, 
CaO... 


CaO + CO; —> CaCO; 
— Một số oxit bazơ tác dụng với nước tạo thành dung dịch bazơ (kiểm). 
Thí dụ : K;O, CaO, BaO.... 
CaO + HạO —> Ca(OH); 
2. Oxit axit : Thí dụ CO, SOa, PO; ... 
Oxit axit + dd bazơ —> muối + nước 
SO; + 2NaOH —> Na;SO; + H;O 
— Một số oxit axit tác dụng với oxit bazơ tạo thành muối. 
Thí dụ : cỌ,, SO;... 


§SO; + BaO —> BaSO; 
—_ Đa sốoxit axit tác dụng với nước tạo thành dung dịch axit. 
Thí dụ : SOạ, N;O;... 
SO; + H;ạO —> H;SO, 


3. Oxit lưỡng tính : Thí dụ : ZnO, Al;O, Cr;Oa... 


Oxit lưỡng tính + dd bazơ ——> muối + nước 
Oxit lưỡng tính + dd axit ——> muối + nước 
Al;O; +2NaOH —> 2NaAlO; + HạO 


natri aluinat 
AlaO;+6HClI —> 2AICI;+3H;ạO 
ZnO+2NaOH —> Na;ZnO;+H;O 


naIri zincat 


ZnO+2HCI —> ZnCl;+H;O 


4. Oxit trung tính (còn gọi là oxit không tạo muối) : Thí dụ : NO, N;O... 


- không tác dụng với dd axit 
Oxit trung tính 4- không tác dụng với dd bazơ 
~ không tác dụng với nước 
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Oxit là gì ? Nước có phải là oxit không ? 

Có các oxit sau : KạO, MgO, SO¿, CaO, CuO, CO¿, N;O, N;O¿, Fe;O¿, P;O;, 
SO;. Hãy phân loại các oxit trên và viết PTHH minh hoạ. 

So sánh những tính chất hoá học của oxit bazơ và oxit axit. Với mỗi tính 
chất hãy lấy một thí dụ phản ứng để minh hoạ. 

Viết công thức hoá học của những axit hoặc bazơ tương ứng với những oxiL 
sau đây : SiO;, BaO, SO¿. SO¿. N;Os, MgO, P„O;s, AlzO¿, FeaO¿, 

Có những oxit sau : Na;O, BaO, P;Os, SO;, CaO, MgO, FezO¿, AlzOa, SiO;. 
Hãy cho biết những oxit nào tác dụng được với : 

a) nước b) axit sunfuric c) dd NaOH. 

Viết các PTHH. 

a) Phản ứng của oxit với nước thuộc loại phản ứng gì ? Lấy 3 thí dụ minh 
hoạ cho oxit bazơ và 3 thí dụ minh hoạ cho oxit axit. 

b) Cho các oxit : SO;, K;O, CuO, SO;, Fe;O;, Al;O;. Oxit nào tác dụng 
được với : 1) dd KOH ?; 2) dd H;SO, ? ; 3) cả hai dd trên ? Viết các PTHH. 
€) Phản ứng nào đặc trưng cho oxit bazơ nói chung và phản ứng nào đặc 
trưng cho oxit bazơ kiểm nói riêng ? 

a) Cho các oxit : CaO, MgO, Na;O, SO;, SO;, HO, CO, CO;. Oxit nào tác 


. dụng được với nhau từng đôi một ? Viết các PTHH. 


b) Làm thế nào để biến sắt (II) oxit thành sắt (II) hiđroxit ? 


1.8. Có hỗn hợp chất rắn gồm Al;O; và Fe;Os. Hãy tách riêng Fe;O; ra khỏi hỗn 
hợp bằng phương pháp hoá học. Viết các PTHH. 

1.9 a) Có 3 chất rắn là BaO, SiO;, MgO. Dùng phương pháp hoá học để nhận 
biết chúng. Viết các PTHH. 
b) Phân biệt CaO và P;O; bằng phương pháp hoá học. Viết các PTHH. 

1.10 Hoà tan hoàn toàn 1,6 g CuO trong 100 g dd H;SO, 20%. 
a) Viết PTHH phản ứng xảy ra. 
b) Tính nồng độ % của các chất trong dd thu được. 

1.11 Để hoà tan hoàn toàn 2,4 g một oxit kim loại hoá trị II cần dùng 10 g dd HCI 
21,9%. Hỏi đó là oxit của kim loại nào ? 


Bồi 2 MỘT SỐ OXIT QUAN TRỌNG 
A “Kiến thức cơ bản ˆ h BÉ E255) 52)E)4V,M5- 2 
1. Canxi oxit CaO. 

a) Tính chất hoá học : CaO là oxit bazơ tác dụng với nước, axit, oXit aXit. 

b) Điều chế : Nhiệt phân đá vôi (có thành phần chính là CaCO;). 


CaCO, —> 9C „ CaO + CO, 
€) Ứng dụng : Dùng trong công nghiệp luyện kim, công nghiệp hoá học, xây 
dựng, khử chua đất, sát trùng, diệt nấm, khử độc môi trường. 
2. Lưu huỳnh đỉioxit SO; 
a) Tính chất hoá học : SO; là oxit axit tác dụng với nước, dd bazơ, oxit bazơ. 
b) Điều chế 
— Trong phòng thí nghiệm : 


NazSO¿¿yy + HạSOa(qạy ——> NazSO¿ (qv + ŠO2(¿) + HO 
hoặc : Cu + 2H2SO, gyy —'—>CuSO; + SO; + 2H;O 
— Trong công nghiệp : 
„ ĐốtStrong không khí:  §+O; —!—> SO, 
»_ Đốt quặng pirit sắt FeS;: 4FeS; + 11O; —> 2Fc;O¿ + 8SO; 
l2) Ứng dụng 
« _ Sản xuất H;SO¿. 


« _ Tẩy trắng bột gỗ trong công nghiệp giấy. 
- __ Diệt nấm mốc. 
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2.9 


2.10 


Có những oxit : Fe;O¿, CaO, Al;O¿, CuO, SO,, So, co, co, Những oxit 
nào tác dụng được với : a) H;O : b) H;SO, : c) dd NaOH ? 
Có hai nhóm chất : 

Nhóm A : CaO, CO;, CuO, CO, SO¿, Fe;O; 

Nhóm B: HCI, NaOH, H;O 
Hãy cho biết những chất nào trong nhóm A tác dụng được với chất nào trong 
nhóm B.? Viết các PTHH phản ứng xảy ra. 
Viết PTHH của các phản ứng : 
a) Từ CaO điều chế CaCl; và Ca(NO;)s. 
b) Từ SO; điều chế NaHSO; và Na;SO;. 
Một số oxit được dùng làm chất hút ẩm (chất làm khô) trong phòng thí 
nghiệm. Hãy cho biết những oxit nào sau đây có thể dùng làm chất hút ẩm : 
CuO. BaO, CaO, P;O;, AIzO;, FeO, ? Giải thích và viết PTHH để minh hoạ. 
Cho các khí sau đây bị lẫn hơi nước (khí ẩm) : N;, O;. CO;, SO›, NHạ. Biết 
NH; có tính chất hoá học của bazơ tan. 
Khí ẩm nào có thể làm khô bằng: — a) H;SO, đặc ; b) CaO ? 
Nêu phương pháp hoá học để tách riêng Fe;O ra khỏi hỗn hợp gồm CaO và 
FezO;. Viết các PTHH. 
Để phân biệt khí CO; và khí SO; có thể dùng chất nào sau đây ? 
A - Dd Ca(OH); ; B— Dd Br;; C— Dd NaOH ; D~ Dd KNO; 
Oxi hoá hoàn toàn 8 lít khí SO; (đktc). Sản phẩm thu được hoà tan vào 57,2 ml 
dd H;SO„ 60% (D = 1,5g/ml). Tính nông độ phần trăm của dd axit thu được. 
Cho 3,92 g CaO tác dụng hết với nước được 700 ml dd. Dẫn 1,12 lít khí CO; 
(đktc) đi qua 700 ml dd trên. Hãy xác định khối lượng các chất sau phản 
ứng. 
Người ta dùng khí SO; để ty uế. Tính lượng lưu huỳnh cần dùng để điều 
chế lượng khí SO› đủ tẩy uế một căn phòng dài 6 m, rộng 4 m, cao 3 m nếu 
trung bình mỗi mẺ cần dùng 1.6 g SO¿. 
Nung một tấn đá vôi (giả thiết CaCO; chiếm 100%) thì có thể thu được bao 
nhiêu kg vôi sống (nếu hiệu suất phản ứng là 90%) ? 
Có một loại đá vôi chứa 80% CaCO. Nung I tấn đá vôi loại này có thể thu 
được bao nhiêu kg vôi sống (nếu hiệu suất phản ứng là 90%) ? 
Nung một tấn đá vôi thì thu được 478.8 kg vôi sống. Tính tỉ lệ % khối lượng 
tạp chất trong đá vôi biết rằng hiệu suất quá trình nung vôi là 90%. 


- 2.14 Một loại đá vôi chứa 85% CaCO; và 15% tạp chất không bị phân huỷ ở nhiệt 
độ cao. Khi nung một lượng đá vôi đó thu được một chất rắn có khối lượng 
bằng 70% khối lượng đá trước khi nung. 

a) Tính hiệu suất phân huỷ CaCO;. 
b) Tính thành phần % khối lượng CaO trong chất rắn sau khi nung. 


Bồi 3 TÍNH CHẤT HOÁ KG CỦA AXIT 


A~ Kiến thức cơ bản 
1. Định nghĩa axit 
Axit là hợp chất, phân tử gồm có một hay nhiều nguyên tử hiđro liên kết với 
gốc axit. 
2. Phân loại axit 
a) Dựa vào thành phản nguyên tố, phân thành hai loại : 
— Axit không có oxi. Thí dụ : HCI, HBr, H;S. 
— Axit có oxi. Thí dụ : H;SO;, HNO;, H;PO,. 
b) Dựa vào tính chất hoá học, phân thành hai loại : 
— Axit mạnh. Thí dụ : HCI, HNO;, H;SO, 
— Axit yếu. Thí dụ : HạS, H;CO¿, H;SO;. 
3. Tính chất hoá học của axit 
+ Axit+quỳtím —> quỳ tím chuyển màu đỏ 
»Ö Axit+kimloại —> muối +H; 
* Axit+ baZơ —> muối + nước (phản ứng trung hoà) 
» Axit+oxitbazơ —> muối + nước 
» -Axit + muối —>_ muối mới + axit mới 


BEBêSireP TC : 

31 a)Axitlà gì? ? Hãy viết côi thức hoá học và 'gọi tên 4 axit không số oxi và 
4 axit có oxi. 
b) Hãy viết công thức oxit tương ứng với các axit sau : HNO;, H;SO¿, 
H;SO,, HạCO;, H;PO;. 
c) Hãy nêu tính chất hoá học của axit, với mỗi tính chất hãy viết hai PTHH 
để minh hoạ. 

3.2 Hãy tìm công thức hoá học của những axit có thành phần nguyên tố như sau : 
a)H:2,12%:; N: 29.8% ; O : 68,08% 
b)H: 3.7% : P: 37.8% ; O : 58,5% 


3.3 


3.4 


3.5 


3.6 
3.7 


3.8 


3.9 


Có thể phân biệt các dd : NaCl, H;SO,, BaCl;, KOH bằng cách nào trong số 
các cách cho dưới đây ? 

A - Không cần dùng thêm hoá chất 

B— Chỉ dùng thêm phenolphtalein 

C— Chỉ dùng thêm kim loại Zn 

D— Chỉ dùng thêm kim loại AI 
Ngâm 21,6 g hỗn hợp ba kim loại Zn, Fe, Cu trong dd H;SO; loãng dư. Phản 
ứng xong thu được 3 g chất rắn không tan và 6,72 lít khí ở đktc. Xác định 
phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp. 
Bảng dưới đây cho biết kết quả của 6 thí nghiệm xảy ra giữa Zn và 
dd HCI. Trong mỗi thí nghiệm người ta dùng 0,2g Zn tác dụng với thể tích 
bằng nhau của axit, nhưng có nồng độ khác nhau : 


Nồng độ Nhiệtđộ | Trạng thái | Thời gian phản ứng hoàn toàn 
của axit của kẽm 


Những thí nghiệm nào chứng tỏ rằng : 

a) Tốc độ của phản ứng tăng theo nhiệt độ ? 

b) Tốc độ của phản ứng tăng khi diện tích tiếp xúc tăng ? 

Cần dùng bao nhiêu gam dd axit HCI 3,65% để trung hoà 200g dd NaOH 10% ? 
Trung hoà 200 ml dd H;SO, I M bằng dd NaOH 20% . 

a) Tính số gam dd NaOH cần dùng. 

b) Nếu thay dd NaOH bàng dd KOH thì phải dùng bao nhiêu ml 
dd KOH 5,6% (D = 1,045 g/ml) để trung hoà dd axit đã cho ? 

Có 200 ml dd HCI 0.2 M. 

a) Để trung hoà dd axit này cần bao nhiêu ml dd NaOH 0,1 M ? Tính nồng 
độ mol của dd muối sinh ra. 

b) Trung hoà dd axit trên bằng dd Ca(OH); 5%. Hãy tính khối lượng dd 
Ca(OH); cần dùng và nồng độ phản trăm của dd muối sau phản ứng (giả 
thiết khối lượng riêng của dd HCI là I g/ml). 

Trộn 10 ml dd H;SO; với 10 ml dd HCI rồi chia dd thu được thành hai phần 
bằng nhau. 


— Phần thứ nhất cho tác dụng với dd BaCl; dư được 6.99 g kết tủa. 
~ Phần thứ hai cho tác dụng với Na;CO; dư tạo ra 896 ml khí ở đktc. 
Xác định nồng độ của mỗi axit trước khi trộn. 
3.10 Lấy 100 ml dd hỗn hợp HCI và HNO; cho tác dụng với dd AgNO; lấy vừa 


đủ. Sau phản ứng thu được 4,305 g kết tủa. Lọc bỏ kết tủa, nước lọc tác dụng 
được với 40 ml dd NaOH 2 M (vừa đủ). 


a) Viết các PTHH. 
b) Xác định nồng độ mol của các axit trong hỗn hợp đầu. 


Bởi 4 MỘT SỐ AXIT QUAN Đ 


“Kiến thức cố bản 
1. AXIT CLOHIĐRIC 
—_ Axit clohiđric là dd của khí hidro clorua trong nước. Dung dịch bão hoà khí 
HCI có nồng độ khoảng 37%. 


—_ Axit clohiđric có đầy đủ những tính chất của axit : 
« _ Tác dụng với kim loại hoạt động —> giải phóng khí hiđro 
»_ Tác dụng với oxit bazơ —> muối + nước 
» _ Tác dụng với bazơ —> muối + nước 
«_ Tác dụng với muối —> muối mới + axit mới 
I. AXIT SUNFURIC 
1. Tính chất vật lí của axit sunfuric đặc 
—_ Axit sunfuric đặc có nồng độ 98% (D = 1.83g/cm)), sôi ở 330 °C, không 
bay hơi. 
—_ Axit sunfuric đặc có tính hút ẩm nên được dùng để làm khô một số chất. 
2. Tính chất hoá học 
—__ Axit sunfuric loãng có đầy đủ những tính chất của axit nói chung. 
— _ Axit sunfuric đặc có những tính chất hoá học riêng : 
-_ Tính háo nước : Axit sunfuric đặc có thể chiếm oxi và hiđro của chất hữu 


cơ giải phóng ra cacbon : 
CịH„O,, —BZŠ9:#£ › 12C + 1IH2O 
đường saCCarozơ 


5 _ Axit sunfuric đặc, nóng tác dụng với hầu hết các kim loại tạo thành muối 
sunfat và giải phóng khí SO; : 
2H;SO, + Cu —> CuSO, + SO; + 2H;O 


lãi 


Chứ ý : Axit sunfuric đặc, nguội không tác dụng với một số kim loại như 
Fe, AI, Cr... 


3. Sản xuất axit sunfuric 


Trong công nghiệp, axit sunfuric được sản xuất bằng phương pháp tiếp xúc. 
Các phản ứng hoá học xảy ra theo sơ đồ sau : 


S—tO › SO; ——~22—› SO; —*!5Ð › H,SO, 
1 V;O;. t 


4. Nhận biết axit sunfuric và muối sunfat 


Nhận biết axit sunfuric và muối sunfat thông qua việc nhận biết gốc sunfat 
CÔ SO/). 

Thuốc thử để nhận biết gốc sunfat là muối bari (BaCl;, Ba (NO); ...) hoặc dd 
bari hiđroxit Ba(OH);. Phản ứng tao thành kết tủa trắng BaSO¿, không tan 
trong những axit khác. 


H;SO,+ BaCl;  —> BaSO,} +2HCI 
Na;SO, + Ba(OH); —> Ba§O,‡ + 2NaOH 


B— Bồi tập đAng 


41 


4.2 


43 


44 


4.5 


a) Hãy trình bày tính chất hoá học của axit sunfuric, với mỗi tính chất hãy 
dẫn ra một PTHH để minh hoa. 
b) Có thể điều chế khí SO; bằng cách cho H;SO¿ đặc tác dụng với lưu huỳnh 
ở nhiệt độ cao. Hãy viết PTHH. 
Viết các PTHH của sơ đồ chuyển đổi hoá học sau : 
§ 1 ế 

— >so,—1›so,—+oH,so,<Ề7 Y2 — —>Naa§0, 
FeSZ 2 `?*»NaHSO, —Š>Na,SO, 
Kim loại nào trong số các kim loại cho dưới đây khi tác dụng với I mol 
H;SO; đặc, nóng thì thu được 11,2 lít SO; ở đktc ? 
A-Œu B-Zn C-Ag D- cả 3 kim loại đã cho 
Cần điều chế một lượng đồng sunfat. Phương pháp nào sau đây tiết kiệm 
được axit sunfuric nhất 2 
A) Axit sunfuric tác dụng với đồng kim loại. 
B) Axit sunfuric tác dụng với đồng (II) oxit. 
€) Axit sunfuric tác dụng với đồng (II) hiđroxit. 
D) Phương pháp B và C. * 
Có một dd axit sunfuric. trong đó số mol H;SO; bằng số mol H;O. Nồng độ 
% của H;SO, là : 


4.6 


47 


4.8 


4.9 


4.10 


4.11 


4.12 


4.13 


4.14 


A)48,84% B) 84,48% C) 80,48% D) kết quả khác 
Hãy chọn đáp án đúng. 


Có những chất : Cu, CuO, MgCO;, Mg, MgO. Chất nào nói trên tác dụng với 
dd H;SO; loãng sinh ra : 

a) Chất khí cháy được trong không khí ? ©) Dung dịch có màu xanh ? 
b) Chất khí làm đục nước vôi trong ? d) Đung dịch không màu ? 
Viết các PTHH. 

Bằng phương pháp hoá học hãy nhận biết 3 lọ đựng dd không màu là HCI, 


H;SO¿ và Na;SO¿. 

Có thể chọn những chất nào để khi cho tác dụng hết với 1 mol H;SO, thì thu 
được khí SO; ở đktc là : 

a) 5,6 lít b)l1l2lít  c)224lít  d)33.6lít 

Hãy sử dụng những hoá chất : Cu, MgO, NaOH, CuCO;, CuSO,.5H;O, 
dd H;SO/ loãng, dd H;SO¿ đặc để làm thí nghiệm chứng minh rằng : 

a) Dd H;SO, loãng có đây đủ những tính chất hoá học của axit. 

b) Dd H;SO; đặc có những tính chất hoá học riêng. 

a) Cần bao nhiêu ml dd H;SO, 98% (D = 1,84 g/ml) để điểu chế 5 lít 
dd H;SO, 4M. 

b) Đốt cháy hoàn toàn a (g) photpho được chất X. Hoà tan hoàn toàn X vào 
500 ml H;O được dd axit có nồng độ 24,5%. Tính a (cho biết khối lượng 
riêng của H;O là D = I g/m]). 

Cho một lượng bột sắt dư vào 500 ml dd H;SO¿, thu được 33,6 lít H; ở đktc. 

a) Tính khối lượng bột sắt đã tham gia phản ứng. 

b) Làm bay hơi dd sau phản ứng thu được muối ngậm nước FeSO,.7H;O. 
Tính khối lượng muối thu được. 

e) Xác định nồng độ mol của dd H;SO, đã dùng. 

Cho I0 g hỗn hợp Cu và CuO tác dụng với dd H;SO/ loãng, lọc lấy chất rắn 
không tan, cho vào dd H;SO, đặc, nóng thì thu được 1,12 lít khí A (đktc). 

a) Viết PTHH các phản ứng xảy ra và cho biết tên khí A. 

b) Tính phần trăm khối lượng các chất trong hỗn hợp. 

Từ I tấn quặng pirit sắt chứa 80% FeS; có thể điều chế được bao nhiêu tấn 
dd H;SO/ có nồng độ 60%. Biết rằng sự hao hụt trong sản xuất là 5%. 

Từ 320 tấn quặng pirit sắt FeS; có chứa 45% lưu huỳnh đã sản xuất được 
405 tấn axit sunfuric. Hãy xác định hiệu suất của quá trình sản xuất. 
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Bồi5  LUYỆN TẬP : TÍNH CHẤT HOÁ sa CỦA OXIT VÀ AXIT 
2Ä —= Kiến thức cơ bản : 
1. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA OXIT 


Im——] 


son Suy 
C42906 0200 


B=BòitậpP ` Xa 
5.1 Viết các PTHH để thực hiện các chuyển đổi trong các sơ đồ sau : 


a) Ca—> CaO —> Ca(OH); —> CaCO; —› CaO —> CaCl; 
bD_ =———. Ì 


b)S —› §O; —> H;§O; —> K;SO; 

5.2 Có hỗn hợp 2 oxit là Fe;O; và AlzO;. Trình bày phương pháp hoá học để xác - 
định thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi oxit trong hỗn hợp. 

5.3. Khử hoàn toàn 4 g hỗn hợp hai oxit là CuO và PbO bằng khí CO ở nhiệt độ 
cao. Khí sinh ra sau phản ứng được dẫn vào bình đựng dd Ca(OH); thu được 
10 g kết tủa. Khối lượng hỗn hợp Cu và Pb thu được là : 

A-23zs B-24g C-3.2g D-25%g 

Hãy chọn đáp số đúng. 
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s4 


s.5 


S6 


s7 


s8 


s9 


5.10 


s1 


S12 


S.13 


Cho 15,5 g natri oxit Na;O tác dụng với nước thu được 0,5 lít dd bazơ. 

a) Viết PTHH và tính nồng độ mol của dd bazơ. 

b) Tính thể tích dd H;SO, nồng độ 20% (D = 1,14 g/ml) cần dùng để trung 
hoà dd bazơ thu được. 

©) Tính nồng độ mol chất có trong dd sau phản ứng trung hoà. 

Để trung hoà dd có chứa 189 g HNO¿, lần thứ nhất người ta dùng dd có chứa 
112 g KOH, lần thứ hai người ta dùng thêm dd Ba(OH); có nồng độ 25%. 

a) Viết PTHH các phản ứng xảy ra. 

b) Tính khối lượng dd Ba(ĐH); phải dùng. 

Người ta dùng một dd chứa 20 g NaOH để hấp thụ hoàn toàn 22 g CO;. 
Muối nào được tạo thành và với khối lượng bao nhiêu ? 

Cho 4,48 lít CO; (đktc) tác dụng hoàn toàn với 50 g dd NaOH 20%. Tính 
khối lượng muối tạo ra trong dd. 

Cho dd NaOH 25% có khối lượng riêng D = I,28 g/ml. Hỏi 150 ml dd kiềm 
đó có khả năng hấp thụ được tối đa bao nhiêu lít CO; ở đktc ? 

Cho 0,1 mol CO; hấp thụ vào 400 ml dd NaOH a % (D = 1,18 g/m]) sau đó 
thêm lượng dư BaC]; vào thấy tạo thành 18,715 g kết tủa. Tính a. 

Cho 1,12 lít khí CO; (đktc) tác dụng vừa đủ với 100 ml dd NaOH tạo ra 
muối trung hoà. 

a) Viết PTHH của phản ứng xảy ra. 

b) Tính nồng độ mol của dd NaOH đã dùng. 

c) Tính nồng độ phần trăm của dd muối sau phản ứng. Biết dd sau phản ứng 
có khối lượng là 105 g. 

Biết 2,24 lít CO; (đktc) tác dụng vừa đủ với 200 ml dd Ba(OH); sinh ra chất 
kết tủa màu trắng. 

a) Viết PTHH của phản ứng xảy ra. 

b) Tính nồng độ mol của dd Ba(OH); đã dùng. 

€) Tính khối lượng chất kết tủa thu được. 

Cho 8 g SO; tác dụng với nước tạo thành 500 ml dd. 

a) Viết PTHH của phản ứng xảy ra. 

b) Xác định nồng độ mol của dd thu được. 

c) Cho 10 g CuO vào dd thu được ở trên. Tính lượng chất còn dư sau phản ứng. 
Hoà tan 8,1 g ZnO trong 580 ml dd H;SO, 4 M. 

a) Tính khối lượng axit đã tham gia phản ứng và khối lượng muối tạo thành. 
b) Tính nồng độ mol của các chất trong dd sau phản ứng, giả sử thể tích dd 
không thay đổi. 
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5.14 Cho 8 g hỗn hợp K;O và MgO vào dd H;SO, dư. 
a) Viết PTHH của các phản ứng xảy ra. 
b) Xác định thành phần % khối lượng các oxit trong hỗn hợp đầu, biết rằng 
đởd thu được cho tác dụng với NaOH dư thu được 2,9 g chất kết tủa. 

5.15 Hoà tan 20 g hỗn hợp 2 oxit là CuO và Fe;O; cần vừa đủ 200 ml dd HCI 3,5 M. 
a) Viết PTHH của phản ứng xảy ra. 

b) Tính khối lượng của mỗi oxit trong hỗn hợp. 
c) Tính khối lượng của những muối sinh ra sau phản ứng. 

5.16 Hoà tan hoàn toàn một lượng oxit của kim loại hoá trị II vào một lượng vừa 
đủ dd H;SO¿ 20% thì được một dd muối có nồng độ 22,6 %. Xác định oxit 
kim loại. 

5.17 Hoà tan hoàn toàn một lượng oxit kim loại hoá trị II vào một lượng vừa đủ 
dd H;SO¿ a % tạo thành dd muối sunfat có nồng độ b %. 

a) Xác định nguyên tử khối của kim loại theo a và b. 
b) Cho a% = 10% và b% = 11,76%. Hãy xác định oxit kim loại. 

5.18 Khử hoàn toàn 10,23 g hỗn hợp 2 oxit là CuQ và PbO bằng khí CO ở nhiệt 
độ cao. Toàn bộ lượng khí CO; sinh ra được dẫn qua bình đựng dd Ca (OH); 
dư, phản ứng xong thu được 11 g kết tủa. 

a) Viết PTHH của các phản ứng xảy ra. 
b) Tính thể tích khí CO (đktc) tham gia phản ứng. 
c) Tính thành phần % theo khối lượng của mỗi oxit trong hỗn hợp. 


Bồi 7 TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA BAZƠ 
Ä~Kiếnthứư€CGbBản ” 5: 
1. Định nghĩa bazơ 
Bazơ là hợp chất. phân tử có một nguyên tử kim loại liên kết với một hay 
nhiều nhóm hidroxit (ÝOH). 
2. Phân loại bazơ 
Dựa vào tính tan của bazơ trong nước, người ta chia hai loại : 
— Bazơ tan được trong nước (gọi là kiểm) : KOH, NaOH, Ba(OH);, Ca(OH);. 
— Bazơ không tan trong nước : Cu(OH);, Mg(OH);, Fe(OH);, Al(OH); ... 
3. Tính chất hoá học của bazơ 
4) Tác dụng với chất chỉ thị màu: 
» _ Dung dịch bazơ + quỳ tím —> quỳ tím chuyển thành màu xanh. 
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=_ Dung dịch bazơ + phenolphtalein không màu —> phenolphtalein chuyển 
thành màu hồng. 

b) Tác dụng với oxit axit và axit 
« - Dung dịch bazơ + oxit axit—> muối + nước. 

2KOH + SO; — K;SO; + HạO 
*_ BaZơ+ axit—> muối + nước (phản ứng trung hoà). 

Cu(OH); + 2HCI —> CuCl; + 2H;O 
©) Tác dụng với muối 
»_ Dung dịch bazơ + dung dịch muối —> muối mới + bazơ mới. 
2NaOH + CuSO, ——> Na;SO, + Cu(OH);} 

đ) Bazơ không tan bị nhiệt phân huỷ 


«Ö Bazơ không tan —Ê” š oxit baZơ + nước. 
Thídụ: — Cu(OH); —Í—> CuO+H¿O 
2Fe(OH); —U—› Fe;O; + 3H;O 


èi tập ˆ = Sát & 

7.1 a) Bazơ là gì ? Có mấy loại bazơ ' ? ? Tính chất hoá hoồig của _bazơ ? Viết các 
PTHH để minh hoạ. 

b) Phản ứng nào đặc trưng cho tất cả các bazơ ? Phản ứng nào chỉ đặc trưng 
cho kiểm ? 

7.2 Có hai ống nghiệm, một ống đựng kiềm, một ống đựng bazơ không tan (đều 
ở trạng thái rắn, khan). Làm thế nào để phân biệt hai chất đó theo tính chất 
vật lí ? Theo tính chất hoá học ? 

7.43 Có những bazơ : Cu(OH);  KOH, Fc(OH); NaOH, Al(OH);, Mg(OH);, 
Ba(OH);, Zn(OH);. Hãy cho biết những bazơ nào : 


a) Tác dụng được với dd HCI ? đ) Tác dụng được với dd FeCl; ? 
b) Bị phân huỷ ở nhiệt độ cao ? . e) Đổi màu quỳ tím thành xanh ? 
©) Tác dụng được với khí CO; ? 


Viết PTHH các phản ứng xảy ra. 

7.4 Có 5 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một dd không màu : KOH, Ba(OH);, 
K;SO,, H;SO,, KCI, HCI. Bàng phương pháp hoá học hãy nhận biết chất 
đựng trong mỗi lọ. 

7.5 Cho hỗn hợp khí CO; và SO; đi qua dd NaOH. Sản phẩm của phản ứng 
thuộc loại hợp chất nào ? Viết các PTHH có thể xảy ra. 
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7.6 Cho 3,04 g hỗn hợp NaOH và KOH tác dụng với dd HCI, thu được 4,15 g 
các muối clorua. Tính số gam của mỗi hiđroxit trong hỗn hợp. 

7.7 Để trung hoà dd chứa 109,5g HCI, đầu tiên người ta dùng dd chứa 112g 
KOH. Sau đó lại đổ thêm dd Ba(OH); 25% để trung hoà hết axit. Hỏi khối 
lượng dd Ba(OH); đã dùng là bao nhiêu ? 


Bồi 8 MỘT SỐ BAZƠ QUAN TRỌNG 
(h9 


I.NATRI HIĐROXIT (NaOH) 
1. Tính chất hoá học 
-_ Dd NaOH + quỳ tím —— > quỳ tím chuyển màu đỏ. 
« - DdNaOH +phenolphtalein không màu ——> phenolphtalein chuyển màu hồng 
» NaOH +axit——> muối + nước 
« - NaOH +oxit axit——> muối (hoặc muối + nước) 
NaOH+CO; —> NaHCO; 
2NaOH + CO; —> Na;CO; + HO 
« _ NaOH + muối ——> muối mới + bazơ mới 
3NaOH + FeCl; ——> 3NaCI + Fe(OH);} 
2. Sản xuất NaOH 


điện phân 
2NaCl + 2H;O —_ Tờ mànngan > 2NaOH + H;† +CI;† 


II. CANXI HIĐROXIT Ca(OH); 
Tính chất hoá học : 
-_ DdCa(OH); + quỳ tím ——> quỳ tím chuyển màu đỏ. 
» _ DdCa(OH); + phenolphtalein không màu ——> 
—> phenolphtalein chuyển màu hồng. 
« - Ca(OH);+ axit——> muối + nước. 
Ca(OH); + 2HNO; ——> Ca(NO;); + 2H;O 
»_ Ca(OH); + oxit axit——> muối + nước. 
Ca(OH); + CO; —>» CaCO;‡ + HO 
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--_ DdCa(OH); + muối —> muối mới + bazơ mới. 
Ca(OH); + K;CO; —> CaCO;‡ + 2KOH 


II. THANG pH 


Thang pH dùng để biểu thị độ axit hoặc độ bazơ của dung dịch. 


— Dung dịch trung tính có pH = 7. 
¬ Dung dịch bazơ có pH > 7 . Giá trị của pH càng lớn thì tính bazơ của dung 


dịch càng mạnh. 


— Dung dịch axit có pH < 7. Giá trị của pH càng nhỏ thì tính axit của dung 


dịch càng mạnh. 
†+—†+—†——†—t— 
8 9 10 11 12 13 14 


: 
7 
trung 
tính axit tăng. tính tính bazơ tàng. 


BSbeitạaB 6“ : SN Ác NEA VN NRc bi 
81 a) Trình bày những tính chất hoá học của natri hiđroxit và viết các PTHH để 


82 
83 


84 


8.5 


86 


87 


§8 


minh hoa. 

b) Có thể điều chế NaOH bằng cách cho Na;CO; tác dụng với nước vôi. Viết 
PTHH của phản ứng xảy ra. 

Nước tỉnh khiết có pH = 7, vì sao nước có hoà tan khí CO; có pH < 7 ? 

Từ dd Ca(OH); và dd H;PO, hãy viết PTHH các phản ứng điều chế những 
muối photphat có thành phần photpho khác nhau. 

Cho 6,2 g Na;O tan vào nước. Tính thể tích khí SO; ở đktc cần thiết sục vào 
dd trên để thu được : a) muối trung hoà ; b) muối axit ; c) hỗn hợp muối axit 
và muối trung hoà có tỉ lệ số mol là 2 : 1. 

Cho dd có chứa 10 g NaOH tác dụng với dd có chứa 10 g HNO;. 

a) Dung dịch sau phản ứng có tính axit, tính kiểm hay trung tính ? 

b) Tính khối lượng các chất có trong dd sau phản ứng. 

Cho 1,568 lít CO; (đktc) lội chậm qua dd chứa 3,2 g NaOH. Hãy xác định 
thành phần định tính và định lượng chất được sinh ra sau phản ứng. 

Dẫn khí CO; điều chế được bằng cách cho 100 g CaCO; tác dụng với dd 
HCl dư, đi qua dd có chứa 60 g NaOH. Tính khối lượng muối natri điều chế 
được. 

Cho 50 ml dd H,SO, 1M tác dụng với 50 ml dd NaOH. Dung dịch sau phản 
ứng làm đổi màu quỳ tím thành đỏ. Để dd không làm đổi màu quỳ tím người 
ta phải cho thêm vào dd trên 20 ml dd KOH 0,5 M. Tính nồng độ mol của dd 
NaOH đã dùng. 


I9 


8.9 Trung hoà 20 ml dd H;SO, 1 M bằng dd NaOH 20 %. 
a) Tính số gam dd NaOH phải dùng. 
b) Thay dd NaOH bằng dd KOH 5,6 % (D = 1,045 g/ml). Tính thể tích dd 
KOH cần dùng để trung hoà dd H;SO„ đã cho. 

8.10 Đề trung hoà dd có chứa 196 g H;SO;, lần thứ nhất người ta cho dd này tác 
dụng với dd có chứa 60 g NaOH và lần thứ hai cho thêm dd KOH. 
a) Viết các PTHH của phản ứng xảy ra. 
b) Tính khối lượng dd KOH 40 % phải dùng. 


Bồi 9 TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA MUỐI 


A—Kliến thức cơ bản. ˆ 
I. ĐỊNH NGHĨA MUỐI 
Muối là hợp chất, phân tử gồm có nguyên tử kim loại liên kết với gốc axit. 
Hoặc : Muối là sản phẩm khi thay thế nguyên tử hiđro của axit bằng nguyên 
tử kim loại. 
II. PHÂN LOẠI MUỐI 
Dựa vào thành phần phân tử của muối, có thể chia muối thành 2 loại : 

1. Muối trung hoà : là muối không có nguyên tử H trong gốc axit (hoặc tuy có 
nguyên tử H nhưng không thay thế được bằng nguyên tử kim loại, nghĩa là 
không phải là nguyên tử hiđro axit). 

Thí dụ : NaCl, K;SO,, Ca(NO;);, Na;HPO;... 

2. Muối axit : là muối có nguyên tử H trong gốc axit có thể thay thế bởi 

nguyên tử kim loại. 

Thí dụ : NaHSO, , Ca(HCO;); , Na;HPO¿... 
III. TÍNH TAN CỦA MUỐI 

— Tất cả các muối nitrat và axetat đều tan. 

Hầu hết các muối clorua đều tan (trừ AgCl không tan và PbC]; ít tan). 
—_ Hầu hết các muối sunfat đều tan (trừ BaSO; không tan và CaSO„, PbSO, ít tan). 
—_ Hầu hết các muối cacbonat đều không tan (trừ Na;CO;, K;CO;, (NH,);CO;). 
—_ Hầu hết các muối photphat đều không tan (trừ Na;PO¿, K;PO;, (NH,);PO,). 
Hâu hết các muối sunfua đều không tan (trừ Na;S, K;S. (NH¿);S). 
Hầu hết các muối sunft đều không tan (trừ Na;SO¿, K;SO¿, (NH,);SO;). . 
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1V. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA MUỐI 
» - Dung dịch muối + kim loại —> muối mới + kim loại mới. 
CuC]; + Fe —> FeCl; + Cu 
Điều kiện : Kim loại phải hoạt động hơn kim loại của muối. 
«_ Muối +axit—> muối mới + axit mới. 
2NaCl + H;SO,„ạ. —> Na;SO, + 2HCI † 
CuSO, „ạy +Hạ§ —> CuS } + H;SO, 
Điều kiện : Axit sinh ra là chất khí hoặc muối tạo thành không tan. 
- _ Dung dịch muối + dung dịch muối —> 2 muối mới. 
BaC]; + Na;SO; —> BaSO, } + 2NaCI 
Điều kiện : Một hoặc cả hai muối mới tạo thành không tan. 
»_ Dung dịch muối + dung dịch bazơ —> muối mới + bazơ mới 
Na;CO; + Ba(OH); —> BaCO; } + 2NaOH 
CuSO,+2NaOH —> Na;SO, + Cu(OH);‡ 
Điều kiện : Muối hoặc bazơ sinh ra là chất không tan. 
« - Nhiều muối bị phân huỷ ở nhiệt độ cao. 
ŒœCO; —'—> CO+CO; 
2KCIO; —!—› 2KCI+3O; 
2KMnO, ——> K;MnO, + MnO; + O; 
V. PHẢN ỨNG TRAO ĐỔI 
1. Định nghĩa : Phản ứng trao đổi là phản ứng hoá học, trong đó hai hợp chất 
tham gia phản ứng trao đổi với nhau những thành phần cấu tạo của chúng để 
tạo ra những hợp chất mới không tan hoặc dễ bay hơi. 
2. Điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi : sản phẩm tạo thành có một chất dễ 
bay hơi hoặc chất không tan. 


lời tp ` c 3W» 

9.1 a) Muối là gì ? Có mấy loại muối ? Đối với mỗi loại hãy nêu thí dụ 3 muối. 
b) Trình bày tính chất hoá học của muối và dẫn ra những PTHH minh hoạ. 
c) Hãy cho biết trong dd có thể có đồng thời các chất sau đây được không ? 


—NaOH và HBr ~ Ca(OH); và H;SO, 
—H;§O, và BaCl; ~HCI và AgNO; 
~KCI và NaNO; ~ NaCl và KOH 
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Viết PTHH các phản ứng điều chế ZnCl;, FeCl;, CuCl; từ : 

— Kim loại : Zn, Fe, Cu. 

— Oxit : ZnO, FeO, CuO. 

— Hiđroxit : Zn(OH);, Fe(OH);, Cu(OH);¿. 

Điền công thức hoá học của chất thích hợp vào chỗ trống trong các sơ đồ 
phản ứng sau và hoàn thành các PTHH : 


Na;S+..... —> H,S+..... 

KOH+..... —> K;SO,+..... 

Ba(NO;); +.... —> HNO¿;+..... 

NaOH + —> NaCIl +..... 

MgSO, + —> Mg(NO;);+..... 

AgNO;+.... —> HNO;+..... 
“Trộn hai dd nào sau đây sẽ có kết tủa xuất hiện ? 
A - Dd BaQ); và dd AgNO; C— Dd NaCI và dd KNO; 
B~ Dd Na;5O, và dd AICI; D-— Dd ZnSO, và dd CuC]; 
Dùng một thuốc thử nào trong số các thuốc thử sau đây để nhận biết dd 
Na;SO; và dd Na;CO; : 
A — Dung dịch HCI C~ Dung dịch AgNO; 
B~ Dung dịch Pb(NO;); D- Dung dịch BaCl; 


Có 3 ống nghiệm, mỗi ống dựng một dd các chất sau : Na;SO,, HCI, 
NaNO;. Hãy nhận biết chúng bằng phương pháp hoá học. 

Có 4 lọ không có nhãn chứa riêng biệt 4 dd : CuSO,, NaOH, HCI, BaCl;. 
Không dùng thêm chất nào khác, hãy nhận biết chúng. 

Có 3 dd : K;SO,, KạCO¿, Ba(HCO;); ? 

Có thể dùng dd nào cho dưới đây để nhận biết các dd trên 2 

A- Dung dịch HCI C~ Dung dịch NaOH 

B— Dung dịch H;SO, D- Tất cả đều được. 

Có 4 ống nghiệm, mỗi ống chứa một dd các chất sau : HCI, AgNO;, NaNO;, 
NaCI. Chỉ dùng thêm quỳ tím hãy nhận biết các dd đó. 

Trên hai đĩa của một cái cân, người ta đặt 2 cốc đựng cùng một dd HCI sao 
cho cân thăng bằng. Thêm 4,2 g muối NaHCO; vào cốc I thì phải thêm bao 
nhiêu gam bột sắt vào cốc 2 để hai đĩa cân vẫn ở vị trí thăng bằng ? Biết các 
phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. 


9.11 Cho một lượng dư muối Na;CO; vào 200 ml dd H;SO, thấy thoát ra một 
chất khí, cho toàn bộ khí đó hấp thụ hoàn toàn vào 98 g dd KOH 40 %. Sau 
phản ứng làm bay hơi dd thì thu được 57,6 g hỗn hợp hai muối khan. 

a) Tính khối lượng mỗi muối thu được. 
b) Xác định nồng độ mol của dd H;SO¿. 


Bồi 10 MỘT SỐ MUỐI QUAN TRỌNG 


Ä ~ Kiến thức cở bản ˆ 
I.NATRI CLORUA (NaCl) 
NaCl có vai trò quan trọng trong đời sống và là nguyên liệu cơ bản của nhiều 
ngành công nghiệp hoá chất. 
1. KALI NITRAT (KNO¿) 
KNO; dùng chế tạo thuốc nổ đen, làm phân bón, chất bảo quản thực phẩm 
trong công nghiệp. 
III. ĐIỀU CHẾ MUỐI 
Có thể điều chế muối bằng các phương pháp sau : 
1~— Kim loại tác dụng với dung dịch axit : 
Zn + H;SO,ioạn,—> ZnSO, + H; † 
2~ Oxit bazơ tác dụng với axit : 
Fe;O; + 6HCI —> 2FeCl; + 3HạO 
3 — Bazơ tác dụng với axit : 
Cu(OH); + 2HNO; —› Cu(NO,); + 2H;O 
4— Muối tác dụng với axit : 
CaCO; + 2HCI —› CaCl; + CO; + HạO 
5~— Muối tác dụng với muối : 
Na;SO, + BaCl; —> BaSO, } + 2NaCl 
6~ Kim loại tác dụng với phi kim : 
2Na +Cly —Ứ—> 2NaCl Ì 
7~ Oxit bazơ tác dụng với oxit axit : 
Na¿O + SO; —> Na;SO; 
'BẼ Bèi tạp” T t7ÿ]J?\:/70I0018N81£H/EY "7p: 
10.1 Có 5 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một chất rắn màu trắng : CaSO,, CaCO;, 
CaC]; , Ca(NO;);, CaO. Hãy nhận biết mỗi chất bằng phương pháp hoá học. 
Viết các PTHH. 
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a) Có những chất : Cu, O;, Cl; và dd HCI. Hãy viết PTHH các phản ứng điều 
chế CuCl; bằng 2 cách khác nhau. 

b) Có những muối : MgSO,„, NaHCO;, K;S, CaCl;. Hãy cho biết : 

— Muối nào có thể tác dụng với dd Na;CO; ? 

— Muối nào có thể tác dụng với dd HCI ? Viết các PTHH. 

Có những chất sau : P. CuO, Ba(NO;);. H;SO,. NaOH, O;. HO. Hãy viết 
PTHH các phản ứng điều chế những chất sau : H;PO;, Cu(OH);, CuSO,, 
HNO¿, Na;PO,, Cu(NO;);. 


Có 7 phương pháp điều chế muối nói chung. đó là : 

1) Axit tác dụng với bazơ. 3) Muối tác dụng với muối. 

2) Axit tác dụng với oxit bazơ. 6) Kim loại tác dụng với phi kim. 
3) Axit tác dụng với kim loại. 7) Oxit bazơ tác dụng với oxit axit. 


4) Axit tác dụng với muối. 

Có thể dùng phương pháp nào để điều chế các muối Na;SO, và CuCl; ? 
Những phương pháp nào không thể dùng để điều chế các muối này ? Vì sao ? 
Cho 30 ml dd NaCl 1 M vào 100 g dd AgNO; 1.7 % thì thu được bao nhiêu 
gam kết tủa ? Hai chất tác dụng với nhau vừa đủ hay còn dư ? Tính khối lượng 
hay thể tích dd của chất cần lấy thêm để tác dụng hết với lượng chất dư. 

Trộn 30 ml dd có chứa 2.22 g CaCl; với 70 ml dd có chứa 1,7 g AgNOa. 

a) Tính lượng kết tủa thu được. 

b) Tính nồng độ mol của các chất còn lại trong dd sau phản ứng. Giả sử thể 
tích của dd thay đổi không đáng kể. 

Cho dd có chứa 2 mol CuCl; tác dụng với dd có chứa 200 g NaOH thu được 
kết tủa A và dd B. Nung kết tủa A đến khi khối lượng không đổi, được chất 
rắn C. 

a) Tính khối lượng chất rắn C. 

b) Tính khối lượng các chất có trong dd B. 

Cho [9,6 g H;PO, tác dụng với 200 g dd KOH 8,4 %. 

a) Những muối nào thu được sau phản ứng ? Tính khối lượng của mỗi muối ? 
b) Xác định nồng độ phần trăm của mỗi muối có trong dd sau phản ứng. 

Cho dd có chứa 10g NaOH tác dụng với dd có chứa 10g HNO:. 

a) Cho biết tính chất của dd sau phản ứng. 

b) Tính khối lượng các chất có trong dd sau phản ứng. 

©) Tính khối lượng NaOH hoặc HNO; cần dùng để trung hoà dd sau phản ứng. 


10.10. Cho biết độ tan của CaSO, ở 20°C là 0,2 g trong 100 g nước và khối lượng 
riêng của dd CaSO, bão hoà là D = I g/ml. Hỏi khi trộn 50 ml dd CaCl; 0.012 
M tới 150 ml dd Na;SO; 0.004 M (ở 20°C) thì có kết tủa xuất hiện không ? 


Bởi 11 PHÂN BÓN HOÁ HỌC 
A— Kiến thức cơ bản 
Những phân bón hoá học thường dùng : 
1. Phân bón đơn 
Chỉ chứa một trong 3 nguyên tố dinh dưỡng chính là : đạm (N), lân (P). kali (K). 
4) Phân đạm 
— Urê CO (NH;); chứa 46% nitơ. 
— Amoni nitrat NH,NO; chứa 35% nitơ. 
— Amoni sunfat (NH,);SO, chứa 21% nitơ. 
— Amoni clorua NH,CI chứa 25% nitơ. 
b) Phân lân 
— Photphat tự nhiên Ca;(PO,);. 
— Supephotphat Ca(H;PO,);. Supephotphat có 2 loại là : 
+ Supephotphat đơn là hỗn hợp Ca(H;PO,); và CaSO, 
+ Supcphotphat kép là Ca(H;PO,); 
€©) Phản kali 
~— Kali clorua KCI. 
— Kali sunfat K;SO,. 
2. Phân bón kép : Chứa hai hoặc cả ba nguyên tố dinh dưỡng là N, P, K. 
a) Phân NPK : là hỗn hợp các muối NH,NO;, (NH,);HPO,, KCI. 
b) Phân kali và đạm KNO;¿. 
c) Phân đạm và lân (NH,);HPO,. 
3. Phân bón vi lượng : Chứa một số nguyên tố hoá học (như bo, kẽm, mangan... 
dưới dạng hợp chất) mà cây cần rất ít nhưng lại cần thiết cho sự phát triển 
của cây trồng. 


B— Bồi tập : 
11.1 Có những phân bón hoá học : NH¿NO¿, NH„CI, (NH,);SO,, KCI, Ca;(PO,);, 
Ca(H;PO,);, CaHPO,, (NH,);PO,, NH,H;PO,, (NH,);HPO¿, KNO¿. 
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a) Cho biết những phân bón trên thuộc loại hợp chất vô cơ nào và tên hoá 
học của chúng. 
b) Hãy xếp các phân bón trên thành các loại : 

— phân bón đơn (đạm, lân, kali) 

— phân bón kép (đạm và lân, đạm và kali) 
c) Nguyên tố hoá học chủ yếu nào trong mỗi loại phân bón kể trên cần cho 
sự phát triển của cây trồng. 
Loại phân đạm nào cho dưới đây giàu đạm (N) nhất ? 
A ~ Amoni nitrat NH„NO; C~ Urê CO(NH;); 
B~ Amoni sunfat (NH,);SO, D- Canxi nitrat Ca(NO;); 
Có 3 mẫu phân bón hoá học : KCI, NH;NO;, Ca(H;PO,);. Chỉ dùng dd 
Ca(OH); làm thế nào để phân biệt được mỗi loại. Viết các PTHH minh hoạ. 
Người ta có thể điều chế phân đạm urê đi từ đá vôi, không khí, nước, chất 
xúc tác theo sơ đồ chuyển đổi sau : 


H;ạO —“#Pˆ ,H, 


Không khí —®6!#%_, N„ 

CaCO; —Í—› CO, —*ÈH: › CO(NH;); 
a) Viết các PTHH trong sơ đồ chuyển đổi trên. 
b) Muốn điều chế 6 tấn urê cần phải dùng bao nhiêu mẺ khí NH; và CO; 
ở đktc ? 
Từ quặng apatit có thành phần chính là Ca;(PO,); người ta điều chế được 
supephotphat đơn và supephotphat kép. 
a) Để điều chế supephotphat đơn người ta tán nhỏ quặng apatit rồi cho tác 
dụng với H;SO, đặc thu được hỗn hợp 2 muối là Ca(H;PO,); và CaSO,. Viết 
PTHH của các phản ứng xảy ra. 
b) Để điều chế supephotphat kép trước tiên người ta cho quặng apatit tác 
dụng với H;SO, đặc để điều chế H;PO¿, sau đó lấy H;PO, cho tác dụng với 
quặng apatit thu được Ca(H;PO,); (supephotphat kép). Viết các PTHH. 
Cho 9,8 tấn H;SO, tác dụng với Ca;(PO,); (dư) người ta thu được 20,24 tấn 
supephotphat đơn. Hãy tính hiệu suất của quá trình sản xuất. 
Lượng nitơ, photpho và kali có trong 15 tấn bèo hoa dâu tương đương với 
lượng N, P, K có trong 200 kg amoni sunfat, 50 kg supephotphat, 30 kg kali 
clorua. Tính lượng nitơ (theo N), photpho (theo P;O¿) và kali (theo K;O) có 
trong 15 tấn bèo đó. 


—>NH; 


11.8 Một loại bột quặng photphat có chứa 35 % Ca;(PO,);. Tính khối lượng P„Os 
tương ứng với 10 tấn bột quặng đó. 

11.9 Phân lân supephotphat kép thực tế sản xuất được thường chỉ có 40 % P„O¿. 
Tính hàm lượng (%) của Ca(H;PO;); trong phân bón đó. 

11.10. Phân lân prexipitat CaHPO; được điều chế bằng cách cho axit photphoric 
H;PO, tác dụng với đá vôi. Viết PTHH. Tính lượng prexipitat được tạo nên 
từ 96 g HạPO/ tác dụng với đủ đá vôi. 

11.11. Phân kali KCI sản xuất được từ quặng sinvinit thường chỉ có 50 % K;O. 
Tính hàm lượng (%) của KCI trong phân bón đó. 

11.12. Nếu mỗi hecta đất trồng cần 60 kg N thì phải bón bao nhiêu kg mỗi loại 
phân bón hoá học sau:  a) (NH,);SO, b) CO(NH;); ? 

11.13. Đề xử lí 100 kg hạt giống người ta dùng 8 lít dd CuSO, 0,02 % (D = 1 g/ml). 
Tính lượng CuSO,.5H;O cần lấy để pha chế dd có nồng độ trên đủ dùng cho 
Š tấn hạt giống. 


Bởi 12 MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC HỢP CHẤT VÔ CƠ 


A— Kiến thức cơ bẻn 
Mối quan hệ giữa các hợp chất vô cơ có thể biểu diễn bằng sơ đồ sau : 


ẢNG , ` 
' Z_NỹẶ:G.. 


B “Bồi tập 
12.1 Viết PTHH trong các dãy chuyển đổi sau : 
8) FeCl, b) x„GO..¿ 
x na 
ĐI GD œu CuQ, 
Fe;(SO,); 4 Fe(OH), + 
C(OH ˆ 
4 : 
Fe,O,; 


2-2 


122 


12.3 


12.4 


12.5 


12.6 


12.7 


12.8 


12.9 


Viếtcác PTHH để thực hiện các chuyển đổi hoá học sau : 

a) Na —> NaOH —> NaHSO, —> Na;SO;—> NaOH 

b) Cu —> CuO —> CuCl; —> Cu(OH); —> CuO —> Cu 

c)P— P;O; —> H;PO, —> Ca(H;PO,) —> CaHPO, —> Ca;(PO,); 

d) AI — Al;O¿ —> Al;z(SO,);—> Al(OH); —> AICI; —> Al(NO;); 

Có các chất : Na;O, Na, NaOH, Na;SO,„, Na;CO;, AgCl, NaCl. 

a) Dựa vào mối quan hệ giữa các chất, hãy sắp xếp các chất trên thành 2 dãy 
chuyển đổi. 

b) Viết các PTHH trong mỗi dãy chuyển di. 

Có những chất : AICl;, AI, Al;Os, Al(OH);, Al;(SO,). 

Hãy chọn những chất có quan hệ với nhau để lập thành hai dãy chuyển đổi 
hoá học và viết PTHH cho mỗi dãy. 

Có các chất : Cu, CuO, Al(OH);, CO¿, SO;, Na;CO;, AgNO;, Fe;O;. Những 
chất nào tác dụng được với : a) dd HCI ; b) dd NaOH ? Viết các PTHH. 

Có các chất : BaO, Fe;(SO,);, H;O, H;SO,. CuO. Từ những chất đã cho, hãy 
viết các PTHH chuyển hoá thành những chất sau : 

a) Ba(OH); b) Fe(OH); c) Cu(OH); 

Từ các chất Na;O, Fe;(SO,);, HạO, H;SO,, CuO, hãy viết PTHH các phản 
ứng điều chế : NaOH, Fe(OH);, Cu(OH);. 

Từ những chất : AI, O;, H;O, CuSO,. Fe, dd HCI, hãy viết PTHH các phản 
ứng điều chế : Cu, Al;(SO,);, AIClạ, FeCl;. 

Hãy dự đoán các phản ứng có thể xảy ra trong các thí nghiệm sau đây : 

a) Rót dd HCI vào cốc đựng dd NaOH. 

b) Rót dd BaCl; vào cốc đựng dd CuSO,. 

Dùng những thuốc thử nào để có thể nhận biết được sau phản ứng những 
chất nào còn dư hoặc đã tác dụng với nhau vừa đủ ? . 


12.10. Cho 2,464 lít khí CO; (đktc) đi vào dd NaOH sinh ra 11,44 g hỗn hợp 2 muối 
. làNaHCO; và Na;CO;. Xác định khối lượng của mỗi muối. 
12.11. Cho 6 lít hỗn hợp khí CO; và CO (đktc) đi vào dd KOH, sinh ra 2,07 g 


2® 


K;CO¿ và 6 g KHCO¿. Xác định thành phần % thể tích của mỗi khí trong 
hỗn hợp. 


Bởi 13 LUYỆN TẬP CHƯƠNG I : CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ 


A— Kiến thức cơ bẻn 
I. HỆ THỐNG PHÂN LOẠI CHẤT VÔ CƠ 


B.~ Bèi tập ˆ : 

13.1 Có 2 sơ đồ chuyển đổi hoá học : 
a)A >B—>.C—> D — Cu (A, B, C. D, là những hợp chất khác nhau của đồng). 
b) Fe — E — F —> G -> H Œ, F, G, H là những hợp chất khác nhau của sắt). 
Đối với mỗi sơ đồ, hãy lập 2 dãy chuyển đổi cho phù hợp và viết các PTHH 
trong mỗi dãy chuyển đổi. 
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13.2 


13.3 


13.4 


13.5 


13.6 


30 


Điển công thức hoá học của chất phù hợp vào các chỗ trống trong các sơ đồ 
phản ứng sau và phân loại các phản ứng hoá học này : 
a)NaOH+HNO,  —>.....+..... 


b)Zn+..... —> ZnSO,+ 

©) Na;SO; +..... —> BaSO,+..... 

* nhàn — FeCl; 

e).. —>_ Cu(NO;);+CO; + HạO 


Có se dã mà độ pH của chúng như sau : 
pH = 1. pH =6. pH =7, pH = 8, pH = 13. 
Những dd nào sau đây có độ pH phù hợp với những giá trị đã cho ? 


- Dd H;SO, — Nước có hoà tan khí CO; 

— Dd NaOH — Dd HCI 

— Nước cất — Nước xà phòng 

— Dd NaCl — Dd giấm ăn (dd axit axetic 5%) 
—DdKOH — Sữa chua 


Hãy mô tả hiện tượng quan sát được khi cho dd CuC]; tác dụng lần lượt với 
những chất sau : a) Dd AgNO;; ;¡b) Dd NaOH ; c) Một lá kẽm nhỏ. 

Viết PTHH các phản ứng xảy ra. 

Có 4 ống nghiệm, mỗi ống đựng một chất khí khác nhau A, B, C, D. Chúng 
được úp ngược trong các chậu nước, hiện tượng xảy ra như các hình vẽ : 


Hãy cho biết : 

1) Khí nào tan trong nước nhiều nhất ? 

2) Khí nào không tan trong nước ? 

3) Khí nào tan trong nước ít nhất ? 

4) Khí nào có thể dự đoán là khí NH; ? 

5) Nếu thêm vài giọt dd NaOH vào chậu có khí B thì mực nước trong ống 
nghiệm sẽ dâng cao hơn. Vì sao ? 

6) Hãy dự đoán khí B là khí nào ? Vì sao ? 

7) Hãy dự đoán khí D là khí nào ? Vì sao ? 

Có các muối : CaCO;, PbSO,, CuSO,, MgCl;, Zn(NO;);. Hãy chọn 3 muối 

khác nhau từ những muối đã cho thích hợp với 3 phương pháp điều chế dưới 

đây và viết PTHH. 


13.7 


13.8 


13.9 


a) Axit tác dụng với bazơ. 
b) Axit tác dụng với kim loại. 
€) Muối tác dụng với muối. 
Những chất khí điều chế được từ các phản ứng sau : 
a) Nung muối cacbonat nhiệt độ cao. 
b) Kim loại tác dụng với dd axit. 
©) Nhiệt phân muối KMnO,. 
đ) Muối sunfit tác dụng với dd axit. 
Viết PTHH minh hoạ cho mỗi trường hợp. 
Bảng thí nghiệm nào có thể khẳng định mỗi chất khí sinh ra trong những 
phản ứng hoá học nói trên ? 
Cho một mẫu đá vôi (CaCO;) vào ống nghiệm chứa 10 ml dd HCI 1 M. Cứ 
sau 1 phút người ta đo thể tích khí CO; thoát ra, được kết quả như sau : 
Thời gian (phút) 0 I 2 3 4 


Vco, (em) 0 | 52 |0 |91 | 91 


a) Tại sao phản ứng dừng lại ở thời điểm 3 phút ? 

b) Ở thời điểm nào phản ứng xảy ra nhanh nhất ? 

c) Có những biện pháp nào để phản ứng xảy ra nhanh hơn ? 

Nước thải của một nhà máy có pH < 7. Bàng thí nghiệm thấy rằng cứ 5 lít nước 
thải cần dùng I g Ca(OH); để trung hoà. Mỗi giờ nhà máy thải ra 100000 lít nước. 
a) Tính khối lượng Ca(OH); cần dùng để trung hoà lượng nước thải trong 
mỗi giờ. 

b) Tính khối lượng vôi sống CaO cần dùng để trung hoà nước thải cho mỗi 
ngày (24 giờ). 


13.10. Khử hoàn toàn 40 g hỗn hợp CuO và Fe;O; ở nhiệt độ cao phải dùng 15,68 


lít CO (đktc). 
a) Xác định thành phần % khối lượng của mỗi oxit trong hỗn hợp. 
b) Tách Cu ra khỏi hỗn hợp sau phản úng bằng phương pháp hoá học. 


13.11. a) Vì sao người ta không điều chế khí CO; bằng cách cho CaCO; tác dụng 


với dd H;SO, ? 

b) Nghiêng bình đựng khí CO; trên ngọn lửa của cây nến (đèn cầy) ngọn lửa 
sẽ tắt. Vì sao ? 

c) Đưa một dải (băng) magie đang cháy vào đáy một lọ chứa đây khí CO;, 
magie vẫn tiếp tục cháy, đáy lọ xuất hiện bột màu trắng lẫn với bột màu đen, 
đó là những chất gì ? 

“Tại sao magie cháy được trong khí CO; ? Viết PTHH phản ứng xảy ra. 
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KIM LOẠI 


Bồi 15 TÍNH CHẤT VẬT LÍ CỦA KIM LOẠI 


A- 


Kiến thức cơ bản... 

Các kim loại đều có tính dẻo, dẫn điện, dẫn nhiệt và có ánh kim. 

Các kim loại khác nhau có : 

Khả năng dẫn điện, dẫn nhiệt và tính dẻo khác nhau. Dẫn điện tốt nhất là 
Ag, sau đó đến Cu, AI, Fe... Vàng là kim loại dẻo nhất. 


Khối lượng riêng khác nhau. Khối lượng riêng nhỏ nhất là liti (0,5g/cm”) và 
lớn nhất là osimi (22,6 g/cm)). 
Người ta quy ước : D< 5g/cm` — kim loại nhẹ 

D> 5g/cm° — kim loại nặng 
Nhiệt độ nóng chảy khác nhau : thấp nhất Hg (tạ= -39 °C) và lớn nhất 
W (t9, = 3410 °C). 


Độ cứng khác nhau. Kim loại mềm nhất là xezi (rạch được bằng móng tay) 
và cứng nhất là crom. 


B ~ Bèi tập l2 30 : 

15.1 Hãy trình bày tính chất vật lí chung (giống nhi) và tính chất vật lí riêng 
(khác nhau) của kim loại. Cho thí dụ minh họa. 

15.2 Vì sao đồng là kim loại dẫn điện tốt hơn nhôm nhưng tại sao người ta không 
dùng đồng làm dây cáp tải điện mà lại dùng nhôm ? 

15.3 Vì sao vonfam được dùng làm dây tóc bóng đèn điện và crom làm dao 
cạo râu ? 

15.4 Vì sao dây dẫn trong các máy móc, đồ dùng sử dụng điện (thí dụ quạt điện) 
người ta không dùng một sợi dây đồng mà dùng một bó dây đồng (gồm 
nhiều sợi dây đồng nhỏ được phủ lớp sơn cách điện) ? : 

15.5 Hãy nêu những ứng dụng quan trọng của các kim loại nhẹ như nhôm 
(D=2.7g/cm`), magie (1,7g/cm`), tian (4.5g/cm`). 

15.6 Hãy nêu tên kim loại có những tính chất vật lí sau : 
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a) Dẫn điện tốt nhất và kém nhất c) Cứng nhất và mềm nhất 
b) Nặng nhất và nhẹ nhất d) Có nhiệt độ nóng chảy cao nhất và thấp nhất. 


Bồi 1ó TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA KIM LOẠI 


=6 ..... 


16.1 


16.2 


16.3 


16.4 


16.5 


“et 


Kiến thức Cö Bản ˆ 


Muối 


Muối +H,†` 


TS 3257 0< Me CS) 


Để làm sạch thuỷ ngân kim loại có lẫn tạp chất là Zn, Sn, Pb, người ta khuấy 
thuỷ ngân kim loại này với dd HgSO;¿ bão hòa. Viết PTHH để giải thích 
phương pháp làm sạch trên. 

Bạc có lẫn tạp chất là đồng. Hãy trình bày 2 phương pháp hoá học tách được 
bạc ra khỏi hỗn hợp. Viết PTHH đã dùng. 

Có một dd chứa 2 muối : Al;(SO,); và CuSO¿. Từ dd trên, hãy điều chế : 

a) Dung dịch Ala(SO¿);;  b) Dung dịch CuSO¿,. 

Viết các PTHH. 


Ngâm một lá sắt sạch trong dd CuSO; một thời gian. Các câu nhận định vẻ 
kết quả phản ứng sau đây đúng hay sai ? 

Đúng Sai 
a) Không có phản ứng xảy ra. H 
b) Chỉ có đồng bám trên lá sắt, còn lá sắt không thay đổi. 


©) Khối lượng lá sắt tăng thêm đúng bằng khối lượng đồng E1 ¡[1 
bám trên lá sắt. 
d) Không có chất nào mới được sinh ra, chỉ có sắt bị hòa tan. L] L] 
đ) Tạo ra kim loại mới là đồng và muối sắt (III) sunfat. 
e) Sắt bị hòa tan và đồng được giải phóng. 
h) Khối lượng lá sắt tăng thêm bằng khối lượng đồng bám trên 
lá sắt trừ đi khối lượng sắt bị hòa tan. L] LÌ 
Ngâm một bản sắt trong dd CuSO,. Sau một thời gian lấy ra thấy khối lượng 
của bản sắt tăng thêm l g. 
a) Viết PTHH của phản ứng xảy ra. 
b) Tính số gam muối sắt tạo thành và số gam đồng bám lên bản sắt. 
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16, 


16. 


16. 


16. 


16. 


6 Ngâm một bản kẽm có khối lượng 50 g trong dd CuSO,. Sau một thời gian 
phản ứng xong, lấy bản kẽm ra rửa nhẹ, sấy khô cân được 49.82 g. Xác định 
lượng CuSO, có trong dd. 

7 Ngâm một lá đồng trong 30 ml dd AgNO;. Phản ứng xong khối lượng lá 
đồng tăng thêm 2,28 g. Xác định nồng độ mol của dd AgNO;. 


.8 Một thỏi sắt nặng 100 g được nhúng trong dd CuSO¿. Sau một thời gian lấy 


thỏi sắt ra, rửa nhẹ, sấy khô cân được 101,3 g. Hỏi thỏi kim loại lúc đó có 
bao nhiêu gam sắt và bao nhiêu gam đồng ? 

9 Cho một bản kẽm vào cốc chứa 200 g dd HCI 10%. Khi lấy bản kẽm ra rửa 
sạch, làm khô cân lại thấy khối lượng giảm đi 6,5 g so với trước. Xác định 
nồng độ dd HCl sau phản ứng. 

10. Ngâm một lá sắt có khối lượng 5 g trong 50 ml dd CuSO¿ 15% 
(D = 1,12 g/ml). Sau một thời gian lấy lá sắt ra, rửa nhẹ, làm khô cân được 
5,16 g. Tính nồng độ phần trăm của chất còn lại trong dd sau phản ứng. 


Bởi 17 DÃY HOẠT ĐỘNG HOÁ HỌC CỦA KIM LOẠI 


1. Day hoạt động hoá học của kim loại 


K, Na, Mg, AI, Zn, Fe, Pb, (H), Cu, Ag, Au 


2. Ý nghĩa dãy hoạt động hoá học của kim loại 


Độ hoạt động hoá học của các kim loại giảm dần từ trái sang phải. 

Kim loại đầu dãy (trước Mg) phản ứng được với nước ở nhiệt độ thường tạo 
ra kiểm và giải phóng H;. 

Thídụ: 2K+2H;O —> 2KOH+H; 

— Kim loại đứng trước H phản ứng được với một số dung dịch axit (HCI, 
H;SO, loãng ...) giải phóng Hạ. 

Thídụ: Zn+2HCI —> ZnCl;+H; 

Kim loại đứng trước (từ sau Mg) đẩy gu kim loại đứng sau ra khỏi dung 
dịch muối. 

Thídụ: Fe+CuSO; —> FeSO,+ Cu 


Bï~ Bèi tập 

17.1 Cho các cặp chất sau : 
Zn + HCl ; Cu +ZnSO, ; Fe + CuSO; ; 
Cu + dd HCl; Ag + dd H;SO, loãng ; Cu + HgSO,. 
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Những cặp nào xảy ra phản ứng ? Viết các PTHH. 


3BTNCHH9-B 


17.2 


173 


174 


175 


17.6 
177 


17.8 


179 


Cho 4 kim loại là AI, Fe, Mg, Cu và 4 dung dịch là ZnSO;, AgNO;, CuCl;, 
MgSO/. Kim loại tác dụng được với cả 4 dung dịch muối trên là : 

A—AI B—Fe C—Mg D— không có kim loại nào 

a) Cho một số kim loại Cu, AI, Fe, Ag. Những kim loại nào tác dụng được với : 
dd HCI ; dd CuSO, ; dd AgNO; ? Viết các PTHH. 

b) Hãy sắp xếp các kim loại sau đây theo thứ tự hoạt động hoá học 
giảm dân : AI, Ag, Zn, Cu, Mg, Na. 

Dãy kim loại nào sau đây được sắp xếp theo thứ tự hoạt động hoá học 
tăng dần ? 

A)Na, AI, Zn, Fe, Sn, Pb, Cu, Ag €) Ag, Cu, Pb, Sn, Fe, Zn, AI, Na 
B) AI, Na, Zn, Fe, Pb, Sn, Ag, Cu D) Ag, Cu, Sn, Pb, Fe, Zn, AI, Na. 
Hãy sắp xếp kim loại trong các dãy sau theo thứ tự hoạt động hoá học 
giảm dần : 

a) K, Ca, Mg, AI, Zn, Fe ; 

b) Fe, Na, Pb, Cu, Ag, Au 

c)Mg, Ag, Fe, Cu, AI, Hg 

Có 3 lọ chứa 3 chất rắn là Cu, AI, Ag. Làm thế nào để nhận biết chúng. 

Có những chất : NH,CI, (NH,);SO,, CO;, H;O, Fe, KCIO;, dd HCI, 
dd H;SO; đặc, Cu, KMnO,. Hãy chọn chất có thể dùng để điều chế : 

a) khí H; b)khíO; c)Cu§O,  d) Một dung dịch có tính axit yếu 
Cho 1,38 g kim loại X hoá trị I tác dụng hết với nước cho 2,24 lít Hạ ở đktc. 
X là kim loại nào trong số các kim loại cho dưới đây ? 

A)Li B)Na ©@K D)CŒ 

Ngâm một lá sắt trong dd CuSO;¿. Sau một thời gian, lấy lá sắt ra, rửa nhẹ, 
làm khô, khối lượng lá sắt tăng thêm Ig. 

a) Viết PTHH của phản ứng xảy ra. 

b) Tính khối lượng sắt bị hòa tan và đồng bám trên lá sắt. 


17.10. Cho 3,78 g bột AI phản ứng vừa đủ với dd muối XCI; tạo thành dd Y. Khối 


lượng chất tan trong dd Y giảm 4,06 g so với dd XCI;. Xác định công thức 
của muối XC];. 


17.11. Ngâm một lá đồng trong 20 ml dd AgNO;. Phản ứng xong lấy lá đồng ra, 


rửa nhẹ, làm khô, khối lượng lá đồng tăng thêm 1,52 g. 

a) Viết PTHH phản ứng xảy ra. 

b) Xác định nồng độ mol của dd AgNO; đã dùng. 

c) Tính nồng độ phần trăm của dd thu được sau phản ứng, biết khối lượng 
riêng của dd này là I,L g/ml và thể tích của dd sau phản ứng thay đổi không 
đáng kể. 
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17.12 Có 4 kim loại A, B,C, D. Tiến hành những thí nghiệm trên 4 kim loại này 
với dd HCI, dd AgNO;, dd NaOH. Kết quả ở bảng sau : 


Kim loại Tác dụng dd HCI Tác dụng dd AgNO; Tác dụng dd NaOH 


| A — | Khôngcóphinứng ạ có phản ứ Không có phản ứn 


Tạo ra chất mới Không có phản ứng 
Tạo ra chất mới Không có phản ứng 
D_ |C6ókhbaym Tạo ra chất mới Có khí bay ra 


a) Sắp xếp các kim loại A, B, C, D theo thứ tự hoạt động tăng dần. 

b) Dự đoán các kim loại A, B, C, D có thể là những kim loại nào ? 

c) Thay A, B, C, D bằng một kim loại cụ thể và viết PTHH của các phản ứng 
trong những thí nghiệm trên. 


Bởi 18 NHÔM 
A “Kiến thức cơ bẻn ` 
1. TÍNH CHẤT VẬT LÍ 
— Màu trắng bạc, dẻo, dẫn điện, dẫn nhiệt tốt. 
—_ Mềm. nhẹ (D = 2.7g/cm)). 
tí thấp (660°C). 
II. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC 


1. Nhôm có những tính chất hoá học của kim loại 
a) Tác dụng với phủ kim 


— Tác dụng với O;: — 4Al+3O; —Í—› 2Al;O; 
Ở điều kiện thường, nhôm tác dụng với O; của không khí tạo thành lớp 
Al;O; mỏng, bền vững bảo vệ nhôm, không cho nhôm tác dụng với O; trong 
không khí và nước. 
— Tác dụng với Cl; : 2AI +3CI; —› 2AICI; 
b) Tác dụng với axit 
2AI+6HCI —> 2AICI; + 3H; 
2AI + 3H;SO,ioạn, ——> Al;(SO,); + 3H; 
AI không tác dụng với HNO¿, H;SO; đặc, nguội. 
€©) Tác dụng với dd muối của kim loại hoạt động kém hơn 
AI+3AgNO; —> Al(NO;); +3Ag} 
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2. Nhôm có tính chất hoá học nào khác ? 
Nhôm tác dụng được với dd kiểm giải phóng khí Hạ. Quá trình phản ứng 
gồm 2 giai doạn : 
2AI + 6H;O —> 2AI(OH);} +3H; † @) 
AI(OH);+ NaOH —> NaAlO; +2H;O (2) 
Nhân (2) với 2 rồi cộng với (1) ta được : 
2AI + 2NaOH + 2H;O —> 2NaAlO; + 3H;Ÿ 
NaAlO; là muối của axit HAIO; (axit aluminic) là axit rất yếu nên bị các 
axit mạnh hơn đầy ra khỏi muối : 
NaAlO;¿ + CO; + 2H;O —> Al(OH);Ÿ + NaHCO; 


II. SẢN XUẤT NHÔM 
1. Nguyên liệu : Quặng boxit có thành phần chính là AlzO:. 
2. Phương pháp 
Điện phân hỗn hợp nóng chảy của Al;O; và criolit (NaAIFạ) : 
2Al;O; —P—› 4AI + 3O; 
c criolit < 


B~ Bẽi tạp. : 

18.1 Tại sao không nên dùng chậu nhôm để đựng vôi tôi và dùng nồi nhôm để 
đun quần áo với xà phòng ? 

18.2 Viết các PTHH trong sơ đồ chuyển đổi sau (ghỉ đủ các điều kiện) : 


1 2 3 4 bì 6 7 
AI — AlsO; —> AICls —> Al(OH); —> NaAlO; ~> Al(OH); — Al;O; — AI 
TAls(SO,); 
18.3. Có những chất: AICl;, AI, Al;O;, AI(OH);. Al›(SO,);. Hãy chọn những chất 
có quan hệ với nhau để thành lập 2 dãy chuyển đổi hoá học. Viết các PTHH 
trong mỗi dãy chuyển đổi. 


a)AI— S2 >Al;O¿—HŒ,AICIy —E9E  AI(OH); —‡8Š9: ; AI, (SO,); 


b)AI— E59: ,AI,(SO,)ạ—‡ 391, AI(OH) —?—yAl;O¿—?E8 yAIC; 


18.4 Cho 10,8 g một kim loại hoá trị III tác dụng với Cl; dư thu được 53,4 g 
muối. Xác định kim loại đã đem dùng. 

18.5 Đất sét là chất khoáng chứa nhôm có trong tự nhiên. Thành phần của đất sét 
được biểu diễn bằng công thức AlzO;.2SiO;.2H;O. Hãy tính phần trăm khối 
lượng nhôm trong đất sét. 


18.6 Có những kim loại : Na, Cu, Fe, AI, Mg. Hãy chọn kim loại có tính chất hoá ` 

học sau và viết PTHH minh hoạ : 

a) Tác dụng với dd axit và dd kiểm. 

b) Tác dụng mãnh liệt với nước ở nhiệt độ thường. 

c) Không tác dụng với dd HCI và dd H;SO, loãng. 

d) Không tác dụng với dd H;SO, loãng nhưng tác dụng với dd H;SO, đặc, nóng. 
e) Đầy được đồng ra khỏi dd muối đồng. 

18.7 Bằng phương pháp hoá học hãy phân biệt 3 mẫu hợp kim trong các trường 
hợp sau : 

4) AI— Fe ; AI — Cu ; Cu - Fe. 
b) Mg~ AI; Mg- K ; Mg - Ag (chỉ dùng thêm một hoá chất). 

18.8 Có 2 lọ đựng dd không có nhãn là dd NaOH và dd AICl; đều không màu. 
Không dùng thẽm chất nào khác, làm thế nào để biết lọ nào dựng dd gì ? 

18.9 Chỉ được dùng thêm một chất hãy tìm cách nhận biết các chất trong các dãy 
chất sau : 

a) AI, Mg, Ca, Na. 

b) Các dd : NaCl, CaCl;, AICI;, CuCl;. 

c) Các chất bột : - CaO, MgO, AlzO;. 
— K;O, CaO, AI;O;, MgO. 
—Mg, AI, AlsO¿. 

18.10. Cho 9 g hợp kim AI - Mg tác dụng hết với dd HCI thấy có 10,08 lít H; 
(đktc) bay ra. Xác định thành phần % theo khối lượng của hợp kim. 

18.11. Cho một lượng hỗn hợp Mg - AI tác dụng với dd HCI dư thu được 
8,96 lít Hạ. Mặt khác nếu cho lượng hỗn hợp như trên tác dụng với dd NaOH 
dư thì thu được 6,72 lít H. 

Tính thành phần % theo khối lượng của các kim loại trong hỗn hợp. Biết các 
thể tích khí đều đo ở đktc. 

18.12. Ngâm một lá nhôm (đã làm sạch lớp oxit) trong 250 ml dd AgNO; 
0,24 M sau một thời gian, lấy ra, rửa nhẹ, làm khô, khối lượng lá nhôm tăng 
thêm 2,97 g. 

a) Tính lượng AI đã phản ứng và lượng Ag sinh ra. 
b) Tính nồng độ mol của các chất trong dd sau phản ứng. Cho rằng thể tích 
dd thay đổi không đáng kể. 

18.13. Cho 100 ml dd AICl; 1 M tác dụng với 200 ml dd NaOH. Kết tủa tạo thành 
được làm khô và nung đến khối lượng không đổi, cân nặng 2,55 g. Tính 
nồng độ dd NaOH ban đầu. 
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Bồi 19 SẮT 
- Kiến thức cơ bản ` 


1. TÍNH CHẤT VẬT LÍ 


—=—.....Ố...... 


— Màu trắng xám, dẻo, dẫn điện, dẫn nhiệt tốt nhưng kém nhôm. 
~_ Nạng (D = 7,86g/cm`). 
—_ tức cao (1539 °C). 
II TÍNH CHẤT HOÁ HỌC 
1. Tác dụng với phi kim 
a) Tác dụng với Ó; : 3Fe +2O; _.. Fe:O, 
b) Tác dụng với Cl; : 2Fe + 3CI; —> 2FeCl; 
2. Tác dụng với axit 


Fe + 2HCI —> FeCl; + H;Ÿ 
Fe + H;§O, ioạng —> FeSO, + H,Ÿ 
Fc không tác dụng với HNO¿ và H;SO, đặc, nguội. 
3. Tác dụng với dd muối của kim loại hoạt động kém hơn 
Fe + CuClạ ——> FeCl; + Cu } 


19.1 a) Viết các PTHH trong dãy chuyển đổi : 


⁄ Fe;O, —> FeSO, + Fe;(SO,); 
Fe —FeClạ —> Fe(OH); —> FeSO, 

` FeCl; —› Fe(OH); —› Fe;O; —› Fe;(SO,); —> Fe(OH); 
b) So sánh tính chất hoá học của AI và Fe (nêu ra những sự giống nhau và 
khác nhau). Viết các PTHH minh họa. 
19.2 Có hỗn hợp bột các kim loại AI, Fe. Từ hỗn hợp này hãy trình bày phương 
pháp điều chế FeCl;. Viết các PTHH. Các chất cần thiết coi như có đủ. 
19.3 Hỗn hợp A chứa 3 kim loại : Fe, Ag, Cu ở dạng bột. Cho hỗn hợp A vào dd 
B chỉ chứa một chất tan và khuấy kĩ cho đến khi phản ứng xong thấy Fe và 
Cu tan hết, nhưng khối lượng Ag lại tăng lên. Hỏi dd B chứa chất tan gì ? 
Viết các PTHH. 
19.4 Chia hỗn hợp 3 kim loại AI, Fe, Cu thành 2 phần. Phần thứ nhất được ngâm 
trong dd HCI đủ. Phân thứ hai được ngâm trong dd NaOH dư. 
a) Kim loại nào không tan trong mỗi phần ? 
b) Những chất nào có trong dd của mỗi phần ? Viết PTHH của các phản ứng 
Xảy ra. 


^3o 


19.5 


19.6 


19.7 


19.8 


19.9 


c) Những chất nào có thể hòa tan được kim loại không tan trong mỗi phần ? 
Viết PTHH của các phản ứng xảy ra. 

Cho l g sắt clorua (chưa biết hoá trị của sắt tác dụng với dd AgNO; dư, thu 
được 2,65 g AgCl. Xác định công thức của sắt clorua nói trên. 

Chỉ dùng dd HCI, HạO và những thiết bị cần thiết, làm thế nào có thể hòa tan 
được các kim loại Fe và Cu ? Mô tả cách làm và viết PTHH của các phản ứng 
định dùng. : 

Từ dd hỗn hợp 2 muối là Cu(NO;); và AgNO;, làm thế nào để có thể điều 
chế được 2 kim loại riêng biệt là Ag và Cu ? Viết các PTHH đã dùng. 

Có hỗn hợp bột các kim loại là sắt và nhôm. Làm thế nào để có thể xác định 
thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi kim loại có trong hỗn hợp. 
Viết các PTHH nếu có phản ứng xảy ra. 

Cho 1.96 g bột sắt vào 100 ml dd CuSO;¿ 10% (D = 1,12 g/ml). 

a) Viết PTHH của phản ứng xảy ra. 

b) Sau khi phản ứng kết thúc chất nào còn dư ? 

c) Xác định nồng độ mol của các chất có trong dung dịch. Cho rằng thể tích 
của dung dịch thay đổi không đáng kể. 


19.10. Ngâm 16,6 g hỗn hợp bột các kim loại AI và Fe trong dd HCI dư, thu được 


1122 lít Hạ (đktc). 

a) Viết các PTHH của các phản ứng xảy ra. 

b) Tính khối lượng của mỗi kim loại có trong hỗn hợp. 

c) Bằng phương pháp hoá học nào có thể điều chế được Fe;O; từ hỗn hợp 
2 kim loại đã cho. Viết các PTHH. 


19.11. Thí nghiệm 7 : Cho một luồng khí CO dư đi qua a (g) hỗn hợp bột Fe và 


FezO; ở nhiệt độ cao, phản ứng xong, thu được I1 1,2 g Fe. 

Thí nghiệm 2 : Ngâm a (g) hỗn hợp trên trong dd CuSO¿ dư, phản ứng xong, 
thu được chất rắn có khối lượng tăng thêm 0,8 g. 

a) Viết PTHH của các phản ứng xảy ra. 

b) Xác định thành phần phần trăm khối lượng các chất trong hỗn hợp ban đầu. 


19.12. a) Cho một ít bột sắt nguyên chất tác dụng với dd H;SO; loãng thu được 
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560 ml H; (đktc) và dd A. 

Nếu cho một lượng gấp đôi bột sắt nói trên vào dd CuSO, thì được chất rắn 
B và dd C. Tính khối lượng bột sắt đã dùng trong 2 trường hợp trên và lượng 
chất rắn B được tạo thành. 

b) Giả sử H;SO; không còn dư trong dd A. nếu cho BaCl; dư vào dd A thì có 
kết tủa gì sinh ra ? Tính khối lượng kết tủa đó. 


19.13. Hỗn hợp A gồm Fe và kim loại M có hoá trị không đổi trong mọi hợp chất. 
Tỉ lệ số mol của M và Fe trong hỗn hợp A là I : 3. Cho 19,2 g hỗn hợp A tác 
dụng hết với dd HCI thu được 8,96 lít H; (dktc). Cho 19,2 g hỗn hợp A tác 
dụng hết với khí Cl; thì cần dùng 12,32 lít Cl; (đktc). Xác định tên kim loại 
M và phần trăm khối lượng của các kim loại trong hỗn hợp A. 

19.14. Ngâm 5,12 g hỗn hợp gồm Fc, FeO, Fe;O; trong dung dịch CuSO; dư. Sau 
khi phản ứng kết thúc, lọc lấy chất rắn không tan. Để hòa tan lượng chất rắn 
này cần 80 ml dd HCI 1 M. Phản ứng xong vẫn còn 3,2 g chất rắn màu đỏ 
không tác dụng với dd axit. 

a) Viết PTHH của các phản ứng xảy ra. 
b) Xác định phần trăm theo khối lượng các chất trong hỗn hợp ban đầu. 

19.15. Đặt 2 cốc nhỏ trên 2 đĩa cân, rót dd HCI vào 2 cốc, khối lượng axit ở 
2 cốc bằng nhau. Hai đĩa cân ở vị trí thăng bằng. Thêm vào cốc thứ nhất một 
lá sắt nhỏ, cốc thứ hai một lá nhôm nhỏ. Khối lượng của 2 lá kim loại bằng 
nhau. Hãy cho biết vị trí của 2 đĩa cân trong những trường hợp sau : 

a) Cả 2 lá kim loại đều tan hết. 
b) Thể tích khí H; thoát ra ở mỗi cốc đều bằng nhau (do cùng điều kiện, 
nhiệt độ và áp suất). Giải thích cho câu trả lời và viết các PTHH. 


Bài 20 HỢP KIM SẮT : GANG, THÉP. 
Ä~ Kiến thức cö bẻn K2 0 K2 0n: = 
¡. Hợp kim 


Hợp kim là chất rắn thu được sau khi làm nguội hỗn hợp nóng chảy của 
nhiều kim loại hoặc hỗn hợp kim loại và phi kim. 
2. Gang 

a) Gang là hợp kim của sắt với cacbon, trong đó hàm lượng cacbon chiếm từ 
2 — 6%. Ngoài ra trong gang còn có một lượng nhỏ nguyên tố khác như : 
Si, Mn, §... 

b) Có 2 loại gang là gang trắng và gang xám. 

€)_ Nguyên tắc sản xuất gang : Dùng CO khử oxit sắt ở nhiệt độ cao trong lò cao. 

d)_ Phản ứng hoá học trong quá trình luyện quặng thành gang : 
» _ Phản ứng tạo thành CO từ than cốc : 

C+O, —¬ CO, 


CO;+C —t— 2CO 


4I 


» _ Phản ứng khử oxit sắt bằng CO : 
FeaOs + 3CO —Ẻ—› 2Fe + 3CO; 
hoặc FesO; + 4CO ——› 3Fe + 4CO; 


3. Thép 


B—Bồi tập ^^“ ”” 


20.1 


20.2 


20.3 


20.4 


20.5 


20.6 
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a) Thép là hợp kim của sắt với cacbon và một số nguyên tố khác, trong đó 
hàm lượng cacbon chiếm dưới 2%. 

b) Nguyên tắc sản xuất thép : Loại ra khỏi gang phần lớn các nguyên tố 
cacbon, silic, mangan... 

€) Phản ứng hoá học trong quá trình luyện gang thành thép : Khí oxi oxi hoá 
sắt thành FeO, sau đó FeO sẽ oxi hoá một số nguyên tố trong gang như 
C, Mn, Sĩ, S, P: 


2FeO+Sĩ —> 2Fe+SiO; 


FeO+C — Ủy Fe+CO 


27G 


a) Gang là gì ? Thép là gì ? 
b) Cho biết nguyên tắc của sự chuyển hoá quặng sắt thành gang và gang 
thành thép. 

c) Viết PTHH của các phản ứng xảy ra trong quá trình luyện quặng thành 
gang và luyện gang thành thép. 

Có thể dùng dd HCI hoặc dd H;SO; loãng để hòa tan hoàn toàn một mẫu 
gang hoặc mẫu thép được không ? Vì sao ? 

Nung một mẫu thép có khối lượng 10 g trong luồng khí O;. Khí COz sinh ra 
được dẫn vào dd Ca(OH); dư. Phản ứng xong thu được 0,7 g chất kết tủa. 
Tính hàm lượng (%) cacbon trong thép đó. 

Trong một loại quặng có chứa 80% FezO; và 10% SiO; còn lại là những 
tạp chất khác. Tính thành phần phần trăm về khối lượng của sắt và silic 
trong quặng. 

Có thể điều chế được bao nhiêu tấn sắt từ : 

a) 100 tấn quặng hematit chứa 60% FezO; 2 

b) 100 tấn quặng manhetit chứa 69,6% Fe;O; ? 

c) Cần trộn 2 quặng trên theo tỉ lệ nào để từ I tấn quặng đã trộn điều chế 
được 0,5 tấn gang chứa 4% cacbon ? 

Một loại quặng sắt có chứa 64,15% sắt. Tính lượng gang điều chế được từ 
2 tấn quặng nói trên. Biết rằng trong quá trình luyện gang có 2% sắt mất 
theo xỉ và trong gang có 5% các nguyên tố khác. 


20.7 Để xác định thành phần FezO; trong quặng hematit người ta cho một luồng 
khí CO đi qua ống sứ đựng 10 g quặng đốt nóng đỏ. Khi phản ứng xong, lấy 
chất rắn còn lại trong ống sứ đem hòa tan bằng dd H;SO, loãng thu được 
2/24 lít H; (đktc). 

a) Quặng hematit đó có chứa bao nhiêu phần trăm Fe;O; vẻ khối lượng ? 
b) Cần dùng bao nhiêu tấn quặng nói trên để xản suất 1 tấn gang chứa 4% 
cacbon (các tạp chất khác không đáng kể) ? 

20.8 Để xản suất được 1000 tấn gang chứa 95% Fe và 5% C (lượng các nguyên tố 
khác coi như không đáng kể) cần phải dùng bao nhiêu tấn FezOx và bao 
nhiêu tấn C (than cốc) ? Biết hiệu suất của cả quá trình là 80%. 

20.9 Cần thêm bao nhiêu tấn FezO; vào 1 tấn gang chứa 5% C để sản xuất một 
loại thép chứa 1% C? Biết rằng C chỉ bị oxi hoá thành CO. 


Bồi 21 ĂN MÒN KIM LOẠI 


A—Kiến thức cơ bản ˆ 
1. Ăn mòn kim loại là gì ? 
Ăn mòn kim loại là sự phá hủy kim loại, hợp kim trong môi trường tự nhiên. 
2. Nguyên nhân của sự ăn mòn kim loại 
Kim loại bị ăn mòn do kim loại tác dụng với những chất mà nó tiếp xúc 
trong môi trường như O; và H;O. 
3. Những yếu tố ảnh hưởng đến sự ăn mòn kim loại 
a) Nhiệt độ của môi trường : Nhiệt độ càng cao, kim loại bị ăn mòn càng nhanh. 
b) Thành phần của môi trường : Sự ăn mòn kim loại xảy ra nhanh, chậm hoặc 
không bị ăn mòn phụ thuộc vào thành phần của môi trường. Sự ăn mòn xảy 
ra nhanh hơn nếu trong nước có hòa tan axit, muối hoặc những oxit axit như 
CO;¿, SO;... 
©) Thành phần của kim loại : Kim loại tỉnh khiết bị ăn mòn không đáng kể. 
Kim loại không tỉnh khiết bị ăn mòn nhanh. 
4. Các biện pháp chống ăn mòn kim loại 
a) Ngăn không cho kim loại tiếp xúc với môi trường như sơn, mạ, tráng men, 


bôi dầu mỡ.. 
b) Chế tạo hợp kim ít bị ăn mòn, thí dụ như thép không gỉ. 
B—“Bồitập””  NN 


21.1 Sựăn mòn kim loại là hiện tượng vật lí hay hiện tượng hoá học ? ?Giải thích ? k 
21.2 Sau một ngày lao động người ta phải làm vệ sinh các thiết bị, máy móc, 
dụng cụ lao động. Việc làm này nhằm mục dích gì ? Giải thích. 
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21.3 Hãy nêu những yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ ăn mòn kim loại và giới thiệu 
một số biện pháp phổ biến nhằm bảo vệ kim loại không bị ăn mòn. 
21.4 Tại sao phải chống hiện tượng ăn mòn kim loại ? 


Bỏi 22 LUYỆN TẬP CHƯƠNG 2 : KIM LOẠI 


A “Kiến thức cơ bẻn tấu 
1. Tính chất hoá học của kim loại 
Dãy hoạt động hoá học của kim loại (có bổ sung một số kim loại so với SGK) : 
K,Na, Mg, AI, Zn, Fe, Ni, Sn, Pb, (H), Cu, Hg, Ag, Pt, Au... 
Tác dụng với phi kim : 
2Mg+O; —'—› 2MgO 


Cu+Cl, —'—› CuCl; 


2Al+3§ — + Als§; 
— Tác dụng với nước ở t° thường (K, Na) : 
2K +2H;O —> 2KOH +H; 
— Tác dụng với dd axit (dd HCI, dd H;SO; loãng) : 
Zn +2HCI —> ZnC]; + Hạ 
“Tác dụng với dd muối (chỉ các kim loại sau Na) : 
Mẹ + ZnSO, —» MgSO, + Zn} 
2. So sánh tính chất hoá học của nhóm và sát 
a) Giống nhau 
— Có những tính chất chung của kim loại. 
— Không tác dụng với HNO; và H;SO, đặc, nguội. 
b) Khác nhau 
— Khi tham gia phản ứng. nhôm tạo thành hợp chất trong đó nhôm chỉ có hoá 
trị (II), còn sắt tạo thành hợp chất trong đó sắt có hoá trị (II) hoặc (III). 
— Nhôm tác dụng được với dd kiểm. 
3. Hợp kim của sắt 
4) Gang : hàm lượng cacbon 2 — 5%. 
b) Thép : hàm lượng cacbon < 2%. 
4. Sự ăn mòn kim loại 
—_ Ăn mòn kim loại là gì ? 
— Những yếu tố nào ảnh hưởng đến sự än mòn kim loại ? 
—_ Có những biện pháp nào để bảo vệ kim loại, chống bị ăn mòn ? 
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tuy: 


22.2 


223 


22.4 


22.5 


22.6 


22.7 


22.8 


Nhôm là kim loại t tan n được trong Ma axit qHCI và H;SO, loãng) và dd kiểm 
(NaOH, KOH, Ca(OH); ...). Hãy viết PTHH của các phản ứng AI với dd 
H;SO, loãng và dd Ca(OH);. 
Nhôm hiđroxit Al(OH); là một hợp chất vừa thể hiện tính bazơ (trội hơn) 
vừa thể hiện tính axit nên tan được trong dd axit và dd kiểm. Viết PTHH của 
các phản ứng này. 
Muối aluminat là muối của axit aluminic HAIO¿, một axit rất yếu, yếu hơn 
axit cacbonic nên bị axit này đẩy ra khỏi muối theo PTHH : 

NaAlO; + CO; + 2HO —> AI(OH); + NaHCO; 
Hãy viết PTHH các phản ứng của axit HCI và H;SO; với NaAlO;. 
Có các kim loại : AI, Na, Cu, Ag. 
a) Sắp xếp các kim loại trên theo thứ tự hoạt động hoá học giảm dân. 
b) Chọn những thí nghiệm hoá học thích hợp để chứng minh cho sự sắp xếp 
các kim loại đó. Viết các PTHH. 
a) Có những kim loại : Cu, Fe, Ag, AI và những dd muối CuSO,, AgNO¿. 
Hãy cho biết những kim loại nào có thể tác dụng với những dd muối nào ? 
Viết các PTHH . 
b) Nếu có hỗn hợp bột của những kim loại trên, hãy trình bày phương pháp 
hoá học tách riêng Ag, Cu ra khỏi hỗn hợp. Viết các PTHH. 
Viết các PTHH trong sơ đồ chuyển đổi sau : 


a) AI —L> Al(NO¿); —?>—› AlzO; ——› AI —® Ba(AIO¿); 


—* >NaAlO; —Ế—› Al(OH); ——> AIClạ —Ễ—› AI(NO¿);. 


b) Fe—L_> Fe(NO;); —?—› Fe;Oa —Š—> Fe —>› FeCl; 
——›Fe(OH); —Š— Fe(OH)ạ ——> Fe;O„ —Š—> FeClạ. 


Nhôm đẩy được sắt ra khỏi oxit sắt và tạo ra Al;O; (gọi là phản ứng nhiệt 
nhôm). Phản ứng tỏa rất nhiều nhiệt làm sắt sinh ra bị nóng chảy nên phản 
ứng này được dùng để hàn đường ray. 

a) Viết PTHH của phản ứng nhiệt nhôm. 

b) Tính lượng bột AI và Fe;O; cần lấy để thu được 1008 g sắt. 

Có những kim loại : Fe, AI, Ag, Cu và các dung dịch : HCI, CuSO;¿, NaOH, 
AgNO;. Những chất nào có thể tác dụng được với nhau từng đôi một ? Viết 
các PTHH. 


45 


22.9 Có 4 lá kim loại nhỏ : Fe, AI, Cu, Ag. Làm thế nào để có thể nhận biết được 
mỗi kim loại bằng phương pháp hoá học ? Viết các PTHH. 

22.10. a) Có các dung dịch : AgNO;, HCI, NaOH. Hãy nhận biết mỗi chất trên 
bằng phương pháp hoá học mà chỉ dùng kim loại làm thuốc thử. 

b) Có 3 lọ đựng riêng biệt 3 kim loại : Fe, Cu, Ag. Bằng phương pháp hoá 
học hãy nhận biết mỗi kim loại. Viết các PTHH. 

22.11. Nêu phương pháp hoá học và viết PTHH : 

a) Tách riêng các kim loại Fe, Ag, Cu ra khỏi hỗn hợp. 
b) Tách riêng các dung dịch CuSO, và FeSO, ra khỏi hỗn hợp. 

22.12. a) Từ kim loại Cu và những hoá chất cần thiết khác, hãy viết các PTHH 
điều chế CuSO, theo những phương pháp khác nhau. 

b) Từ dung dịch CuSO, và những hoá chất cần thiết khác hãy viết các PTHH 
điều chế Cu bằng những phương pháp khác nhau. 

22.13. Ngâm 12 g hỗn hợp các kim loại Fe và Cu trong dd CuSO, dư. Phản ứng 
xong thu được chất rắn có khối lượng 12,8 g. 

a) Viết PTHH của các phản ứng xảy ra. 
b) Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn 
hợp ban đầu. 

22.14. Ngâm một vật bằng đồng có khối lượng 10 g trong 250 g dd AgNO; 4%. 
Khi lấy vật ra thì khối lượng AgNO; trong dd giảm 17%. Xác định khối 
lượng của vật sau phản ứng. 

22.15. Nhúng thanh kẽm vào dd chứa 8,32 g CdSO,. Sau khi kẽm đẩy hoàn toàn 
cađimi ra khỏi muối, khối lượng thanh kẽm tăng 2,35% so với ban đầu. Hỏi 
khối lượng thanh kẽm ban đầu là bao nhiêu ? 

22.16. Một đỉnh sắt có khối lượng 4 g được ngâm trong dd CuSO,. Sau một thời 
gian phản ứng lấy đỉnh sắt ra khỏi dd, làm khô, cân nặng 4,2 g. 

a) Viết PTHH của các phản ứng xảy ra. 
b) Tính khối lượng các chất tham gia và tạo thành sau phản ứng. 

22.17. Có 2 lá kẽm khối lượng như nhau. Một lá được ngâm trong dd Cu(NO;);, 
một lá được ngâm trong dd Pb(NO;);. Sau cùng một thời gian phản ứng, 
khối lượng lá kẽm thứ nhất giảm 0,05g. 

a) Viết PTHH của các phản ứng xảy ra. 
b) Khối lượng lá kẽm thứ hai tăng hay giảm bao nhiêu gam ? Biết rằng trong 
cả 2 phản ứng trên khối lượng kẽm bị hòa tan như nhau. 

22.18. Cho 11.2 g bột sắt vào bình chứa khí clo (dư), khi phản ứng kết thúc thu 
được một muối sắt. 


a) Viết PTHH và tính khối lượng Cl; đã phản ứng. 
b) Để hòa tan I 1,2 g bột sắt trên cần dùng bao nhiêu ml dd HCI 2 M2 

22.19. Cho 1,41 g hỗn hợp 2 kim loại là AI và Mg tác dụng với dd H;SO; loãng, 
dư thu được 1568 ml khí ở đktc. 

a) Tính thành phần % theo khối lượng và theo số mol của mỗi kim loại có 
trong hỗn hợp ban đầu. 
b) Bằng phương pháp hoá học tách riêng Mg ra khỏi hỗn hợp. Viết PTHH. 

22.20. Hòa tan 10 g hỗn hợp gồm 3 kim loại Mg, Al, Cu vào dd HCI dư thấy thoát 
ra 8,96 lít khí ở đktc, thu được dd A và chất rắn B. Nung B trong không khí 
đến khối lượng không đổi, cân nặng 2,75 g. Tính khối lượng mỗi kim loại. 

22.21. Ngâm 45,5 g hỗn hợp bột các kim loại Zn, Cu, Ag trong dd HCI (dư) thu 
được 4,48 lít khí (đktc). Nếu nung một lượng hỗn hợp như trên trong không 
khí, phản ứng xong thu được hỗn hợp rắn mới có khối lượng 51,9 g. 

a) Viết PTHH của các phản ứng xảy ra. 
b) Xác định khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu. 

22.22. Có hỗn hợp gồm bột sắt và bột kim loại M có hoá trị n. Nếu hòa tan hết hỗn 
hợp này trong dd HCI, thu được 7,84 lít H; (dktc). Nếu cho hỗn hợp trên tác 
dụng với khí Cl; thì thể tích khí Cl; cần dùng là 8,4 lít (đktc). 

Biết tỉ lệ số nguyên tử Fe và kim loại M là I : 4. 

a) Viết PTHH của các phản ứng xảy ra. 

b) Tính thể tích khí C1; (đktc) đã hoá hợp với kim loại M. 

©) Xác định hoá trị n của kim loại M. 

đ) Nếu khối lượng kim loại M có trong hỗn hợp là 5.4 g thì M là kim loại nào ? 


Bỏi 24 ÔN TẬP HỌC KÌ I 
A= Kiến hưế”: cố bản 577 
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2. Sự biến đổi các hợp chất vô cơ thành kim loại 


3. Tính chất hoá học của nhôm và sắt 
Tính chất hoá học của nhôm và sắt tóm tắt trong các sơ đồ sau : 


AICI, 
* 
4 
_⁄5|=s 
+0; +H,O 
=~” dA) 


AlO; —————- AI(OH); 


+ NaOH + H,O 
S 


ầ 
*O cz 


x 


NaAlO, 


Fe,O; 
Một số phản ứng khó trong các sơ đồ trên : 
2AICI; —?£ › 2AI + 3Cl; 


2AI + 6H;O —> 2AI (OH); +3H; 
2AI + 2NaOH + 2H;O —> 2NaAlO, + 3H; 


48 


B—= 
24.1 


24.2 


24.3 


24.4 


24.6 


24.7 


24.8 


NaAlO; + CO; + 2H;O —› Al(OH); + NaHCO; 
Fe;O, + 8HCI —> FeCl; + 2FeCl; + 4H;O 
4Fe(OH); + O; + 2H,O —> 4Fe(OH); 
4Fe(OH); + O; —Í—› 2Fe;O; + 4H„O 


“Bồi tạp 
Trong nước thải nhà máy có các phối Ph(NO), và Cu(NO,), là Inbifiz chất 
độc. Hãy néu phương pháp hoá học xử lí nước thải này trước khi cho chảy 
Vào sông ngồi. 
Có một dd muối sắt (II) và một dd muối sắt (III) đựng trong 2 ống nghiệm 
khác nhau. Làm thế nào để nhận biết 2 dd đó. Lấy thí dụ với muối FeSO; và 
Fea(SO,). 
Hỗn hợp A gồm Fe;O;¿, AI, AlzO;, Fe. Cho A tan trong dd NaOH dư được hỗn 
hợp chất rắn A¡, dd Bị và khí C¡. Khí C¡ (dư) cho tác dụng với A nung nóng 
được hỗn hợp chất rắn A;. Chất rắn A; cho tác dụng với H;SO, đặc, nguội 
được dd B;. Cho B; tác dụng với BaCl; được kết tủa B;. Viết các PTHH. 
Cho I g bột sắt tiếp xúc với O; một thời gian thấy khối lượng bột đã vượt quá 
1,41 g. Giả sử chỉ tạo thành một oxit sắt duy nhất thì đó là oxit nào ? 
A-FeO B-FcO; C-Fe;O, D— không có oxit nào phù hợp 
Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,1 mol Fe;O; và 0,2 mol FeCl; vào dd HCI 
được dd A. Cho dd A tác dụng với NaOH dư, lọc lấy kết tủa mang nung đến 
phản ứng hoàn toàn thu được chất rắn có khối lượng là : 
A.30g B.31g C.32g D.34g E. kết quả khác 
Oxi hoá một kim loại hoá trị II thu được 4 g oxit. Lượng oxit này có thể tác 
dụng hoàn toàn với 100 ml dd HCI 2 M. Xác định tên kim loại và khối lượng 
kim loại đã phản ứng. 
Cho 2,52 g hỗn hợp bột AI, Fe, Cu vào dd HCI dư, phản úng xong thu được 
0,3 g chất rắn và 1,344 lít khí (đktc). Hãy xác định khối lượng của mỗi kim 
loại trong hỗn hợp. 
Ngâm một lá sắt có khối lượng 50 g trong 200 g dd muối sunfat của kim loại 
M hoá trị II, nồng độ 16%. Sau khi toàn lượng muối sunfat đã tham gia phản 
ứng, lấy lá sắt ra khỏi dung dịch, rửa nhẹ, làm khó, cân nặng 51,6 g. Xác 
định công thức hoá học muối sunfat của kim loại M. 
Có hỗn hợp các chất : Fe;O;, CuO, Fe, Cu, Ag. Bảng những phản ứng hoá 
học nào có thể tách riêng được Ag tỉnh khiết ra khỏi hỗn hợp ? Viết các 
PTHH. 
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24.10. Có 3 lá kim loại nhỏ là Fe, Cu, Zn. Mỗi lá có khối lượng là a (g). Mỗi lá 
được ngâm riêng trong cốc nhỏ đựng dd CuSO, dư. Sau một thời gian, lấy 
các lá kim loại ra, rửa nhẹ, làm khô và cân. Khối lượng của các lá kim loại 
thay đổi như thế nào ? Viết PTHH, nếu có phản ứng xảy ra. 

24.11. Cho m (g) bột sắt vào dd hỗn hợp chứa 0,16 mol Cu(NO;); và 0,4 mol HCI, 
lắc đều cho phản ứng xảy ra hoàn toàn, sau phản ứng thu được hỗn hợp kim 
loại có khối lượng bằng 0,7m (g) và V lít khí ở đktc. Tính m và V. 

24.12. Nhúng bản kẽm và bản sắt vào cùng một dd CuSO; . Sau một thời gian, lấy 
2 bản kim loại ra trong dung dịch nồng độ mol của ZnSO, bằng 2,5 lần của 
FeSO¿. Mặt khác khối lượng của dd giảm 0,11 g. Tính khối lượng đồng bám 
trên mỗi bản kim loại. 

24.13. Khử hoàn toàn l6 g bột oxit sắt bằng CO ở nhiệt độ cao. Sau khi phản ứng 
kết thúc, khối lượng chất rắn giảm 4.8 g. 

a) Xác định công thức của oxit sắt. 

b) Chất khí sinh ra được dẫn vào dd Ca(OH); dư. Tính khối lượng chất kết 
tủa sinh ra. 

€) Tính thể tích khí CO (đktc) cần dùng cho phản ứng khử oxit sắt nói trên, 
biết rằng phải dùng khí CO dư 10% so với lí thuyết. 

24.14. Một dd A có chứa AICI; và FeCl;. Thêm dân dd NaOH vào 100 mÏ dd A 
cho đến dư, sau đó lọc lấy kết tủa rửa sạch sấy khô và nung ở nhiệt độ cao 
đến khối lượng không đổi cân được 2 ø. 

Mặt khác người ta phải dùng hết 40 ml dd AgNO; 2M mới tác dụng vừa đủ 
với các muối clorua có trong 50 ml dd A. 

a) Viết PTHH của các phản ứng xảy ra. 

b) Tính nồng độ mol của AICl; và FeCl; có trong dd A. 

24.15. Hỗn hợp A chứa Fe và kim loại M có hoá trị không đổi. Tỉ lệ số mol của M 
và Fe trong A là 2 : 3. Chia A thành 3 phần đều nhau. 

«Phần I : Đốt cháy hết trong O; thu được 66,8 g hỗn hợp gồm Fe;O¿ và 
oxit của M. 

»_ Phần 2 : Hòa tan hết vào dd HCI thu được 26.88 lít Hạ (đktc). 

« - Phần 3 : Tác dụng vừa đủ với 33,6 lít Cl; (đktc). 

Xác định tên kim loại M và khối lượng của từng kim loại trong hỗn hợp. 

24.16. Viết và cân bằng PTHH chuyển oxit sắt này sang oxit sắt khác có dạng 
tổng quát : 


Fe,Oy ——> FenOm 
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PHI KIM. Sữ LƯỢC BẰNG TUẦN H0ÀN 
CÁC NGUYÊN TỐ H0Á HỌC 


HƯƠNG 3 


TÍNH CHẤT CỦA PHI KIM 
TU 229752202212 XP DĐ AMEAk.eoco.c, 


rắn :C, S, P, Sỉ, I... 
1. Trạng thái ở điều kiện thường 4 lỏng: Br 
khí : O, N, H, CI... 
2. Phi kim dẫn điện, dẫn nhiệt kém, giòn, không có ánh kim, nhiệt độ nóng 
chảy thấp, khối lượng riêng nhỏ. 
II. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC 
1. Phi kim + Kim loại —> muối. 
Clạ+Ca ——> CaCl, 
S+Hg —>  HgS 
2. Phi kim + O; —> oxit axit. 


C+O, —t; CO, 


4P+5O0; —!—›> 2P;O; 
3. Phi kim + Hạ —> hợp chất khí. 
Clạ+Hạ —› 2HCI 
N;+3Hạ — —> 2NH; 
S+H ——> HạS 
4. So sánh độ hoạt động hoá học của phi kim': 

F>O>CI >Br>S>P... 
E122 CT9, 402200002662 s42049026)-.-- 20MGiàk 2622222210122. 0 ÊẾI 
25.1 a) Trình bày những tính chất hoá học của phi kim, dẫn ra những PTHH để 

minh hoạ. 
b) Người ta thường căn cứ vào đâu để đánh giá độ mạnh yếu của phi kim ? 
Cho thí dụ. 
25.2 Hãy so sánh : 
a) Những tính chất vật lí của kim loại và phi kim. Dẫn ra thí dụ minh hoạ. 


nTiŒce: 


1 TÍNH C CHẤT VẬT LÍ 
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25.4 


25.6 


25.7 


b) Những tính chất hoá học của kim loại và phi kim. Dẫn ra những PTHH để 
minh hoạ. 

So sánh thành phần và tính chất hoá học của natri oxit Na;O và lưu huỳnh 
đioxit SO; khi chúng tác dụng với : 

a) Nước b) Axit c) Kiểm d)Oxit 

Viết PTHH để minh hoạ. 

Biết khối lượng I lít khí (đktc) của : 

a) Hợp chất silic với hidro là 1,428 g. 

b) Hợp chất nitơ với hidro là 0/759 g. 

€) Hợp chất lưu huỳnh với hiđro là 1,518 g. 

d) Hợp chất của clo với hiđro là 1,629 g. 

Hãy cho biết : 

Công thức hoá học của các hợp chất trên. 

Tỉ khối của mỗi khí so với không khí. 

Nguyên tố hoá học X tạo thành hợp chất khí với hiđro là XH¡. Biết hiđro 
chiếm 12,5% khối lượng của hợp chất. Xác định tên nguyên tố X. 

Xác định công thức hoá học của hợp chất XH;. Biết rằng trong hợp chất oxit 
của X hoá trị V có chứa 56.34% oxi theo khối lượng. 

X là nguyên tố phi kim có hoá trị III trong hợp chất khí với hiđro. Biết thành 
phần phần trăm khối lượng của H trong hợp chất là 17,65%. Nguyên tố X là 
nguyên tố nào sau đây : 

A.Clo B. Photpho C. Niơ D. Cacbon 


25.8 R là nguyên tố phi kim. Hợp chất của R với hiđro có công thức chung là RH; 


25.9 


chứa 5,88% H vẻ khối lượng. Nguyên tố R là nguyên tố nào sau đây ? 

A. Cacbon B. Niơ C. Photpho D. Lưu huỳnh 

Khí A có tỉ khối đối với oxi bằng 1,0625. Đốt 3,4 g khí A thu được 2,24 lít 
khí SO; (đktc) và 1,8 g HạO. 

a) Tìm công thức hoá học của A. 

b) Viết PTHH phản ứng cháy của A. 

€) Tính thể tích khí O; cần thiết (dktc) để đốt cháy hoàn toàn 3.4 g khí A. 


25.10. Đốt cháy hoàn toàn 1,36 g hợp chất X sinh ra 0,896 lít SO; (đktc) và 0,72 g 


H;O. Biết tỉ khối của X đối với NH; (khí amoniac) bảng 2. Xác định công 
thức hoá học của X. 


25.11. X là oxit của nitơ, I lít khí này nặng hơn I lít khí oxi là 3.375 lần (đktc) và 


tỉ lệ số nguyên tử N và O trong phân tử là 2,5. Hãy xác định công thức phân 
tử của X. 


25.12. Bạc là kim loại có màu trắng. Hãy giải thích vì sao những đồ vật bằng bạc 
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để lâu ngày trong không khí thường bị xám đen. 


25.13. Thuỷ ngân là kim loại lỏng, rất dễ bay hơi. Hơi thuỷ ngân rất độc. Hãy 
dùng một hoá chất thông thường, dễ kiếm để huỷ hết lượng thuỷ ngân, khi 
chẳng may làm vỡ nhiệt kế thuỷ ngân. 


Bỏi 2ó CLO. 


Ä “Kiến thức cơ bỏn 
1. TÍNH CHẤT VẬT LÍ 
Clo là khí màu vàng lục, mùi hắc, nặng hơn không khí 2,5 lần, rất độc. 
II. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC 
1. Clo có những tính chất hoá học của phi kim 
» Clo+kim loại —> muối clorua 
» Clo+hiđro —> hidro clorua 
» Clo+oxi —> không tác dụng 
2. Clo còn có những tính chất hoá học khác 
a) Tác dụng với nước: — Cl;+ HO —> HCI + HCIO 
(axit lipoclorơ) 
HCIO là axit yếu, không bền, có tính oxi hoá rất mạnh, có tác dụng tẩy màu, 
vì vậy clo ẩm có tính chất tẩy màu. 
b) Tác dụng với dd bazơ 
— Tác dụng với dd NaOH: Cl; + 2NaOH——> NaCl + NaCIO + H;O 
nước Gia-ven 
Muối natri hipoclorit NaCIO là muối của axit hipoclorơ HCIO. NaCIO là 
thành phần chính của nước Gia-ven, nó có tính oxi hoá rất mạnh làm cho 
nước Gia-ven có tính tây trắng, sát trùng, diệt khuẩn. 
—_ Tác dụng với dd Ca(OH); : 
« - Sục khí Cl; vào dd Ca(OH); có phản ứng : 
C1; + HạO —> HCI + HCIO 
= - Sau đó các axit HCI và HCIO tác dụng với Ca(OH); theo các phương án sau : 
Ca(OH);+2HClI —> CaCl;+2H;O 
Ca(OH);+ 2HCIO —> Ca(ClO); + 2HạO 


OH + HCI CI 
cấ — CŒ + 2H;O 
^OH + HCIO ^o-œ 


Ca(CIO;) và CaOC]; là thành phân chính của clorua vôi. Clorua vôi có thể 
điều chế bằng cách cho khí Cl; tác dụng với bột Ca(OH); khô. 
C1; + Ca(OH); —> CaOCl; + HạO 


%3 


x⁄ŒI 
SN (CaOC];) là muối hỗn tạp tạo bởi kim loại canxi và 2 gốc axit là 
_q 


gốc clorua và gốc hipoclorit. 
Clorua vôi là chất bột màu trắng, mùi hắc, có tính oxi hoá rất mạnh. Trong 
không khí ẩm, clorua vôi tác dụng với CO; và hơi nước giải phóng dần axit 
hipoclorơ. 
2CaOC]; + CO; + HO —> CaCO; + CaCl; + 2HCIO 
Do vậy, clorua -vôi được dùng làm chất tẩy trắng bông vải, sợi thực vật, 
thuốc sát trùng diệt khuẩn. 
HI. ĐIỀU CHẾ KHÍ CLO 
1. Trong phòng thí nghiệm 
Dùng chất oxi hoá mạnh như MnO;, KMnO,, KCIO;, CaOCl; ... tác dụng 
với dd HCI đặc. 


MnO;,+4HCI  —!—> MnCl,+Cl,†+2H;O 
2KMnO, + 16HCI —> 2KCI+ 2MnCl; + 5CI;† + 8H;O 
2. Trong công nghiệp 
Điện phân dd NaCl đậm đặc (có màng ngăn không cho khí Cl; thoát ra tác 
dụng với NaOH trong dd tạo ra nước Gia-ven). 
2NaCl + 2H;O “am 2NaOH + H;† + Cl;† 


 .. 3 v: : n 

26.1 Dẫn khí Cl; vào nước xảy ra hiện tượng vật lí hay hiện tượng hoá học ? 

26.2 Nước clo vừa mới điều chế làm mất màu dung dịch quỳ tím, nhưng nước clo 
đã để lâu ngoài ánh sáng thì làm cho quỳ tím hoá đỏ. Tại sao ? 

26.3 Một bình chịu được áp suất cao có chứa 30 kg clo lỏng. Hãy tính thể tích 
(dktc) của khối lượng clo đó. 

26.4 Kim loại nào sau đây tác dụng với dd HCI và khí Cl; cho cùng một loại muối 
clorua kim loại ? 
A-Fe B-Zn c-cu D-Ag 

26.5 Có 4 chất : NaCl, HạO, MnO;, H;SO; và những thiết bị cần thiết. Hãy trình 
bày 2 phương pháp điều chế Cl; và viết các PTHH. 

26.6 Tính thể tích khí Cl; thu được ở đktc khi cho 25 ml dd HCI 8M tác dụng với 
một lượng dư : a) MnO; ; b) KMnO;. 
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26.7 Có các chất : KMnO¿, MnO›, HCI. 

a) Nếu khối lượng các chất KMnO¿ và MnO; bằng nhau, chọn chất nào để 
có thể điều chế được nhiều clo nhất ? 

b) Nếu số mol KMnO, và MnO; bằng nhau, chọn chất nào để có thể điều 
chế được nhiều clo nhất ? 

c) Nếu muốn điều chế một thể tích clo nhất định, ta chọn chất oxi hoá nào 
để tiết kiệm được axit clohiđric ? 

26.8 Khi điều chế khí Cl; trong phòng thí nghiệm, một lượng Cl; thoát ra làm 
nhiễm bẩn không khí của phòng thí nghiệm. Hãy giới thiệu một phương 
pháp hoá học khử độc khí Cl; trong không khí. 

26.9 Brom lỏng hay hơi đều rất độc. Hãy lấy một hoá chất thông thường, dễ kiếm 
để huỷ hết lượng brom lỏng chẳng may bị làm đổ, bảo vệ môi trường. 

26.10. Cho các chất sau : a) KCI : b) CaCl; : c) MnO; : d) HạSO, đặc. 

Đem trộn lẫn hai hoặc ba chất với nhau. Trộn như thế nào thì tạo thành 
hiđroclorua ? Trộn như thế nào thì tạo thành clo ? Viết các PTHH. 

26.11. Có các chất sau : KHSO;, nước, KCI. Hãy viết các PTHH để điều chế khí 
hiđro clorua. 

26.12. Cần bao nhiêu gam KMnO, và bao nhiêu ml dd HCI 1M để điều chế đủ khí 
C1; tác dụng với sắt tạo ra 16,25 g FeCl; ? - 

26.13. Cho Cl; tác dụng với bột sắt được muối A, cho 16,25 g muối A tác dụng với 
AgNO; dư thấy tạo ra 43,05 g kết tủa. Xác định công thức của muối A trên 
cơ sở các dữ kiện đã cho. 

26.14. Cho một luồng khí clo dư tác dụng với 9,2 g kim loại sinh ra 23,4 g muối 
kim loại có hoá trị I. Xác định tên kim loại. 

26.15. Có hỗn hợp bột các kim loại là sắt và nhôm. Biết rằng : 

— Hỗn hợp này tác dụng vừa đủ với 8,736 lít khí Cl; (đktc). 

— Hỗn hợp tác dụng với dd HCI dư, giải phóng 8,064 lít H; (đktc). 

a) Viết PTHH của các phản ứng xảy ra. 

b) Xác định thành phần phần trăm theo khối lượng của các kim loại trong 
hỗn hợp. 

26.16. Cho 1 lít H; tác dụng với 0,672 lít Cl; rồi hoà tan sản phẩm vào 19,27 g 
nước được dd A, lấy 5 g dd A cho tác dụng với AgNO; dư được 0,7175 g kết 
tủa. Tính hiệu suất giữa H; và Cl;. Biết các thể tích khí đều đo ở đktc. 

26.17. Tính nông độ của hai dd HCI trong các trường hợp sau : 

a) Phải dùng 150 ml dd HCI để kết tủa hoàn toàn 200 g dd AgNO; 8,5%. 
b) Cho 50 g dd HCI vào cốc đựng CaCO; (dư) thì thu được 2,24 lít khí ở đktc. 
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Bồi 27 CACBON 


^ 


— Kiến thức cơ bẻn 


1. CÁC DẠNG THÙ HÌNH CỦA CACBON 


1. Dạng thù hình 
Dạng thù hình của nguyên tố là những đơn chất khác nhau do cùng một 
nguyên tố hoá học tạo nên. 

2. Các dạng thù hình của cacbon 
Cacbon có 3 dạng thù hình là : kim cương, than chì và cacbon vô định hình 
(than gỗ, than đá, than xương, mồ hóng). 


II. TÍNH CHẤT CỦA CACBON 


1. Tính chất vật lí 
Than gỗ có tính hấp phụ (giữ trên bề mặt các chất khí, chất hơi, chất tan 
trong dung dịch). 
2. Tính chất hoá học 
Tính chất hoá học đặc trưng của cacbon là tính khử. Nhiệt độ càng cao tính 
khử của cacbon càng mạnh. 
4) Tác dụng với oxi : Cacbon cháy trong oxi hay trong không khí tạo ra khí 
CO¿, phản ứng toả nhiều nhiệt : 
C+o, ——› Co, 
b) Tác dụng với oxit kim loại : Ö nhiệt độ cao cacbon khử được nhiều oxit 
kim loại thành kim loại. 
Thí dụ : 2ZnO+C —!—> 2Zn+CO, 
2CuIO+C —!> 2Cu+CO, 


SnO;+C —!—> §n+CO; 
€) Tác dụng với nước : Ö nhiệt độ cao, cacbon có thể khử được hơi nước, tạo 
thành hỗn hợp khí CO và H;. Hỗn hợp này có tên là khí than ướt. Khí than 
ướt được dùng làm nhiên liệu khí hoặc điều chế hiđro trong công nghiệp. 
€ + HO —>CO + Hạ 
(nóng dở) — (hơi) 


B— Bởi tập 5 
27.1 Các dạng thù hình của nguyên tố là gì ? Cho thí dụ. Vì sao các dạng thù hình 


21. 
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của nguyên tố cacbon lại có những tính chất vật lí khác nhau ? 
2 _a) Hãy cho biết tính chất hoá học của cacbon trong các phản ứng có sơ đồ 
sau và cân bằng PTHH : 
C+FeO; —›> CO +Fe 
C+CO, —> 2CO 


27.3 


214 


21.5 


21.6 


21.7 


C+HO —> CO+H; 

C+CuO —> Cu+CO; 
b) Khí CO sinh ra sau các phản ứng trên thường lẫn một phần CO;. Hãy giới 
thiệu 2 phương pháp hoá học có thể thu được CO trong phòng thí nghiệm và 
viết PTHH của các phản ứng xảy ra. 
a) Hãy tính thể tích khí CO (dktc) có thể thu được từ 1 tấn than chứa 92% 
cacbon, nếu hiệu suất của phản ứng là 85%. 
b) Cho hơi nước đi qua than nóng đỏ thu được hỗn hợp khí CO và H;. Tính tỉ 
lệ thể tích các khí trong hỗn hợp thu được. 
Cho hơi nước đi qua than nóng đỏ thu được hỗn hợp khí CO và H; (khí 
than ướt). 
a) Tính thể tích hỗn hợp khí (đktc) thu được từ I tấn than chứa 92% cacbon 
biết hiệu suất của phản ứng đạt 85%. 
b) Dùng hỗn hợp khí thu được ở trên để khử FezO; ở nhiệt độ cao. Viết 
PTHH của phản ứng và tính khối lượng sắt thu được. 
Nung 19,15 g hỗn hợp CuO và PbO với một lượng cacbon vừa đủ trong môi 
trường không có oxi tạo ra hỗn hợp kim loại và khí CO;. Toàn bộ lượng khí 
sinh ra được dẫn vào dd Ca(OH); dư, phản ứng xong thu được 7,5 g kết tủa 
màu trắng. 
a) Tính khối lượng của mỗi oxit trong hỗn hợp ban đầu và khối lượng của 
mỗi kim loại thu được sau phản ứng. 
b) Tính khối lượng cacbon cần dùng cho phản ứng khử các oxit. 
Trong hợp chất khí với hiđro của nguyên tố R hoá trị IV, hiđro chiếm 25% 
vẻ khối lượng. Xác định nguyên tố đó. 
Ở nhiệt độ cao trong lò điện, cacbon tác dụng với vôi sống (có thành phần 
chính là CaO) tạo ra canxicacbua (còn gọi là đất đèn) theo PTHH : 


3C + CaO —~?2C_, Cạc, + CO 
Phải dùng bao nhiêu kg cacbon để thu được 128 kg đất đèn ? 


Bẻèi 28 CÁC OXIT CỦA CACBON 


A= 


. 


Kiến thữE có bản 


I.CACBON OXIT CO 


1. 


Tính chất đặc trưng 

CO là chất khí không màu, không mùi, rất độc. 

CO là oxit trung tính (không tác dụng với nước, axit, bazơ). 
CO là chất khử mạnh : 
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Tác dụng với oxi : CO cháy trong không khí với ngọn lửa màu xanh nhạt, 
toả nhiều nhiệt : 2CO + O;—>2CO; 
*_ Tác dụng với oxit kim loại : ở nhiệt độ cao, CO khử được nhiều oxit kim 
loại thành kim loại: _ Fe;O; +3CO ——› 2Fe + 3CO; 
2. Điều chế 
4) Trong phòng thí nghiệm : Dùng H;SO; đặc để lấy nước của axit fomic : 
HCOOH —*2:#* › CO + H;O 
b) Trong công nghiệp : Cho hơi nước đi qua than nóng đỏ : 
C + H,O —> CO + H; 
(nóng đỏ) (hơi) 
II. CACBON ĐIOXIT CO; 
1. Tính chất đặc trưng 
— CO; là chất khí không màu, không mùi, không cháy và không duy trì sự 
cháy và sự sống (sự hô hấp). 
— CO; là oxit axit : 
» Tác dụng vớinước: - CO; + HO = H;CO; 
«_ Tác dụng với oxit bazơ và bazơ kiểm : 
CO; + CaO —> CaCO; 
CO; + Ca(OH); —> CaCO;} + HạO 
CO; + NaOH —> NaHCO; 
1 mol—> 1 mol 
CO; + 2NaOH— Na;CO; + H;ạO 
Imol —> 2mol 
— CO; là chất oxi hoá yếu, nó có thể oxi hoá được một số kim loại hoạt động. 
Thí dụ magic tiếp tục cháy được trong khí CO¿. 
2Mg + CO;—> 2MgO +C 
— CO; không duy trì sự cháy của nến, gỗ, vải, xăng dầu... 
2. Điều chế 
a) Trong phòng thí nghiệm : Cho muối cacbonat tác dụng với dd HC : 
CaCO;+2HCI —> CaCl; + CO; + H;O 
Na;CO¿ +2HCI —> 2NaCl + CO;† + HO 
b) Trong công nghiệp : Trong công nghiệp người ta không điều chế khí CO; 
mà thu hồi khí CO; là sản phẩm phụ của phản ứng nung vôi : 


CaCO; —~®#€ › cao +CO,† 
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IBEBBitậbD- 
28.1 Vì sao có thể nói : 
a) CO là oxit không tạo muối, CO; là oxit tạo muối. 
b) CO là chất khử, CO; là chất oxi hoá ? Dẫn ra các PTHH để minh hoạ. 
28.2 Hãy so sánh tính chất vật lí và tính chất hoá học của CO và CO;. Dẫn ra 
PTHH để minh hoạ. 
28.3 Nêu những tính chất hoá học giống nhau của những cặp chất : 
a) cacbon và cacbon oxit ; b) cacbon oxit và hiđro. 
Viết các PTHH minh hoạ. 
28.4 Cacbon đioxit là sản phẩm của phản ứng hoá học nào sau đây ? 
a) phản ứng phân huỷ muối ở nhiệt độ cao 
b) phản ứng trao đổi giữa muối và axit 
€) phản ứng cháy của đơn chất 
d) phản ứng cháy của hợp chất 
e) phản ứng khử oxit kim loại 
Hãy viết các PTHH để minh hoa. 
28.5 Có 3 lọ đựng 3 khí : oxi, hiđro, cacbonic. Bằng phương pháp hoá học, hãy : 
a) Nhận biết khí CO;; b) Nhận biết từng khí. 
28.6. Có hỗn hợp khí CO và CO;. Bằng phương pháp hoá học hãy chuyển hoá hỗn 
hợp thành : a) khí CO; ; b) khí CO ; c) tách riêng 2 khí. 
28.7 Bàng phương pháp hoá học tách riêng : 
a) Khí CO ra khỏi hỗn hợp khí CO và CO; 
b) Bột Cu ra khỏi hỗn hợp Cu và Fe 
c) Bột Cu từ hỗn hợp các bột kim loại Cu, Fe, AI. 
Viết PTHH các phản ứng xảy ra. 
28.8 a) Nêu phương pháp điều chế khí CO; trong phòng thí nghiệm. 
b) Có thể thu khí CO; bằng cách dời chỗ không khí được không ? 
c) Vì sao khi mở nút chai nước giải khát (bia, nước ngọt...) lại có hiện tượng 
sủi bọt ? 
28.9. Bàng phương pháp hoá học hãy làm khô những khí có lẫn hơi nước sau : CO, 
CO;, HCI. Giải thích sự lựa chọn chất làm khô. 
28.10. Nêu phương pháp hoá học tách hỗn hợp khí CO; và HCI. Viết PTHH. 
28.11. Để khử hoàn toàn 40g hỗn hợp CuO và Fe;O; cần dùng 15,65 lít khí CO 
(đktc). Viết PTHH và tính thành phần phần trăm mỗi oxit trong hỗn hợp. 
28.12. Khi nung hỗn hợp CaCO; và MgCO; thì khối lượng chất rắn thu được sau 
phản ứng chỉ bằng 1/2 khối lượng hỗn hợp ban đầu. Xác định tỉ lệ số mol 
các chất trong hỗn hợp đầu. 
28.13. Cho hỗn hợp khí CO và CO; đi vào dd Ca(OH); dư, thu được 1 g chất kết 
tủa màu trắng. Nếu cho hỗn hợp khí này đi qua CuO dư, đun nóng thì thu 
được 0,64 g một kim loại màu đỏ. 
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a) Viết các PTHH. 
b) Xác dịnh thành phần phần trăm theo thể tích của hỗn hợp khí. 
€) Tính thể tích khí oxi cần dùng để đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp (các thể tích 


khí được đo ở đktc). 

Bỏi 29 AXIT CACBONIC VÀ MUỐI CACBONAT 

A — Kiến thức cơ bẻn 

I. AXIT CACBONIC H;CO; 
1. Khí CO; hoà tan vào nước và một phần tác dụng với nước tạo ra axit 
cacbonic : 


CO; + H;O  H;CO; 
2. Axit cacbonic là axit rất yếu, nó chỉ đổi màu quỳ tím thành màu hồng. 
Axit HạCO; yếu hơn các axit : HCI, H;SO,, HNO;, H;SO;, CHạCOOH (axit 
axetic) nên bị các axit này đảy ra khỏi muối cacbonat. 
3. Axit cacbonic là axit không bền, khi bị đẩy ra khỏi muối, nó phân huỷ 
thành CO; và H;O. Axit HạCO; chỉ tồn tại trong dung dịch loãng, không thể 
tách riêng axit HạCO; ra khỏi nước. Ngay trong dung dịch cũng có một phần 
bị phân huỷ thành CO; và H;O. Khi đun nóng, dd axit cacbonic trở thành 
nước trung tính : 
: H;CO; —!—› CO, + H;O 
II. MUỐI CACBONAT 
1. Tính tan của muối cacbonat 
— Phần lớn muối cacbonat không tan trong nước, trừ các muối Na;CO;, 
K;CO¿, (NH,);CO; (amoni cacbonat) .... 
— Phản lớn muối hiđrocacbonat tan được trong nước như Ca(HCO;);, 
Mg(HCO;);, Ba(HCO;); ... 
2. Tính chất hoá học của muối cacbonat 
a) Tác dụng với dd axit : Muối cacbonat tác dụng với dd axit, giải phóng khí CO; 
CaCO;+2HCI  —>CaCl,+ CO; +H;O 
2NaHCO; + H;SO, —> Na;SO; + 2CO; + 2HạO 
b) Bị nhiệt phân huỷ 
CCO, 7 —!> ŒGO+CO, 
CụCO, 7 —!> CuO+CO; 
2NaHCO; ——> Na;CO;+CO;Ÿ+H;O 


Ca(HCO;), —Í—y CaCO;+CO;? + HạO 


3. Tính chất hoá học của muối hiđrocacbonat 
Muối hidrocacbonat tác dụng với dd bazơ (kiểm) tạo ra muối cacbonat 
(muối trung hoà). 

NaHCO; + NaOH —> Na;CO; + H;O 
Ca(HCO;);+2NaOH —> CaCO;Ỷ +Na;CO; + 2H;O 

Ca(HCO;); + Ca(OH); —> 2CaCO;} +2H;O 

B“Bồitập ^^ ^ Su 

29.1 Vì sao muối cacbonat tác dụng được với nhiều axit và sản phẩm không phải 
là axit mới ? Lấy thí dụ phản ứng để minh hoạ. 

29.2 Có những muối : MgSO,, NaHCO;. K;S, CaCl;. 

a) Muối nào có thể tác dụng với dd NazCO; ? 
b) Muối nào có thể tác dụng với dd HCI ? 

©) Muối nào có thể tác dụng với dd NaOH ? 
Viết PTHH các phản ứng xảy ra. 

29.3. Hãy nêu phương pháp thực nghiệm xác định nồng độ mol của mỗi chất trong 
dung dịch hỗn hợp gồm Na;CO; và NaHCO;. 

29.4 Trình bày tác dụng chữa cháy của bình cứu hoả. Tại sao không dùng 
NaHCO; rắn mà dùng dd NaHCO; cho vào bình cứu hoả ? 

29.5 Có hỗn hợp 3 chất rắn là FeClạ, CaCO;, AgCI. Hãy tách riêng từng chất 
bằng phương pháp hoá học. 

29.6 Cho cùng một lượng axit H;SO, tác dụng với Na;CO; hoặc với NaHCO; thì 
chất nào giải phóng nhiều khí CO; hơn và nhiều hơn bao nhiêu lần ? 

29.7 Nung nóng 28,6 g tỉnh thể muối natri cacbonat ngậm nước đến khi khối 
lượng không đổi, được chất rắn cân nặng 10,6 g. Xác định công thức của 
muối ngậm nước. 

29.8 Cho dd H;SO¿ 50% tác dụng với 9,1 g hỗn hợp Na;CO; và NaHCO; thì thu 
được 2,016 (lít) khí ở đktc. Xác định khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp và 
khối lượng axit cần dùng. 

29.9 Nung 100 g hỗn hợp gồm Na;CO; và NaHCO; cho đến khi khối lượng 
không thay đổi, được 69 g chất rắn. Xác định phần trăm khối lượng của mỗi 
chất trong hỗn hợp. 

29.10. Nung 4.84 g hỗn hợp gồm NaHCO; và KHCO; tạo ra 0,56 lít CO; (đkte). 
Xác định khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp đã cho. 

29.11. Dẫn khí CO; điều chế được bằng cách cho 100 g CaCO; tác dụng với dd 
HCI dư đi vào dung dịch có chứa 60 gạ NaOH. Hãy cho biết số mol muối 
natri điều chế được. 
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29.12. Nhiệt phân hoàn toàn 20g muối cacbonat kim loại hoá trị II được chất rắn A 
và khí B. Dẫn toàn bộ khí A vào 150ml dd Ba(OH); IM được 19,7g kết tủa. 
a) Tính khối lượng chất rắn A. 
b) Xác định công thức muối cacbonat. 


Bỏi 30 SILIC. CÔNG NGHIỆP SILICAT 
A=kKiến thức € Sộ 
1. SILIC 
1. Silic là chất rắn màu xám, khó nóng chảy, có ánh kim, dẫn điện kém, silic là 
chất bán dẫn. 
2. Silic là phi kim hoạt động hoá học yếu (silic không phản ứng với hidro, 
dd H;SO; loãng, dd HNO; ...). 
Silic có tính khử rất yếu, chỉ phản ứng với oxi và clo ở nhiệt độ cao : 


Si+O,  —T— SiO; 
Si+2Cl, —f—› SiC, 
II. SILIC ĐIOXIT SiO; 

1. Silic đioxit là oxit axit, tác dụng với kiểm và oxit bazơ ở nhiệt độ cao tạo 
thành muối silicat. 

SiO,+2NaOH —Ứ—> Na;SiO;+H;O 
SO¿+CaO —!—› CaSiO; 

2. Silic đioxit không phản ứng với nước tạo thành axit. Axit tương ứng của 
muối silicat là axit silicic H;SiO; được điều chế bằng phản ứng trao đổi giữa 
muối và axit. Thí dụ : 

Na;SiO; + 2HCI —> H;SiO;Ỷ + 2NaCl 
(kết tủa keo) 
II. CÔNG NGHIỆP SILICAT 
Công nghiệp silicat là ngành công nghiệp chế biến những hợp chất tự nhiên 
của silic. Đó là ngành công nghiệp sản xuất đồ gốm, thuỷ tinh, xi măng. 
1. Sản xuất đỏ gốm, sứ (gạch, ngói, sành, sứ) 
4) Nguyên liệu : Đất sét, cát, nước ... 
Al;O¿. 25iO;.2HạO — Al;O; . 2SiO; 
(Đất sét trước khi nung) (gạch. ngói, sành, sứ) 
b) Nhiên liệu : Than, khí đốt hoặc các nhiên liệu khác. 
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2. Sản xuất xi măng 
4a) Nguyên liệu : Đá vôi (CaCO;), đất sét (AlzO;. 2S¡O;. 2H;O), thạch cao 
(CaSO,. 2H;O). 
b) Nhiên liệu : than cám, dâu... 
Xi măng có thể coi là hỗn hợp canxi silicat (3CaO.SiO;) và canxi aluminat 
(3CaO.Al;O;). 
Xi măng tác dụng với nước sẽ dân dần đông cứng lại. Xi măng đông cứng là 
hỗn hợp canxi silicat và canxi aluminat ngậm nước. 
Thí dụ: 3CaO.Al;O;+6H;O—> 3CaO.Al;O;.6H;O 
3. Sản xuất thuỷ tỉnh 
4) Nguyên liệu : Cát thạch anh (SiO;) (cát trắng), đá vôi và sôđa (Na;CO;). 
b) Nhiên liệu : Than, khí đốt hoặc các nhiên liệu khác. 
©) Các phản ứng : 
CaO+SiO, ——y CaSiO; 


Na,CO; +SiO¿ —Í—y Na;SiO; + CO; 
Thành phần chính của thuỷ tỉnh thường là Na;SiO; và CaSiO;. 
Công thức hoá học của thuỷ tỉnh thường được viết dưới dạng các oxit là : 
Na,O.CaO.6SiO;. 
Nếu thay nguyên liệu CaCO; bằng một loại oxit chì Pb;O,, thu được pha-lê. 
Công thức hoá học của pha-lê được viết điện Z2 oxit là : M 2O. PbO.6SiO; 


BEiBBi f@B TƯUU 7071000 0 TU: = 
30.1 a) Các phản ứng sau đây chứng tỏ SO, có tính chấ gì z Nà ứng dụng c của 
các phản ứng đó. 
SiO;+CaO  ——y CaSO; 
SiO;+Na,CO; —l—> Na;SiO;+CO;† 
SiO,+2NaOH ——x Na;SiO;+H,O 
b) Cần bao nhiêu gam NaOH để tác dụng hết với 100 g SiO; ở nhiệt độ 
thích hợp ? 
30.2 Những cặp chất nào dưới đây có thể tác dụng với nhau. Viết các PTHH. 
a) §iO; và NaOH  b) SiO; và CaO c) SiO; và CaCO; 
d) SiO; và CO; e)SiO; vàH,SO,  g)SiO; và HạO 
30.3 Tại sao các ngành sản xuất đồ gốm, xi măng, thuỷ tỉnh được gọi là công 
nghiệp silicat ? 
30.4 Một loại thuỷ tỉnh có thành phần như sau : 75% SiO; ; 12% CaO ; 13% Na;O. 
Hãy biểu diễn công thức hoá học của thuỷ tỉnh dưới dạng các oxit. 
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30.5 Trong thành phần của thuỷ tỉnh chịu nhiệt có 18,43% K;O ; 10.98% CaO ; 
70,59% SiO; (theo khối lượng). 
a) Hãy biểu diễn công thức hoá học của loại thuỷ tỉnh này dưới dạng-các oxit. 
b) Tính lượng K;CO; cần thiết để sản xuất 1 tấn thuỷ tỉnh trên. 

30.6 Một loại thuỷ tỉnh pha-lê có thành phần : 7,132% Na ; 32,093% Pb ; còn lại 
là silic (Si) và oxi. Hãy xác định công thức hoá học của pha-lê này dưới dạng 
các oxit. 


Bởi 31 SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN 
CÁC NGUYÊN TỔ HOÁ HỌC 


A —-Kiến thức cơ bẻn 

1. NGUYÊN TÁC SẮP XẾP CÁC NGUYÊN TỐ TRONG BẢNG TUẦN HOÀN 
Các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân 
nguyên tử. 

II. CẤU TẠO CỦA BẢNG TUẦN HOÀN 

1. Ô nguyên tố : Ô nguyên tố cho biết : Số hiệu nguyên tử, kí hiệu hoá học, tên 
nguyên tố, nguyên tử khối của nguyên tố đó. 

2. Chu kì : Chu kì gồm các nguyẻn tố mà nguyên tử có cùng số lớp electron và 
được xếp thành hàng theo chiểu tăng của điện tích hạt nhân. 

Bảng tuần hoàn gồm 7 chu kì, trong đó các chu kì 1, 2, 3 gọi là chu kì nhỏ, 
các chu kì 4, 5, 6, 7 gọi là chu kì lớn. 

3. Nhóm : Nhóm gồm các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có số electron 
lớp ngoài cùng bằng nhau và được xếp thành cột theo chiểu tăng của điện 
tích hạt nhân nguyên tử. 

II. SỰ BIẾN ĐỔI TÍNH CHẤT CỦA CÁC NGUYÊN TỐ TRONG BẰNG TUẦN HOÀN 

1. Trong một chu kì 

— Số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử tăng dần từ 1 đến 8 electron 
(trừ chu kì I). 

—_ Tính kim loại của các nguyen tố giảm dần đồng thời tính phi kim tang dần. 

2. Trong một nhóm 
Trong một nhóm, khi đi từ trên xuống dưới theo chiều tăng của điện tích hạt 
nhân, số lớp electron của nguyên tử tăng dần, tính kim loại của các nguyên 
tố tăng dần đồng thời tính phi kim giảm dần. 

IV. Ý NGHĨA CỦA BẰNG TUẦN HOÀN 

1. Biết vị trí của nguyên tố có thể suy ra cấu tạo nguyên tử và tính chất của 
nguyên tố 

2. Biết cấu tạo nguyên tử của nguyên tố có thể suy đoán vị trí và tính chất của 
nguyên tố đó. 


BS Bê 


31.1 


31.2 
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31.6 
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31.8 


31.9 


E' 
Căn cứ vào bảng Hư: hoàn các nguyên t6, hãy tho biết 

a) Những tính chất hoá học của nguyên tố magie (Mg). 

b) So sánh tính chất của nguyên tố magie với tính chất của các nguyên tố kẻ 
bên trong cùng chu kì và trên dưới nó trong nhóm nguyên tố. 

Căn cứ vào bảng tuần hoàn các nguyên tố, hãy cho biết : 

a) Những tính chất hoá học của nguyên tố photpho (P). 

b) So sánh tính chất của nguyên tố photpho với tính chất của các nguyên tố 
hoá học kể bên trong cùng chu kì và trên dưới nó trong nhóm nguyên tố. 

Dựa vào vị trí của nguyên tố (Cl) trong bảng tuần hoàn. Hãy : 

a) Cho biết tính chất hoá học của clo. 

b) So sánh tính chất hoá học của clo với tính chất hoá học của các nguyên tố 
flo (F) và brom (Br). 

Viết kí hiệu hoá học của các nguyên tố trong chu kì 3 theo trình tự nguyên 
tử khối tăng dần. Viết công thức oxit, công thức hợp chất khí với hiđro của 
chúng. Nguyên tố nào có tính chất kim loại mạnh nhất ? Tính chất phi kim 
mạnh nhất ? Nguyên tố nào là kim loại kiềm ? Nguyên tố nào là khí hiếm ? 
Cho 1,1 g một kim loại kiểm tác dụng với nước, thu được 1,792 lít Hạ (đktc). 
a) Viết PTHH dạng tổng quát (dạng chung). 

b) Xác định tên của kim loại kiểm. 

Cho 3,45 g một kim loại kiểm tác dụng với nước, thu được 1 s68 lít H; (đktc). 
a) Viết PTHH dạng tổng quát (dạng chung). 

b) Xác định tên của kim loại kiểm. 

Nguyên tố R tạo thành hợp chất khí với hiđro ứng với công thức chung là 
RH¿. Trong hợp chất này hiđro chiếm 25% vẻ khối lượng. Hãy xác định 
nguyên tử khối của R. 

Nguyên tố R tạo thành hợp chất khí với hiđro có công thức hoá học chung là 
RH¿. Trong hợp chất oxit cao nhất có 72.73% là oxi. 

a) Hãy xác định tên của nguyên tố R. 

b) Viết công thức hoá học các hợp chất của R với oxi và hiđro. 

c) Cho biết vị trí của nguyên tố trong bảng tuần hoàn. 

Một nguyên tố tạo thành hợp chất khí với hiđro có công thức hoá học chung là 
RH¿. Trong oxit có hoá trị cao nhất của nguyên tố này, oxi chiếm khoảng 
74,07% khối lượng. Hãy xác định tên và cho biết tính chất của nguyên tố này. 


31.10. Oxit của một nguyên tố ứng với công thức chung RO¿. Trong hợp chất này 


oxi chiếm 60% về khối lượng. Hãy cho biết : 

a) Tên nguyên tố tạo ra oxit và công thức hoá học của oxit và của hợp chất 
khí với hiđro. 

b) Oxit này tác dụng với nước tạo ra chất gì ? Viết PTHH. 
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c€) Một số tính chất hoá học của nguyên tố R và so sánh với tính chất các 
nguyên tố kẻ bên trong cùng chu Kì. 

31.11. Nguyên tố R tạo thành hợp chất với oxi ứng với oxit có công thức chung R;O;. 
Trong hợp chất khí của R với hiđro, nguyên tố đó chiếm 38,8% khối lượng. 
a) Hãy xác định nguyên tử khối của R. 
b) R là nguyên tố gì ? 


BÀI 32 LUYỆN TẬP CHƯƠNG 3 : PHI KIM - SƠ LƯỢC 
BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC 


Kiến thức cơ bẻn ^^ “^^”-””. 
I. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA PHI KIM 


— 
_ 


Nhận xét 


Biết hoá trị của nguyên tố trong hợp chất khí 
với hiểro suy ra hoá trị của nguyên tố trong 
oxit cao nhất bằng 8 trừ đi hoá trị của nguyên 
tố trong hợp chất với hiđro. 


II. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA MỘT SỐ PHI KIM CỤ THỂ 


1. Tính chất hoá học cơ bản của clo 2. Tính chất hoá học của cacbon và 
hợp chất của cacbon 


Muối clorua 

_ 
c=S^— —= 

THỌ HCI + HCIO 


+ dd NaOH 


Nước Gia-ven 
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II. BẰNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC 
1. Biết vị trí của nguyên tố có thể suy ra cấu tạo nguyên tử và tính chất của 
nguyên tố. 
2. Biết cấu tạo nguyên tử của nguyên tố có thể suy ra vị trí và tính chất nguyên tố. 


Vi trí của Cấu m k. Sài tử 
c—. 
nguyên tố "Tính chất của nguyên tử 


B “Bài tập $0/3 5 

32.1 Nêu nguyên tắc của việc điều chế Cl; trong phòng thí nghiệm. Lấy 4 thí dụ 
phản ứng minh hoạ. 

32.2 a) Nêu tính chất hoá học chính của nước Gia-ven và clorua vôi. Tại sao 
clorua vôi được dùng rộng rãi hơn nước Gia-ven ? 

b) Trong phòng thí nghiệm có các hoá chất NaCl, MnO;, NaOH và H;SO, 
đặc có thể điều chế được nước Gia-ven không ? Viết các PTHH. 

32.3 Khí clo điểu chế trong phòng thí nghiệm bằng phản ứng của dd HCI với 
MnO; thường lẫn tạp chất là hơi nước và axit clohiđric. Để thu được khí clo 
tỉnh chất, người ta dẫn khí clo lẫn tạp chất đi qua 2 bình mắc nối tiếp nhau, 
mỗi bình đựng một chất lỏng. Hãy cho biết tên chất lỏng đựng trong bình 
thứ nhất và thứ hai. Giải thích. 

32.4 Có 4 lọ không nhãn đựng riêng biệt từng dung dịch của 4 chất sau : HCI, 
NaCl, BaCl;, NaCIO. Hãy nêu phương pháp hoá học nhận biết mỗi chất. 

32.5 Có 4 bình không có nhãn, mỗi bình chứa một trong các dd : HCI, HNO;. KCI, 
KNO¿. Hãy trình bày phương pháp hoá học nhận biết dd chứa trong mỗi bình. 

32.6 Muối ăn bị lẫn các tạp chất là Na;SO, , MgCl; , CaCl;, CaSO,. Hãy trình bày 
phương pháp hoá học để loại bỏ các tạp chất. Viết các PTHH. 

32.7 Giải thích tại sao trong nước tự nhiên thường có lẫn những lượng nhỏ các 
muối : Ca(NO;);, Mg(NO;);, Ca(HCO;);, Mg(HCO;);. 

Hãy dùng một hoá chất để có thể loại đồng thời các muối trên khỏi nước. 

32.8 Có hai nguyên tố hoá học khi ở trạng thái đơn chất đều độc hại đối với cơ 
thể người, nhưng hợp chất tạo bởi 2 nguyên tố đó lại rất cần thiết đối với cơ 
thể người. Hai nguyên tố đó tên là gì ? Hợp chất của chúng tên là gì ? 

32.9. Dựa vào bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, hãy kể ra những điều có thể 
biết được về nguyên tố ở ô 16. 
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32.10. Hãy cho biết : 

a) Kim loại nào thu được sau khi ngâm hỗn hợp các bột kim loại Zn, Cu, Fe trong : 
~ Dung dịch CuSO„ dư ? 

„_~ Dung dịch AgNO; dư ? 

b) Khí nào thu được sau khi cho hỗn hợp khí CO và CO; đi qua : 
~ Dung dịch Ca(OH); dư ? 
- Cacbon nóng đỏ, dư ? 

Viết PTHH của các phản ứng xảy ra. 

32.11. Những thay đổi nào có thể xảy ra khi để lâu ngày những bình hở miệng chứa 
các dung dịch sau đây : nước clo, nước brom, nước H;S, nước vôi trong ? 
32.12. Mỗi hỗn hợp gồm 2 khí sau đây có thể tồn tại được hay không ? Nếu có tồn 
tại thì hãy cho biết điều kiện, nếu không tồn tại thì giải thích rõ nguyên nhân. 
a) Hạ, O¿ ; b) O¿, Cl;; c) Hạ, Clạ ; d) SO; , O; ; e) CO; , HCI ; h) Nạ , O¿. 

32.13. Hãy nêu 5 phản ứng khác nhau từ Cl; trực tiếp tạo ra HCI. 

32.14. Có 6 lọ đựng 6 chất khí riêng biệt : H;, CO;, HCI, Cl;, CO, O¿. 

Hãy giới thiệu cách nhận biết chất khí đựng trong mỗi lọ bằng phương pháp 
hoá học. Viết các PTHH. 

32.15. Oxi hoá 9,6 g một phi kim ở nhóm VỊ của bảng tuần hoàn đến oxit hoá trị 
cao nhất rồi hấp thụ vào nước để được axit tương ứng. Cho dung dịch axit 
trên tác dụng với Zn dư thì sinh ra 6,72 lít H; (đktc). 

Xác định kí hiệu, công thức oxit và axit tương ứng của phi kim trên. 
32.16. Cho lượng dư dd AgNO; tác dụng với 100ml dd hỗn hợp NaF 0,05M và 


NaC] 0,1M. Viết PTHH và tính khối lượng kết tủa thu được, biết rằng AgF là 
chất dễ tan. 


32.17. Đốt cháy hoàn toàn m (g) photpho trong O; được chất rắn, đem hoà tan 
chất rắn vào nước dư, được dd A. Thêm V (ml) dd NaOH 20% (D = 1,2g/ml) 
vào dd A được 0,2 mol Na;HPO/ và 0,6 mol Na;PO;. Tính V và m. 

32.18. Muối A tạo bởi kim loại M hoá trị II và phi kim X hoá trị I. Hoà tan một 
lượng muối A vào nước được dd B, nếu thêm AgNO; dư vào dung dịch B thì 


lượng kết tủa sinh ra bằng 188% lượng A. Nếu thêm Na;CO; dư vào dung 
dịch B thì lượng kết tủa sinh ra bằng 50% lượng A. Xác định công thức phân 
tử muối A. 


68 


32.19. Muối ăn có thành phần như sau : 97% NaCl ; 0.18% MgC]; ; 0,19% CaC]; : 
1,1% CaSO, ; 1,49% H;O và những hợp chất khác không chứa clo. Nếu cho 
1 kg muối ăn nói trên tác dụng với H;SO¿ đặc, nóng thì có thể điều chế được 
bao nhiêu kg dd HCI 36%. Viết các PTHH. 

32.20. Cho 1,03 g muối NaX (X là CI hay Br) tác dụng với dd AgNO; dư thì thu 
được một kết tủa, kết tủa này sau khi phân huỷ hoàn toàn cho 1,08 g bạc kim 
loại. Xác định tên nguyên tố X. 

32.21. Cho 69,6 g MnO; tác dụng với dd HCI đặc, dư. Dẫn khí thoát ra đi vào 
300 ml dd NaOH 4 M (ở nhiệt độ thường). 

a) Viết các PTHH. 
b) Xác định nồng độ mol của những chất có trong dd sau phản ứng. Giả sử 
thể tích dd không thay đổi. 

32.22. Trong phòng thí nghiệm có kim loại canxi, nước, MnO;, dd axit H;SO, 
70% (D = 1,61 g/ml) và NaCl. Hỏi phải dùng những chất gì và với lượng là 
bao nhiêu để điều chế 254 g elorua vôi ? 

32.23. Cho 300 ml một dd có hoà tan 5,85 g NaCl tác dụng với 200 mÌ có hoà tan 
34 g AgNO; thu được một kết tủa. 

a) Tính khối lượng chất kết tủa thu được. 
b) Tính nồng độ mol của chất trong nước lọc. Cho rằng thể tích nước lọc thu 
được bằng tổng thể tích các dd ban đầu. 

32.24. Cho một dd có hoà tan 2 muối là NaBr và NaCl. Nồng độ phần trăm của 
mỗi muối trong dd đều bằng nhau và bằng C%. Hãy xác định nồng độ C% 
của 2 muối trong dd, biết rằng 50 g dung dịch 2 muối nói trên tác dụng vừa 
đủ với 50 ml dd AgNO; 8% (D = 1,0625 g/ml). 
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Bồi 34 KHÁI NIỆM VỀ HỢP CHẤT HỮU CƠ 


A—- 


VÀ HOÁ HỌC HỮU CƠ 
Kiến thức cơ bẻỏn 


I. KHÁI NIỆM VỀ HỢP CHẤT HỮU CƠ 


1. 


2. 


Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon (trừ CO. CO;, HạCO;, các muối 
cacbonat). 

Hợp chất hữu cơ gồm 2 loại chính :. 

Hidrocacbon : phân tử chỉ chứa 2 nguyên tố là C và H. 

Dẫn xuất của hidrocacbon : phân tử ngoài 2 nguyên tố C và H còn có các 
nguyên tố khác như O, N, CI... 


II KHÁI NIỆM VỀ HOÁ HỌC HỮU CƠ 


Hoá học hữu cơ là ngành hoá học chuyên nghiên cứu vẻ các hợp chất hữu cơ. 


B — Bởi tập 


344.1 


34.2 


34.4 


346 


34.7 


T0 


Hãy cho biết trong phân tử chất hữu cơ nhất thiết phải có nguyên tố nào ? 
thường có nguyên tố nào ? có thể có nguyên tố nào ? 

Nêu những tính chất hoá học khác nhau giữa các chất hữu cơ và vô cơ 
nói chung. 

Có những chất : đường, dầu hoả, rượu, muối ăn, nến (parafin), giấm ăn. Bằng 
phương pháp thực nghiệm đơn giản, hãy cho biết chất nào là chất hữu cơ ? 
chất nào là chất vô cơ ? 

Trong các chất sau đây, chất nào là chất hữu cơ, chất vô cơ ? Chất nào là 
hidrocacbon, chất nào là dẫn xuất của hiđrocacbon ? 

a) C¿Hạ b) C;H,O c) CaCO, d) CCI, 

e)CaCO;  g)C;H;Cl h) Mg(HCO;); ¡)CH;O 

Trong những trường hợp dưới dây, trường hợp nào chất A có thể là chất vô 
cơ hoặc là chất hữu cơ ? Biết rằng khi đốt A : 

a) Chỉ thu được CO; ; b) Thu được CO; và H;O ; c) Thu được CO;, N;, H;O. 
Tính thành phần phần trăm khếi lượng các nguyên tố trong mỗi hợp chất sau : 
CH.. C;H;CI. CH,O. C„H;N. 

Đốt cháy hoàn toàn một chất hữu cơ A chỉ chứa 2 nguyên tố thu được 11 g 
CO; và 6,75 g nước. 


a) A là chất hữu cơ hay vô cơ ? Vì sao ? 
b) Tính tỉ lệ số nguyên tử của hai nguyên tố trong phân tử chất A. 
34.8 Hợp chất hữu cơ A có thành phần phần trăm khối lượng các nguyên tố như 
sau : 55,33% CC; 15/55%H; 31,12%N. 
Xác định công thức phân tử của A, biết rằng phân tử khối là 45. 


Bởi 35 Sự 1.1.1 7171. 


Ä= Kiến thức cơ bản ï ý. VƯỢT) 
1. Hoá trị và liên kết giữa các nguyên tử 
Trong hợp chất hữu cơ, cacbon luôn có hoá trị IV, hiđro hoá trị I, oxi hoá trị 
II. Các nguyên tử liên kết với nhau theo đúng hoá trị của chúng. 
2. Mạch cacbon 
Trong hợp chất hữu cơ các nguyên tử cacbon có thể liên kết trực tiếp với 
nhau tạo thành mạch cacbon (mạch không phân nhánh, mạch nhánh, 
mạch vòng). Š 


[ I I1 1 Ä+2C~GC= 
~C-C-C-C- I8 
L1 T1 sả” -C-C~ 


—Ð— 
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3. Trật tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử 
Mỗi hợp chất hữu cơ có một trật tự liên kết xác định giữa các nguyên tử 
trong phân tử. 

4. Công thức phân tử (CTPT) và công thức cấu tạo (CTCT) 
a) CTPT : CTPT của một chất cho biết thành phần định tính (gồm những 
nguyên tố nào) và thành phần định lượng (số nguyên tử của mỗi nguyên tố) 
của chất đó. Thí dụ công thức phân tử của rượu ctylic là C;H„O cho biết 
rượu gồm 3 nguyên tố là C, H, O tạo nên và trong một phân tử rượu có 2 
nguyên tử C, 6 nguyên tử H, 1 nguyên tử O. Từ CTPT ta tính được phân tử 
khối (PTK) và phần trăm khối lượng của các nguyên tố trong phân tử. 
b) CTCT : CTCT cho biết thành phần phân tử, PTK và trật tự liên kết giữa 
các nguyên tử trong phân tử. 
Thí dụ : Ứng với CTPT C;HạO có 2 trật tự liên kết giữa các nguyên tử trong 
phân tử như sau : 


pụ KP - 

R=t=e=.oH và He =0=t=H 
HH H H 
(rượu etylic) (dimetyl ete) 
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BT-Bỏoitap SS 


35.1 
35.2 


35.3 


35.4 
35.5 


35.6 


35.7 


'T2 


Phát biểu quy luật về cấu tạo phân tử chất hữu cơ. 


Bốn công thức cấu tạo sau đây ứng với mấy chất ? 
lêi 
HẸP  HỊh mg 

#0 0N E š hỏng sài e4 
H-G-C-G-G-C-H HH H-C-CH n-É << R 

HHHHH ; H .¬ . H HHHRH 
Viết công thức cấu tạo của các hợp chất hữu cơ có công thức phân tử là : 
a) C;Hạ 
b) C,Hịo 


c) C;H, và C,H; (đang mạch vòng). 
Viết công thức cấu tạo mạch cacbon của hợp chất có công thức phân tử là C;H;¿. 
Sơ đồ dưới đây biểu diễn sự cháy của C;H¡ạ tạo ra CO; và H;O : 

C,H¡ọ + O¿ —> CO; + HO 
Khi cân bằng, số mol CO; và H;O tạo thành từ sự đốt cháy hoàn toàn 
1 mol C;H¡ạ theo thứ tự là (chọn A, B, C hoặc D) : 


A B C D 
CO, 4 6,5 2. 8 
HO k) E) 13 10 


Propan C;H; cháy trong oxi tạo ra CO; và hơi nước theo PTHH sau : 
CÿHg tu + 5Õ; gụ ——> 3CO; tụi + 4H2O  ạ 


Trong điều kiện nhiệt độ và áp suất không đổi thì : 

A— I lít O; phản ứng với 5 lít CạHạ; B— I lít O; tạo 3/5-lít CO; 

C—I lít O; được tạo từ 4/5 lítO;;  D-— I lít CO; được tạo từ 3 lít CạH; 
Hãy chọn đáp án đúng. : 

Khi đốt cháy rượu trong oxi thu được nước và khí CO¿. Có 3 cách phát biểu 
đưới đây : 

I. Cacbon là một trong các nguyên tố có trong thành phần của rượu. 

I. Hidro là một trong các nguyên tố có trong thành phần của rượu. 

II. Oxi là một trong các nguyên tố có trong thành phần của rượu. 

Các phát biểu nào là hợp lí, chỉ xét theo hai sản phẩm cháy cho trên ? 
A-IvàI B-LIvàII C-IvàII D-IvàIn 


Bồi 3ó 


Ä~Kiến thức Šö Bản: 


1. TÍNH CHẤT VẬT LÍ 
Metan là khí không màu, không mùi, tan rất ít trong nước, nhẹ khoảng bằng 
nửa không khí (d = 16/29). 


H 
| 


Ì 
H 


II.CTPT VÀ CTCT: CH,; H-C-H 


II. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC 
1. Tác dụng với oxi 
Metan cháy trong không khí với ngọn lửa màu xanh nhạt, toả nhiều nhiệt : 
CH, + 2O; _ › CO; :2H;O 
2. Tác dụng với clo 
Metan tác dụng với clo khi chiếu sáng : 
CH,+Cly ——>› CH¡;CI + HCI (phản ứng thế) 
IV.ỨNG DỤNG 
Metan là nhiên liệu (chất đốt) trong đời sống và TINH liệu trong công 
nghiệp (điều chế hiđro, bột than...). 
V. DÃY ĐỒNG ĐẲNG CỦA METAN 
Có một dãy chất có CTCT và tính chất tương tự như metan gọi là dãy đồng 
đẳng của metan. 


Đólà: CH¿: mctan C¿H¡¿ : hexan 
©;H, : etan C;H¡¿ : heptan 
€;H; : propan CgH¡s : octan 
C,H¡ọ : butan CọH;o : nonan 
CzH¡; : pentan C¡oH; : đecan 


Các chất trong dãy đồng đẳng của metan có tên chung là ankan (hay 
parafin) có công thức chung là C,Hz„„;(n > 1). Trong phân tử các ankan 
chỉ chứa các liên kết đơn nên gọi là các hiđrocacbon no. 

VI.ĐỒNG PHÂN 
Từ C;H¡ạ trở đi có hiện tượng cùng một phân tử nhưng có hai hay nhiều trật 
tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử. Hiện tượng đó gọi là đồng phân 
(cùng CTPT nhưng khác nhau về CTCT). 
Thí dụ C;H¡o có 2 đồng phân là : C— C—- C— C và C X 

: C 
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36.1 


36.2 


36.3 


36.8 


36.9 


tớ 


K63" -~e? 
ð 


li tệp: tiệc 
a) Metan có ở đâu trong thiên nhiên ? 


b) Viết các PTHH khi Cl; phản ứng lần lượt với cả 4 nguyên tử H trong CH¡. 
Có hỗn hợp khí CHỊ và CỊ, : 

a) Làm thế nào để có phản ứng xảy ra ? 

b) Bằng cách nào để biết được phản ứng đã xảy ra ? 

Nêu phương pháp hoá học : 

a) Phân biệt khí CO; và khí CHỊ. 

b) Tách riêng khí CH, ra khỏi hỗn hợp khí CH¡ và CO;. 

a) So sánh khối lượng 1 lít CH, với I lít O;. 

b) Đốt 1 lít CHỊ cần bao nhiêu lít O; và tạo ra bao nhiều lít CO; ? 

c) Tính tỉ lệ thể tích thích hợp giữa CH¡ và không khí để có hỗn hợp khi đốt 
nổ mạnh nhất ? Các thể tích khí đều đo ở đktc. 

Đốt cháy hoàn toàn 30cm” hỗn hợp metan và hiđro cần 45 em” o¿. 

a) Tìm thể tích mỗi khí trong hỗn hợp. 

b) Tính khối lượng nước sinh ra. Các thể tích khí đo ở đktc. 

Viết PTHH phản ứng cháy và tính số mol O; cần dùng để đốt cháy hoàn 
toàn 1 mol mỗi khí sau : C;H,, C;H;, C,H¡o, CnHạn„2. 

Tìm CTPT và viết CTCT và gọi tên những ankan sau : 

a) Có tỉ khối hơi đối với Hạ bằng 36. 

b) Có tỉ khối hơi đối với không khí bằng 2. 

c) Đốt cháy hoàn toàn 1 lít khí ankan sinh ra 3 lít CO; (đo ở cùng điều kiện 
nhiệt độ và áp suất). 

Một bình kim loại chứa hỗn hợp gồm 30 cmẺ một ankan thể khí và 180 cmẺ 
khí O;. Đốt cháy hoàn toàn ankan trên, sau đó đưa hỗn hợp khí trong bình vẻ 
điều kiện ban đầu, trong bình còn dư 30 cmẺ khí O¿. Hãy xác định CTPT, 
CTCT và gọi tên ankan. 

Một hỗn hợp khí CH, và C;H, có tỉ khối đối với không khí bằng 0,6. 

a) Tính thể tích khí O; cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 3 lít hỗn hợp khí nói 
trên, biết rằng các thể tích khí được do ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. 

b) Tính khối lượng của các sản phẩm sau phản ứng. 


36.10. Để đốt cháy hoàn toàn 6.72 lít hồn hợp khí A gồm CO và CH¡ cần dùng 
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6.72 lít CO,. 

a) Tính thành phân phần trăm theo thể tích của hỗn hợp A, biết rằng các thể 
tích khí đo ở dktc. ' 
b) Hấp thụ toàn bộ lượng khí CO; sinh ra trong phản ứng cháy vào bình chứa 
4 lít dung dịch Ca(OH); thu được 25 g kết tủa trắng. Tính nồng độ mol của 
dd Ca(OH);. 


Bồi 37 ETILEN 


A—Kiến thức cơ bản 


1. TÍNH CHẤT VẬT LÍ 
Etilen là chất khí không màu, không mùi. ít tan trong nước, hơi nhẹ hơn 
không khí (d = 28/29). 


H H 
: ` / 2 
H.CTET VÀ CTCT:C,H,;  C=C, (viếgọnlàCH;=CH,, 
H H 


Giữa 2 nguyên tử C có một liên kết đôi C= C. Trong liên kết đôi có một liên 
kết kém bền, dễ đứt trong các phản ứng hoá học. 
II. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC 
1. Tác dụng với oxi : Khi đốt, etilen cháy tạo ra CO, HạO và toả nhiệt. 
C;H, + 3O; —> 2CO; + 2H;O 
2. Tác dụng với dd Br; : Khí etilen làm mất màu dd Br;. 
CH; = CH; + Brạ —> Br - CH; - CH; - Br (phản ứng cộng) 
3. Tác dụng với H; 
Khi có xúc tác và nhiệt độ, etilen có thể tác dụng với H; tạo ra etan : 
CH; =CH; + H; — CH; -CH; (phản ứng cộng) 
4. Phản ứng trùng hợp 
Khi có xúc tác và nhiệt độ thích hợp, liên kết kém bẻn trong phân tử etilen bị 
đứt ra làm cho các phân tử etilen có thể kết hợp với nhau. 
„. + CHạ =CH; + CH; = CH; + CH; = CH; +... —.> 
vP 


„.. CH; — CH; ~ CH; ~ CH; - CH; - CH; —... 


Sơ đồ phản ứng tổng quát : 
nCH; = CHạ ——> [~CH; - CH; -] 
2 “tp 2 2h 
ctilen polietilen (PE) 


IV. ỨNG DỤNG 
Etilen là nguyên liệu để điều chế nhựa PE, rượu etylic, axit axetic... 
V. DÃY ĐỒNG ĐÁNG CỦA ETILEN 
Có một dãy chất có CTCT và tính chất tương tự như ctilen gọi là dãy đồng 
đẳng của etilen. 
Đó là: CH;=CH; (ctilen) ; 
CH; = CH - CH; (propilen) ; 
CH; = CH - CH; - CH; (butilen) v.v.. 


T5 


Các chất trong dãy đồng đẳng của etilen có tên chung là anken (hay olefin). 
có công thức chung là CnH¿„ (n >2). 

Trong phân tử các anken có chứa liên kết đôi nên có thể tham gia phản ứng 
cộng, do đó chúng được gọi là các hiđrocacbon không no. 


VI. ĐỒNG PHÂN 


Từ butilen C,H; trở đi mới có đồng phân về vị trí của liên kết đôi và dồng 
phân về mạch cacbon. 

Thí dụ : C.H; có 3 đồng phân : 

a) Liên kết đôi ở vị trí đầu mạch : CH; = CH - CH; - CH; 

b) Liên kết đôi ở vị trí giữa mạch : CH; - CH = CH - CH; 

©) Mạch cacbon có nhánh : CH¿ = lì —CH; 


CH; 


B— Bòi tập 


37.1 


So sánh những tính chất hoá học đặc trưng giữa ctan và etilen. Viết PTHH 
minh hoạ và giải thích sự khác nhau vẻ tính chất hoá học của hai chất. 


37.2 Hãy nêu phương pháp hoá học làm sạch khí có lẫn tạp chất : 


37.3 


37.4 


37.5 


37.6 


37.7 
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a) Khí metan có lẫn tạp chất là khí propilen. 

b) Khí etan có lẫn tạp chất là khí etilen. 

c) Khí etilen có lần tạp chất là khí cacbonic. 

Viết PTHH của các phản ứng xảy ra. 

a) Dung dịch nước clo cũng có phản ứng với etilen như dd Br;. Viết PTHH. 
b) Đicloetan CICH;-CH;CI (được điều chế từ ctilen và dd Cl;) là hoá chất 
dùng để bảo quản lương thực với liều lượng là 300 g/m” nhà kho. Tính thể 
tích etilen (đktc) cần dùng để điều chế ra đicloetan đủ phun cho một kho có 
dung tích 500 mỶ, biết hiệu suất phản ứng điều chế là 90%. 

Đốt cháy V lít etilen, thu được 9 g hơi nước. Hãy tính V và thể tích không khí 
cần dùng, biết O; chiếm 20% thể tích không khí. Các thể tích khí đo ở đktc. 
Cho 3 lít hỗn hợp etilen và metan (đktc) vào dd Br. thấy dd Br; bị nhạt màu. 
thu được 1,7 g đibrometan. 

a) Tính khối lượng Br; đã tham gia phản ứng. 

b) Xác định thành phần phần trăm thể tích hỗn hợp đầu. 

Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít hiđrocacbon thể khí, thu được 6.72 lít CO; và 
5,4 g hơi nước. Các thể tích khí đo ở đktc. 

a) Xác định CTPT hidrocacbon. ” 

b) Viết CTCT của hiđrocacbon. biết rằng hợp chất có thể làm mất màu dd Br;. 
Đốt 1 thể tích khí hiđrocacbon A cần 6 thể tích khí O; và sinh ra 4 thể tích 
khí CO¿. 


a) Tìm CTPT của A và viết CTCT các đồng phân của A. 
b) A có thể làm mất màu dung dịch brom và kết hợp với H; tạo thành một 
ankan có mạch nhánh. Hãy xác định công thức cấu tạo nào của A là phù hợp. 
37.8 Đốt cháy hoàn toàn I lít khí hiđrocacbon cần 6 lít khí oxi, sinh ra 4 lít khí 
cacbonic. Các thể tích khí đo ở cùng nhiệt độ và áp suất. 
a) Xác định CTPT của hiđrocacbon. 
b) Viết CTCT các đồng phân có thể có. 
37.9 Dẫn 2,8 lít hỗn hợp khí metan và propilen đi qua bình đựng dung dịch nước 
brom đã làm mất màu hoàn toàn một dung dịch có chứa 4 g brom. 
a) Tính thể tích mỗi khí có trong hỗn hợp. 
b) Tính thể tích O; cần dùng để đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp khí ban đầu. 
Các thể tích khí đo ở đktc. 
37.10. Đốt cháy hoàn toàn 24 cm” hỗn hợp khí metan và etilen cần 54 cmỶ khí O¿. 
a) Xác định thành phần phần trăm theo thể tích và theo khối lượng của mỗi 
. khí trong hỗn hợp. 
b) Tính khối lượng và thể tích khí CO; sinh ra sau phản ứng. Các thể tích khí 
đo ở đktc. 
:37.11. Đốt cháy hoàn toàn 9,8 g hỗn hợp khí etilen và propilen cần dùng 23,52 lít 
O; (đktc). 
a) Xác định thành phần % theo thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp ban đầu. 
b) Tính thể tích khí CO; thu được ở đktc. Ẻ 
37.12. 3,36 lít hỗn hợp khí metan và etilen (đktc) có khối lượng 3 g. 
a) Tính thành phần phần trăm các chất có trong hỗn hợp theo thể tích và theo 
khối lượng. 
b) Nếu dẫn 1,68 lít hỗn hợp khí trên (đktc) đi qua bình đựng dung dịch nước 
brom, thấy dung dịch bị nhạt màu. 
— Viết PTHH của các phản ứng xảy ra. 
~ Khối lượng bình đựng dung dịch nước brom tăng thêm bao nhiêu gam ? 


Bởi 38 AXETILEN 
G6 Kiếniffiueedpans 
L TÍNH CHẤT VẬT LÍ 


Axetilen là chất khí không màu, không mùi, ít tan trong nước, nhẹ hơn 
không khí (d=26/29). 

II.CTPT VÀ CTCT:C;H;y; H-C=C-H 
Giữa 2 nguyên tử C có một liên kết ba C = C. Trong liên kết ba có hai liên 
kết kém bền, dễ đứt lần lượt trong các phản ứng hoá học. 


T1 


IIIL TÍNH CHẤT HOÁ HỌC 
1. Tác dụng với oxi : Khi đốt axetilen cháy tạo ra COa, H;O và toả nhiều nhiệt. 


GH; + ›O; — 2CO; + HO 


2. Khí axetilen làm mất màu dd Br; (phản ứng cộng) 
CH =CH + Br;—> BrCH = CHBr (CH;Br;) 
Đihrom etilen 
BrCH = CHBr + Brạ——> Br;CH - CHBr; (C;H;Br,) 
Tetrabrometan 


3. Tác dụng với H; (phản ứng cộng) 
CH=CH+H; —> CH; =CH; 


CH;=CH; +H; _— CH;—~CH; 
IV. ỨNG DỤNG VÀ ĐIỀU CHẾ 
Làm nhiên liệu trong đèn xì oxi-axetilen và nguyên liệu trong tổng hợp các 
chất hữu cơ (chất dẻo PVC, axit axetic...). Điều chế : 
CaC; + 2H;O ——>› Ca(OH); + C;H; 
V.DÃY ĐỒNG ĐĂNG CỦA AXETILEN 
CH=CH; CH=C-CH; ; CH =C- CH; - CH; ; v.v.. 
Tên chung : ankin ; Công thức chung : C-Hạạ _ ; (n > 2). 
Trong phân tử các ankin có chứa liên kết ba nên gọi là các hiđrocacbon 
không no. 
VI. ĐỒNG PHÂN 
Từ C¿H, trở đi mới có đồng phân vị trí của liên kết ba và đồng phân mạch 
cacbon. Thí dụ : 
—_ C¿H¿ có 2 đồng phân vị trí của liên kết ba : 
CH=C—-CH; - CH; và CH; - C=C- CH; 
— C;H; có 2 đồng phân vị trí của liên kết ba và I đồng phân mạch cacbon : 
CH=C-CH; -CH; -CHạ: CHạ-C=C—-CHạ -CH;; CH ECECH=CH: 


381 $ sánh những điểm giống ma và khác nhau về cấu tạo phân tử và tính chất 
hoá học của etilen và axetilen. 

38.2 Nêu phương pháp hoá học để có thể phân biệt các chất trong mỗi nhóm chất sau : 
a) etilen và metan. 
b) etilen, hiđro và khí cacbonic. 
©) ctilen, metan và hidro. 
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38.3 


38.4 


38.5 


38.6 


38.8 


38.9 


a) Có 3 bình chứa riêng biệt 3 khí : axetilen, metan, cacbonic. Nêu phương 
pháp hoá học để nhận biết mỗi khí. 
b) Nếu có hỗn hợp 3 khí trên, làm thế nào loại bỏ được khí axetilen ? Làm 
thế nào loại bỏ được khí cacbonic ? 
Nêu phương pháp hoá học làm sạch khí : 
a) ctan lẫn tạp chất là propilcn 
b) ctilen lẫn tạp chất là cacbonic 
©€) butan lẫn các tạp chất là ctilen, axetilen, cacbonic. 
Viết PTHH của các phản ứng xảy ra trong quá trình làm sạch khí. 
Hãy biểu diễn những chuyển đổi sau bằng các PTHH (có ghi điều kiện) : 

›_x C;H¿Br; 

C;¿Hạ——>C;ñ;——»CạHy¿—^—›C;H,CI 
$ —>C;H¿zBry—“'>C¿HBr; 

Hai bình có cùng dung tích 1 lít chứa đầy khí đo ở đktc. Bình thứ nhất chứa 
hỗn hợp C;H; và N;, bình thứ hai chứa C;H; và N;. Cho các hỗn hợp đó tác 
dụng với dd Br; lấy đủ, thấy cả 2 trường hợp brom tham gia phản ứng đều 
bằng 2,4 g. Tính thành phần phần trăm thể tích của hỗn hợp. 
Hỗn hợp khí A gồm CH, và C;H; có tỉ lệ thể tích là I : 1. 
a) Tính khối lượng của 1 lít A ở đktc. 
b) Đốt cháy hoàn toàn 6,72 lít A ở đktc rồi dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào 
bình đựng dd Ca(OH); dư thu được m, (g) kết tủa và khối lượng dd trong 
bình giảm mất m; (g). Tính mị và mạ. 
Hỗn hợp khí A gồm CO và một hidrocacbon. Để đốt cháy hoàn toàn 
6,72 lít khí A cần dùng 39,2 lít không khí. Sau phản ứng thu được 8,96 lít 
khí CO; và 1,8 g H;O. Biết khí oxi chiếm 20% thể tích không khí và các thể 
tích khí đều đo ở đktc. Xác định CTPT, CTCT và gọi tên hiđrocacbon. 
Trộn 10 cmŸ một hiđrocacbon ở thể khí với 70 cmŠ oxi trong hình kín. Đốt 
hỗn hợp khí, phản ứng xong đưa hỗn hợp khí trong bình về các điều kiện ban 
đâu, nhận thấy trong bình còn 55 cmỶ khí, trong đó có 40 cmẺ là khí CO;, 
còn lại là khí O;. Xác định CTPT của hiđrocabon và viết CTCT của các đồng 
phân là ankin. 


38.10. Đốt cháy một hỗn hợp gồm một hiđrocacbon ở thể khí, mạch hở và khí oxi 


dư trong bình kín. Phản ứng kết thúc thấy áp suất trong bình trước và sau 
phản ứng không thay đổi. Các áp suất được đo ở nhiệt độ không đổi và ở trên 
100 °C. Hãy cho biết hiđrocacbon trong hỗn hợp có thể là một trong số 
những hiđrocacbon nào ? Viết CTCT và gọi tên. 
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Bài 39 BENZEN 
A —Kiến thức cơ bẻn ˆˆ b= St c2 NGA 


1. TÍNH CHẤT VẬT LÍ 
Benzen là chất lỏng, không màu, không tan trong nước, nhẹ hơn nước, hoà 
tan dầu ăn, nến, cao su, iot ... Benzcn rất độc. 


CH 
š HC CH 
II.CTPT VÀ CTCT: CạH, ; hay 
HC CH 
ứ 


Phân tử benzen gồm 6 nguyên tử C liên kết với nhau tạo thành vòng 6 cạnh 
đều, trong đó có 3 liên kết đôi xen kẽ 3 liên kết dơn. 
II. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC 
1. Tác dụng với oxi : Khi đốt benzen cháy trong không khí tạo ra CO; và HạO. 
ngọn lửa có nhiều khói đen (muội than) : 


CcHạ + so; —>6CO; + 3H;O 


2. Phản ứng thế với brom : Benzen không làm mất màu dd Br; như etilen và 
axetilen. Nó chỉ tham gia phản ứng thế với brom lỏng và cần có xúc tác là 


bột sắt. 
Br 
é} + Bụ —> + HBr 

hoặc : C;Hạ + Br; -. CH,Br + HBr 

brombenzen 
3. Phản ứng cộng 

a) Với H; : +3H, — + 

£ 


hoặc - CgH,+3H, — —> CgHụ; 
Xiclohexan 
b) Với Cl;,:  CgHạ+ 3Clạ ——› C¿HạCl, 
Thuốc trừ sảu “666 ” 
IV. ỨNG DỤNG 


— Là nguyên liệu dùng sản xuất phẩm nhuộm, dược phẩm, chất dẻo, thuốc 
trừ sâu... 


— Làm dung môi cho nhiều chất vô cơ và hữu cơ. 


80 


V. DÃY ĐỒNG ĐẲNG CỦA BENZEN 
CH CH,-CH, 
Thí dụ : lan 


V.V... 


Công thức chung : C- Hạn _ ¿(n >6). Tên chung : aren. 


Trong phân tử các aren có vòng benzen, trong đó có 3 liên kết đôi xen kế 3 
liên kết đơn nên thể hiện tính chất của hiđrocacbon no và hidrocacbon 
không no. 

VỊ. ĐỒNG PHÂN 
Từ CạH¡ạ trở Lên mới có đồng BI về vị trí của nhóm — CH; ở vòng benzen. 


“=Ố" Ô. 


39. 1 Có những Ridrocacbon Sau : ctan, etilen, anetilen, benzen. 

a) Tất cả những hiđrocacbon trên có tính chất hoá học nào giống nhau ? Viết 
các PTHH minh hoạ. 

b) Trong số những hiđrocacbon nói trên, những chất nào có tính chất hoá 
học giống nhau và khác nhau ? Vì sao ? Viết các PTHH. 

39.2 a) Nêu hai phản ứng hoá học để chứng minh rằng benzen có tính chất hoá 
học của cả hiđrocacbon no và hiđrocacbon không no. 

b) Hai chất có công thức cấu tạo dưới đây đều có công thức phân tử là CạH, : 
CH=C-CH =CH - CH=CH;; CHy=CH-C=C—-CH=CH; 

Dùng phản ứng hoá học để chứng minh rằng chúng không phải là công thức 
cấu tạo của benzen. 

39.3 Biết rằng benzen cũng có phản ứng thế với clo như với brom. Cho clo dư tác 
dụng với 78 g benzen (có mặt bột sắt) thu được 78 g clobenzen. Tính hiệu 
suất của phản ứng. 

39.4 a) Hãy so sánh hàm lượng cacbon trong những hiđrocacbon : metan, etilen, 
axcuilen, benzen. 

b) Giải thích vì sao axetilen cháy trong không khí với ngọn lửa sáng còn 
benzen cháy trong không khí với ngọn lửa kém sáng và có nhiều khói đen. 

39.5 Cho benzen tác dụng với brom có xúc tác là bột sắt, thu được 15,7 g 
brombenzen. Tính khối lượng các chất tham gia phản ứng, biết hiệu suất của 
phản ứng là 80%. 

39.6 Phân tích hai hiđrocacbon khác nhau thấy chúng có thành phần phần trăm 
các nguyên tố giống nhau : 92,3% C và 7,7% H. Tỉ khối của chất thứ nhất 
đối với H; là 13. Khối lượng của 1 lít chất hơi thứ 2 (đktc) là 3,48 g. Tìm 
CTPT các hiđrocacbon. 
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39.7 Một hiđrocacbon A ở thể lỏng có tỉ khối hơi đối với không khí là 2,69. 
a) Đốt cháy hoàn toàn A thu được CO; và hơi H;O theo tỉ lệ khối lượng là 
4,9: 1. Tìm CTPT của A. 
b) Cho A tác dụng với brom theo tỉ lệ số mol 1 : 1, có mặt chất xúc tác là bột 
Fe, thu được hợp chất hữu cơ B và hợp chất vô cơ C. Dẫn toàn lượng C vào 
2 lít dd NaOH 0,5M. Để trung hoà NaOH dư cần 0,5 lít dd HCI 1M. 
— Viết PTHH của các phản ứng xảy ra 
— Tính khối lượng hidrocacbon A tham gia phản ứng và khối lượng hợp 
chất hữu cơ B được tạo ra. 
39.8. Viết PTHH của những phản ứng sau, ghi rõ điều kiện phản ứng : 


a) phản ứng thế của ankan. đ) phản ứng thế của aren. 
b) phản ứng cộng của anken. e) phản ứng cháy của những 
€) phản ứng cộng của ankin. hiđrocacbon trên. 

Bồi 40 DẦU MỎ VÀ KHÍ THIÊN NHIÊN 

A- Kiến thức cơ bản 

1. DẦU MỎ 


1. Tính chất vật lí : Dầu mỏ là chất lỏng sánh, màu nâu đen, không tan trong 
nước và nhẹ hơn nước. 

2. Thành phản của dầu mỏ : Dầu mỏ là một hỗn hợp tự nhiên của nhiều loại 
hiđrocacbon (ankan, ankan mạch vòng, aren) và những lượng nhỏ các hợp 
chất khác. 

3. Các sản phẩm chế biến từ dầu mỏ : Bằng phương pháp chưng cất dầu thô 
(phương pháp vật lí) và phương pháp cräckinh (phương pháp hoá học), người 
ta thu được : xăng, dầu hoả, dầu điezen, mazut ... và những hiđrocacbon ở 
thể khí như C;H,, CH, ... 

cräckinh 


Dầu nặng —— xăng + hỗn hợp khí 
(Cräckinh đầu mỏ để tăng thêm lượng xăng). 


1L KHÍ THIÊN NHIÊN 
— Khí thiên nhiên có trong các mỏ khí nằm dưới lòng đất. 
— Thành phần chủ yếu của khí thiên nhiên là metan, ngoài ra còn có một số 
ankan khác như etan, propan, butan ... 


B— Bèi tập 

40. 1 a) Dầu mỏ có phải là tên gọi một chất hoá tục không ? Dâu r mỏ có nhiệt độ 
sôi nhất định không ? Tại sao ? 
b) Nêu những phương pháp chủ yếu để chế biến dầu mỏ và những sản phẩm 
thu được khi chế biến dầu mỏ ? 
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40.2 Trong thành phần của khí crăckinh dầu mỏ có một số hiđrocacbon. Khi đốt 
cháy hoàn toàn mỗi hiđrocacbon này, nhận thấy thể tích các sản phẩm sinh 
ra (nước ở thể hơi) vừa bằng thể tích các khí tham gia phản ứng (các thể tích 
khí đo cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất). Hãy xác định công thức phân tử 
của những hidrocacbon. 

40.3 Chưng cất một loại dầu mỏ người ta thu được 16% xăng và 59% dầu mazut 
(tính theo khối lượng). Cräckinh dầu mazut thì thu thêm được 58% xăng 
(tính theo khối lượng dầu mazut). Hãy cho biết từ 100 tấn dầu mỏ nói trên có 
thể thu được bao nhiêu tấn xăng ? 

40.4 Một khí thiên nhiên chứa 90% CH„, 5%C;H,, 3%CO;, 2%N; (vẻ thể tích). 
Tính thể tích không khí (chứa 20% thể tích oxi) để đốt cháy 1 mỶ khí thiên 
nhiên đó và tính lượng nhiệt toả ra, biết rằng khi cháy hoàn toàn l mol CH, 
toả ra 880 kJ ; 1 mol C;H, toả ra 1563 kJ. Các thể tích khí đo ở đktc. 

40.5 Một loại khí thiên nhiên chứa 85% metan, 10% etan, 2% nitơ, 3% khí 
cacbonic. Tính thể tích không khí cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 1 mỀ khí 
thiên nhiên nói trên (oxi chiếm 1/5 thể tích không khí). Dẫn toàn bộ khí sau 
khi cháy đi qua dd KOH dư. Tính khối lượng muối cacbonat thu được. 


Bởi 4] NHIÊN LIỆU 


Ä— Kiến thức cơ bẻn 
I.NHIÊN LIỆU 
1. Nhiên liệu là gì ? Nhiên liệu là những chất cháy được, khi cháy toả nhiệt và 
phát sáng, được dùng làm chất đốt. 
2. Phân loại nhiên liệu : có 3 loại. 
a) Nhiên liệu rắn : Than mỏ (than gây, than mỡ, than non, than bùn), gỗ, tre, nứa ... 
b). Nhiên liệt lỏng : Gồm các sản phẩm chế biến từ dầu mỏ (xăng, dầu hoả...) 
và rượu (cồn). 
€)_ Nhiên liệu khí : Khí thiên nhiên, khí mỏ dầu, khí lò cốc, khí lò cao, khí than. 
II. CÁCH SỬ DỤNG NHIÊN LIỆU 
1. Cung cấp đủ không khí hoặc oxi để nhiên liệu cháy hoàn toàn. 
2. Trộn đều nhiên liệu và không khí để tăng diện tích tiếp xúc giữa chúng. 
B— Bài tập 
4LI a) Hãy sắp xếp các loại than sau đây theo thứ tự tăng dần hàm lượng cacbon : 
than gầy, than non, than bùn, than mỡ. 
b) Hãy giải thích các hiện tượng : 
— Để dập tắt những đám cháy xăng dầu, người ta không dùng nước, mà dùng 
cát hoặc chăn dạ ướt trùm lên ngọn lửa. 
— Đèn dâu sáng bình thường, nếu vặn cho bấc đèn lên quá cao làm cho đèn 
kém sáng và ngọn lửa có nhiều muội đen. 
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41.2 


4143 


41.4 


4I.S 


41.6 


41.7 


41.8 
41.9 
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Các viên than tổ ong được tạo nhiều lỗ nhỏ xuyên dọc viên than. 

Hãy cho biết thành phần chủ yếu của mỗi nhiên liệu khí sau đây : khí thiên 
nhiên, khí dầu mỏ, khí lò cốc, khí lò cao, khí than, khí ủ phân rác (biogaz). 
Trung bình mỗi tấn than đá chứa 10 kg lưa huỳnh thì thành phần phần trăm 
lưu huỳnh trong loại than đá này là (hãy chọn A, B, C hay D) : 

A.1% B. 1,1% C. 1,2% D. 1.3% 

Trung bình mỗi tấn than đá có chứa 10 kg lưu huỳnh. Khi nhà máy đốt cháy 
1 tấn than đá thì lượng SO; thải vào không khí là (hãy chọn A, B, C hay D) : 
A.l6kg  B.IRkg C. 20 kg D.22 kg 

Tính khối lượng và thể tích khí CO; (đktc) thoát ra khi đốt cháy 1 tấn than 
đá chứa 1% lưu huỳnh. 

Một số tiêu chuẩn của nhiên liệu (chất đốt) dùng trong sinh hoạt : 

1) Rẻ; 2) Tiện sử dụng ; 3) Toả nhiều nhiệt ; 4) Ít gây ô nhiễm môi trường. 
Hãy đánh giá một cách tổng hợp ưu điểm của các nhiên liệu trong bảng sau 


với 3 mức : tốt (điểm 2) ; trung bình (điểm 1) ; kém (điểm 0). 

Nhiên liệu Rẻ tiền [ Tiện sử dụng | Toả nhiều nhiệt | Ít gây ô nhiễm 
Khí ga | | 

Điện | | 

Dâu hoả 
Than tổ ong 
Củi 

a) Chất đốt nào được xem là tốt nhất ? 

b) Chất đốt nào được xem là kém nhất ? 

Bảng dưới đây cho biết sản phẩm của sự đốt cháy một số nhiên liệu : 


SE D Sản phẩm đốt cháy 
Thi Hạn | Snmảndhữh | SnminMứ 
Than đá | C0;.H;0 | S0;„, khói gồm các hạt nhỏ 


Than cốc 

Khí thiên nhiẻn 
Củi, gỗ 
Xăng, dầu 
Hỏi nhiên liệu nào được coi là sạch hơn cả, ít gây ô nhiễm môi trường ? 
Nhiên iiệu nào gây ô nhiễm môi trường ? 

Hãy giải thích vì sao có thể nói khí thải của các nhà máy và khí thải của các 
động cơ đốt trong (ô tô, xe máy...) là nguyên nhân của mưa axit ? 

Một trong những sản phẩm của quá trình luyện than cốc từ than mỡ là một 
hiđrocacbon có tên thông thường là “băng phiến”. Băng phiến có phân tử 
khối 128 đvC. Khi đốt cháy hoàn toàn 3,2 g băng phiến thu được 11 g CO; 
và 1,8 g HO. Xác định CTPT của băng phiến. 
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LUYỆN TẬP CHƯƠNG 4 : 
HIĐROCACBON. NHIÊN LIỆU 


Ä“Kiến thức cơ bẻn 


1,Metan 2. Etilen 3. Axetilen 4. Benzen 
H 
l CH,: C;H;; 
CTPTvàCTCT | CH„ H-C-H dài 23 | CHạ: 
ti CH;=CH, | CHzCH | “° ve, 
Công thức chúng | C;Hạ„; CH„ | CH„› | GHw„ 
dãy đồng đẳng (n>]) (n>2) (n>2) (n>6) 
Tên chun Anka Anken liều. ˆ | kệ tàusd 
§ hoặc parafin hoặc olefin Bởi Nh. , 
Phản ứng —=. phản ứng phản ứng | X5 vo a0VE 
đặc trưng phản ứng thế cộng cộng phân ứng thể 


PTHH của phản ứng dạng tổng quát : 
1. CHạạ¿; + Cly —S—> CạHzn„,Cl + HCI 
2. CnH¿n + Br;s¿ ——> CaHạnBr; 


3. CaHạn-; + 2Br›gạ ——> CanHạn_2Br: 


4. CgHạ„¿ + B¿¿ —G 3 CaHạ„ _ yBr + HBr 


B=Böi tệp 


42.1 Đốt cháy hoàn toàn 224 cmẺ (đktc) một ankan thể khí, sản phẩm cháy cho di 
qua dung dịch Ca(OH); dư được 1 g kết tủa. Xác định CTPT hiđrocacbon. 

42.2 Đốt cháy hoàn toàn 1,152 g một hiđrocacbon mạch hở thu được 0,08 mol 
CO;¿. Xác định CTPT hidrocacbon. 

42.3 Đốt 1 thể tích hiđrocacbon thuộc loại ankan cần 5 thẻ tích khí O;. Xác định 
CTPT của hiđrocacbon đó, biết rằng các thể tích khí đều đo ở cùng điều kiện. 

42.4 Khi đốt một thể tích hiđrocacbon A trong khí Cl; cần 4 thể tích khí Cl;, một 
trong những sản phẩm của phản ứng này là cacbon (C) ở dạng muội than. 
Khi đốt I thể tích hidrocacbon đó trong oxi cần 5 thể tích O;. Xác định 
CTPT của A, biết rằng các thể tích khí được đo trong cùng điều kiện. 

42.5. Đốt cháy 2 lít khí hiđrocacbon A cần 6 lít khí oxi, sinh ra 4 lít khí CO. 
a) Tìm CTPT và viết CTCT của A. 
b)“Đẫn I lít khí A đi qua dung dịch có hoà tan 8 ø brom. Hãy trình bày hiện 
tương quan sát được và giải thích. 
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42.6 Đốt cháy hoàn toàn một lượng hiđrocacbon A được 6,6 g CO¿. Mặt khác cho 
lượng hidrocacbon đó đi qua dung dịch Br; thì làm mất màu vừa đủ dung 
dịch chứa 16 g Br;. Xác định CTPT hidrocacbon. 

42.7 Trộn 5 lít hỗn hợp CH, và C;H, với 5 lít H; rồi nung đến 250 °C, có xúc tác 
Ni. Sau khi đưa về điều kiện ban đầu vẻ nhiệt độ và áp suất, thể tích tổng 
cộng chỉ còn lại 8 lít được dẫn qua dung dịch brom. 

a) Hỏi nước brom có bị thay đổi gì không ? 
b) Tính phần trăm thể tích của CH; và C;H, trong 5 lít hỗn hợp ban đầu. 

42.8 Cho 10 cmỶ hỗn hợp khí gồm H;, CH,, C;H, vào bình kín cùng với 20 cm” khí 
O;. Sau khi bật tia lửa điện để đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp rồi đưa vẻ điều kiện 
ban đầu thấy còn 12 cmỶ khí trong đó có 9 cmỶ khí bị hấp thụ bởi KOH còn lại 
là O; dư. Xác định thành phần phần trăm theo thể tích của hỗn hợp. 

42.9 Để xác định thành phần của một hỗn hợp gồm khí butan (C;H¡o) và hơi 
pentan (C;H¡;) người ta cho 10 cm” hỗn hợp đó và 90 cmỶ khí O vào bình 
kín. Sau khi bật tia lửa điện để đốt cháy hỗn hợp rồi đưa vẻ điều kiện ban 
đầu người ta thấy các khí đó chiếm thể tích là 64,75 cm” trong đó có 
40,5 cm khí bị KOH hấp thụ, phần còn lại là khí O;. Xác định phần trãra 
thể tích của hỗn hợp khí ban đầu. 

42.10. Khí CO; sinh ra khi đốt cháy hoàn toàn 33,6 lít hỗn hợp gồm C;H; và 
C,H¡o được dẫn vào dung dịch NaOH, thu được 286.2 g muối Na;CO; và 
252 g muối NaHCO¿. Xác định thành phần phần trăm thể tích của hỗn hợp. 

42.11. Sau khi đốt 0,75 lít một hỗn hợp gồm hidrocacbon và khí CO; bằng 3,75 lít 
O; (lấy dư) thu được 5,1 lít hẵn hợp mới. Nếu cho hơi nước ngưng tụ hết thì 
còn 2,7 lít rồi lại cho đi tiếp qua dung dịch KOH chỉ còn lại 0,75 lít. 

Xác định công thức phân tử hiđrocacbon, biết rằng các thể tích đều đo ở 
cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. 

42.12. Sau khi đốt cháy 300 cmẺ một hỗn hợp gồm hidrocacbon và nitơ bằng 
675 cmẺ oxi (lấy dư), thu được 1050 cm khí và hơi. Nếu cho hơi nước 
ngưng tụ hết thì còn lại 600 cmẺ khí. Cho khí còn lại đó đi qua dung dịch 
NaOH dư thì chỉ còn 300 cm”. Biết rằng khí nitơ không cháy và các thể tích 
khí đều đo ở đktc. Hãy xác định công thức phân tử của hiđrocacbon. 

42.13. Trộn 0,8 lít hỗn hợp A gồm N; và một hiđrocacbon với 4 lít khí O; (dư) rồi 
đốt cháy trong bình kín. Sau khi đưa về điểu kiện ban đầu, được 5,2 lít hỗn 
hợp khí và hơi. Làm ngưng tụ hơi nước còn 3.6 lít, cho khí còn lại đi tiếp qua 
dung dịch kiểm thì chỉ còn 2 lít. Các thể tích khí đều đo ở cùng điều kiện. 
Xác định CTPT của hiđrocabon và tính tỉ khối của nó so với Hạ. 
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42.14. Đốt cháy hoàn toàn 10 cm một hiđrocacbon ở thẻ khí cần dùng 225 cm` 
không khí và thu được 30 cm” khí CO;. Các thể tích khí đo ở cùng nhiệt độ, 
áp suất và khí O› chiếm 20% thể tích không khí. 

a) Xác định CTPT, CTCT và gọi tên hiđrocacbon. 
b) Tính tỉ khối của hiđrocacbon này đối với không khí. 
c) Cho biết tính chất hoá học đặc trưng của hiđrocacbon và viết PTHH minh hoạ. 

42.15. Đốt cháy một khí thiên nhiên chứa 96% CH, ; 2% N; ; 2% CO; (vẻ thể 
tích) toàn bộ sản phẩm cháy cho đi qua bình đựng dung dịch KOH dư thấy 
tạo ra 11,04 g K;CO¿. 

a) Viết các PTHH, biết rằng N; không cháy. 

b) Tìm thể tích khí thiên nhiên đã dùng (đo ở đktc). 

c) Hấp thụ toàn bộ khí COs thu được khi đốt cháy khí thiên nhiên trên vào 
200 ml dd NaOH 0.7 M thì thu được chất gì ? Khối lượng bao nhiêu gam ? 

42.16. Hợp chất hữu cơ A chỉ chứa 2 nguyên tố X và Y. Đốt cháy hoàn toàn m (g) A 

sinh ra cũng m (g) HO. A có phân tử khối trong khoảng : 150 < Mạ < 170. 

a) X và Y là nguyên tố gì ? 

b) Xác định công thức đơn giản nhất (công thức trong đó tỉ lệ số nguyên tử 
của các nguyên tố là tối giản) và công thức phân tử của A. 
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DẪN XUẤT CỦA HIDR0CACB0N. P0LIME 


Bồi 44 RƯỢU ETYLIC 


1. TÍNH CHẤT VẬT LÍ 
Rượu ctylic là chất lỏng, không màu, tan vô hạn trong nước, nhẹ hơn nước 
(D=0,8 g/cm)), sôi ở 78,3 °C, hòa tan được nhiều chất như iot, benzen... 
Độ rượu là phần trăm về thể tích của rượu trong dung dịch với nước. Thí dụ 
rượu 40° là cứ 100 ml dung dịch rượu này thì có 40 mi rượu và 60 mÌ nước. 


II. CTPT VÀ CTCT 
HH 


| 1 
C;H,O ; HỆ nh GH, viết gọn là CH;-CH;-OH hay C,H,-OH. 
HH 
Nhóm OH (nhóm hiđroxyl) làm cho rượu etylic có những tính chất hoá học 
đặc trưng, nên gọi là nhóm chức của rượu. 
II. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC 
1. Tác dụng với oxi : rượu etylic cháy với ngọn lửa màu xanh, tỏa nhiều nhiệt. 
C;H,¿O + 3O;——> 2CO; + 3H;O 
2. Tác dụng với kim loại hoạt động mạnh : Rượu etylic tác dụng với kim loại 
hoạt động mạnh như K, Na, ... giải phóng khí H; : 
2CH; - CH; - OH + 2Na ——> 2CH; - CH;ONa + H;Ÿ 
Natri etylat 
3. Tác dụng với axit : Rượu ctylic tác dụng với axiL tạo ra este và nước (phản 
ứng cần xúc tác là H;SO, đặc và đun nóng). 
4a) Với axit vô cơ 
Thí dụ:  C;H,OH+HBr Nương C;H;Br + HạO 
Erpl bromua (este vô cơ) 
b) Với axit hữu cơ. Thí dụ : 
CHỊ~C-OH + HO-CH;~CH, —h CHạ~C-O-CH;~CH¡+ HạO 


° 


O O 
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IV. ỨNG DỤNG 
— Dùng làm nhiên liệu cho động cơ ô tô, nguyên liệu cho công nghiệp hoá học 
(sản xuất cao su tổng hợp, axit axetic, dược phẩm ...) làm dung môi. 
— Dùng pha chế các loại rượu uống. 
V. ĐIỀU CH 
1. Phương pháp lên men : Chất bột hoặc đường —'?*"*_› rượu etylic. 


2. Phương pháp tổng hợp từ etilen : C;H, + HạO —ứetcSL, CH.OH. 
VI. DÃY ĐỒNG ĐẲNG CỦA RƯỢU ETYLIC 
CH;OH : Rượu metylic 
CH; - CH; - OH : Rượu etylic 
CH; — CH; —- CH¡; - OH : Rượu propylic 
Công thức chung : CaHạạ„¡ - OH(n> 1) 
VIIL ĐỒNG PHÂN 
Từ rượu propylic trở đi mới có đồng phân vẻ vị trí của nhóm OH và đồng 
phân về mạch cacbon. 
Thí dụ : Rượu propylic có 2 đồng phân vẻ vị trí của nhóm OH trong mạch 
cacbon : 


~CH; ~ CHOH và CH;-CH-CH, 


ESBSireb 2 

44.1 a) CTPT và CTCT thu gọn của rượu ctylic là: - QH¿O q)- và C;H,OH @). 
Ý nghĩa của công thức (2) là gì ? 
b) Nêu phản ứng hoá học chứng minh trong phân tử rượu có một nguyên tử 
H liên kết với nguyên tử O. 

44.2 Viết PTHH của các phản ứng xảy ra khi cho kim loại natri vào dung dịch 
trong đó : a) rượu etylic tan vào nước ; b) rượu etylic tan vào benzen. 

44.3 a) Số đồng phân rượu của C;H;OH là : 


A.2 B.3 C4 D.5 
b) Số đồng phân rượu của C,HọạOH là : 
A.2 B.3 C.4 D.5 


44.4 a) Độ rượu là gì ? Cho thí dụ. 
b) Tìm thể tích rượu etylic nguyên chất có trong 650 ml cồn 90°C. 
c) Muốn pha 100 lít rượu chanh 40° cần bao nhiêu lít cồn 96° ? 
44.5 Viết PTHH của phản ứng cháy của những loại hợp chất hữu cơ có công thức 


chung là : 
a) CaHạn ¿2 b) CnHạ„ , ;€) CnHạn—z 
4) CnHạn -6 ©) CnHạn +I— OH 
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44.6 Đốt cháy hoàn toàn 30 ml rượu etylic chưa rõ độ rượu, cho toàn bộ sản phẩm 
cháy đi vào dung dịch Ca(OH); dư, được 100 g kết tủa. 

a) Tính thể tích không khí (chứa 20% thể tích O;) để đốt cháy lượng rượu đó. 
b) Xác định độ rượu, biết khối lượng riêng của C;H;OH là 0,8 g/ml. 

44.7 Có 2 chất hữu cơ là đồng phân của nhau. Một trong hai chất đó là rượu có 
thành phần nguyên tố : 52,17%C ; 13,03%H ; 34.80%O. Tỉ khối hơi đối với 
không khí là 1,59. Xác định CTCT. 

44.8 Có 2 rượu A và B thuộc dãy đồng đẳng của rượu metylic. Đốt 2,3 g A sinh ra 
4,4 g CO; và 2,7 g H;ạO. Tỉ khối hơi của A so với không khí là 1,59. Đốt 
2,5 ø B sinh ra 5,5 g CO; và 3 g HạO. Tỉ khối hơi của B so với H; là 30. Xác 
định CTPT của A và B. 

44.9 Hòa tan 4,6 g rượu A trong dãy đồng đẳng của rượu metylic vào nước thành 
10 g dung dịch. Cho kim loại natri dư vào dung dịch rượu, thu được 4.48 lít 
Hạ ở đktc. Xác định CTPT của rượu. 

44.10. Đốt cháy rượu A trong dãy đồng đẳng của rượu metylic thu được số mol 
HạO bằng số mol O; cần dùng để đốt. Xác dịnh CTPT của A. 

44.11. Cho rượu A thuộc dãy đồng dẳng của rượu etylic tác dụng với dung dịch axit 
HBr thu được chất B chứa 58,4% brom vẻ khối lượng. Xác định CTPT rượu A. 

44.12. a) Có 2 chất lỏng là rượu etylic và benzen. Hãy nhận biết mỗi chất bằng 
phương pháp vật lí và phương pháp hoá học. 

b) Đốt cháy hoàn toàn 6 ml rượu etylic, dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào 
dung dịch Ca(OH); dư thu được 20 g kết tủa trắng. Xác định độ rượu. Biết 
khối lượng riêng của rượu etylic là 0.8 g/ml. 

44.13. Tìm CTPT và CTCT của các rượu A và B. Biết rằng : 

a) Rượu A có chứa 37,5%C ; 12,5%H ; 50%O. Tỉ khối hơi của A đối với Hạ 
là ló. 

b) Rượu B có chứa 52,17%C ; 13,03%H ; 34,80%O. Tỉ khối hơi của B đối 
với nitơ là 1,643. 

44.14. Cho 11 g hỗn hợp 2 rượu kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng của rượu etylic 
tác dung hết với kim loại natri, sinh ra 3,36 lít H› ở đktc. 

a) Viết các PTHH dưới dạng công thức chung. 
b) Tìm CTPT và viết CTCT của hai rượu. l 

44.15. Cho 16,6 g hỗn hợp gồm rượu ctylic và rượu propylic tác dụng hết với kim 
loại natri, thu được 3,36 lít H; ở đktc. 

a) Viết PTHH dưới dạng công thức chung. 
b) Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi rượu trong hỗn hợp. 

44.16. Cho 28,2 g hỗn hợp 2 rượu thuộc dãy đồng đẳng của rượu metylic tác dụng 
hết với kim loại ï{a, sinh ra 8,4 lít Hạ ở đktc. Xác định CTPT và tính phản 
trăm khối lượng của các rượu. 


Bài 45 AXIT AXETIC 


Ä~— Kiến thức cö Bản 
I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ l 
Axit axetic là chất lỏng, không màu, vị chua, tan vô hạn trong nước, 
t$ = 118°C (giấm là dung dịch axit axetic 2 — 5%). 
ĩ 
II.CTPT VÀ CTCT : C;H,O; ; ¿ST nêu viết gọn là CHyCOOH. 
H OH 
Nhóm —COOH (nhóm cacboxyl) làm cho axit axetic có những tính chất hoá 
học đặc trưng, nên gọi là nhóm chức của axit. 
III. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC 
1, AXit axetic là axit yếu, yếu hơn các axit : HCI, H;SO¿, HNO¿, H;SO¿, 
nhưng mạnh hơn axit cacbonic H;CO¿. 
2. Axit axetic có đây đủ những tính chất của một axit 
4) Làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ. 
b) Tác dụng với kim loại hoạt động giải phóng H;. 
Zn + 2CH;COOH —> (CH;COO);Zn + H;† 
Kêm axetat 
©) Tác dụng với oxit bazơ và bazơ tạo ra muối và nước. 
2CH;COOH + CaO — (CH;COO);Ca + H;O 
2CH;COOH + Cu(OH); —> (CH;COO);Cu + 2H;O 
d) Tác dụng với muối của axit yếu hơn tạo ra muối mới và axit mới. 
2CH;COOH + CaCO; ——>› (CH;COO);Ca + CO;†+ HạO 
e) Tác dụng với rượu tạo ra este và nước. 


CH;COOH + HOCH;-CH; —"2+% 


RE 


CH;~C-O—CH;—CH; + HạO 
l 


Etyl axetat 
IV. ỨNG DỤNG : Axit axetic dùng chế tạo : dược phẩm, thuốc diệt cỏ, phẩm 
nhuộm, tơ sợi nhân tạo, chất dẻo... 

V. ĐIỀU CHẾ 

1. Đi từ butan (trong công nghiệp) : 

C,He+ ›0; —Š-> 2CH;COOH + H,O 
2, Đi từ rượu etylic (trong đời sống) : . 
CH;-CH;-OH + O; —"#"#ấ" › CH.COOH + H;O 
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VI. DÃY ĐỒNG ĐẲNG CỦA AXIT AXETIC 


H-COOH: Axit fomic 
CH;- COOH : AxXit axetic 
CH;- CH; - COOH : AXit propionic 


-CH;-- CH;- COOH: Axit butiric 
V.V.. 
Công thức chung : C-Hạạ „¡ - COOH (n>0) 


VII. ĐỒNG PHÂN 


Từ axit butiric trở đi mới có đồng phân vẻ vị trí của nhóm -COOH và đồng 
phân về mạch cacbon. 
Thí dụ : C;H;COOH có 2 đồng phân vẻ vị trí của nhóm —COOH là : 

CH; -CH; —CHạ -COOH và CH; —m -CH; 


COOH 


B— Bởi tập 
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45.2 
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Viết PTHH của các phản ứng xảy ra trong các trường hợp sau đây: 

a) Rót giấm vào nước vôi trong. 

b) Thả đỉnh sắt vào cốc giấm. 

©) Chẳng may đánh đổ giấm xuống nền nhà bằng xi mảng thấy sủi bọt. 

Viết PTHH của các phản ứng xảy ra (nếu có) khi cho axit axctic tác dụng 
với các chất sau : Ca, CaO, Ca(OH);, CaCO;, C;H,OH. 

Cho biết dấu hiệu xảy ra phản ứng. 

Dùng chất nào thích hợp để có thể loại tạp chất ra khỏi hỗn hợp sau và viết 
PTHH của phản ứng xảy ra : 

a) CH; lẫn tạp chất là C;H;; 

b) CH, lẫn tạp chất là CH, ; 

€)Q;H; lẫn tạp chất là CO; và hơi nước ; 

d) Rượu etylic lẫn tạp chất là axit axetic ; 

©) Dung dịch natri axetat lẫn tạp chất là axit axetic ; 

8) Dung dịch axit axetc lẫn tạp chất là natri axetat. 


45.4 a) Số đồng phân là axit của chất có CTPT C,H;O; là : 


45.5 
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A.2 B.3 C4 D.5 

Hãy chọn đáp số đúng (A, B, C hay D ). 

b) Số đồng phân là axit của chất có CTPT C;H¡gO; là : 

A.2 B.3 C.4 D.5 

Hãy chọn đáp số đúng (A, B, C hay D ?). 

Có 3 chất lỏng không màu đựng trong 3 lọ riêng biệt là : benzen, rượu ctylic, 
axit axetic. Hãy nhận biết mỗi chất bằng phương pháp hoá học. Viết PTHH 
của các phản ứng xảy ra. 


45.6 


45.7 


45.8 
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Tính thể tích không khí (chứa 20% thể tích oxi) đo ở đktc cần thiết cho sự 
lên men giấm hoàn toàn I lít rượu vang 8°. Biết khối lượng riêng của rượu là 
0,8 g/ml. 

Cho 25 ml dung dịch axit axetic tác dụng hoàn toàn với kim loại magie. 
Cô cạn dung dịch sau phản ứng được 0,71 g muối khan. 

a) Tính nồng độ mol của dung dịch và thể tích khí H; sinh ra ở đktc. 


b) Để trung hòa 25 ml dung dịch axit nói trên cần bao nhiêu ml dung dịch 
NaOH 0,75M 


Có các chất : rượu etylic, etilen, axit axetic, benzen, metan. 
a) Viết CTCT rút gọn và cho biết trạng thái của mỗi chất ở điều kiện thường. 
b) Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol của một trong số các chất trên, thu được : 
1) 2,24 lít CO; (đktc) 2)26,4g CO; 
Hãy xác định tên của chất mang đốt và giải thích cho điều đã khẳng định 
bằng cách viết PTHH. 
c) Hãy chọn những chất đã cho để điều chế este và viết PTHH. 
Hỗn hợp A gồm CH;COOH và C;H;OH. Chia hỗn hợp A làm 3 phần 
đều nhau : 
— phần 1 cho tác dụng với natri dư, thu được 5,6 (1) khí ở đktc. 
— phần 2 cho tác dụng với CaCO; dư thu được 2,24 (1) khí ở đktc. 
— phần 3 đun nóng với H;SO, đặc để điều chế este. 
a) Viết PTHH của các phản ứng xảy ra trong các thí nghiệm trên. 
b) Tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp A ban đầu. 
©) Tính khối lượng este thu được, biết hiệu suất của phản ứng là 60%. 


45.10. Có một dung dịch axit trong dãy đồng đẳng của axit axetic. Để trung hòa 


30 ml dung dịch axit này cần 40 ml dung dịch NaOH 0,3 M. 

a) Viết PTHH dưới dạng công thức chung. 

b) Tính nồng độ mol của dung dịch axit. 

c) Trung hòa 125 ml dung dịch axit trên bằng NaOH vừa đủ, rồi cô cạn dung 
dịch, thu được 4,8 g muối khan. Xác định CTCT và tên của axit. 


45.11. Hãy xác định độ rượu của các dung dịch rượu etylic sau : 


a) 1O g dung dịch rượu ctylic A tác dụng vừa đủ với 50 g dung dịch axit 
axetic 12%. 

b) 10,1 g dung dịch rượu etylic B tác dụng với kim loại natri dư thu được 
2,8 lít Hạ; (đktc). Biết khối lượng riêng của rượu ctylic là 0,8 g/ml và của 
nước là l g/ml. 
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45.12. Một chất hữu cơ có thành phần nguyên tố gồm 54,5%C ; 9,1%H ; 36,4%O. 


Tỉ khối hơi của chất hữu cơ so với H; là 44. 
a) Tìm CTPT của hợp chất hữu cơ. 
b) Nếu chất hữu cơ là axit, hãy cho biết CTCT và tên của axit này. 


Bồi 4ó MỐI LIÊN HỆ GIỮA ETILEN, RƯỢU ETYLIC 
VÀ AXIT AXETIC 
A — Kiến thức cơ bỏn 


Mối liên hệ giữa các chất : 


+HaO +O» +C›H‹OH 
C2H,— SE >C2H;OH—2 am 2CH)COOH—TT 3CH;COOC;H; 


B— Bởi tập 


46.1 


46.2 


46.3 


46.4 


46.5 


46.6 


46.7 
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Viết PTHH thực hiện dãy chuyển đổi sau : (ghi các điều kiện của phản ứng) 
CaC; — C;H; —> C;H, —> C;H2OH —> CH;COOH — CH;COOC;H; 

Viết CTCT các đồng phân mạch hở và mạch vòng (mạch kín) của chất có 

CTPT là C;H¡ọ. 

Cho C;H, vào các dung dịch sau : 

a) Dung dịch Br; trong CCI; (dung môi hữu cơ). 

b) Dung dịch Br; trong nước. 

Viết PTHH của các phản ứng xảy ra. 

Dẫn etilen vào bình chứa brom lỏng tạo ra đibrometan. 

a) Tính thể tích ctilen ở đktc đã tác dụng với Br;, biết bình brom tăng 14 g. 

b) Tính khối lượng brom có thể tác dụng với 3.36 lít (đktc) etilen. 

Hỗn hợp X gồm 2 anken thể khí có số nguyên tử C < 4. Tỉ khối của X so với 

H; là 24,5. Xác định CTPT của 2 anken. 

Đốt cháy hoàn toàn 3,36 lít hỗn hợp 2 anken thẻ khí liên tiếp trong dãy đồng 

đẳng, thu được 7,84 lít CO¿. Các thể tích khí đều đo ở đktc. 

a) Xác định CTPT của 2 anken. 

b) Cho hỗn hợp đi vào dd H;SO, loãng, dun nóng. Viết PTHH của các phản 

ứng xảy ra và gọi tên các sản phẩm. 

Hai chất hữu cơ A và B thành phần phân tử đều chứa các nguyên tố C, H, O 

và đều có phân tử khối là 60. 

a) Xác định CTPT và CTCT thu gọn của A và B, biết : 

—A tác dụng với kim loại kiểm, nhưng không tác dụng với kiểm. 

— B tác dụng với kim loại kiểm và với kiểm. 

b) Viết PTHH của phản ứng giữa A và B và ghi điều kiện của phản ứng. 


46.8 Hỗn hợp khí A gồm 2 anken là đồng đẳng liên tiếp. Đốt cháy 8,96 lít (đktc) A 
rồi cho sản phẩm cháy lần lượt đi qua bình 1 dựng H;SO; đặc và bình 2 đựng 
KOH rắn thấy khối lượng bình 1 tăng m (g) và bình 2 tăng (m + 39) (g). 

Xác định CTPT của các anken. 

46.9 Khi dẫn 3,36 lít ctilen đi qua bình đựng nước brom dư thì khối lượng bình 
nặng thêm 7g. Hãy tính khối lượng chất hữu cơ thu được khi dẫn 1,68 lít khí 
đó đi qua nước khi đun nóng và có xúc tác axit. Các thể tích khí đo ở cùng 
điều kiện nhiệt độ và áp suất. 

46.10. Khi đốt 1 thể tích hidrocacbon A cần 6 thể tích oxi và sinh ra 4 thể tích 
CO¿. A có thể làm mất màu dung dịch Br; và có thể kết hợp với Hạ tạo thành 
hiđrocacbon no (ankan) mạch nhánh. Xác định CTPT và CTCT của A. 


CHẤT BÉO ' 


Dầu và mỡ ăn là các chất béo. 
I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ 
Chất béo không tan trong nước, nhẹ hơn nước, tan được trong benzen, dầu 
hỏa, xăng ... 
II.THÀNH PHẦN - CÔNG THỨC CẤU TẠO 
Chất béo là hỗn hợp nhiều este của glixerol với các axit béo. 


1. Glixerol: tm lề TẦN ŒH; viết gọn là CạH;(OH); 


ÒH On On 
2. Axit béo : R - COOH với R thường là C¡;H;;¿ — ; C¡;H;; — ; C¡zHạ¡ — v.v.. 
3. Công thức chung của chất béo : (RCOOH);C;H,; 
hay tổng quát hơn là : R,COO — (H; (tạo bởi 3 axit béo và glixerol). 
R;COO - m 
R;ạCOO - CH; 
II. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC 


1. Phản ứng thuỷ phân : Ðun nóng chất béo với nước, có axit làm xúc tác, 
chất béo tác dụng với nước tạo ra glixerol và các axit béo. 


(RCOO);C;H; + 3H,O _—_› C;H;(OH); + 3RCOOH 
2. Phản ứng thuỷ phân trong môi trường kiểm : Đun chất béo với dd kiểm, 


chất béo cũng bị thuỷ phân nhưng tạo ra glixerol và muối của các axit béo 
(do axit béo tác dụng với kiềm tạo ra muối). 


(RCOO);C;H; + 3NaOH —> C;H,(OH); + 3RCOONa 
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Hỗn hợp muối của các axit béo là thành phần chính của xà phòng, vì vậy 
phản ứng thuỷ phân chất béo trong môi trường kiểm còn gọi là phản ứng xà 
phòng hoá. 


IV. ỨNG DỤNG 


B =“Bồitạpˆ'- ^^” 


47.1 


47.3 


414 


47.5 


47.6 


47.7 


9% 


~ Làm thực phẩm. 
— Làm dung môi pha sơn. 
— Làm nguyên liệu sản xuất xà xà phòng và LANggigg 


Viết CTCT của các chất béo sự Sau : 

2) Este của axit stearic C;H;zCOOH và glixerol. 

b) Este của axit oleic C;H;;COOH và glixerol. 

€) Este của axit panmitic C;H;,COOH và glixerol. 

Ngày xưa người ta dùng dâu vùng, dâu lạc để thắp sáng. Viết PTHH phản 
ứng đốt cháy chất béo có công thức là (C¡;H;¿COO);C;H:. 

Có hai chất lỏng là dầu bôi trơn máy và dầu thực vật. Hãy cho biết chúng 
thuộc loại hợp chất nào và bằng phương pháp hoá học nào có thể phân biệt 
được chúng. 

Đun nóng glixerol với hỗn hợp 3 axit là C¡;H;zCOOH, C¡;H;;COOH, 
C¡;H;,COOH (có H;SO; đặc làm chất xúc tác) tạo thành hỗn hợp các este. 
Hãy viết CTCT thu gọn của những este có thể có. 

a) Tính khối lượng glixerol thu được khi đun nóng 4,45 kg este glixerol 
stearat với dd NaOH. Giả sử phản ứng xảy ra hoàn toàn. 

b) Tính khối lượng NaOH và khối lượng glixerol stearat cần dùng để sản 
xuất 5 tấn natri stearat (xà phòng). Biết rằng sự hao hụt trong quá trình sản 
xuất là 20%. 

Đun nóng 20 g một chất béo với dung dịch chứa 10 g NaOH. Sau khi phản 
ứng xà phòng hoá xảy ra hoàn toàn, phải dùng hết 100 g dung dịch HCI 
6.57% để trung hòa lượng NaOH dư. 

a) Tính khối lượng NaOH cần dùng để tham gia phản ứng xà phòng hoá 
1 tấn chất béo nói trên. 

b) Tính khối lượng glixerol và khối lượng xà phòng chứa 72% muối natri 
của axit béo từ 1 tấn chất béo nói trên. 

Một loại chất béo là glixerol panmitat. 

a) Ðun nóng 4,03 kg chất béo nói trên với lượng dung dịch NaOH dư. Tính 
khối lượng glixerol tạo thành. 

b) Tính khối lượng xà phòng 72% muối natri panmitat điều chế được. 


Bỏi 48 LUYỆN TẬP : 
RƯỢU ETYLIC, AXIT AXETIC VÀ CHẤT BÉO 


A—- Kiến thức cơ bẻn 
1. Rượu etylic : CHạOH 
— Phản ứng cháy —> sinh ra CO; và H;O 
— Phản ứng với kim loại mạnh (Na, K ...) —> giải phóng H; 
— Phản ứng với axit —> sinh ra este và HO 
—_ Phản ứng lên men giấm —> sinh ra axit axetic 
2. Axit axetic: CHạCOOH 
— Làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ. 
— Phản ứng với kim loại hoạt động : oxit bazơ, bazơ, muối (có đầy đủ tính chất 
của một axit). 
— Phản ứng với rượu ctylic —> sinh ra cstc cty Ì axctat và nước. 
3. Chất béo : (RCOO);C;H; 
— Phản ứng thuỷ phân trong dung dịch axit —> sinh ra glixerol và axit béo. 
— Phản ứng thuỷ phân trong dung dịch kiểm — sinh ra glixerol và muối của 
axit béo (phản ứng xà phòng HO), 


B~—Bẻi tập t : 
48.1 Viết công thức một số chất đồng đẳng của CHỊ, CHỊ, CH;; C;Hạ, 
C;H;OH; CH;COOH. Viết công thức chung của mỗi dãy đồng đẳng đó. 

48.2 Bàng phản ứng hoá học, hãy chứng minh axit axetic mạnh hơn axit 
cacbonic, nhưng yếu hơn axit sunfuric. 

48.3. Cho kim loại natri dư tác dụng với 10 ml rượu etylic 96°. 

a) Tìm thể tích và khối lượng rượu etylic đã tham gia phản ứng. Biết khối 
lượng riêng của rượu etylic là 0,8 g/ml. 

b) Tính thể tích khí Hạ thu được ở đktc. Biết khối lượng riêng của nước là 
1 g/ml. 

48.4 Cho 2,84 g hỗn hợp 2 rượu liên tiếp trong dãy đồng đẳng của rượu etylic tác 
dụng với kim loại natri vừa đủ, tạo ra 4,6 g chất rắn và V lít H; ở đktc. 
a) Tính V. 

b) Xác định CTCT của 2 rượu. 

48.5 Đốt cháy hoàn toàn 10,6 g hỗn hợp 2 rượu liên tiếp trong dãy đồng đẳng của 
rượu metylic rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy vào dd Ca(OH); dư, được 5 g 
kết tủa trắng. 

Nếu lấy 5,3 g hỗn hợp rượu đó cho tác dụng với kim !oại natri dư, dẫn khí 
sinh ra đi qua ống đựng CuC nung nóng thu được 0,9 g H;O. Xác định 
CTPT và tỉ lệ phần trăm số mol của hai rượu trong hỗn hợp. 


2ywe z=S= 
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48.6 Dung dịch A !à hỗn hợp của rượu etylic và nước. Cho 20,2 g dung dịch A tác 
dụng với kim loại natri dư, thu được 5,6 lít H; (dktc). 

a) Tính độ rượu của dung dịch A biết khối lượng riêng của rượu etylic là 
0,8 g/ml và của nước là I g/ml. 

b) Giả sử dùng rượu etylic tỉnh khiết thì cần bao nhiêu gam rượu này để thu 
được thể tích khí H; như trên. 

48.7 Trộn 200 ml hơi chất hữu cơ A, thành phần gồm C, H, O với 900 ml O; (dư) 
rồi đốt cháy, thu được hỗn hợp khí và hơi có thể tích 1300 ml. Làm lạnh, cho 
hơi nước ngưng tụ còn 700 ml, cho qua tiếp dung dịch NaOH còn 100 ml. 

a) Xác định CTPT của A. 
b) Xác định CTCT của A, biết A có phản ứng với kim loại natri. 

48.8 Đốt cháy hoàn toàn a (g) hỗn hợp 2 rượu thuộc dãy đồng đẳng của rượu 
etylic, thu được 70,4 g CO; và 39,6 g H;O. Tính a và xác định CTPT của 
2 rượu, biết tỉ khối hơi của mỗi rượu so với O; đều nhỏ hơn 2. 

48.9 Đốt cháy hoàn toàn 3,075 g hỗn hợp 2 rượu kế tiếp nhau trong dãy đồng 
đẳng của rượu etylic. Sản phẩm cháy lần lượt cho đi qua bình 1 đựng H;SO, 
đặc (hấp thụ H;O) và bình 2 đựng KOH rắn (hấp thụ CO;). Tính khối lượng 
các bình tăng lên, biết rằng nếu cho lượng hỗn hợp trên tác dụng với lượng 
dư kim loại natri, thu được 0,672 lít Hạ (đktc). Xác định CTPT 2 rượu. 

48.10. Đốt 200 ml hơi của một hợp chất hữu cơ thành phần gồm C, H, O cùng với 
800 ml khí O; dư. Thẻ tích các chất khí và hơi sau phản ứng là 1200 ml. Cho 
hơi nước ngưng tụ còn 600 ml khí. Dẫn hỗn hợp này đi qua dd NaOH dư, còn 
lại 200 ml khí. Các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. 

a) Viết PTHH phản ứng cháy của hợp chất hữu cơ dưới dạng công thức tổng quát. 
b) Xác định CTPT của hợp chất hữu cơ. 
c) Viết CTCT có thể có của hợp chất hữu cơ. 

48.11. Đốt cháy hoàn toàn 9,2 g một hợp chất hữu cơ, thu được 8,96 lít khí CO; ở 
đktc và 10,8 ø nước. Biết phân tử khối của hợp chất hữu cơ gấp 2 lần nguyên 
tử khối của natri. 

a) Viết PTHH phản ứng cháy của hợp chất hữu cơ dạng công thức chung 
(công thức tổng quát). 
b) Viết CTCT có thể có của hợp chất hữu cơ. 

48.12. Chất hữu cơ A có thành phần phần trăm khối lượng các nguyên tố như sau : 

48,75% C; 8,11% H; 43,14% O. 

a) Xác định CTPT của A, biết phân tử khối của A là 74 đvC. 

b) Viết CTCT của A, biết rằng A có khả năng làm quỳ tím chuyển sang màu 
đỏ. Gọi tên A. 

48.13. Một cste A là thành phần chủ yếu của một loại dầu thực vật có CTPT là 
C;;Ho;O¿. Xác định công thức của axit béo sinh ra A. 
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48.14. Trong thành phần của một số dầu pha sơn có este của glixerol với các axit 
béo có công thức là C¡;H;,COOH và C¡;H;yCOOH. Hãy viết CTCT thu gọn 
của các este trên với giả sử rằng mỗi este chỉ sinh ra hơi của một loại axit. 

48.15. Một loại mỡ chứa 50% cstc (C¡;HạyCOO);C¿H; ; 30% cste (C¡¿Hạ,COO);C:H; 
và 20% cste (C¡;H;¿COO);C;H¿. 

a) Viết PTHH của phản ứng điều chế xà phòng natri từ loại mỡ nói trên. 
b) Tính khối lượng xà phòng và khối lượng glixerol thu được từ 100 kg loại 
mỡ đó, giả sử phản ứng xảy ra hoàn toàn. 


Bồi 50 GLUCOZƠ 


A —Kiến thức cơ bẻn 
1.TÍNH CHẤT VẬT LÍ 
Glucozơ là chất rắn, màu trắng, vị ngọt, đễ tan trong nước. Glucozơ có nhiều 
trong các quả chín. 
II. CÔNG THỨC PHÂN TỪ : CgẩH¡;O¿ 
II. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC 
1. Phản ứng oxi hoá glucozơ 
a) Glucozơ phản ứng với hợp chất của bạc (dd AgNO; trong amoniac) tạo ra 
Ag (phản ứng tráng gương). 
Glucozơ + Hợp chất của bạc —> Axit gluconic + bạc 
C,H¡2O, + Ag,O — “Š y C/H¡;O; +2AgÌ 
b) Glucozơ phản ứng với Cu(OH); tạo ra Cu;O màu đỏ gạch : 


CgH¡;O, + 2Cu(OH); —U—> C¿H¡2O; + Cu,O} +2H;O 
(màu xanh) (màn đỏ gạch) 
2. Phản ứng lên men rượu 


C,H¡;O, —°““>—› 2C;H;OH + 2CO, 


30 ~ 32°€ 
IV. ỨNG DỤNG 
— Pha huyết thanh, sản xuất vitamin C. 
— Tráng gương, tráng ruột phích. 
— Sản xuất rượu etylic bằng phương pháp lên men. 
B —=Bòi tập 
50.1 Có 4 chất lỏng sau : benzen, rượu ctylic, axit axetic, dung dịch glucozơ. 
Hãy phân biệt những chất đã cho bằng phương pháp hoá học. Viết PTHH 
của các phản ứng (nếu có). 
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50.2 Tính khối lượng glucozơ chứa trong nước quả nho để sau khi lên men cho 
100 lít rượu vang 10, biết hiệu suất phản ứng lên men đạt 95%, rượu etylic 
có khối lượng riêng là 0,8g/ml. Giả thiết trong nước quả nho chỉ có một chất 
đường glucozơ. 

50.3 Cho 5 kg glucozơ chứa 20% tạp chất trơ lên men thành rượu etylic. Trong 
quá trình chế biến, rượu hao hụt mất 10%. 

a) Tính khối lượng rượu thu được. 
b) Nếu pha loãng rượu thu được thành rượu 40° thì được bao nhiêu lít ? Biết 
khối lượng riêng của rượu etylic là 0,8 g/ml. 

50.4 Cho một dung dịch có hòa tan 22.5 g glucozơ len men rượu. thu được 

4,48 lít khí CO; (đktc) và dung dịch A. 
a) Tính hiệu suất của quá trình lên men rượu. 
b) Tính khối lượng các chất có trong dung dịch A. 

50.5 Cho glucozơ lên men thành rượu etylic. Dẫn toàn bô lượng khí CO; sinh ra 
đi vào dung dịch Ca(OH); dư, thu được 50 g kết tủa. 

Tính khối lượng rượu thu được và khối lượng glucozơ đã lên men. Biết hiệu 
suất của quá trình lên men đạt 80%. 

50.6 Đun nóng 25 g dung dịch glucozơ với lượng bạc oxit AgzO dư (trong 
amoniac), sinh ra 4,32 g bạc. Viết PTHH của phản ứng xảy ra và tính nồng 
độ phần trăm của dung dịch glucozơ. 

50.7 Để tráng một tấm gương, người ta phải dùng 5.4 kg glucozơ. Tính khối 
lượng bạc bám trên tấm gương, biết hiệu suất của phản ứng đạt 95%. 


Bồi 51 SACCAROZƠ 


'A —Kiến thức cơ bẻn 
1. TÍNH CHẤT VẬT LÍ 
Saccarozơ là chất rắn màu trắng, vị ngọt, dễ tan trong nước. 
II. CÔNG THỨC PHÂN TỬ : C¡;H;;O) ; 
II. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC 
1. Saccarozơ không có phản ứng tráng gương. 
2. Phản ứng thuỷ phân : 
Cị;Hz;O,¡ + HạO — CgH¡zO; + C2H¡;Os 
Glucozơ Fruclozơ 
Glucozơ và fructozơ là những đồng phân, chúng có CTPT như nhau, nhưng 
CTCT khác nhau. 
IV. ỨNG DỤNG 
— Dùng làm thực phẩm (làm mứt, bánh kẹo ...). 
— Dùng pha chế thuốc. 
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B.— Bồi tập 

51.1 Viết PTHH của phản ứng xảy ra (nếu có) giữa saccarozơ với từng chất sau : 
— Dd H;SO; loãng, đun nóng. 

— Dd AgNO; trong dd amoniac. 

$1.2 Trình bày phương pháp hoá học phân biệt 4 dung dịch không màu : rượu 
€etylic, axit axetic, glucoZơ, saccaroZƠ. 

51.3. Bằng phương pháp hoá học hãy phân biệt các chất trong từng cặp chất sau : 
a) Glucozơ và saCcarozơ. 

b) Saccarozơ và rượu etylic. 

51.4 Dung dịch saccarozơ không cho phản ứng tráng gương. Ðun nóng dung dịch 
đó với vài giọt axit vô cơ rồi trung hòa axit bằng kiểm thì dung dịch thu 
được lại có phản ứng tráng gương. Hãy giải thích quá trình thí nghiệm và 
viết các PTHH. 

Š1.5Š a) Tính khối lượng các sản phẩm sinh ra khi thuỷ phân hoàn toàn l kg 
SaCCaTOZƠ. 

b) Tính khối lượng saccarozơ cần thuỷ phân để thu được 26315 ø glucozơ. 


Bỏi 52 TINH BỘT VÀ XENLULOZƠ 
A.— Kiến thức cơ bản 
I.TINH BỘT 


Tỉnh bột có nhiều trong các loại hạt, củ, quả như lúa, ngô, sắn ... 
1. Tính chất vật lí : Tỉnh bột là chất rắn màu trắng, không tan trong nước lạnh, 
tan được trong nước nóng tạo ra đd keo. 
2. CTPT 
(—CạH¡gOs~)„ (phân tử do nhiều nhóm —CaH¡gO; - liên kết với nhau). 
3. Tính chất hoá học 
a) Phản ứng thuỷ phân : Đun nóng trong dd axit loãng, tỉnh bột bị thuỷ phân 
thành glucozơ : 
(—C¿H¡oO~)„ + nHạO —“—> nCgH¡;O, 
Tỉnh bột lucozơ 
b) Phản ứng với iot : Tình bột tác dụng với iot tạo ra màu xanh đặc trưng. 
4. Ứng dụng 
— Dùng làm lương thực cho người và động vật. 
— Là nguyên liệu sản xuất rượu etylic, glucozơ. 
I. XENLULOZƠ 
Xenlulozơ là thành phần chính của bông, gai, đay, gỗ ... 
1. Tính chất vật lí 
Xenlulozơ là chất rắn màu trắng, không tan trong nước lạnh hoặc nước nóng. 
2. CTPT : (—C¿H¡oOs—)n 


I10I 


3. Tính chất hoá học : Đun nóng trong dd axit loãng, xenlulozơ bị thuỷ phân 
thành glucozơ. 


(CCH¡gO;—)y + nHạO —ŸS—> nCgH,;O, 
Xenlilozơ lucozơ 
4. Ứng dụng 
— Dùng làm vật liệu xây dựng và đồ gỗ. 
— Là nguyên liệu sản xuất giấy, vải sợi, rượu etylic, tơ sợi nhân tạo... 


II. SỰ TẠO THÀNH TINH BỘT VÀ XENLULOZƠ TRONG CÂY XANH 
Nhờ năng lượng ánh sáng và chất diệp lục (clorophin), cây xanh tổng hợp 
được tỉnh bột và xenlulozơ từ CO; và HạO : 


6nCO; + 5nH,O —#®#*"—, (~C¿H¡gO¿~)„ + ốnO; 


B — Bồi tập 

52.1 Có các chất rắn sau : tỉnh bột, glucozơ, saccarozơ. Hãy nêu cách phân biệt 
mỗi chất bằng phương pháp hoá học. 

52.2 Hãy thiết lập dãy chuyển đổi điều chế etyl axetat từ chất ban đầu là tỉnh bột. 
Viết các PTHH trong dãy chuyển đổi đó. 

52.3 a) Cho biết các điểu kiện để thực hiện phản ứng thuỷ phân tỉnh bột thành 
glucozơ. Ầ 
b) Nếu dùng I tấn khoai chứa 20% tỉnh bột thì sẽ thu được bao nhiêu 
glucozơ ? Biết phản ứng thuỷ phân đạt hiệu suất 70%. 

52.4 Từ 1 tấn khoai chứa 20% tỉnh bột, bằng phương pháp lên men điều chế được 
100 lít rượu ctylic tỉnh khiết có khối lượng tiêng 0,8 g/ml. Tính hiệu suất của 
quá trình điều chế. 

52.5 Người ta sản xuất rượu etylic từ tỉnh bột bằng phương pháp lên men. 
a) Thành lập dãy chuyển đổi hoá học và viết PTHH của phản ứng xảy ra. 
b) Tính khối lượng rượu etylic thu được từ I tấn nguyên liệu chứa 70% tinh 
bột. Biết hiệu suất của quá trình sản xuất đạt 85%. 

52.6. Viết các PTHH của quá trình chuyển đổi sau : 


Khí CO; —E`› Tinh bột —Ö—> Glucozơ ——> Rượu ctylic 


Gọi tên các phản ứng (1) (2) (3). Tính thể tích khí CO; (dktc) sinh ra, khi thu 
được 230 g rượu etylic. Giả sử phản ứng (3) xảy ra hoàn toàn. 
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Bởi 53 PROTEIN 


A- Kiến thức cơ bẻn SẼ: E5 #88 
Protein có trong mọi bộ phận của cơ thể người, động vật và thực vật. 
I.TÍNH CHẤT VẬT LÍ 
Một số protein như lòng trắng trứng tan được trong nước thành dd keo, một 
số khác (tóc, móng, sừng ...) không tan trong nước. 
II. THÀNH PHẦN VÀ CẤU TẠO PHÂN TỬ 
1. Thành phần nguyên tố : các protein đều chứa C, H, O, N. Ngoài ra có 
protein còn chứa S, P hoặc Fe ... 
2. Cấu tạo phân tử : protein có phân tử khối rất lớn và có cấu tạo rất phức tạp. 
Protein được tạo ra từ các amino axit, mỗi phân tử amino axit tạo thành một 
“mắt xích” trong phân tử protein. 
HI, TÍNH CHẤT HOÁ HỌC 
1. Phản ứng thuỷ phản : Khi dun nóng protein trong dd axit hoặc bazơ, 
protein sẽ bị thuỷ phân sinh ra các amino axit. 
Protein + HạO —®“!*⁄2_. Hỗn hợp amino axit 


+ 

2. Sự đông tụ : khi dun nóng hoặc khi cho thêm một số hoá chất (thí dụ rượu 
etylic) thì protein (thí dụ lòng trắng trứng) sẽ bị đông tụ. 

3. Sự phân huỷ bởi nhiệt : Khi đun nóng mạnh, protein bị phân huỷ tạo ra 
những chất bay hơi có mùi khét. 

IV. ỨNG DỤNG 

— Là thực phẩm cho người và một số động vật. 

— Là nguyên liệu cho công nghiệp dệt (tơ tằm, lông gà, vịt ...). 

— Là nguyên liệu cho đồ mỹ nghệ (da, sừng động vật ...). 


B.— Bèi tập 

53.1 Cho biết điểm khác nhau cơ bản nhất về thành phần nguyên tố của protein so 
với tỉnh bột và chất béo. 

53.2 a) Vì sao khi giặt quần áo bằng lcn người ta không dùng các loại xà phòng hay 
bột giặt thông thường mà dùng loại xà phòng chỉ giành riêng cho giặt len 2 
b) Vì sao khi nấu canh cua, “gạch” cua xuất hiện dần từng mảng trong quá 
trình đun 2 

53.3 Trong 3 ống nghiệm không nhãn, chứa riêng biệt từng dung dịch sau : 
lòng trắng trứng, tinh bột, xà phòng. Bằng cách nào có thể nhận ra mỗi dung 
dịch đó ? 

53.4 Làm thế nào để phân biệt : 
a) Len lông cừu, tơ tằm với len sợi bông, sợi đay. 

„_. b) Đồ vật làm bằng sừng, đồi mồi với đồ vật bằng nhựa giả sừng, đổi mồi. 

€) Đồ vật làm bằng da thật, với đồ vật giả da. 
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53.5 Trong 4 ống nghiệm không có nhãn chứa riêng biệt từng dung dịch : axit 
axetic, lòng trắng trứng, tỉnh bột, glucozơ. Hãy trình bày phương pháp hoá 
học để nhận biết từng dung dịch. Viết các PTHH. 

53.6 Một amino axit A có phân tử khối là 75. 

a) Xác định CTPT của A biết A có thành phần khối lượng các nguyên tố như 
sau : 32,00% C ; 6,66% H ; 42,67% O; 18,67% N. 

b) Viết CTCT của amino axit A. 

€) Một amino axit B là đồng đẳng với A, trong thành phần có chứa 15,73% 
N. Hãy xác định CTPT và CTCT của B. 


Bồi 54 POLIME 


A — Kiến thức cơ bẻn 
1.POLIME 


liên kết với nhau tạo nên. 

2. Phân loại 
4) Polime thiên nhiên : Tỉnh bột, xenlulozơ, protein, cao su thiên nhiên ... 
(có sẵn trong thiên nhiên). 
b) Polime tổng hợp : Polietilen (PE), poli(vinyl clorua) (PVC). tơ nilon, cao 
su buna ... (do con người tổng hợp từ các chất đơn giản). 

3. Cấu tạo 
Các mắt xích liên kết với nhau tạo thành mạch thẳng hay nhánh hoặc mạng 
không gian. 

-CH;-CH- 

Thí dụ : PE: (CH;ạ —CHạ-—)ạ ; PVC: ẳ 


Tỉnh bột, xenlulozơ : (~C¿H¡gOs—)ạ 
4. Tính chất : các polime thường là chất rắn không bay hơi, hầu hết không tan 
trong nước hoặc các dung môi thông thường. 


II. ỨNG DỤNG 

Polime được dùng dưới các dạng khác nhau, phổ biến là chất dẻo, tơ, cao su. 

1. Chất dẻo 

— Thành phần chính của chất dẻo là polime, ngoài ra còn có chất hoá dẻo, chất 
độn, chất phụ gia. 

— Ưu điểm của chất dẻo là nhẹ, bền, cách điện, cách nhiệt. 

2. Tơ 

— Tơ là những polime tự nhiên hay tổng hợp có cấu tạo mạch thẳng và có thể 
kéo dài thành sợi. 

— Tơ được chia thành 2 loại : 
» _ Tơ tự nhiên (có sẵn trong tự nhiên). 
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» __ Tơ hoá học (có 2 loại) : 
+ Tơ nhân tạo : chế biến hoá học từ các polime tự nhiên. 
+ Tơ tổng hợp : chế tạo từ các chất đơn giản. 
Tơ hoá học có nhiều ưu điểm hơn tơ tự nhiên : bền, đẹp, nhẹ, xốp, giá rẻ. 
3. Cao su 
—_ Cao su là polime (tự nhiên hay tổng hợp) có tính đàn hồi. 
—_ Cao su được chia thành 2 loại : 
-_ Cao su tự nhiên : Được lấy ra từ mủ cây cao su. 
« _ Cao su tổng hợp : Được chế tạo từ các chất đơn giản. Thí dụ : cao su buna 
được điều chế từ rượu etylic hoặc các sản phẩm chế biến dầu mỏ. 
— Ưu điểm cơ bản của cao su là tính đàn hồi, không thấm nước, không thấm 
khí, chịu mài mòn, cách điện ... 


B— Bẻi tập 
54.1 a) Polime là gì ? Nêu một số thí dụ về polime thiên nhiên và polime tổng 
hợp để minh họa. 


b) Cho biết các dạng cấu trúc cơ bản của mạch phân tử polime ? 
54.2 Tơ là gì ? Thế nào là tơ thiên nhiên, tơ nhân tạo, tơ tổng hợp, tơ hoá học ? 
Lấy thí dụ minh họa. 
54.3 Hãy giải thích : 
a) Vì sao tỉnh bột và xenlulozơ đều có CTPT là (C¿H;oOs)„ nhưng xenlulozơ 
có thể kéo thành sợi còn tỉnh bột thì không ? 
b) Vì sao không nên giặt quần áo nilon bằng nước quá nóng hoặc là (ủi) quá 
nóng các đồ dùng trên ? 
54.4 PVC có cấu tạo như sau: ..—CH; Bì là -CH; Xi“ -CH; Miu _.-.. 
Œ Œ Œ 
a) Viết công thức của một mắt xích và công thức tổng quát của polime. 
b) Mạch polime PVC thuộc loại nào ? 
54.5. Polime PP (polipropilen) được cấu tạo bởi các mắt xích : —CH; =CH —. 
CH; 
a) Viết công thức tổng quát của PP. 
b) Cho biết PP có cấu tạo mạch không nhánh, hãy viết công thức một đoạn 
mạch PP. h 
54.6 Một loại polime dùng chế tạo kính máy bay, ô tô, thấu kính, đồ trang sức... 
Dưới đây là một số mắt xích của phân tử : 
_.. 
-=CHg CÍ H€Hạ =(=CH¿ ti Hi — 
CH; CH; CH; 
a) Viết công thức của mỗi mắt xích và công thức tổng quát của loại polime này. 
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54.7 


s4.8 


Bồi 5ó ÔN TẬP CUỐI NĂM 
A— 


b) Cho biết cấu tạo của mạch polime. 

Cao su buna là loại cao su tổng hợp được dùng phổ biến. Dưới đây là CTCT 

của một đoạn mạch phân tử. 
„-CHạ~CH=CH~-CH;~CH;~CH=CH-CH;~CH;~CH=CH-CH;—... 

a) Viết công thức của mỗi mắt xích và công thức tổng quát của loại cao su này. 

b) Cho biết cấu tạo mạch của loại cao su này. 

Dưới đây là CTCT dạng tổng quát của polime : 

a) Polietilen PE : (CH; — CH;—)„ có phân tử khối là 5000 đvC. 


-CH;-CH- 
b) Poli(vinyl clorua) PVC : n. ủ có phân tử khối là 35.000 đvC. 
n 


Hãy xác định hệ số trùng hợp n của mỗi loại polime đã cho. 


Kiến thức cơ bỏn 


PHẦN I : HOÁ VÔ CƠ 


Phân loại và mối quan hệ giữa các loại chất vô cơ : 


PHẦN 2 : HOÁ HỮU CƠ 
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Phân loại và mối quan hệ giữa các loại chất hữu cơ : 


!B~ Bẻi tập 


56.1 


56.2 


56.3 


56.4 


56.5 


56.6 


56.7 


56.8 
56.9 


a) Cho biết kim loại nhẹ nào Eở ứng đụng tàn: rãi nhất trong kĩ thuật và đời 
sống ? Hãy kể một số thiết bị và đồ dùng trong gia đình được chế tạo từ kim 
loại này. 

b) Cho biết một số kim loại có khả năng : 

~ dẫn nhiệt tốt. 

— dẫn điện tốt. 

Kể một số ứng dụng của chúng trong Kĩ thuật và đời sống. 

Có dung dịch FeSO, lẫn tạp chất là CuSO,. Hãy giới thiệu một phương pháp 
hoá học đơn giản để có thể loại được tạp chất. 

Để làm sạch một loại thuỷ ngân có lẫn tạp chất là kẽm, thiếc, chì, người ta 
khuấy loại thuỷ ngân này trong dung dịch HgSO;. 

a) Hãy giải thích phương pháp làm sạch này và viết các PTHH. 

b) Nếu bạc có lắn những tạp chất là kim loại nói trên, bằng cách nào có thể 
loại được những tạp chất ? Viết các PTHH. 

Hãy dẫn ra những thí nghiệm hoá học để chứng minh rằng Al;O; và 
AI(OH); là những hợp chất lưỡng tính. 

Có 3 kim loại là Na, Ca, AI. Làm thế nào có thể nhận biết được mỗi kim loại 
bằng phương pháp hoá học. Viết các PTHH.. 

Có 3 chất rắn dựng trong 3 lọ riêng biệt : NaCl, CaCl;, MgCl;. Hãy trình bày 
phương pháp hoá học nhận biết mỗi chất. Các dụng cụ, hoá chất coi như có đủ. 
Nhận biết các dung dịch sau bằng phương pháp hoá học : NaCl, CaCl;, 
AICI;. Viết PTHH của các phản ứng xảy ra. 

Hãy trình bày cách điều chế Cu từ Cu(OH); và điều chế Fe từ FeS;. 

Trình bày những tính chất hoá học của NaHCO; và Na;CO¿. Dẫn ra các 
phản ứng hoá học để minh họa. 


56.10. Đun nóng 8,3 g hỗn hợp muối KCI và NaCl với H;SO; đặc, thu được 9,8 g 


muối sunfat của 2 kim loại trên. Xác dịnh phần trăm khối lượng của mỗi 
muối trong hỗn hợp. 


56.11. Cho 6 lít hỗn hợp khí CO; và N; (đktc) đi qua dd KOH, tạo ra được 2,07 g 


K;CO; và 6 g KHCO;. Xác định thành phần phần trăm theo thể tích của khí 
CO; trong hỗn hợp. 


56.12. Cho 3,04g hỗn hợp NaOH và KOH tác dụng với dd HCI, được 4,15g các 


muối clorua. Hãy xác định số gam của mỗi chất trong hỗn hợp. 


56.13. Hòa tan 58 g muối CuSO,.5H;O vào nước, được 500 ml dung dịch CuSO,. 


a) Hãy xác định nồng độ mol của dd CuSO, 
b) Cho bột sắt vào dd CuSO, có phản ứng xảy ra không ? 
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c) Cho dần dần bột sắt vào 50 ml dd CuSO„, khuấy nhẹ cho tới khi dd hết 
màu xanh. Tính lượng sắt đã tham gia phản ứng. 

%6.14. Khử hoàn toàn 16 g Fe;O; bằng bột nhôm (phản ứng nhiệt nhôm). 

Hãy cho biết : 
a) Số gam bột nhôm cần dùng. 
b) Số gam của những chất thu được. 

56.15. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp 2 kim loại là AI và Mg bằng dd HCI, thu được 
8,96 lít Hạ (đktc). Nếu cho lượng hỗn hợp như trên tác dụng với dd NaOH 
dư, thu được 6,72 lít (đktc). 

a) Viết PTHH của phản ứng xảy ra. 
b) Xác định phần trăm khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp. 

56.16. Có hỗn hợp gồm bột các kim loại AI và Fe. Nếu cho a (g) hỗn hợp này tác 
dụng với dd NaOH dư, thu được một thể tích khí H; đúng bằng thể tích của 
9,6 g khí O¿ (đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất). Nếu cho a (g) hỗn 

._ hợp trên tác dụng với dd HCI dư, thu được 8,96 lít H; (đktc). 
a) Viết PTHH của các phản ứng xảy ra 
b) Xác định giá trị a (g). 

56.17. Có hỗn hợp bột các chất : Fe, AI, AlzO;. Nếu ngâm 16,1 g hỗn hợp này trong 
dd NaOH dư, thu được 6.72 lít Hạ (dktc) và một chất rắn. Lọc lấy chất rắn. Để 
hòa tan vừa đủ lượng chất rắn này cần dùng 100 ml dd HCI 2M. 

a) Viết PTHH của phản ứng xảy ra. 
b) Tính phần trăm khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp. 

56.18. Chuối xanh chứa tỉnh bột. Chuối chín chứa glucozơ. Hãy nêu những thí 
nghiệm chứng minh điều đó. 

56.19. Hãy chọn phương pháp có thể làm sạch vết dầu lạc dính vào quần áo trong 
số các phương pháp sau : 


A. Giặt bằng nước B. Giặt bằng nước có pha thêm ít muối 
C. Tẩy bằng giấm C. Tẩy bằng xăng 
56.20. Nêu phương pháp hoá học để phân biệt các chất sau : 
a) CH,, CẠH,. CO e) C;H;, CH,. HCI 
b) CO, CO,, CH, d) CHạ, C;H;OH, CH;COOH, dd glucozơ 


Viết PTHH của các phản ứng xảy ra. 
56.21. Cho hỗn hợp gồm rượu etylic và axit axetic. Trình bày phương pháp hoá 
học để tách riêng mỗi chất. Viết các PTHH. 
56.22. Viết CTCT các đồng phân là este và axit có CTPT : a) CẠH,O; ; b) C;H¿O¿. 
56.23. Viết CTCT thu gọn của : 
a) Ankan có n = I, 2, 3. 4 nguyên tử C. €) Ankin có n =2, 3. 4 nguyên tử C. 
b) Anken có n = 2, 3, 4 nguyên tử C. đ) Aren có n = 8 nguyên tử C. 
(Nếu có đồng phân thì chỉ viết một đồng phân mạch C không phân nhánh). 


108 


56.24. Viết CTCT thu gọn của : 
a) Rượu đồng đẳng với rượu etylic có n = l, 3, 4 nguyên tử C. 
b) Axit đồng đẳng với axit axetic có n = I, 3, 4 nguyên tử C. 
(Chỉ viết đồng phân mạch C không phân nhánh). 
56.25. Viết các PTHH thực hiện dãy chuyển đổi sau, ghi điều kiện của phản ứng : 
Euilen 
I : J3 3 
Tỉnh bột —>glucozơ—> rượu etylic —> axit axetic = ety] axetat 
7 42T *ịo 
natrietylat canxi axetat natri axetat 
56.26. a) Tại một nhà máy, người ta dùng mùn cưa chứa 50% xenlulozơ làm 
nguyên liệu sản xuất rượu etylic. Tính khối lượng mùn cưa cần để sản xuất 
1 tấn rượu etylic, biết hiệu suất của cả quá trình là 70%. 
b) Nếu thay mùn cưa bằng khoai chứa 20% tỉnh bột thì phải tốn bao nhiêu 
tấn khoai để được 1 tấn rượu, biết sự hao hụt trong sản xuất là 15%. 
56.27. Có các chất lỏng A, B, C, D, E. Chất nào là benzen, rượu etylic, axit axetic, 
dung dịch glucozơ, nước ? Biết kết quả của những thí nghiệm như sau : 


Chất lỏng Tác dụng Tác dụng Tác dụng Đốt trong 
với natri 


với CaCO; với AgzO/NH; không khí 

IEML--LNNIL——--LOENL—--A 

ý Tan: — TPuMih JhiiEe lisas 

Ki»yn — |[KHbgm 

Không phản ứng _| Không phản ứng 
Viết các PTHH theo kết quả của thí nghiệm. 

56.28. Khi đốt I lít khí A cần 5 lít O›, thu được 3 lít CO; và 4 lít hơi nước. Xác 
định CTPT của A, biết rằng các thể tích khí đều đo ở cùng điều kiện. 

56.29. Trộn 2 thể tích bằng nhau của C;H; và O; rồi bật tia lửa điện đốt cháy hỗn 
hợp. Sau đó làm lạnh hỗn hợp sản phẩm thu được và đưa vẻ điều kiện ban 
đầu (hơi nước ngưng tụ). Hẻi thể tích hỗn hợp sản phẩm thay đổi như thế 
nào so với thể tích hỗn hợp ban đầu ? 

56.30. Đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon A thể khí ở điều kiện thường thu được hỗn 
hợp các sản phẩm cháy trong đó CO; chiếm 76,52% khối lượng. Xác định 
CTPT của A. 

56.31. Khi đốt 5,6 lít chất hữu cơ thể khí thu được 16,8 lít CO; và 13,5 g hơi nước. 
Xác định CTPT và CTCT của chất hữu cơ, biết 1 lít chất này có khối lượng 
1,875 g và nó có thể làm mất màu dd Br;. Các thể tích khí đều đo ở đktc. 
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56.32. Trộn 2,5 lít O; (dư) vào 0,5 I hỗn hợp khí gồm một hidrocacbon và khí 
CO¿. Đốt hỗn hợp khí, sau phản ứng cháy thu được 1,6 lít hơi nước, 1,3 lít 
CO; và còn lại một chất khí có thể tích là 0,5 lít. Các thể tích khí đo ở cùng 
điều kiện nhiệt độ và áp suát. 

a) Viết PTHH dạng tổng quát. 
b) Xác định CTPT của hiđrocacbon. 
c) Viết CTCT có thể có của hiđrocacbon. 

56.33. Đốt cháy 400 ml hỗn hợp khí gồm một hiđrocacbon và nitơ bằng lượng khí 

O; dư là 900 ml. Hỗn hợp khí thu được sau khi đốt là 1400 ml, trong đó có : 
600 ml hơi nước : 400 ml khí bị hấp thụ bởi dd NaOH dư : 400 ml khí còn 
lại không tác dụng với NaOH. 
Các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. 
a) Viết PTHH của phản ứng xảy ra khi đốt hỗn hợp khí. 
b) Tính thể tích hiđrocacbon trong hỗn hợp khí ban đầu. 
€) Xác định CTPT của hidrocacbon và gọi tên. 

56.34. Hỗn hợp khí A gồm metan và axetilen có tỉ lệ về thể tích là 1 : 1. 
a) Tách riêng metan ra khỏi hỗn hợp bằng phương pháp hoá học. 
b) Tính khối lượng 1 lít khí A ở đktc. 

c) Đốt cháy hoàn toàn 6,72 lít khí A (đktc). Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào 
dd Ca(OH); dư, thu được kết tủa trắng. 

— Tính khối lượng kết tủa thu được. 

~ Khối lượng dd thay đổi như thế nào sau khi tách kết tủa ? 

56.35. Đốt cháy hoàn toàn một thể tích khí A cần 2,5 thể tích O; (các thể tích khí 
đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất) sinh ra 8,8 g CO; và 1,8 g nước. 
Hãy xác định CTPT, CTCT và tên của A. Biết A có tỉ khối đối với H; là 13. 

56.36. 250 g dd A có chứa 11,44 g hỗn hợp NaHCO; và Na;CO; tác dụng vừa đủ 
với 400 ml dd CH;COOH, sinh ra 2,464 lít CO (đktc). 

a) Viết PTHH của các phản ứng xảy ra. 
b) Tính nồng độ mol của dd axit đã dùng. 
c) Tính nồng độ phần trăm của các chất trong dd A. 

§6.37. Một hỗn hợp gồm 2 axit kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng của axit axetic. 
Lấy m gam hỗn hợp axit cho tác dụng với 75 ml dd NaOH 0,2M. Lượng 
NaOH dư được trung hòa bằng 25 ml dung dịch HCI 0,2M. Cô cạn dở sau 
các phản ứng trên thu được 1,0425 g hỗn hợp các muối khan (muối hữu cơ 
và vô cơ). 

a) Viết PTHH của các phản ứng xảy ra. 
b) Tìm CTCT và tên của hai axit hữu cơ. 
c) Tính giá trị của m. 
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Phổn thứ hơi 


GIẢI BÀI TẬP - HƯỚNG DẪN GIẢI - ĐÁP SỐ 


0ÁC L0ẠI HỢP CHẤT Vô Gữ 


Bỏi ] TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA OXIT 
KHÁI QUÁT VỀ SỰ PHÂN LOẠI OXIT 
1.1  Oxit là hợp chất của oxi với một nguyên tố hoá học khác. Vậy nước chính là 
oxit (hiđro oxit H;O). 
1.4 — Tương ứng với oxit bazơ là những bazơ : 
BaO - Ba(OH);; MgO - Mg(OH);. Fe;O; - Fe(OH); 
— Tương ứng với oxit axit là những axit : 
SiO; - H;SiO;; SO;— H;SO,; SO; - H;SO; 
N;Os—- HNO;; P;O;— H;PO/. 
~ Tương ứng với oxit lưỡng tính là hiđroxit lưỡng tính : 


AlsO; 

AI(OHj,  HAIO 

` 
bazơ axit 


1.5 a) Tác dụng với nước : Na;O, BaO, CaO, SO;, P„O;. 
b) Tác dụng với H;SO, : Na;O, BaO, CaO, MgO, Fe;O;. 
©) Tác dụng với dd NaOH : SO¿, SiO›, P„Os,. 
SO;+NaOH ——> NaHSO, 
hoặc  SO;+2NaOH ——> Na;SO, + H;O 
SiO; +2NaOH ——> Na;SiO; + HO 
P„O; + 6NaOH ——> 2Na;PO, + 3H;O 
1⁄6 c)— Phản ứng đặc trưng cho oxit bazơ nói chung là phản ứng của oxit bazơ 
với axit tạo ra muối và nước. 
— Phản ứng đặc trưng riêng cho oxit bazơ kiểm là phản ứng của oxit bazơ 
kiểm với oxit axit tạo ra muối. 
1⁄8 Cho hỗn hợp vào dd NaOH lấy đủ, chỉ có AlzO; tan, lọc tách được Fe;Ox; 
không tan. 


AlạO;+2NaOH ——> 2NaAlO; + HO 
(tan) 


lệ! 


1.9. a)— Hoà tan vào nước, chất tan được là BaO. 
BaO+HO ——> Ba(OH); 
— Hai chất còn lại tác dụng với dd HCI, chất tan được là MgO, chất không 
tan là SiOa. 
MgO +2HCI —> MẹCl; + HạO 
b) Hoà tan vào nước : 
CaO+H;O ——> Ca(OH); 
P,O; +3H¿O —> 2H;PO, 
Dùng quỳ tím hoặc dd phenolphtalein để phân biệt hai dd thu được. 
100. 20 1,6 
1.10 nụ,sọ, = T00. 98 =0,204 ; ncụo = TIÊN 0,02 


CuO + H;SO, —> CuS§O, + H;O 
002 —> 002 —> 0/02 


160. 0,02 
C& =-TSL,100% =— TC ~. 100% = 3,159 
(CS) “ ÉŠ  soTrg 6 b 
(0,204~—0,02) . 98 
CŸntH,so,du)#TT TT ra — 100% = 17,75% 


1,6 + 100 
1.11 Gọi kim loại là M. 
nụq= 10.219 _ : 
100. 36,5 
MO + 2HCI —> MCI; + HạO 


0,03 ©— 0,06 
Mụo =-2=80; M =80 -l16 = 64 — Cu 
0,03 
Oxit là CuO. 


Bồi 2 MỘT SỐ OXIT QUAN TRỌNG 


2.5 a) Làm khô bằng H;SO, đặc : N;, O›, CO, SO;. 

b) Làm khô bằng CaO : NH;, N;, O›. 
2.6 Cho hỗn hợp vào nước lấy dư, Fe;O; không tan, lọc lấy riêng ra. 

CaO + HO —> Ca(OH); 
(dư) (tan hết trong lượng nước dư) 

2.7 Đáp án B: dd Br;. Sục các khí trên vào dd Br;, làm mất màu dd Br; là khí 

SO;, không làm mất màu là khí CO; : 

$O; + Br; + 2HạO ——> H;SO, + 2HBr 
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28 2§O, + O, — 250; 
~Ÿ~ =0.357 mol 0.357 mol 
224 
SO; + H;O —> H;SO, 
Khối lượng H;SO; có trong dd H;SO¿ 60% là : ¬= =51,48(g) 
Nồng độ % của dd axit là : 


51,48 + 98. 0,357 


———--: I0% =75,61(%) 
(57.2. 1,5) + 80. 0,357 


3,92 1,12 
29 nạo = 2“ = 0/07:ncọ, = -—~= 0,05. 
œO s6 CO; 224 
CaO + HạO —> Ca(OH); 


007 ————— 0.07 
CO; + Ca(OH); —> CaCO; } + HạO 
005 > 005 ——> 005 


mẹ;co,= 100.0,05= 5 (8); mea(owy,„„ = 74. (0,07 0,03) = 1,48 (). 


2.10 Thể tích căn phòng là : 6. 4. 3 = 72 (mỶ) 
Khối lượng khí SO; cần dùng là : 


72. 1,6= 115, 2 (g) hay 


= 1,8 (mol SO;) 


S+O; — —› SO, 
: 1,8 1,8 mol 
_ms =32. l,8 = 57,6 (g) 


2.11 CaCO; —U—› CaO +CO; 


100 (g) 56 (g) 
1iấn 0,56 tấn (560 kg) 


Nếu hiệu suất phản ứng là 100 % thì thu được 0,56 tấn vôi sống. 
Nếu hiệu suất phản ứng là 90% thì thu được : 


_. = 0,504(tấn) (hay 504 kg) vôi sống. 


2.12. Khối lượng CaCO; có trong một tấn đá vôi là : _ = 0,8 (tấn) 


CaCO; ——> CaO + CO; 
100 tấn 56 tấn 
0.8 tấn xiấn 


8.BTNCHH9-A. 


113 


x= cnn = 0,448(tấn) 

Do hiệu suất phản ứng là 90 % nên khối lượng CaO thực tế thu được là : 
9.445 - 20 _ 0/4032 (tán) hay 403,2 (kg). 
100 
2.13 CaCO, —Í> CaO + CO; @) 
100 kg 56kg 
xkg 418,8 kg 
100. 478,8 
x=———— =6855(k 
5 (kg) 

Vì hiệu suất là 90% nên lượng đá vôi thực tế phải nung là : 

855. 100 

—— = 950; 

90 (&g) 
Khối lượng tạp chất là : 1000 — 950 = 50 (kg ). 
50. 100% 
% tạp chất là: ——————=5% 
lu 1000 
2.14 a) CaCO; —Í—> CaO + CO; q) 
100g $6g 44g 

Giả sử lượng đá vôi đem nung là 100 g, trong đó chứa 85 % CaCO; thì lượng 
chất rắn sau khi nung là 70 g. 


Khối lượng giảm đi chính là khối lượng CO; và bằng 100 — 70 = 30 (g). 
Theo (1) : Khi 44 g CO; thoát ra là đã có 100 g CaCO; phân huỷ. 

30 g CO; — *Œ 
x= TT = 682); h= S5” .100% = 80,26 


56 .30 


b) Khối lượng CaO tạo thành là : 


Trong 70 g chất rắn sau khi nung chứa 38,2 g CaO. 


Vậy % CaO là : ` . 100% = 54,6% 


=38,2(g) 


Bởi 3 TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA AXIT 
3.2 a) Gọi công thức của axit là H,N,O,. 


1a. 68,08 ~2,12:2,12:4,25~ 1:1:2 
1 14 16 

Công thức của axit là HNO; (axit nitrơ). 

b) Giải tương tự như câu (a) ta có công thức của axit là H;PO; (axit photphoro). 
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3.3. Đáp án B: Chỉ dùng thêm phenolphtakin. 
Cách làm : 
— Nhỏ dd phenolphtalein vào các dd trên, có màu hồng xuất hiện là dd KOH. 
— Lấy từng dd còn lại nhỏ dần vào dd KOH dang có màu hồng, nếu mất màu 
hồng là dd H;SO, : 
H;SO, + 2KOH —> K;SO, + 2H;O 
— Lấy dd H;SO, đã biết nhỏ vào hai dd còn lại nếu có kết tủa là dd BaCl;, 
không có kết tủa là dd NaCl. 
3.4 Gọi x và y là số mol Zn và Fe trong hỗn hợp. 


Zn + H;SO¿ —> ZnSO, + H; 
xmol xmol 
Fe + H;SO, —> FeSO, + H; 
ymol ymol 

65x + 56y =21,6—3 q@) 

6,72 
dị vn] 2) + 
X1} 22a i 
Từ (1) và (2) giải ra x = 0,2 ; y = 0,1. 
%Zn = 65.02 „ 100% = 60,19(%) ; %Cu = a . 100% =13,89(%) ; 
21,6 21,6 


%Fe = 100 — (60.19 + 13,89) = 25.92 (%) 

3.5 a) Những thí nghiệm chứng tỏ tốc độ của phản ứng tăng theo nhiệt độ là thí 
nghiệm 4 và 5 ; vì nồng độ của dd axit bằng nhau (2 M); trạng thái của kim 
loại giống nhau (dạng bột) ; khối lượng của kim loại bằng nhau (0,2 g). 

Như vậy thời gian xảy ra nhanh chậm khác nhau (15 và 45 giây) là do nhiệt 
độ của phản ứng khác nhau (50°C và 35°C). 
b) Những thí nghiệm chứng tỏ tốc độ của phản ứng tăng khi diện tích tiếp 
xúc của chất tham gia phản ứng tăng là thí nghiệm 3 và 5, vì : 

— Nồng độ của dd axit bằng nhau (2M) ; 

— Nhiệt độ của dd axit bằng nhau (35°C) ; 

— Khối lượng của kim loại bàng nhau (0.2). 
Như vậy thời gian phản ứng nhanh chậm khác nhau do diện tích tiếp xúc của 
kim loại khác nhau (62 giây đối với kẽm mảnh có diện tích tiếp xúc nhỏ và 
45 giây đối với kẽm bột có diện tích tiếp xúc lớn). 
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3.6 nNaon = 100.40 705 
HCl + NaOH —› NaCl + HạO 
05 © 045 


mục = 36,5.0,5 = 18,25 (g) 


I5 


Tính khối lượng dd HCI 3,65 % cần lấy : 
Muốn có 3,65 g HCI phải lấy 100 g dung dịch. 


18,25g HCI x(ø) 
18,25. 100 
=————-=5s0 
x 365 Œ@) 
37 nụ„sọ,=0,2.1=0,2 (í) 
4) H;SO¿ + 2NaOH ——> Na;SO; + 2H;O 


02 04 
mwuon =40.. 0,4 = l6 (g) 
Tính khối lượng dd NaOH 20% cần dùng : 
Muốn có 20g NaOH ——> 100g dd 
l6gNaOH ——> x(g)——>x =80 (g) 


b) H;SO, + 2KOH —> K;§O, +2H,O 
0,2 04 


mxow = 56.0,4 = 22,4 (g) 
Tính khối lượng dd KOH 5,6 % cần dùng : 
5,6 g KOH ——> 100 g dd 


224g — y(g)dd —>y=400gdd Vụ, = Tag = 382.8 0n). 


38 nụạ=0,2.0/2=0,04 (mol) 
2) HCI + NaOH —> NaCl + H;O 
0/04— 0,04 0,04 
0,04 : 
YanaoH =“ạT- = 0.4(f0(hay 400 ml); 


Ũ 


0,04 
Cụ (CD) SG 0,067 (mol/l) 


b) 2HCI + Ca(OH); —> CaCl, + 2H;O 


004 — 0,02 002 
G;(OH), =74.. 0,02 = 1,48 (g) 


Tính khối lượng dd Ca(OH); cần dùng : 
Muốn có 5 g Ca(OH); phải lấy 100 g dd 
100.1,48 


148g ——— x(g)dd>x= 5 = 29,6(g) 
T6 sau phản ng = Thạu đe + Tiạy cạ(onj, = 200.1 + 29,6 = 229,6 (8) 
C%c¿c, = _. 100% = 0,97% 
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3.9 Phẩn1: H;SO, + BaCly —> BaSO,Ÿ + 2HCI @) 


003 Š22 ~ 003 (mol) 
233 
Phần 2: H;SO, + Na;CO;—> Na;SO, + CO;†+H;O (2) 
003 0.03 (mol) 
2HCI + Na;CO; —> 2NaCl + CO;† + H;O @) 


896 
TCO;ở (2) (3) “Tản” 0,04 (mol) ; ncọ, ø ạy= 0.04 — 0.03 = 0.01 (mol) 


"uc = 2nco,¿¿ay = 0.02(mol) 


0,02.2 0,03.2 
CM(ầ) = “GI0T” =4 (mol/); CMán;sO,) = "Bọ =6 (mol/) 
3.10 ngạo = Ta “0/08 (mol) 
HCI + AgNO¿ạ—»AgCl| + HNO; q) 
003 4305 _ 003 ——, 0.03 (mol) 
143,5 
HNO¿ + NaOH —> NaNO; + H;O (@2) 


008  0.08(mol) 
THNO; ban đáu = 0.08 — 0,03 = 0,05 (mol) 


0,03 
Cụ œ=cp = Kxng = 0,3 (mol/l); nh 5 (molj) 


Bồi 4 MỘT SỐ AXIT QUAN TRỌNG 
41 b)2H;SO;„y+§ — —> 3$O; +2H;O 
43. Đápán:D. 


Cu + 2H;SO,„„ —Ứ—› CuSO, + SO; + 2H,O 


1 mol 0.5 mol 


Za + 2H;SO„„„ —U—> ZnSO, + SO; + 2H,O 


2Ag + 2H;SO, „„; —U—> Ag;SO, + SO; +2H,O 


44 A) Cu + 2H;SO, uy —Í—> CuSO, + SO; +2H;O 
2 mol 1 mol 
PB) CuO +H;SO, —> CuSO, + H;O 


1 mol 1 mol 


H7 


@ Cu(OH); + H;ạSO, —> CuSO, + 2H;O 
1 mol 1 mol 
Đáp án D). 
4.5 Gọi n là số mol H;SO; và cũng là số mol H;O trong dd. 
9§n 


Ta có : C% = —————. 100 =84,48(%) . Đáp án B. 
98n+l8n 


46 a)Mg+H;ạSO, —> MgSO,+H,f 
b) MgCO; + H;SO, —> MgSO, + CO;† + H;O 
c©)CuO+H;SO, —> CuSO,+ HO 
d)MgO+H;SO, —> MgSO, + H;O 
4.7 Có nhiều cách nhận biết. Sau đây là một cách : 
— _ Dùng quỳ tím nhận ra dd Na;SO; không làm đổi màu quỳ tím. 
—_ Dùng dd BaCl; nhận ra dd H;SO¿ có kết tủa trắng. 
H;SO, + BaCl;—>» BaSO, ‡ + 2HCI 
—_ Dung dịch không tác dụng với BaCl; là HCI. 
4.8 Có thể có nhiều phương án, sau đây là một phương án : 
a) 2FeCO; + 4H;SO,—>› Fc;(SO,); + SO; + 2CO;+4H;O 
1 mol 0.25 mol (5.6 lít) 
b) Cu + 2H;SO; —> CuSO, + SO; + 2H;O 
1 mol 0.5 mol (11.2 lít) 
€) Na;SO; + H;SO;——> Na;SO, + SO; + HO 
1 mol 1 mol (22.4 líu) 


d)S+2H;SO; —> 3SO; + 2H;O 
1 mol 1.5 mol (33.6 lít) 
4.9. a)— Không tác dụng với kim loại kém hoạt động : 


Cu + H;SO¿ioạn„ ——> không tác dụng 
~ Tác dụng với oxit bazơ : MgO + H;SO, —> MgSO¿ + HạO 
- Tác dụng với bazơ: 2NaOH + H;SO¿ —> Na;SO,¿ + 2H;O 
— Tác dụng với muối : 
CuCO; + H;SO, —> CuSO, + CO;†` + HO 

b) — Tác dụng với kim loại kém hoạt động : 

Cu + 2H;SO, ạ„y —U—> CuSO, + SO,† + 2H;O 
— Háo nước, lấy nước của muối ngậm nước : 

CuSO,.5H;O + H;SO,„„¿ ——> CuSO, + H;SO,.5H;O 
(màu xanh) (màu trắng) 
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4.10 a) Số mol H;SO/ có trong 5 lít dd H;SO¿ 4 M là 5.4 = 20 (mol). 
Gọi V là số ml dd H;SO¿ 98% cần lấy, ta có : 


V.1,84.98 
0008 20 —> V = 1087(ml) 
b) Gọi x là số mol P. 
4P+ 5O; —Í—> 2P;O, 
x 0,5x (mol) 
P;O; + 3H;O ——> 2H;PO, 
0,5x x (mol) 
ma = mụ,o + mp,o, =500.1+0,5x. 142=500+ 71x 


C%= — . 100% =24,5% 
500 + 71x 
Giải ra x = 1,52 và a= 1,52.31 = 47,12 (g). 
4.11 a) Fe + H;SO,—— FeSO, + H; 
l5 © l5 ©C 15c 336 -1s 
224 


mrepự = 56 . 1,5 = 84 (g) 


b) Fe§O,——> FeSO,7H;O 
1,5 mol 1,5 mol 
TEeso,.7H;O ” 278.1,5 = 417 (g) 


1,5 
©) Cụ (1,sO,) “ 0S“ 3 (mol) 
412 CuO + H;SO¿¡;;„„——> CuSO, + H„O 


Cu+ 2H;SO, „„. —Ý—> CuSO, + SO; +2H;O 


0l $¿—==—————=# . 1l 0 
22,4 


Khí A là lưu huỳnh đioxit (còn gọi là khí sunfurơ). 
me, = 64. 0,05 = 3,2 (g) 


%ÉCu = 7.100= 32 (%) ; % CuO = 100 - 32 = 68 (%) 
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4.13 — Tính khối lượng FeS; : na = 0,8 (tấn) FeS,. 


~ Tính khối lượng S có trong 0,8 tấn FeS; : 
120 tấn FeS; có 64 tấn S 64.0,8 4 
b Son: =0,427 (tấn) S 
0,8 tấn FeS; có x tấn S *= "Tao l_ 
— Tính khối lượng H;SO; điều chế được : 
32 tấn S điều chế được 98 tấn H;SO; 
0,427 tấn S y tấn H;SO, 


20.42 — 1.3067 tăn H,SO, 


. —>y= 


— Tính khối lượng dd H;SO¿ 60% điều chế được : 
60 tấn H;SO; điều chế được 100 tấn dd 


1.3067 tấnHạS§O, ——— z tấndd 
—>z= 199 - 1.2967 _ 2 178 (tấn) dd 
60 
Do hao hụt 5% nên chỉ thu được : Ả = 2,069 (tấn) 
4.14 mẹ= 220-®Ố ~ 14⁄4 (ấn) 
S+O; _ Ẻ›y  S$O; @) 
250,+O, — “2~> 250, @) 
SO+HO —> H;$O, @) 


Theo (1) (2) (3): 32 tấn Ssản xuất được 98 tấn H;SO¿. 
144tấnS ——— x tấn 


—>x =44I tấn —> h= H 100% =91,83 %. 


Bồi5  LUYỆN TẬP : TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA OXIT VÀ AXIT 
5.2 — Cần lấy một lượng hỗn hợp rồi cho tác dụng với dd kiểm dư, chất không 
tan là FesO,, lọc lấy Fe;O„, mang sấy khô rồi cân để xác định khối lượng. 
— Lấy khối lượng hỗn hợp trừ khối lượng Fe;O¿ sẽ được khối lượng Al;O; 
rồi tính % khối lượng của mỗi chất. 
$3 ĐápánB:2,4 g. Cách giải nhanh : CO chiếm oxi của oxit tạo ra CO¿. 
CO; + Ca(OH);—> CaCO; } + HO 
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s4 


5.5 


5.6 


nco, = "co « ño(wong oxi= Ú,1 mol ; 
mọ= l6. 0,1 = l,Ố (g) ; mm qoại = 4— 1,6 = 2,4 (g) 
a) NO + HạO —> 2NaOH 
15,5 
——=0,25 ———— 0.5 
62 


0,5 
CMo@aom) = 0z =1 (mol) 


b) 2NaOH + H;SO; —› Na;SO¿ + 2H;O 
05 —> 0.25 0.25 
mụ, so, = 98 . 0,25 = 24.5 (g) 


Tính khối lượng dd H;SO, 20% cần dùng : 20g H;SO, —> 100g dd 


24,5g H;SO¿;—> x (g) dd 
Xe 100. 24,5 


20 
Thể tích dd H;SO, cần dùng là: Tế 


» 


= 122,5 (g) 


= 107,456 (ml) 


c) TNa,sO, # 0,25 
V4 sau p„ _= 200 + 107,456 = 607,456 (ml) hay 0,607 lít 


0,25 
CMứnzso¿) Ð Qgọy Ð 041 (moll) 


189 112 
To, 1.1 + RkoR Tg =2 


HNO; + KOH —> KNO; + HO 
2mol  2mol 
2HNO; + Ba(OH);—> Ba(NO;); + 2H;O 
3-2=Imol —> 0.5mol 
mạa,¿oi›, = 171. 0.5 = 85.5 (g) 
Tính khối lượng dd Ba(OH); phải dùng : 25 g Ba(OH); —› 100 g dd 
85,5 g Ba(OH); —> x (g) dd 


NaOH =n =0 ; co, R huyờu 


CO; + NaOH—> NaHCO; 
0,5 05 05 
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57 ncọ, = bài #iÙ2:3 nguy S CS = 0/25 


CO; + NaOH —> NaHCO; 
02 —> 02 0.2 
NaHCO; + NaOHa¿„ —> Na;CO; + HO 
0.05 0/25-0.2=0.05 —> 0,05 
“Thu được hai muối : 
mụayco, = (0/2—0,05). 84= 12,6 (g); mụạ,co, =0,05. 106 = 5,3 (g) 


150.128. 25 _¡„ 


S6 "mon = “TQQ qpo TS” 
CO; tác dụng với NaOH theo các phản ứng sau : 
CO; + 2NaOH —> Na;CO; + HO 0) 
CO;+ NaOH —> NaHCO; @) 


Vậy CO; hấp thụ tối đa theo (2): ncọ, = nxyon = l.2(mol). 
Vẹo, = 2244. 1.2= 26.88 (í0 : 
400.118. a 
100.40 

Thêm BaC]; vào có kết tủa, chứng tỏ trong dd có Na;CO¿. 

CO; + NaOH —> NaHCO; () 
0,1—0.095=0.005 —> 0005 

CO; + 2NaOH —> Na;CO; + H;ạO 2) 

0095 © 019 «© 0.095 

Na;CO¿ + BaCl; —> BaCO;‡}. + 2NaCl @) 


0.095 18.71Š _ 0.005 
197 


Theo (3) (2) (1) ta tính được số mol NaOH : 
0,005 + 0,19 =0,118a. Giải ra a = 1,6525 (%) 


5.9 ngạon = =0/118a 


5.10 a) CO; + 2NaOH —> Na;CO; +H;O 
d2 ~005 —„ 04 005 
22.4 
0,1 
b) CM(NOH) = 0 = I(mol/l) 
106.0,05 


€) CWucoyy = 100% = 5,04% 
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s1 


S.12 


s.13 


§.14 


S.15 


ncọ, = 2a TÚI 
a CO; + Ba(OH) —> “°y + H;O, 
01 —> 01 


b) Cụ m.om,)^D2 0.5 (mol) 


€) mạ¿cọ, = 197. 0,1 = 19,7(g) 
8 10 
ngọ, =nO=0,1; neo =ao =0,125 
a SO; + HạO —> HuSO, 
0.1 


b) CM (#;sO¿) By 0,2 (mol/l) 
c CuO + H;SO, —> CuSO, + H;O 
01 —> 01 


mQoa, = 80. (0,125 ~0,1) =2 (g) 
Bạyp = H =01; nụ sọ, = 0,580.4 = 2,32 
ZnO + H;SO, —> Zn$O, + H;O 
01 


01 — 0/1 Ũ 
3) mụ„so, p„ = 98 . 0,1 = 9,8(8); mznso, = 161. 0,1 = 16,1(8) 
b) CM (Znso,) = “gagnÓ 17(mol/); CM(H,sO,du) = =“ SG ~288(mel/D 
KạO+H;SO, —> K;SO;+ H;ạO q) 
MgO +H;SO, —› MgSO, + HO @) 
0,05 0.05 
MgSO, +2NaOH —› Mg(OH);} + Na;SO, @) 
005 Á&=———————— " =0,05 


Theo (3) (2) ta có nuạo = 0,05 ; mụ;o_ = 2 (8) 
%mMgo= : . 100% =25% ; % my ,o = 100- 25 = 75% 
nhqa =0,2. 3,5 = 0,7 


Gọi x, y là số mol CuO và Fe;O;. 


4) CuO + 2HCI —> Khảo + H,O 
x 2x 
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Fe;O; + 6HCI —> 2FeCl + 3H;O 
y 


6y 2y 
Ta có hệ phương trình : 
80x + 160y =20 Giải ra: x=0.05 
2x +6y =0,7 —3IBIFA? [ly=0/1 


b) mc„o = 80.0,05 =4 (g); mẹ,,o, = 20 — 4= l6 (g) 
€©) mc„c, = 135. 0,05 = 6,75 (g) ; my,cị, = 162,5.0,1.2 = 32,5 (8) 


5.16 MO + H;SO, —> MSO, + HạO 
(M+l6jg —› 98g (M+9%6)g 
Tính khối lượng dd H;SO, 20% cần dùng : 
Muốn có 20 g H;SO; phải lấy 100 g dung dịch. 


98 g H;SO, 


xg —x =490(g) 


“Theo công thức tính C% ta có: C% = =... . 100% = 22,6%. 
(M+16) + 490 
Giải ra : M =24—> Mg ; Oxit là MaO. 
§.17 a) MO + H;SO, —› MSO, + H;ạO 
(M+16)g —› 98g (M+96)g 
Tính khối lượng dd H;SO, cần dùng : 
Muốn có a (g) HạSO, phải lấy 100g dd 
9800 


98g HạSO¿ ——> XE) N5 S):ÄEncma 


_ 98,100 
- 20 


"Theo công thức tính C% ta có : C% = ——- . 100=b 
(M+l6@)+ =“ 
M= 16ab + (98b - 96a) 
a (100 - b) 

b) Đáp số : M =24——> Mg; Oxit là MgO. 

5.1ð Gọi x và y là số mol CuO và PbO. 
CuO + CO —> Cu + CO; Œ) 

xX 


+ L9 
PbO +CO —> Pb + CO; @) 
y y M 
CO; + Ca(OH); —> CaCO;Ÿ + HO @) 


Rút ra : „100 


b ft: 2=<==< ¿H côn 
100 


Từ (1) (2): neo = ncọ, =0,11—> Vcọ =224.0,11= 2,464 (lí) 
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Tacó: 80x+223y=20,23 
l2 Art 4 —> Giải ra : x=0,1 và y = 0,01. 


x+y=0\II1 
#%mqœo = ĐÓ, 0/1 . 100 = 78,2% ; mpyọ = 100 — 78,2 = 21,8%. 
10,23 
Bởi 7 TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA BAZƠ 
7.1 b)— Phản ứng đặc trưng cho tất cả các bazơ là tác dụng với axit tạo ra muối 


7.2 


7.3 


7.4 


T.5 


và nước. 
— Phản ứng đặc trưng cho kiểm là tác dụng với oxit axit tạo ra muối hoặc 
muối và nước. 
Thí dụ: NaOH+SO; —> NaHSO; 
2NaOH +SO; —> Na;$O; + HO 
— Cho nước vào ống nghiệm, lắc hoặc khuấy, chất tan được là kiểm. 
— Đốt nóng hai ống nghiệm ở nhiệt độ cao, bazơ không tan sẽ phân huỷ 
thành oxit bazơ và nước. Hơi nước ngưng tụ ở thành ống nghiệm làm cho 
ống nghiệm mờ di. 
a) Tất cả các bazơ (dù là bazơ tan hay bazơ không tan) đều tác dụng với dd HCI. 
b) Bị phân huỷ ở nhiệt độ cao là các bazơ không tan : 
Cu(OH);, Fe(OH);. Al(OH);, Mg(OH);, Zn(OH);. 
c) Tác dụng được với CO; là các bazơ tan (kiểm) : KOH, NaOH, Ba(OH);. 
đ) Tác dụng được với dd FeCl; là các bazơ tan. 
e) Đổi màu quỳ tím thành xanh là các bazơ tan. 
Có nhiều cách nhận biết. Sau đây là một cách : 
— Dùng quỳ tím, có thể chia các chất thành 3 nhóm : 
+ Nhóm 1 không đổi màu quỳ tím : K;SO,, KCI. 
+ Nhóm 2 làm quỳ tím thành đỏ : H;SO,. HCI. 
+ Nhóm 3 làm quỳ tím thành xanh : KOH, Ba(OH);. 
— Dùng BaCl; để nhận ra dd K;SO; và H;SO/¿ trong nhóm I và 2 do tạo ra 
kết tủa trắng BaSO,„ không tan trong các axit mạnh : 
K;SO; + BaCl; —> BaSO, } + 2KCI 
H;SO, + BaCl; —> BaSO, + 2HCI 
~ Dùng K;SO; (hoặc H;SO,) để nhận ra dd Ba(OH); trong nhóm 3 : 
Ba(OH); + K;SO, —> BaSO,  +2KOH 
Sản phẩm của phản ứng thuộc loại muối. Các muối tạo ra có thể là muối axit 
hoặc muối trung hoà, tùy thuộc vào tỉ lệ mol các chất tham gia. 
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CO;+NaOH ——> NaHCO; 
CO;+2NaOH —> Na;CO; + H;O 
SO;+NaOH ——> NaHSO; 
§O;+2NaOH —> Na;SO; + HO 


7.6 _ Gọi x, y là số mol NaOH và KOH. 


7.7 


12 


NaOH + HCI ——› NaCl + H;ạO 
xmol x 
KOH + HCI —› KCI + H;O 
ymol y 
Tacó: 40x +56y=3,04 q) - . 
58,54+745y=4ls (@)  -**=002:y=0/04. 
muyoy =40.0/02=0/8 (g); mạoy = 56. 0,04.= 2,24 (g) 


109,5 112 

Hạo “ạg ^Ử Hạn Tag mẺ 
HCI + KOH —> KCI + HạO @) 
2mol © 2mol 
2HCI + Ba(OH);——> BaCl; + 2H;O @ 


3-2=Imol —> 0,5 mol 
mạa(ony,= 171. 0,5 = 85,5 (8). 
Tính khối lượng dd Ba(OH); 25% đã dùng : 
25g Ba(OH); ——> 100g dd 100_. 85, 


xe 1 S35 3420) 
85,5 Ba(OH); — > x (g) đỏ 25 


Bài ô MỘT SỐ BAZƠ QUAN TRỌNG 
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83 


84 


8.5 


8.6 


Khí CO; tác dụng với H;O tạo ra axit HạCO;. Do có môi trường axit nên pH < 7. 

CO; + HO —> H;CO; 
Có thể điều chế được 3 muối sau : 
a)2H;PO¿ + Ca(OH); —> Ca(H;PO,); + 2H;O 

Canxi dihidrophotphat 
b) HạPO; + l6 —> CaHPO; + 2H;O 
Canxi hiárophotphat 
c)2H;PO, + - 3Ca(OH), — Ca;(PO,); + 6H;O. 
Canxi photphat 


6.2 
TNa;O = r3 = 01 


2a) Na,O + HO —> 2NaOH 
0,1 mol 0.2 mol 


§O, + 2NaAOH —> Na;$O, + HạO 
0.1mol  0/2mol 
Vẹo, =22,4.0,1 = 2,24 (ít) 


b) $SO; + NaOH —> NaHSO; 
0.2mol «© 0.2 mol 
Vạo, = 224. 0,2 = 4,48 (lít) 
€) Gọi 2x là số mol NaHSO; thì số mol Na;SO; là x : 
SO; + NaOH —> NaHSO; 


2x 2 2x 
SO; + 2NaOH —> lu G + HO 
x 2x 


Tacó: 4x=0,22  —> _ 
nạo, = 3x =3.0,05 =0,15 (mol) ; Vạo, = 224 .0,15 =3,36 (I) 
3) ao “2g =025 ; nọ, “S =0,158 


NaOH + HNO; —> NaNO; + H;O 
0,158 © 0.158 0.158 
Dung dịch sau phản ứng có tính kiểm vì có NaOH dư. 


b) mụOH a = (0,25 — 0,158).40 = 3,68 (g). 
TNaNO; = 0,158. 85 = 13,43 (g) 


1,568 32 
mẹo, = T22 = 007 ; muou = ao = 008 
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8.7 


8.8 


8.9 
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CO; + NaOH —> NaHCO; 
0.07 mol —>007 ————y 0.07 
NaHCO; + NaOHạ„ —> Na;CO; + H;O 
001 <© 008-007=001 —> 001 
myaico,= 84 . (0,07 - 0,01) = 5.04 (g); mạ„,,cọ, = 106. 0,01 = 1,06 (g) 


100 60 

Rsco, “T00 =1; ngạo Tng 15 
CaCO; + 2HCI —> CaCl; + CO; + H;O q) 
1 mol 1 mol 
CO; + NaOH —> NaHCO; (2) 


1 mol —> Imol ———> 1 mol 

Sau (2) còn dư NaOH nên tạo muối trung hoà : 
NaHCO; + NaOH —› Na;CO; + HạO 
0.5mol «- 0.5 mol ———> 0.5 mol 


mwanco,= 84 . (1 — 0,5) = 42 (8); mạ„;cọ,= 106 . 0,5 = 53 (g) 


so, # Ÿ =005 ; ngoy = _¬ =0,01 
H;SO;¿ + 2NaOH — Na;SO, + 2H;O Œ) 
0,05-0,005 =0/045 —> 009 
H;SO; + 2KOH —> K;SO; + 2H;O (2) 
0.005 — 0.01 


Từ số mol H;SO¿ tham gia phản ứng (2) là 0,005 suy ra số mol H;SO; tham 
gia phản ứng (1) là 0,05 — 0,005 = 0,045 và số mol NaOH là 0,045.2 = 0,09. 
0,09 
CM (NaOH) Z 0057 1,8 (mol/)) 
20.1 
a)n =——=0,02 
` "h,so, = T00 
2NaOH + H;SO, —> Na;SO; + 2HyO 
004 — 0.02 
myzo,¿ = 40 . 0,04 = 1,6 (g) 


Tính số gam dd NaOH phải dùng: 20g NaOH —> 100g dd 
1,6g NaOH —> x g dd 


100. 16 
x= =8§() 


b)_-2KOH+H;§O,—> K;SO, +2H;O 
0.04 — 0/02 


100. 2,24 


mxou = 56 . 0,04 = 2,24 (g); mạ¿ = “. =40(g) 
40 
Vụa = = 38,27(ml 
4d T045 KIÒ 
196 60 
8.10 nụ sọ, = K1 ¡ï— TNaOH = PM 15 


Bải 9 


a) 2NaOH + H;SO, —> Na;SO, + 2H;O. 
15 —> 075 
2KOH + H;SO, g„ —> K;SO, + 2H;O 
25 © 2-0/15= 1/25 
b) mgoụ = 56 . 2,5 = 140 (g) 
Tính khối lượng dd KOH 40% phải dùng: 40g KOH ——> 100g dd 
140g KOH —> x (g) dd 


100.140 
= =350 
20 (@) 


TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA MUỐI 
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Đáp án là A : BaCl; + 2AgNO; —> 2AgCl } + Ba(NO;); 
Đáp án là A. 
Cho dd HCI vào 2 dd trên, không có hiện tượng gì xảy ra là dd Na;SO,, có 
bọt sủi lên là dd Na;CO¿. 

Na;CO; + 2HCI —> 2NaCl + CO;† + H;O 
— Dùng quỳ tím nhận ra dd HCI (quỳ tím —> đỏ). 
— Dùng dd BaCl; đồ vào 2 dd còn lại sẽ nhận ra dd Na;SO¿ do có kết tủa 
trắng, và nhận ra dd NaNO; do không có kết tủa. ` 

BaCl; + Na;SO¿ —> BaSO, } + 2NaCl 

— Nhận ra dd CuSO;¿ có màu xanh. 
— Lấy dd CuSO; nhỏ vào các dd còn lại, có kết tủa xanh là NaOH, có kết tủa 
trắng là dd BaCl;, không có kết tủa là dd HCI. 

CuSO, + 2NaOH —> Cu(OH);‡ + Na;SO„ 


màu xanh 
CuSO, + BaCl; —> BaSO, Ỷ + CuCl; 
màu trắng 
Đáp án B: Dung dịch H;SO¿. 
Nhỏ dd H;SO; vào 3 dd trên : không có hiện tượng gì là dd K;SO,, chỉ sủi 
bọt là dd K;CO¿, vừa sủi bọt vừa tạo kết tủa trắng là dd Ba(HCO;);. 
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9.9 


9.10 


911 n 
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KạCO;+H,SO,  ——> K;SO,+CO;†+H,O 
Ba(HCO;); + H;SO, —> BaSO,‡ +2CO;† +2H;O 
— Dùng quỳ tím nhận ra dd HCI (quỳ tím ——> đỏ). 
— Lấy dd HCI đã biết.nhỏ vào các dd còn lại, có kết tủa là dd AgNO; 
HCI + AgNO; ——> AgCl + HNO; 
~ Lấy dd AgNO; đã biết nhỏ vào 2 dd còn lại, có kết tủa là dd NaCl, không 
có kết tủa là dd NaNO¿. 
NaCl + AgNO; —> AgCl Ỷ + NaNO; 
NaHCO; + HCI——> NaCl + CO;† + H;O @) 
“ =005 mời ——¬ 0,05mol 
Khối lượng cốc l tăng : 4,2 — (44 . 0,05) =2 (g). 
Fe + 2HCI —> FeCl; + H; @) 
36g ——————————— 2g khối lượng cốc tăng 56 - 2 = 54 (E) 
Xg«———— cm ?Œ 


36.2 
=2,07 
= 2,07) 
Vậy phải thêm vào cốc 2 một lượng bột sắt là 2,07 g để cốc 2 cũng tăng 2 g 
như cốc l. 


x= 


xơ “q0p.gg 07 
Na;CO; + H;SO, ——> Na;§O, + CO;† + H;O q) 
CO; + KOH——>KHCO; @ 
x x xmol 
CO; +2KOH —> K;CO; + H;O @) 
y 2y ymol 


Gọi x, y là số mol KHCO; và K;CO; ta có : x + 2y = 0,7 
100x + 138y = 57,6 
—=x=0,3;y=0,2 
mựuco, = 100. 0,3 = 30 (g) ; mự,cọ, = 138 .0,/2=27,6 (g) 
Theo (1) (2) (3) : nụ, sọ, = ncọ, = x+ y=0,3 +0,2=0,5 
0,5_ 
Củ (n,sO,) = 02 =2,5 (mol/l) 


› 
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10.1 


10.2 


10.3 


10.4 


— Dùng nước, ta sẽ nhận được : 
+ Chất tác dụng với nước, phản ứng tỏa nhiều nhiệt là CaO. 
CaO + HO —> Ca(OH); 
+ Chất không tan trong nước là CaSO; và CaCO;. 
+ Chất tan trong nước là CaCl;, Ca(NO;)›. 
— Phân biệt 2 chất không tan trong nước bằng cách dùng dd axit, tan trong 
axit (có sủi bọt) là CaCO, không tan trong axit là CaSO¿. 
CaCO; + 2HCI —› CaC]; + CO; + H;O 
— Phân biệt 2 chất tan trong trong nước bằng AgNO;, tạo kết tủa trắng là 
dung dịch CaCl;, không tạo kết tủa là Ca(NO);. 
CaCl; +2AgNO;—> 2AgCl} + Ca(NO;¿); 


a) Cáchl:  Cu+Cl¿ —Ủ—>CuCl; 


Cách2:  2Cu+O; —!—›>2CuO 
CuO +2HCI —> CuCl;+ HạO 
b) Chỉ những muối nào tác dụng với NazCO; tạo chất kết tủa mới có phản ứng. 
MgSO¿ + NaCO; ——> MgCO; } + NazSO„ 


CaCl; + NaạCO; ——> CaCO; } + 2NaCl 

Chỉ những muối nào tác dụng với dd HCI tạo ra chất dễ bay hơi mới có phản ứng. 
NaHCO; + HCI —> NaCl + CO;† + H;O 
K;S + 2HCI —> 2KCI+H;S† 


-Điểu chếHạPO,: 4P+5O, — ly 2P;O; 
P,O,+3HO —> 2H;PO, 
— Điều chế CuSO, và Cu(OH); : 
CuO+H,§O, —> CuSO,+H,O 
CuSO¿+2NaOH —> Na;SO¿+ Cu(OH); } 
~ Điều chế HNO; : Ba(NO;); + H;SO, —> BaSO, Ả + 2HNO; 
~ Điều chế Na;PO, : H;PO, + 3NaOH —> Na;PO, + 3H;O 
hoặc P,O;+6NaOH —>2Na;PO, + 3H;O 
— Điều chế Cu(NO;); : 
CuO +2HNO; —> Cu(NO;); + H;O 
hoặc  Cu(OH);+2HNO;—› Cu(NO;); +2HạO 
— Điều chế Na;SO, : 
+ Có thể dùng các phương pháp : 1, 2, 4, 5,7. 
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+ Không dùng được phương pháp 3 (vì Na + H;SO, —> gây nổ) và 
phương pháp 6 (vì không thể điều chế muối có oxi). 
— Điều chế CuC]; : 
+ Có thể dùng các phương pháp l, 2, 4, 5, 6. 
+ Không thể dùng phương pháp 3 (vì Cu không tác dụng với dd HCI) và 
phương pháp 7 (vì không thể điều chế muối không có oxi). 
105 nụ - ng =0,03 


NaCl + AgNO; —> AgCl Ỷ + NaNO; 
0.01 0/01 0,01 (mol) 


"xao dự =0.03— 0,01 =0,02 
NaClg„ + AgNO¿—> AgClỶ + NaNO; 
0.02 (mol) —› 0.02 
TẠgNO; lấy them = 170. 0,02 = 3,4 (g) 
Tính khối lượng dd AgNO; 1,7% cần lấy thêm : 
1/7 g AgNO; — 100 g dd —»x= 180 - 3:2 _ 200(g) 
3,4 g AgNOa —> x g dd 127 
¡2 2, 1,7 
0.6 =——=0,0; =—=0.0I 
1 3) ncạc, Tnï 02; nạzNo, 170 
CaCl; + 2AgNO; —> 2AsCl } + Ca(NO;); 
0005 © 001 001 0.005 mol 
mạsc; = 143,5 .0/01 = 1,435 (g) 
b) Vạu = 30 + 70 = 100 ml hay 0,1 lít 
0,005 _ 
Cw(Geo,,) # “a” = 0.05 (ml/D 


0,02 ~ 0,005 
Cụ(Gq; du) Z——ÐTT—~ 


10.7 a) ngụọn = » =5 


CuCl; +2NaOH —› Cu(OH); Ỷ + 2NaCl 


=0,15(mol/l) 


2mol —> 4mol 2 mol 4 mol 
Cu(OH); —t— CuO + HạO 
2 mol 2 mol 


mcụuo =80.. 2= 160 (g) 
b) Trong dd Bcó : mụ¿c, = 58,5.4 =234 (g); maaoH au = 405 - 4) = 40 (g) 
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19,6 200.. 8.4 
108 ngụo,= TÓC” ! PKOH” T00 sẽ 


HạPO, + KOH —> KH;PO, + HO q) 
0.2 02 0.2 mol 
Sau (1) còn dư KOH nên có phản ứng : 
KH;PO, + KOH —› K;HPO, + H;O (2) 
01 «e_ 01 0.1 mol 
mụn ,po, = 136 . (0,2 — 0,1) = 13,6 (8); mục npọ, = 174..0,1 = 17.4 (g) 


b) mạa = 19.6 + 200 = 219,6 (g) 


13,6 114 


C#5(KH,Po,) = 2i96” - 100% = 6,19% ; C#ö(,wpo,) = 296 


=0.3 


„ 100% = 7,92% 


109 a) ngon = ag = 0.25: nụxo, = =5 =0.158 


NaOH + HNO; —> NaNO; + H;O 
0.158 0.158 0.158 mol 
Dung dịch sau phản ứng có tính bazơ vì dư NaOH. 


TNaOoHdu = 0.25 — 0,158 = 0,092 
b) Các chất có trong dd sau phản ứng : mạ„wọ, = 85. 0,158 = 13.43 (g) 
mN;oHuư E 40.(0,25 — 0,158) = 3.68 (g) 


€)— NaOH +HNO;—> NaNO¿ + HạO 


0/092 —› 0.092 mol . 
mụno,cạ = 63. 0,092 = 5.796 (g) 


50.0,012 150.0,004 
10.10 ncạa, = Phan 0,0006; nụạ sọ, = KG 0,0006 
CaCl; + Na;SO, —> CaSO; + 2NaCl 
Ít tan 

0.0006 — 0.0006 0.0006 mol 

Vạa = 50 + 150 = 200 ml hay 0,2 lít. 
Ẵ Ẵ 0,0006 

Nồng độ mol của CaSO; trong dd là : Cụ = ng. 0,003(mol/]) 
Muốn biết có kết tủa xuất hiện hay không cần so sánh nồng độ thu được so 
với nồng độ bão hoà. 

CM(CaSO,) = KG 0,0147(mol/]) > 0,003 mol/1. 


Vậy không có kết tủa xuất hiện. 
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Bởi 11 PHÂN BÓN HOÁ HỌC 


11.2 
11.3 


11.4 


11.5 


11.6 


11.7 
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Đáp án : C (urê). 

Cho một ít mỗi loại phân bón vào 3 ống nghiệm đựng riêng biệt dd 
Ca(OH);, đun nóng nhẹ và quan sát hiện tượng : 

— Nếu không có hiện tượng gì xảy ra là KCI. 

— Có mùi khai thoát ra (mùi của khí NH;ạ) là NH,NO¿. 


2NH,NO; + Ca(OH); ——> Ca(NO,); +2NH; † + 2H„O 


— Có kết tủa màu trắng xuất hiện là Ca(H;PO,);. 
H20), + 2Ca(OH); —> Ca;(PO,); Ỷ + 4H;O 


a) _ 2HạO — ">2H;+O; @) 
Không khí —nnnn N;+O; @ 
N;+3H; —X—> 2NH; @) 
CaCO; ——!9_, CạO + CO; 4) 
2NH; + CO; —*—> CO(NH;); + H;O @®) 


b) Theo (5) muốn có 6 tấn (tức 100000 mol hoặc 100 kmol) CO(NH;); cần 
4480 mỶ khí NH; và 2240m? khí CO; (đktc). 


a) Ca;(PO,); + 2H;SO, „„. —U—> Ca(H;PO,); + 2CaSO,Ì 
b) Ca;(PO,); +3H;SO, „ạy —' —> 2H;PO, + 3CaSO, 
Ca;(PO,); +4H;PO, —› 3Ca(H;PO,); 


2H,SO, + Cay(PO,); —Ì—» Ca(H,PO,); + 2CaSO, 
196 tấn 310 tấn 306 tấn 
98tấn —— xiấn 
x= S062 ~ 25,3(tấn) ; h= 2 S^C.. 100% = 80% 
196 25,3 
(NH,);$O,—> 2N 
132kg —> 2.i4kg —x= 2-14-20 — ¿2 42(kg) niơ 
200kg —> xkg 132 
Ca(H;PO,); —> 2P—> PO; 
234k 142kg 142. 50 
án hở bn | ¬y= —S— =30,34(kg) P,O, 
2KCI —›> 2K —> KạO 
2.14.5 kg 94kg |—y„~.2:2 _ 1s 93(kg)K„O 
tà M, | z2 ng ~ l89308)K; 


11.8 Từ tỉ lệ: Ca;(PO,); —> PO; 
310g 142g 
142 
Ta có : %P;O; = tụ 100% = 45,8(%) 
Khối lượng P;O; tương ứng với 10 tấn bột quặng : 
10. 0,35 . 0,458 ~ 1,603 (tấn) 
11.9 Trong 100 kg phân bón có 40 kg P;O;. Khối lượng Ca(H;PO,); tương ứng 


được tính theo tỉ lệ : 
P;O; Ca(H;PO,); 
142 kg 234kg |_y x= 234:40 _ 65.9(kg) 
40kg xkg 1 ` 
Hàm lượng % của Ca(H;PO,,); là : 65,9%. 
11.10 H;PO; + CaCO; —> CaHPO¿+ CO; + HO 
1 mol (98 g) 1 mol (136 g) cm 16-26 — 133.22 (ø) 
%g x§ 
11.11 Cứ 100 kg phân bón thì có 50 kg K;O. 
Khối lượng KCI tương ứng được tính theo tỉ lệ : 
K;ạO —>2KCI 
.1 
94kg 2/745 kg |_ v~ 2-7145 - 50 _ 10 2(g) 
50 kg xg 94 
11.12  a) Cứ 132 g(NH,);SO, thì có 28 g N, vậy cần bón : 
132.60 
28 = 283(kg)(NH,);SO, 
b) Cứ 60 øg CO(NH;); thì có 28 g N, vậy cần bón : 
là, s. = 128,5(kg) CO(NH;); 
11.13 5 tấn hay 5000kg hạt giống cần : 
8. 5000 


100 = 400 (líU hay 400.1 = 400 kg dd CuSO¿. 


Trong 100kgdd có 0,02 kg CuSO, 
400kgdd có x kgCuSO, 


x= TT = 0.08(kg) hay 80 g CuSO, 
CuSO, CuSO,. 5H,O 
160g 250g 
80g 125 


Vậy cân lấy 125 g CuSO¿.5H;O để pha chế dd dùng để xử lí 5 tấn hạt giống. 
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Bồi 12 MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC HỢP CHẤT VÔ CƠ 


12.2 c) 4P+50,  —› 2P;O; 
P,O;+3HạO —› 2H;PO, 
2H;PO,+Ca(OH);  —> Ca(H;PO,);+2H;O 
hoặc 4H;PO, + Ca;(PO,, —> 3Ca(H;PO,); 
Ca(H;PO,); + Ca(OH); —› 2CaHPO,+2H;O 
2CaHPO,+Ca(OH), —> CayPO,); +2H;O 
12.3 a) Hai dãy chuyển đổi có thể là : 
Na——>Na;O—®>~>NaOH—*>»Na;CO;——>Na;SO, ——>NaCI——>AgŒ1 
Na —L › Na;O —?> Na;CO; —>>NaOH —*—› Na;SO, 


 NNNaCI —Š-› AgCI 
12.4 Dãy thứ nhất:  AI—> Al;O; —> AICls—> Al(OH)¿—> Alz(SO,); 
4Al+3O; ——>2Al;O; 
AlzO; + 6HCI —>2AICl; + 3H;O 
AICI; + 3NaOH,y„¿¿ —> Al(OH); Ỷ + 3NaCl 
2AI(OH); + 3H;SO, —> Ala(SO,); + 6HạO 
Dãy thứ hai: AI—> Al;(SO,) —> Al(OH);— AlzOạ —> AICl; 
2AI + 3H;SO, —> Al;(SO,)a + 3H; 
Als(SO¿); + 6NaOH,„„ „y —> 2AI(OH); } + 3Na;SO; 
2AI(OH); ——> Al;O; + 3H;O 
Al;O; + 6HCI —>2AICl; + 3H;O 
Chú thích : phản ứng tạo ra Al(OH); từ dd muối nhôm và dd NaOH cần phải 
lấy dd NaOH vừa đủ, vì nếu dư dd NaOH thì kết tủa Al(OH); lại tan đi do 
tạo ra muối tan NaAlO; : 
AI(OH); + NaOH —> NaAlO; + 2H;O 
12.5 a) Tác dụng được với dd HCl: AI, CuO, Al(OH); Na;CO, AgNO;, Fe;O; 
b) Tác dụng với dd NaOH : AI, AI(OH);, AgNO;, CO, SOa. 
12.6 a) BaO + HạO —> Ba(OH); 
b) Fe(SO,); + 3Ba(OH); —> 3BaSO,Ý + 2Fe(OH); } 
c) CuO + H;SO, —> CuSO, + HạO 
CuSO, + Ba(OH); —> BaSO,‡ + Cu(OH);} 
12.7 - Điều chế NaOH:  Na;O + HạO—>2NaOH 
~ Điều chế Fe(OH);:  Fe;(SO,); + 6NaOH —> 2Fe(OH);} + 3Na;SO, 
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12.8 


12.9 


12.10 


1211 


~ Điều chế Cu(OH); :_ CuO + H;§O; —> CuSO, + HạO 

CuSO; + 2NaOH —> Cu(OH);‡ + Na;SO, 
— Điều chế Cu : Hoà tan CuSO; vào nước được dd CuSO;. Ngâm đinh sắt 
trong dd CuSO, sẽ thu được Cu bám trên đỉnh sắt. 


Fe + CuSO, —> FeSO, + Cu} 
~ Điều chế AICl;:  2AI+ 6HCI—> 2AICI; + 3H; 
hoặc 4AI+ 3O; —f>>2Al;O; 


AlzO; + 6HCI —> 2AICl; + 3HạO 
— Điều chế Ala(SO,);: 2AI+ 3CuSO„ —› Alz(SO,)a + 3Cu} 
Phản ứng này điều chế được cả Cu và Al;(SO,);. 
-— Điều chế FeCl;:  Fe+2HCI—> FeCl; + H;ạ† 
a) HCI + NaOH —> NaCl + HạO 
Dùng quỳ tím để nhận biết chất còn dư sau phản ứng : 
+ quỳ tím chuyển thành màu đỏ —> dư HCI. 
+ quỳ tím chuyển thành màu xanh —> dư NaOH. 
+ quỳ tím không đổi màu —> 2 chất tác dụng vừa đủ. 
b) BaCl; + CuSO, —> BaSO, J + CuCl; 
Dùng BaCl; và CuSO; để nhận biết chất còn dư sau phản ứng. Lọc bỏ kết tủa : 
+ nước lọc + dd CuSO„ —> kết tủa trắng : dư BaCl; 
+ nước lọc + dd BaCl; —> kết tủa trắng : dư CuSO; 
+ nước lọc không có phản ứng với BaCl; và CuSO; : 2 chất tác dụng vừa đủ. 
Hye 2,464 
: 22⁄4 
CO; + NaOH —> NaHCO; 
X xmol 
CO; + 2NaOH —> Na;CO; + HO 
y y mol 
x+y=0/1 .q) 
84x+ 106y=1144 (2) 
muauco, = 84. 0,01 = 0,84 (ø) ; mạụ,,co,= 106. 0,1 = 10,6 (g) 


2,07 6 
",co, =aa=0/015 ; ngụcọ, =—— =006 ; 
138 100 


=011 


—> x=00I1; y=0,l 


CO; + KOH —› KHCO; 
0.0 006 mol 
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CO; + 2KOH —> K;CO; + HạO 


0,015 0,015 mol 
Veo,= 224. (0,06 + 0,015) = 1,68 (lí) 
%VQ, = L68. mg — 


%Vco = 100 — 28 = 72 (%). 


Bồi l3 LUYỆN TẬP CHƯƠNG I : CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ 


13.1 


13.2 


13.3 


13.4 
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a) — Dãy chuyển đổi thứ nhất có thể là : 
CuSO; —> CuCl; —> Cu(OH); —> CuO —> Cu 
~ Dãy chuyển đổi thứ hai có thể là : 
Cu(OH); —› CuO —> CuCl;, —> Cu(NO,); —> Cụ 
b) — Dãy chuyển đổi thứ nhất có thể là : 
Fe —> FeCly —> Fe(OH);—> FeO —> FeSO, 
~— Dãy chuyển đổi thứ hai có thể là : 
Fe —> FeCl; —› Fe(NO¿); —> Fe(OH); —> Fe;O; 
Phân loại : 
»_a,c, e là phản ứng trao đổi. 
(trong đó a còn gọi là phản ứng trung hoà). 
« _ blà phản ứng thế. 
» _ d]là phản ứng hoá hợp. 
pH=l : ddH;SO;, dd HCI 
pH=6_ : dd giấm ăn, sữa chua, nước hoà tan khí CO; 
pH=7 : nước cất, dd NaCl 
pH=8 : nước xàphòng 
pH= I3 : dd NaOH, dd KOH 
a) Xuất hiện kết tủa màu trắng, còn màu xanh của dd không thay đổi. 
CuCl; + 2AgNO; —> 2AgCH + Cu(NO¿); 
màu trắng — dd màu xanh 
b) Xuất hiện kết tủa màu xanh, còn màu xanh của dd CuCl; nhạt dần hoặc 
mất hẳn nếu dùng dư NaOH. 
CuCl; + 2NaOH —> Cu(OH);} + 2NaCl 
màu xanh 
c) Có đồng màu đỏ bám bên ngoài lá kẽm, còn lá kẽm bị tan dần : 
Zn + CuCly —> ZnCl; + CuỶ 


13.5 


13.6 


13.7 


1) Tan nhiều nhất là khí C. 

2) Không tan là khí A. 

3) Tan ít nhất là khí B. 

4) Khí C có thể dự đoán là khí NH; vì khí NH; tan rất nhiều trong nước tạo 
ra dd có tính bazơ yếu. 

5) Khí B tan trong nước tạo thành dd axit yếu đã dễ dàng tác dụng với NaOH 
sinh ra muối do đó khí B tiếp tục tan trong nước làm cho áp suất khí trong 
ống nghiệm giảm nên nước dâng lên chiếm chỗ. 


6) Khí B có thể là một trong những khí sau : CO¿, SO; ... 
7) Khí D có thể là khí hiđroclorua HCI. Khí này tan nhiều trong nước tạo ra 
dd axit mạnh nên có giá trị độ pH nhỏ. 


a) Cu(OH); + H,SO,—> CuSO, + 2H,O 
Mg(OH); + 2HCI —> MgCl; + 2H;O 
Zn(OH); +2HNO; —> Zn(NO;); + 2H;O 
b) Cu + 2H;SO; „. —> CuSO, + SO¿Ÿ + 2H;O 
Mẹ + 2HCI—> MẹCl; + H;Ÿ 
Zn +4HNO; „¿¿ —*—> Zn(NO;); +2NO;Ÿ + 2H;O 
c) CaCl; + Na;CO; —> CaCO;Ỷ + 2NaCl 
Pb(NO;); + Na;SO„ —› PbSO¿ + 2NaNO; 
MgSO; + BaCl; —> BaSO, + MgCl; 
a) Phân huỷ muối cacbonat (CaCO, MgCO¿, NaHCO;, CuCO; ...). 
CaCO;  —'—› CaO+CO; 
2NaHCO; ——> Na;CO; +CO; + HạO 
— khẳng định khí CO; bằng cách sục vào nước vôi trong, thấy vẩn đục. 
b) Kim loại hoạt động (Fe, AI, Zn...) và dd HCI, dd HạSO; loãng : 
Fe + 2HCI —>› FeCl; + Hạ † 
—> khẳng định khí Hạ bằng cách đốt, hiđro sẽ bắt lửa cháy kèm theo tiếng „ 
nổ nhỏ, ngọn lửa màu xanh nhạt. 
©) 2KMnO, —Ÿ—> K;MnO¿ + MnO; + O; 
—> khẳng định khí O; bằng que đóm còn than hồng, than hồng bùng cháy. 
d) _ Na;SO;+2HCI—> 2NaCl + SO; † + HO 
—> khẳng định khí SO; bằng cách dẫn khí này vào dd Bi; thì dd bị nhạt 
màu hoặc mất màu nếu dư SO;. 
SO; + Br, + 2H;O —> H;SO, + 2HBr 
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13.8 a) CaCO; + 2HCI —› CaCl; + CO;† + HO 


mm = 0,01 (mol) —>0.005 
Nếu HCI tác dụng hết phải thu được thể tích CO; (đktc) là : 
22.4. 0,005 = 0,112 (lí) = 112 cm” 
Ở đây phản ứng dừng ở thời điểm 3 phút là do đã tác dụng hết CaCO; 
(HCI dư). 
b) Phản ứng xảy ra nhanh nhất ở phút đầu tiên. 
c) Biện pháp để phản ứng xảy ra nhanh : Đập nhỏ đá vôi và đun nóng nhẹ dd. 


13.9 Đáp số: a) 20000 g hoặc 20 kg Ca(OH); ; 


b) 363243 g hoặc 363,243 kg CaO. 
15,68 


13.10 a) nọ =——— =0/7. 


13.11 
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224 
Gọi x, y là số mol CuO và FezO; trong hỗn hợp. 
CuO + CO —Í—› Cu + CO; 


x x 
Fe;O; + 3CO —!—› 2Fe + 3CO; 
y 3y 
TH T1 là — x=0,1;y=0/2. 
%CuO = —< . 100% = 20(%); %Fe;O; = 100 ~ 20 = 80 (%) 


b) Tách Cu bằng cách ngâm hỗn hợp Cu, Fe vào dd HCI hoặc dd CuSO, , 
Fe sẽ tan, còn lại là Cu. 
Fe + 2HCI —> FeCl; + Hạ 
(lượng Cu thu được bằng lượng Cu trong hỗn hợp). 
Fe + CuSO, —> FeSO, + Cu} 
(lượng Cu thu được nhiều hơn lượng Cu trong hỗn hợp). 
a) _ CaCO; +H;SO,— CaSO, + CO; † + H;O 
Ítran 
Ca§O, ít tan ngăn cản sự tiếp xúc của CaCO; với H;SO¿ nên phản ứng xảy 
ra chậm dần rồi dừng lại. 
b) Khí CO; nặng hơn không khí nên có thể “rót” vào ngọn nến và không duy 
trì sự cháy nên làm ngọn lửa của cây nến tắt. 
€) Mẹ có tính khử mạnh, có thể khử được CO; ở nhiệt độ cao thành C. 
2Mg + CO; —!—› 2MẹgO + C 
(bột màu trắng) (muội than) 
Do có phản ứng trên mà Mg cháy được trong khí CO2. 


KIM L0ẠI 


Bồi 15 TÍNH CHẤT VẬT LÍ CỦA KIM LOẠI 
15.6 a) Dẫn điện tốt nhất là Ag và kém nhất là Ge (gemani) (người ta quy ước độ 


dẫn điện của Hg = I thì của Ag = 59 và của Ge = 0,001). 

b) Kim loại nặng nhất là osimi (22,6 g/cm`) và nhẹ nhất là liti (0.5 g/cm)). 

©) Kim loại cứng nhất là crom và mềm nhất là xesi (người ta quy ước độ 
cứng của kim cương bằng 10 thì của crom bằng 8,5 và của xesi bằng 0,2). 

đ) Kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất là W (3410°C) và thấp nhất là 
xesi (28°C) trừ Hg là kim loại thể lỏng ở nhiệt độ thường có tạ, = —39°C. 


Bồi 1ó TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA KIM LOẠI 


16.1 


16.2 


16.3 


Zn + HgSO, —> ZnSO, + Hg 
Sn + HgSO¿; —> SnSO, + Hg 
Pb + HgSO; —> PbSO, + Hg 
Do Zn, §n, Pb đều là kim loại hoạt động hoá học mạnh hơn Hg nên chúng 
đầy Hg ra khỏi muối HgSO¿, còn chúng tan vào dd tạo ra các muối mới. 
— Phương pháp thứ nhất : Ngâm hỗn hợp Ag và Cu trong dd AgNO; dư, Cu 
sẽ tan hết còn lại là Ag. 
Cu +2AgNO; —> Cu(NO;); + 2AgỶ 
— Phương pháp thứ hai : Đốt nóng hỗn hợp trong không khí, chỉ có Cu bị oxi 
hoá thành CuO, Ag không thay đổi. 
2Cu +O; —F—› 2CuO 
Sau đó ngâm hỗn hợp CuO, Ag vào dd HCI hoặc dd H;SO; loãng, CuO tan 
hết, còn lại Ag. 
CuO +2HCI —› CuCl; + H;O 
a) Ngâm một lượng bột A] dư trong dd trên, chỉ có phản ứng : 
2AI + 3CuSO, —> Alz(SO,); + 3Cu} 

b) Cho dd trên tác dụng với NaOH dư, có các phản ứng : 

Ala(SO,);+6NaOH —> 2AI(OH);Ỷ + 3Na;SO; 

AIOH); + NaOH¿„ —> NaAlIO; + 2H;O 

(tan) 

CuSO¿+¿2NaOH —> Cu(OH);} + Na;SO, 
Lực lấy kết tủa Cu(OH)› cho tác dụng với H;SO, loãng (vừa đủ) được dd CuSO, : 

Cu(OH),+H;$O, —> CuSO, +2H;O 
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165 a)  Fe+CuSO¿—>FeSO; + CuỶ 
Sóg 152g —> 64g tàng 64 — 56 = 8 (g) 
y(g) — x() 1g 


64 152 
b) X=—=8();y=——= 
)X s (@);¡y § 19() 


Vậy có 19 g FeSO, tạo thành và 8 g đồng bám lên bản sắt. 
16.6 Khối lượng bản kẽm sau phản ứng giảm là : 50 — 49,82 = 0,18 (g.) 
Zn + CuSO, —> ZnSO, + CuỲ 
65% >> 160g ———————> 64g giảm 65 - 64 = | (g). 
LAN EU... =..... 1.1 


0,18g 
x= —— = 28,8 (g). Vậy có 28,8 g CuSO; trong dd. 
16.7 Cu +2AgNO;—> Cu(NO;); + 2Ag} 
64g—> 2 mol 2.108g tăng 216 — 64 = 152g 
xm]__DDDDDDDD 228g 
2.2,28 n _ 0,03 
x= FT NEH 0,03 (mol) ; CM (AgNO;) Z s” 00 = I(mol/) 


16.8 Khối lượng thỏi sắt tăng thêm là 101,3 — 100 = 1,3 (g). 
Fe + CuSO, —> FeSO, + Cu} 
56g 64 g tang 64 ~ 56 = 8 (g) 
yø@ 4————— Xx(g)©——Ìl3g 
x= #5 =10,4(g) Cu Hà TS = 918) Fe tan 
Vậy thỏi kim loại có 100 — 9,1 = 90,9 (g) sắt và 10,4 g đồng. 
200.10 
16.9 =——-=0,548 
"HQ F Tọ0.,36,5 


Zn + 2HCI—> ZnCl;+H;Ÿ 
= =0,I—>02 ————> 0.I mol 
nh dư = 0,548 - 0,2 = 0,348 (mol) 


T4 sau phán ứng = 200 + 6,5 — (0,1.2) = 206,3 (g) 


C#5ucau = “Ta :100%6= 6,157 (%) 
16.10 neụso, = Tn =0,0525 


Khối lượng lá sắt tăng thêm là : 5,16 — 5 =0,16 (g) 
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Fe + CuSO, —> FeSO, + Cu} 
56g > Imol ——> Imol —> 64g tăng 64-— 56 = 8 (g) 
tŒø) © zmol ©—— y(mol) © x(g) ——— 0.l6g 


x= S6 -0.16 „112g Fe; 2= SP =0.02(mol) CuSO/ ; 


y= = = 0,02 (mol) FeSO, ; t= Xu In 


= l,28g Cụ 
neụso,„„ = 0,0525 - 0,02 = 0,0325 (mol) 
mạu sau g„ = 60. 1,12) + 1,12 ~ 1/28 = 55,84 g. 


C#Cuso, = 160 -0.0325 _ 10p ~ 0,314) 
55,84 
CWFcSo, = 122-072 _ 100 = s,44(%) 
535,84 


Bởi ]7 DÃY HOẠT ĐỘNG HOÁ HỌC CỦA KIM LOẠI 


17.2 Đápán:D 

17.4 Đáp án:C 

17.5 Theo thứ tự hoạt động hoá học giảm dần : 
a) K, Mg, AI, Zn, Fe, Cụ 
b) Na, Fe, Pb, Cu, Ag, Au 
c)Mg, AI, Fe, Cu, Hg, Ag 


17.6 Cu có màu đỏ nhận biết được ngay. Cho 2 kim loại còn lại vào dd HCI hoặc 


dd H;SO; loãng, có bọt khí sủi lên là AI, không có bọt khí là Ag. 


17.7 a) Pha trộn H;SO¿ đặc vào nước để được dd H;SO; loãng rồi cho tác dụng với Fe : 


Fe + HạSO¿ oan, —> FeSO, + H; 
b) Nung KCIO; hoặc KMnO, : 
2KCIO; _—> 2KCI + 3O; 
2KMnO, —F—> K;MnO, + MnO; + O; 
c) Cho Cu tác dụng với H;SO; đặc, nóng : 
Cu + 2H;§O, „„; —U—> CuSO, + SO;Ï + 2H;O 


d) Dãn khí CO; vào nước : 
CO; + HO —> H;CO; (axit yếu) 


17.8 Gọi X là NTK của kim loại. 
2X + 2H;O —> 2XOH +H; 
2Xg — 2!4lít 
138g —————————> 2!.4 lÍL 
Ta có : 2X . 22,4 = 22,4. 1,38. Giải ra : X = 6,9 ~ 7. Đó là liti. 
Đáp án : A). 
17.9 a) Fe + CuSO,—> FeSO; + Cu} 
56g ——————> 64 g tàng 64 - 56 = 8 (g) 
yg ©———— XE S— lỹg 
6t 
8 


b)y= =7(g)sát ¡ X=—=8(g)đồng. 


Vậy có 7 g sắt bị hòa tan và có 8 g đồng bám trên lá sắt. 
1710 nạ¡= Si =0,14 
27 
AI + XCI; —AICI + X 
0.14 > 0.14 —> 0.14 mol 
Ta có : (X + 35.5 .. 3) . 0,14 — (133,5 . 0,14) = 4,06 (g) 
Giải ra : X = 56 —› Fe. Muối là FeCl. 
17.11 a)Cu+2AgNO¿—>Cu(NO;¿);+2Ag} 
64g >2mol. ————————> 2.108 g tảng 216 - 64= 152(g) 


xmol ————————— l3 
2.1,52 
x= 


=0,0 I 
152 VÀO 
0,02 
b) CN (AgNOk) = ?0œ = I(mol/) 
188 .. 0,01. 100 
€) ncụ(no,›, = 0/01 (mol) ; Ccu(wo,), = “mm  “ 8,54% 


17.12 a) Thứ tự hoạt động tảng dần của các kim loại : A, B, C, D 
b) Dự đoán các kim loại : 
—_ A là một trong số những kim loại kém hoạt động nhất sau đây : Ag, Pt, Au. 
— B là kim loại đứng trước Ag, đứng trước H trong dãy hoạt động của kim loại. 
Nhưng không phải là những kim loại đứng đầu dãy (K, Na), cũng không 
phải những kim loại như AI, Zn. Kim loại B là một trong số những kim loại 
sau : Fe, Ni, Sn, Pb. 
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— Clà kim loại đứng sau H, nhưng đứng trước Ag trong dãy hoạt động của kim 
loại. Kim loại C là Cu. 

—_D là kim loại đứng trước Ag, trước H. Nhưng không thể là những kim loại 
đứng đầu dãy hoạt động. Kim loại D có thể là AI hoặc Zn. 
Dựa vào các dự đoán trên, ta viết các PTHH. 


Bỏi 18 NHÔM 
183 a)AI—? 22 >Al,O;—*HŒ ,AICI, —‡ 0H, AI(OH); —‡BSŠ9: › AI, (SO,); 


b)AI— PS: › AI,(SO,); —? 9H, AI(OH);—*“ yAl;O; —*#đ ›AICI, 
18:4 Gọi M là kí hiệu và là NTK của kim loại. 
2M +3Cly —>2MCI; 
2M(g) ——> 2(M+3553)g 
108g —> 534g 
Ta có phương trình : 2M. 53,4 = 2(M + 35,5 . 3). 10,8 
Giải ra M = 27g ; NTK = 27 (đvC). Đó chính là AI. 
185 MạIo,2so,.2u,o = 1Ú2 + 120 + 36 =258. 


27.2 
%mre 258 .100% = 20,93(%) 
186 a)  AI:2AI+6HCl —>2AIC]; + 3H; : 
2AI + 2NaOH + 2H;O —> 2NaAlO; + 3H; 
b) Na ; c) Cu : d) Cu ; e) Mg, AI, Fe. 
18.7 a) Cho các mẫu hợp kim tác dụng với dd NaOH, không có bọt khí là mẫu 
Cu - Fe. Cho 2 mẫu còn lại tác dụng với dd HCI dư, mẫu tan hoàn toàn là 
AI - Fe, mẫu chỉ tan một phần là A1 - Cu. 
b) Dùng nước cho tác dụng với các mẫu. mẫu nào có phản ứng là Mg —K : 
2K +2H;O —> 2KOH + H; 
Lấy dd KOH vừa thu được cho tác dụng với 2 mẫu còn lại, mẫu nào có 
phản ứng (sủi bọt) là Mg — AI, mẫu không phản ứng là Mg - Ag. 
2AI +2KOH + 2H;O — 2KAIO; + 3H; 
18.8 Đổ dân từng giọt dd ở lọ 1 sang lọ 2, có kết tủa xuất hiện, lắc lên kết tủa tan 
thì lọ 1 đựng dd AICl; và lọ 2 đựng dd NaOH. 
AICl; + 3NaOH —> AlI(OH);} + 3NaCI 
AI(OH); + NaOHa¿y —> NaAlO;,ạ + 2HạO 


Nếu đồ dần từng giọt dd ở lọ 1 sang lọ 2, có kết tủa xuất hiện, lắc lên kết tủa 
không tan thì lọ 1 đựng dd NaOH và lọ 2 đựng dd AIC];. 
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Trường hợp này chỉ có một phản ứng : 
3NaOH + AICl; ạy —> Al(OH);Ÿ + 3NaCl 


18.9 a) Dùng nước nhận ra Na (phản ứng mãnh liệt) tạo ra dd trong suốt, Ca phản 


18.10 


18.11 
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ứng kém mãnh liệt hơn và tạo ra dd vẩn đục do Ca(OH); ít tan. Lấy dd 
NaOH vừa tạo ra cho tác dụng với 2 kim loại còn lại có phản ứng là AI : 

2AI + 2NaOH + 2H;O ——> 2NaAlO; + 3H;Ï' (sủi bọt khí) 
b) Nhận ngay được dd CuCl; có màu xanh. Dùng dd NaOH để phân biệt 3 
đd còn lại : tạo kết tủa rồi tan trong NaOH dư là dd AICl;; tạo kết tủa (vẩn 
đục) không tan trong NaOH dư là dd CaC]; ; không có kết tủa là dd NaCl. 

nụ, = lU Ó o 0,45. 
- c2 4 

Đặt x, y là số mol của AI và Mg : 

2AI + 6HCI —>› 2AIC]; + 3H; 

x 3x/2 
Mg + 2HCl —> MgCl; + H; 


y 
Tacó: 27x+24y=9 


Ỷ +y=045s | >x=02vwày=0/15 


27.0,2 


%Mg = . 100% = 40%; %Al = . 100% = 60% 


24. 0,15 
9 


Mg+2HClI —> MgCl; + H; @) 
2AI+6HCl ——>› 2AICl; + 3H; 2) 
8,96 
nụ, ở() (2) = 22 = 0,4 (mol) 
Khi cho hỗn hợp vào dd NaOH chỉ có phản ứng : 
2AI + 2NaOH + 2H;O ——> 2NaAlO; + 3H; @) 


6,72 _ 03 
22.4 


Nhận xét : số mol H; sinh ra ở (2) và ở (3) như nhau. Vậy số mol H; ở (1) là 
0,4 — 0,3 =0,1, Suy ra nụ, = nụ, = 0,]. 
mụyg = 24.0,1 =2,4 (g); mại =27. 0,2= 5,4 (g). 

2,4 
24+5,4 


02 4—————————————- 


%mụy, = .100%=30,76%; %mạạ = 100% - 30,76% = 69,24%. 


10.BTNCHH9-B 


18.12 nạyvo, = _“ = 0,06(mol) 
AI + 3AgNO; —> AI(NO;); + 3Ag} 


27g —> 3 mol —> Imol ——› 3.108 gtäng 3.108 - 27 =297 g 


t(g ©zmol  «—— ymol © x(g) © 297g 
3.108 ..2,97 2,97 

Tacó: x=—— CS —=3,24g)Ag; y=~=0,01 

hò ' 297 ()Ag; y= 297 

z= bụi =0,03; t= 2T -22Ï _ 0,27(g) 
297 207 
8) MẠI pụ 0,278; TẠg sinh ra = 2,24 8 
0,01 
Ð) CN (Al(NO;);) = 027 0,04(mol/); 
0,06 - 0,03 
CM(AgNO)) dư = NGR— =0,12 (mol) 


1813 Có 2 trường hợp xảy ra: 
a) NaOH thiếu hoặc vừa đủ : 


AlCI + 3NaOH —> Al(OH);Ì + 3NaCl q) 
0I5«——— 005 
2AI(OH); —Ẻ_—> Al,O; + 3H;O @) 
005 ——— 2Š “—— =0,025 
102. 

Từ (2) suy lên (1) tìm được : nạo = 0,15; Cụ = Sà =0,75 (mol/l). 
b) NaOH dư một phần : 

AICI; + 3NaOH ——> AI(OH);4 + 3NaCI @) 

0Imol —> 03——y l1 

Al(OH); + NaOH„¿„ ——> NaAlO; + 2HạO (4) 
01-005=005 —> 0605 

2AIOH); —Í—> Al;O;+3HạO () 


005 ——— 0025 
Từ (5) (4) (3) suy số mol NaOH dư sau (3) là 0,05 mol. 


NON bạn qáy = 003 + 0/05 = 0/35 (mol) ; Cụ, = vi” = 1,75 (mol/). 


› 
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Bỏi 19 SẮT 


19.2 


19.3 


19.4 


19.5 


19.6 


19.7 
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— Tách Fe ra khỏi hỗn hợp bằng cách cho hỗn hợp tác dụng với dd NaOH 
đặc, nóng hoặc với dd FeSO, thì chỉ có AI phản ứng : 
2AI + 2NaOH + 2HạO —> 2NaAlO; + 3H; 
2AI +3FeSO; —> Alsz(SO,); + 3Fe 
— Lọc tách lấy bột Fe cho tác dụng với khí Cly được muối FeC]; : 


2Fe + 3Cly —U—» 2FeCl; ° 

Dd B chứa AgNO; : 

Fe+2AgNO; —> Fe(NO;);+2Ag} 

Cu+2AgNO; —> Cu(NO;);+2Ag} 
Do Fe, Cu đẩy Ag ra khỏi dd muối AgNO; nên khối lượng Ag tăng lên. 
a) Phần thứ nhất Cu không tan. Phần thứ hai có Fe, Cu không tan. 
b) _ Dd của phần thứ nhất có AICl;, FeCl;. 

Dd của phần thứ hai có NaAlO;. NaOH dư. 
c) Kim loại không tan trong phần thứ nhất là Cu, có thể hòa tan trong H;SO, 
đặc, nóng: - Cu+ 2H;§O¿„ạ; —' ->CuSO, + SO; +2H;O : 
Kim loại không tan trong phân thứ hai là Fe và Cu. Sát có thể hòa tan trong 
dd HCI hoặc H;SO, loãng và Cu có thể hòa tan trong H;SO; đặc, nóng. 
FeCl, + xAgNO; —> Fe(NO;), + xAgCl q) 
Theo (I) : (56+355x)(g —> x.143.5g 
lg————> 265g 
“Ta có : (56 + 35.5x) . 2,65 = 143,5x. 
Giải ra x = 3. Công thức của sắt clorua là FeC;. 
— Hòa tan Fe : Cho Fe vào dd HCI. 
Fe + 2HCI —> FeCl; + H; 

— Hòa tan Cu : 
„_ Điện phân HạO để lấy oxi: 2H;ạO — “P—› 2H; + O; 


‹_ Đốt Cu trong O; được CuO : 2Cu+O; —F—> 2CuO 
» _ Cho CuO vào dd HCl : CuO + 2HCI —> CuCl; + H;O 
— Điều chế Ag : Ngâm Cu dư trong dd hỗn hợp 2 muối, thu được Ag : 
Cu +2AgNO; —> Cu(NO;); +2Ag} ° 
Dd còn lại sau phản ứng là Cu(NO;);. 
— Điều chế Cu : Dùng AI hoặc Fe đẩy Cu ra khỏi dd Cu(NO;); : 
Fe + Cu(NO;); —> Fe(NO;); + Cu 


19.8 Cần lấy một lượng hỗn hợp kim loại, thí dụ 10 g rồi cho vào ống nghiệm. 
Rót dd NaOH đặc, dư vào ống nghiệm rỏi đun nóng một thời gian để lượng 
AI tan hết : 
2AI + 2NaOH + 2H;O —> 2NaAlO; + 3H; 
Lọc lấy chất rắn là bột Fe, rửa sạch. sấy khô. cân được, thí dụ 8 g. 
%mạ, = lì . 100 = 80%. Suy ra ®mạ¡= 100 — 80 = 20%. 
1,96 _ 100. 1,12.10 


19.9 a) np, = T.G 0,035: ncụso, = “1ø ^ 0,07 


Fe + CuSO, —> FeSO, + Cu| 
0.035 —> 0,035 ———> 0.035 mol 


b) Sau phản ứng còn dư CuSO,,. 
€0 CW(reso,= TT =0.35(mol/): 
0,07 - 0.035 
CN (CuSO; dư) = —— an — ~ 0,35 (mol) 


19.10 a) 2AI+6HCI —> 2AICI; + 3H;Ÿ 
Fe+2HCI —› FeCl; + H;† 
b) Đáp số : mại = 5,4g: mẹ, = lI,2g 
c) — Cho hỗn hợp bột 2 kim loại tác dụng với C]; : 
2AI + 3Cl;—> 2AICI; 
2Fc + 3Clạ —> 2FcCl; 
~— Cho hỗn hợp 2 muối tác dụng với dd NaOH dư : 
AlCl+3NaOH —> Al(OH);Ỷ + 3NaCl 
AI(OH); + NaOH —> NaAlO; +2H;O 
FeCl›+3NaOH —> Fe(OH);Ỷ + 3NaCl 
— Lọc lấy kết tủa rồi nung : 2Fe(OH); “.. Fe;O; + 3H;O 
19.11 Thí nghiệm 1: Fe;O; + 3CO —>2Fe+ 3CO,  (l) 
Thí nghiệm 2 : Fe + CuSO;, —> FeSO, + Cu @4) 


36g ——————— 64gtàng 64- 56 =8g 
XE) ŒẲ—————————————— DŠg§ 


56-08 — s gn) Fẹ 


Ta có : x= 
Khối lượng Fe sinh ra trong phản ứng (1) là : 
11/2 — 5,6 = 5,6 (g) hay =0,1 (mol) 
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“Theo (1) : co, = An = = = 0,05(mol) ; mẹ, o, = 160. 0,05 = 8(g) ; 


2 
5,6 . 
%mp, = TT g - 100% = 41,2% % mp,,ọ, = 100% ~ 41,2% = 58,8%. 


19.12 a) nụ, = DƯ 0,025 
? 22400 ý 
Fe + H;ạSO, —> FeSO, + H;† 
0025 «———— 0025 © 0025 (mol) 
Fe + CuSO, —> FeSO, + Cu} 
005—————¬ 005 (mol) 
mẹ, = (0,025 + 0,05). 56 = 4,2 (g); mcụ= 64. 0,05 = 3,2 (g). 
b) _ FeSO, + BaCl; —> BaSO¿} + FeCl; 
0025 ———ry 0025 
mpạso, =233 . 0,025 = 5,825 g. 
19.13 Gọi hoá trị của M là n. 
Đặt số mol của M là x thì số mol của Fe là 3x. 
2M + 2nHCI —> 2MCI + nH; 
xmol ————————> 0.5nx 
Fe + 2HCI —> FeC]; + H; 
3xmol ———————> 3x 
Ta có : 0.5nx + 3x= Š:2Ế ~ 0,4 q@) 
22,4 
2M + nCl; —> 2MCI, 
xmol — 0.5nx 
2Fc + 3Clạ—> 2FcCl; 
3x mol — 4.5x 
12,32 


Ta có : 0,ãnx + 4,54 = 12-Êˆ = 0,55 @ 
“Từ (1) và (2) giải ra : n = 2 ; x = 0,1 
mạ,= 3.0.1.56 = 16,8g ; mụ = 19,2- 16,8=2,4g ;M= 2 = 24 —> Mg. 


,I 
2,4 
%mạy =z2- -100 =12.5%  #mp, =100% - 12,5% = 87,5% 
19.14 a) Fe + CuSO, —> FeSO, + Cuỷ 


T= s =0,05; mg „„= 56. 0,05 =2,8 (g) 
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Chất rắn không tan là : FeO, FezOa. 


Ỹng Ê = 0,08(mol). Đặt x, y là số mol FeO và Fe;O¿. 


FeO + 2HCI —› FeCl; + H;O 
xmol ->2x 
Fe;O; + 6HClI —> 2FeCl; + 3H;O 
ymol—> 6y 
Ta có : 72x + 160y = 5,12 - 2,8 = 2,32 
2x +ốy =0,08 
—>x=y=00I1. 


%F. _ 100% = 54,69% ; %FeO = CC hÓI 


Ũ › 


„ 100% = 14,06% ; 


%FezO; = 100% — (54.69 + 14.06)% = 31,25% 
19.15 Các phản ứng xảy ra: ị 
Fe+2HClI —> FeCl; +H;† 
2AI+6HCI —> 2AICl; + 3H;† 
a) Trường hợp cả 2 lá kim loại đều tan hết : 
— Đặt a (g) là khối lượng của mỗi lá kim loại 


+ cốc 1: ng. qạn = sc (mol); Ti, cớ ¡ = Đpẹ = se (mol) 


3a 


i, 
I 
2.21 21 (mo) 


a 
+ -Õ cốc 2: nại qạn) = 2g 0); nụ, œ2 =2— 7 


Ta có : _ > q: Như vậy đĩa cân đặt cốc 1 sẽ ở vị trí thấp hơn so với vị 


trí của đĩa cân đặt cốc 2. 
b) Trường hợp Vụ, thoát ra bằng nhau : Nếu thể tích khí Hạ thoát ra ở mỗi 


cốc bằng nhau sẽ làm cho khối lượng mỗi cốc giảm như nhau. Như vậy 2 đĩa 
cân vẫn ở vị trí thăng bằng. 


Bằi 20 HỢP KIM SẮT : GANG, THÉP 
20.2 Không. Vì thành phần của gang và thép, ngoài Fe ra, còn có một số nguyên tố 
khác không tan trong dd HCI hoặc dd H;SO, loãng như C, Sỉ... 
20.3 Đặt x là số mol cacbon có trong 10g thép. 
C+O; —› CO; 
xmol —> xmol 
CO; + Ca(OH); —> CaCO;} + H;O 


xmol ————>x xmol 
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đit sac 
= 100 = 0,007(mol) 


Khối lượng cacbon trong thép là : 12 . 0,007 = 0,084 (g) 
Phần trăm cacbon trong thép là : — „ 100% = 0,84(%) 


20.4 Trong 100g quặng chứa 80g Fe;O; và 10g SiO;. 


%mạ, = ¬= =56(%) ; ®mạ, = 2S- 1Ö ~ 4,67(%) 


20.5 a) Lượng sắt điều chế được từ 100 tấn quặng hematit chứa 60% FezO; là : 
49-2 _ 12 (ấn) 
160 
b) Lượng sắt điều chế được từ 100 tấn quặng manhetit chứa 69,6% Fe;O, là : 
69,6 . l68 


232 
: D s 3 0,5. 4 : 
©) Lượng sắt có trong 1 tấn quặng đã trộn là: 0,5 — TTno- = 0,48 (tấn) 


=50.4 (tấn), 


Lượng sắt có trong 1 tấn quặng hematit là : „ = 0,42 (tấn) 


Lượng sắt có trong 1 tấn quặng manhetit là : ` = 0,504 (tấn) 


Đặt x, y là số tấn quặng hematit và manhctit cần trộn : 


x+y=l œa) ".. 
042x+0,504y=048 (2 —?XE7:Y7- 
Vậyx:y=2:5. 
20.6 Trong I tấn (hay 1000 kg) quặng có 641.5 kg sắt. 


= 628,67(kg) sắt. 


Từ 2 tấn quặng sẽ thu được : 628,67.2 = 1257,34 (kg) sắt. 
Khối lượng gang chứa 95% sắt điều chế được là : 
1257,34.100 


Thực tế khi luyện gang chỉ thu được : c 


5 — 13235048) 
20.7 4) Fe;O;+3CO —U—›2Fe+3CO; @) 
0,05 đ————————0Q.! mol 
Fe + H;SO, ——> FeSO, + H; (2) 
0.1 ®=————————— cm =0,1(mol) 
22,4 


12 


Từ (2) (1) suy ra ng..o, = 2n = 2nu, =0,05 


mự..o, = 160 ..0,05 =8(g); %mp,.o, = m . 100% = 80% 


b) I tấn gang (1000 kg) có 960 kg Fe. 


2Fe ——> Fe;O; 
12kg —> 160kg ~>x= 160 . 960 


= 1371,42(kg)Fe;O,. 
960kg —> xŒg) ._ 112 (kg)Fe,O; 
Tauạng = Nhung = 1714,28 (kg) hay 1.714 (tấn). 
208 2C+O;—>2CO œ® 
Fe;O; + 3CO —» 2Fe + 3CO; @ 


Từ (1) (2) suy ra : I mol Fe;O; cần 3 mol C, sinh ra 2 mol Fe. 
Hoặc 160 tấn FezO; cần 3. 12 tấn C, sinh ra 2 . 56 tấn Fe. 


1000. 95 
100 


Trong 1000 tấn gang, có chứa một lượng Fe là : = 950(tấn) 


Muốn có 950 tấn Fe, cần có: my, o, = “ 
3.12.950 
mẹ =————— 
: 112 
Hiệu suất 80%, do đó lượng nguyên liệu thực tế phải dùng : 


1357 . 100 Ề 305. 100 
mực.o; = —ạp — = 1696 (tấn) Fe;O; ; mẹ = 


= 1357 (tấn) Fe2O¿ ; 


= 305 (tấn) C 


= 444 (tấn) C. 


20.9 Fe,O; + 3C —Ứ—› 2Fe + 3CO 
I60tấn —> 36tấn —> I12tấn 
36x 112 „ 


xtấn > ——tấn —> tấn 
1 160 
Nếu lượng Fe;O; cần thêm vào là x tấn thì lượng C bị oxi hoá : 


ni =0,255x (tấn) 


Lượng Fe tạo thành : = =0,7x (tấn). 


Trong 1 tấn gang có 0,95 tấn Fe và 0,05 tấn C. 
Tổng khối lượng Fe trong thép : 0,95 + 0,7x (tấn) 
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Tổng khối lượng C còn lại:  0,05—0,225x (tấn) 
Thép chứa 1% cacbon nên : bú cóc VD C00515 2205 —=x=0,124. 
mục 99 0,95+0,7 


Vậy phải thêm vào 0,174 tấn FeO. 


Bồài22 „ LUYỆN TẬP CHƯƠNG 2 : KIM LOẠI 


22.1 


22.2 


22.3 


22.4 


22.5 


2AI + 3Hz§O¿ ¡oạng—> Al;(SO,); + 3H;Ÿ 


2AI + Ca(OH); + 2HạO —> Ca(AlO;); + 3H;† 
AI(OH);+3HCI —> AICI; + 3H;O 
AI(OH);+NaOH—> NaAlO; + 2H;O 
(natri aluninat) 
Công thức phân tử dạng bazơ : Al(OH);. 
Công thức phân tử dạng axit : HAIO›.H;O (axit aluminic). 
NaAlO; + HCI + HạO —> Al(OH);} + NaCl 
2NaAIO; + H;SO; + 2H;O —> 2AI(OH);Ỷ + Na;SO, 
a) Trình tự sắp xếp : Na, AI, Cu, Ag. 
b) Chứng minh : 
— Na tác dụng mãnh liệt ở t thường, trong khi đó AI, Cu, Ag không có tính 
chất này. 
2Na + 2H;O —> 2NaOH + H;† 

— AI đầy các kim loại Cu, Ag ra khỏi dd muối. 
— Cu đầy được Ag ra khỏi dd muối. 
a) — Tác dụng với dd CuSO, là ẠI và Fe. 

2AI + 3CuSO, —> Al;(SO,); + 3Cu 

Fe + CuSO, —> FeSO, + Cu 
~ Tác dụng với dd AgNO; là AI, Fe, Cu. 

AI+ 3AgNO; —> Al(NO;); + 3Ag 

Fe + 2AgNO; —> Fe(NO¿); + 2Ag 

Cu +2AgNO; —> Cu(NO;); + 2Ag 
b) Ngâm hỗn hợp bột các kim loại vào dd HCI hoặc dd H;SO, loãng, Fe và 
AI tan hết còn lại Ag và Cu. Lọc sẽ tách được Ag, Cu. 


22.6 a) LAI + 4HNO; pgạng ——> AI(NO;); + NO + 2HạO 
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2)2AI(NO;); —”—> Al;O; + 6NO; + 20; 


3)2Al;O; —TREE—› 4AI + 3O; 
4)2AI + Ba(OH); + 2H;O —> Ba(AlO,); + 3H; 


5) Ba(AlO;); + Na;SO; —> BaSO¿Ỷ + 2NaAlO; 
6) NaAlO; + CO; + 2H;O —> Al(OH);} + NaHCO; 
7) AI(OH); + 3HCI —> AICI; + 3H;O 
8) AICI; + 3AgNO; —> Al(NO2); + 3AgCH} 
b) ˆ DFe+ 4HNOajsäpg ——>Fe(NO¿); + NO + 2HạO 


2)2Fe(NO;); —Ứ—› Fe;O; + 6NO, + 3O 


3) Fe;O; + 3CO —U—> 2Fe + 3CO, 

4) Fe + 2HCI —> FeCl; + H; 

5) FeCl; + 2NaOH —> Fe(OH)z} + 2NaCl 
6) 4Fe(OH); + O; + 2H;O —> 4Fe(OH); 


7)2Fe(OH); —U—>Fe;O; + 3H;O 
8) Fe;O; + 6HCI —> 2FeCl; + 3H;O 
227 a) SAI + 3Fe;O, —> 4Al,O; + 9Fe 


827g «©3232g, Á4———— 9.50g 


y(@) © x() «————— IW8g 
3.232 .1008 §.27. 1008 
x= 9.5% = 1392(g) Fe:O¿ ; y = mm... 432(ø) AI 


22.8 — Fe tác dụng với các chất : HCI, CuSO,, AgNO; 
— AI tác dụng với các chất : HCI, CuSO,, NaOH, AgNOa 
— Ag không tác dụng với tất cả những chất đã cho. 
~ Cu tác dụng với AgNO;. 
22.9 ~ Kim loại nào tan trong dd NaOH đặc, đồng thời tạo bọt khí là AI : 
2AI +2NaOH + 2H;O —> 2NaAlO; + 3H;Ÿ 
~3 kim loại còn lại, kim loại nào tan trong dd HCI, đồng thời tạo bọt khí là Fe : 
Fe + 2HCI —> FeCl; + H;† 
~ 2 kim loại còn lại, kim loại nào đẩy được Ag ra khỏi dd AgNO; là Cu. 
— Kim loại còn lại là Ag (không phản ứng với dd AgNO;). 
22.10 a) — Dùng kim loại Cu để nhận biết dd AgNO¿. 
— Dùng kim loại Fe để nhận biết dd HCI. 
~ Dùng kim loại AI để nhận biết dd NaOH. 
b) — Dùng dd axit (HCI, H;SO, loãng) để nhận biết kim loại Fe. 
— Dùng dd AgNO; để nhận biết kim loại Cu và Ag (Ag không phản ứng 
với dd AgNO). 
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22.11 a) Có thể tách riêng mỗi kim loại theo sơ đồ phản ứng sau : 


FeCl, —‡*291 „Fe(OH); ——>FeO—‡€9 „Fe 


HCI 
Fe.AgCu 288C A 
Ag.Cu—+—› Ag,CuO “i. +Ee 
uClạ————>Cu 
b) Có thể tách riêng dd CuSO, và FeSO, theo sơ đỏ phản ứng sau : 


+H2§O; gạ..t” 


Dung dịch CuSO,, FeSO, ` Xx kưyG, 
FeSO, 
22.12 a) Điều chế CuSO, từ Cu : Có 3 phương pháp : 
Cu —19+ › CuO —*5:, CụsO, 
Cụ —*Š9:a=” , CụSO, 
+Cl- + NaOH + H;®0, 


Cu ———>-› CuCl; ———— Cu(OH); ——— CuSO, 
b) Điều chế Cu từ CuSO, : Có 2 phương pháp : 
CuSO, —*f*›Cu 
CuSO, —*È21 > Cu(OH); ——› CuO —+€9—› Cụ 
22.13 a)  Fe+ CuSO, ——> FeSO,+ CuỶỷ 


568 —— 64gtang 64~ 56 =8g ve S ID ca 


xŒ) Ầ———— l28- I2=0.8 


%Fe = lo „ 100% =~ 46,7% ; #Cu = 100% — 46,7 = 53,3%. 


250.4 


22.14. mẠgNO; trong dd = ST TRE l0g 
10.17 
TAENO; puư TT TM 0,01mol 


Cu + 2AgNO; —> Cu(NO;); + 2AgỶ 
0005 © 0/01 ——————> 0.01 mol 
Khối lượng vật sau phản ứng là : 10 + (108 . 0,01) - (64 . 0,005) = 10,76 (g). 
22.15 Đặt a (g) là khối lượng thanh kẽm ban đầu, thì khối lượng thanh kẽm tăng 
2.35a @) 
100 'Sˆ 


thêm là 
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Zn + CdSO¿——> ZnSO; + Cd 
65g—> Ï mol ——————> I12 g tăng 112- 65 =47 g 


Tacó: 2252 ~47,004. Giảiraa=80g. 
100 


2216 a) Fe + CuSO, —> FeSO, + Cuỷ 
56g (an) —> 160g ————— 152g ——> 64gtăng 64— 56=8g 


t@) «6© z(g) —————— y(g) —— x(g)tăng42—4=0/2g 
56.0,2 160.0,2 
8 


Tre tham gia = l8) = —””= 1,4(8) ; TCusO, tham gia = Z(8) = =4() 


152.0,2 64.0,2 
s== 3,8(6);mCuaothành = X8) TỶ 1,6(g) 


TDEcsO, taothành = Y(Œ) = 
22.17 Gọi x gam là khối lượng kẽm bị hòa tan. 
a)Zn + Cu(NO¿)¿ ——> Zn(NO;); + Cu} 
65g (tan) 64g giảm 65 - 64 = lpg 
xŒ)“———————————— (01% 
xeS TS =3,25(g) 


Zn + Pb(NO;); ——> Zn(NO;); + Pb‡ 
65g(an) ———————————————>x 201gtäng 207-—65 = 142g 
325 ————————————— >y 


142 .3,25 
-142152 —j 
y FD CÓ 
22.18 2) ng, = + =02 
2Fe + 3Cly ——> 2FeCl, 


0/2 — 0,3 mol — mạ,p„y 71 ..0,3=21,3 (g) 


bị Fe+2HCI—>FeCl+H; 


0/2 — 0,4 mol — Vạa Hcị = $4, = 0,2 đít) hay 200 ml. 


22.19 nụ, = Tủ = 0,07 


Đặt x, y là số mol AI, Mg trong hỗn hợp. 
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2AI + 6HCI —> 2AICI; + 3H; 
x 3x/2 
Mg + 2HCI —> MgC]; + H; 


y 
Ta có: 27x +24y = 1,41 
**+y=001 —>x=003 và y= 0,025. 
%nug = =.... . 100% = 45,45% ; 
0,025 + 0,03 
%nại = 100% — 45,45% = 54,55% 
_ 24. 0,025 
1,41 
#%mAi = 100% — 42,55% = 57,45%. 
8,96 


2220 nụ, =„ =0.4. 


. 100% ~ 42,55% 


2Cu +O; —!—> 2CuO 
264g —————— 280g 
aG@) ©————— 2.?2() 
Vậy a= 2,2 g— mcụ = 2,2 (§). 
Gọi x là số mol AI và y là số mol Mg. 
2AI + 6HCI —> 2AICI; + 3H; 
xmol. ——————————> 3x/2 
Mẹ + 2HCI ——› MẹCI; + H; 
ymodÌl ——————————> y 
Ta có: 27x+24y= 10- 2,2 
*X+y=04 — Giải ra x =0,2; y =0,1. 
mại =27.0,2 =5.4(g); mụy =24.0,1= 2,4(g) 
22.21 a) Chỉ có Zn tác dụng với dd HCI 
Zn + 2HCI —> ZnC]; + H; 


02 ———————— 4-48 _ 0 2mol 
22.4 


Ta có : mzn = 65.0,2 = 13 (6); mcụ, A; = 45,5 — 13 = 32,5 (g) 
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Nung hỗn hợp chỉ có Zn và Cu tác dụng với O; của khêng khí : 
2Z2n +O; —— 2ZnO ; 2Cu + O; ——> 2CuO 
02 ———> 0.2mol 

mzạo =8l . 0/2 = 16,2 (g) 


Khối lượng của CuO và Ag sau khi nung : 51,9 — 16,2 = 35,7 (g). 
Đặt x và y là số mol của Cu và Ag trước khi nung, sau khi nung ta có x mol 
CuO : : =32, 
và y mol Ag. Ta có : 64x + 108y = 32,5 ->x=02 
80x + 108y = 35,7 


“Thành phần hỗn hợp gồm : 
13 (g)Zn ; 64.0.2 = 12,8 (g) Cu ; 32,5 — 12,8 = 19,7 (g) Ag. 


22.22 Đạt x là số mol Fe có trong hỗn hợp thì số mol kim loại M là 4x. 


a)_ 2M+2nHCI—> 2MCI, +nH„† q) 
4x 2nx 
Fe+2HCl —> FeCl; + H;† (2) 
X X 
2M+nCl; — 2MCI, @) 
4x — 2nx 
2Fc +3Cly —> 2FeCl; 4) 
x 3⁄2 
nụ, =2mk+x=2 S=0.35(mo)): 1Q, = Ỹ + 2nx = bi = 0,375 (mol) 


Từ (2) phương trình đại số trên ta có : 2nx = 0,3. 
b) Thể tích khí Cl; đã hoá hợp với M ở (3) là 22,4 . 0,3 = 6,72 (lít). 
e) Hoá trị của kim loại M : 
Thay giá trị 2nx = 0,3 vào một trong hai phương trình trên, ta có x = 0,05. 
Thay giá trị x = 0.05 vào phương trình 2nx = 0.3 ta có giá trị n = 3. 
Vậy kim loại M có hoá trị II. 
đ) Số mol kim loại M có trong hỗn hợp : nụ, = 4x =4. 0,05 = 0,2 (mol) 


Khối lượng mol kim loại M là : = =?7) 


NTK của M là 27 đvC. Vậy Mlà AI. 
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Bởi 24 ÔN TẬP HỌC KỲ I 
24.1 Dãn nước thải nhà máy vào bể xử lí bằng nước vôi, các muối Pb(NO;); và 
Cu(NO;); sẽ chuyển thành các hiđroxit không tan, lắng xuống đáy bể. 
Pb(NO;); + Ca(OH);—> Pb(OH);} + Ca(NO;); 
Cu(NO;); + Ca(OH);——> Cu(OH);} + Ca(NO¿); 
24.2 Cho các dd muối tác dụng với dd kiểm (thí dụ NaOH) muối sắt (II) cho kết 
tủa trắng xanh còn muối sắt (III) cho kết tủa đỏ nâu. 
FeSO, + 2NaOH —> Fe(OH); + Na;SO; 


trắng xanh 


Fez(SO,); + 6NaOH —> 2Fe(OH);Ÿ + 3Na;SO„ 


đỏ nâu 
24.3 A +NaOH dư: 2AI+2NaOH +2H;O —>2NaAlO; + 3H;† 
AlzO; + 2NaOH —> 2NaAlO; + HạO 
Ai: FeO,, Fe; dd B, : NaAlO;, NaOH dư ; C¡ : H;f 


C¡+A ——> Fe;O, +4H; —U—› 3Fe +4H;O 
Az: Fe, AI, Al;O¿. 
A¿ + H;SO, đặc, nguội : Fe. AI không tác dụng 
Al;O; + 3H;§O, ——>Al;(SO,); + 3H;O 


Dd B;: Al;(SO,); 
Ala(SO,); + 3BaClạ ——> 3BaSO,Ỷ + 2AICI; 
Bạ : BaSO,. 
244 To 72 joạợ, “'EsO; _ TỔ —1 43 > 1,41(phù hợp) 
mpạ  5Ố mẹ 6 
TmẸc:O, = 232 =138 
mẹ 3.56 
Đáp án B). 


24.5 Fe;O;+6HCI —> 2FeCl + 3H;O 


0.1 ——————`0.2 mol 
FeCl; + 3NaOH —> Fe(OH);Ÿ + 3NaCl 


(02+ 0.2)—————————> 0.4 mol 
2Fe(OH); —Ứ—> Fe;O; + 3H;O 
0.4————> 0.2 mol 
TƑ¿¿o, = 160. 0,2 = 32 (g). Đáp án C. 
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Cách nhẩm nhanh : ban đầu đã có 0,1 mol FezO; (16 g). Vậy chỉ cần tính số 
gam Fe;O; sinh ra từ FeC]; : 
2FeCl; —› Fe;O; 
02 —> 01(16g) 
Tổng là 32 g. 


24.6 Gọi M là kí hiệu và NTK của kim loại : nhcị = —=0,2 


2M+O; —> 2MO @)- 
01 =———— 0.1 
MO + 2HCI —> MC]; + HạO @).- 


0,1 0.2 (mol) 


PTK của MO là : a4 M=40 - l6=24 g. 


NTK của M là 24 đvC. Vậy M là Mg. 
Từ (2) (1) suy ra TMg p.u = 0,1 (mol). Vậy mMg = 24.0,1==2,4g. 
24.7 Cu không tan trong dd HCI nên mẹ, = 0,3 (g) 


Khối lượng AI và Fe là : 2,52 — 0,3 = 2,22 (g) 
Đặt x, y là số mol của AI, Fe 


2AI + 6HCI —> 2AICI; + 3H; 

x 3x/2 mol 

Fe + 2HCI —> FeCl; + H; 

y ymol 

Tacó: 27x + 56y =2,22 
bu ng cua, —>x=0/02 và y= 0,03. 
⁄2 22,4 
mại =27.0,02 = 0,54 (g) ; my = 56 . 0,03 = 1,68 (g) 
200. 16 
248 mwso, = “Tạp =32Œ) 


Fe + MSO, —> FeSO, + MỶ 
56g —> (M+96)g ———> M (§) tăng (M~56) (g) 
32g —————— 5I6-50=l6g 
M+9% _M-56 
32 1,6 
Từ (1) giải ra M = 64 — Cu. 
Công thức hoá học của muối sunfat là CuSO¿,. 


Ta có : (@) 
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24.9 — Dùng dd HCI hoặc dd H;SO; loãng để loại bỏ FezOạ, CuO, Fe ra khỏi 
hỗn hợp : 
Fe;O;+6HCI —> 2FcCl; +3H;O 
CuO+2HCI —› CuCl;+ HạO 
Fe + 2HCI —› FcCl;+H; 
— Xử lí hỗn hợp còn lại (Cu và Ag) bằng cách ngâm hỗn hợp trong dd 
AgNO; dư : 
Cu+2AgNO; —› Cu(NO;);+2Ag} 
24.10 a) Khối lượng lá Fe : Fe tác dụng với dd CuSO, : 
Fe + CuSO, —> FeSO, + Cu} 


56 g (tan) ————————————> 64g (bám trên lá Fe) tăng 64 — 56 = 8g Ồ 
Như vậy, sau một thời gian phản ứng, khối lượng lá Fe lớn hơn a (8). 
b) Khối lượng lá Cu : Cu không phản ứng với dd CuSO¿ nên khối lượng lá 
Cu không đổi. 

c) Khối lượng lá Zn : Zn tác dụng với dd CuSO, 
Zn + CuSO¿ —> ZnSO¿ + Cu} 
65 g (tan) 64 g giảm 65 — 64 = I (g) 
Như vậy, sau một thời gian phản ứng, khối lượng lá Zn sẽ nhỏ hơn a (g). 
24.11 Fe + 2HCI —>› FeCl; + H; 
0/2 © 04 ———————> 0.2 mol 
Fe + Cu(NO;); —> Fe(NO;); + Cu 


0,16 © 016 —————————> 0.16 mol 
Vụ, = 22,4. 0,2 = 4.48 (lí) 
Sau phản ứng thu được hỗn hợp kim loại, vậy có Fe dư. Gọi x là số mol Fe 
dư, ta có : (0,22+0,16 +x). 56= m q) 
64 ..0,16 + 56x = 0,7m (2) 
Từ (1) và (2) giải ra m ~ 33,067 (g). 
24.12 Trong cùng một dd, nồng độ mol của ZnSO; bằng 2,5 lần của FeSO/ thì số 
mol của ZnSO, cũng bằng 2,5 lần số mol của FeSO,. 
Gọi x là số mol của FeSO; thì số mol của ZnSO, là 2,5x. 
Fe + CuSO, —> FeSO, +Cu} 
36g >lImol —> Imol -> 64g, khối lượng dd giảm 64 - 56 = 8g. 
xmol —————————————x Xg 


Zn + CuSO¿ ——> ZnSO¿ + Cu} 
65g>lImol ——> Imol —> 64g, khối lượng dd tăng 65 - 64= lg 


2,5xmol ————————— 2.5X(E) 


Vì khối lượng dd giảm 0,I 1g nên ta có : 8x - 2,5x = 0,11 — x = 0,02. 
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Khối lượng Cu bám trên bản sắt là : 64.0,02 = 1,28 (g). 
Khối lượng Cu bám trên bản kẽm là : 64.2,5.0,02 = 3,2 (g). 
24.13 a) Khối lượng chất rắn sau phản ứng là : 16 - 4,8 = 11,2 (g). 


Fe,Oy + yCO —È—> xFe + yCO; 


(56x + lốy)g —————> 56x(g) 


lóg ————> Ìl.2g 
Ta có phương trình : (56x + 16y).I 1/2 = 16.56x q) 


Từ (1) rút ra *- % Công thức của oxit sắt là Fe;O;. 
} 


b) _ Fe;O;+3CO —>2Fe + 3CO; 


c 0,Imol ———————> 0.3 mol 
160 


CO¿ + Ca(OH); —> CaCO¿} + HạO 
03 ——————> 0.3 mol 
mẹco, = 100. 0,3 = 30 (g) 


c)_ Fe;O; +3CO —!—›2Fe +3CO; 
0/1 —> 0,3mol 
Thể tích khí CO cần dùng theo lí thuyết là : 22,4 . 0,3 = 6,72 (lít) 


"Thực tế phải dùng là : 6,72 + —. = 7,392 (lít) 


2414 a)_ AICl;+3NaOH —> AI(OH);} +3NaCI @) 
AI(OH); + NaOH,„—> NaAlO; + 2H;O @) 
FeCl; + 3NaOH —› Fe(OH);Ì + 3NaCI @) 
X ———— Àà X 
2Fe(OH); —F—>Fe;O; + 3H;O (4) 
X 


=—= 


Đặt số mol của FeCl; trong 100 ml dd A là x, theo (3) (4) suy ra : 


n =X=-2—->x=-L (mol) 
F2Ox 7 léo 40 


Trong 100 ml dd A có 3 mol FeCl. 


Trong 1000 ml dd A có a mol FeCl;. 
—>a=0,25 (mol) 
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b) AICls+3AgNO; —> 3AgCH + Al(NO;); @®) 


FeCls+3AgNO; ——> 3AgClỶ + Fe(NO;); (6) 
Theo (5) (6) : Tổng số mol của AIC]; và FeCl; bằng số mol AgNO;. 
_1 40.2 0,08 1 
PẠICI; + FeCh ” 2 ' Top S3. (mol) 


Trong 50 ml dd có =. mol 2 muối. 


Trong 1000 ml dd có b mol 2 muối. 


Nồng độ AIC]; là : 0,53 - 0,25 = 0,28 (mol/]) . 


24.15 Đặt số mol kim loại M là x thì số mol Fe là 1,5x. 
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4M+nO; ——› 2M,O, 
x(mol) 05x 
3Fe+2O;ạ —> Fe;O¿ 
15x (mol) 0,5x 
Ta có : 0,5x(2M + lồn + 232) = 66,8 @) 
2M+2nHCI —> 2MCI, +nH; 


x ———* Ù,Šnx 

Fe+2HCI ——> FeCl; +H; 

l5x ——————————> \j5x 

2.85 _ 12 @ 


2M +nCl; ——> 2MCI, 


Ta có : 0,5nx + l,5x = 


x>0,5nx 
2Fc + 3Clạ——> 2FcCl; 
15x 2/25x 
Ta có : 0,5nx + 2,25x = Eh 1,5 @®) 
22,4 


Từ (1) (2) (3) giải ra : x = 0,4 
n=3;M=27— Mlà nhôm. 
mại =3.04.27=32,4 (g) 


mp, =3. 1,5. 0,4. 56 = 100,8 (g) 


24.16 Chuyển oxit sắt này sang oxit sắt khác có 2 trường hợp xảy ra: 


a) Từ hoá trị thấp của „ lên hoá trị cao : 
Thí dụ : 2FcO + 20: ——>Fe;O; ; 


Fe,Oy + O; ——> Fe,Om (sơ đồ phản ứng) 
b) Từ hoá trị cao của sắt “c” hoá trị thấp : 
Thí dụ : Fe;O; + CO —€_› 2FeO + CO; 
Fe,Oy + CO ——> Fe,Om + CO; (sơ đồ phản ứng) 
Cân bằng phản ứng (1) : Đặt hệ số của O; là a. 
— Cân bằng số nguyên tử Fe : nFe,O, ——> xFenOm. 
~— Lập phương trình theo số nguyên tử O ở 2 vế : 


mx-—n 
ny+2a=mx-xa= =— 


~ Vậy (1) có dạng : nFe,O, + =—"? 


O; ——> xFenOm 


Cân bằng phản ứng (2) : Fe,Oy + CO ——> FenOm + CO; 
— Đặt hệ số của CO là a. Cân bằng số nguyên tử Fe : 
nFe,O, ——> xFenOm 
— Cân bằng số nguyên tử C: aCO ——> aCO; 
— Lập phương trình theo số nguyên tử O ở 2 vế : ny + a = mx + 2a 


Rút ra a = ny - mx 
Vậy (3) có dạng : 


nFexOy + (ny — mx)CO —— xFeaOm + (ny—mx)CO; 


(D 


@) 
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PHI KIM. SỨ LƯỢC BẢNG TUẦN H0ÀN 
CÁC NGUYÊN TỐ H0Á HỤC 


Bởi 25 TÍNH CHẤT CỦA PHI KIM 
25.1 b) Người ta thường căn cứ vào khả năng phản ứng của phi kim với kim loại 
và hiđro để đánh giá độ mạnh yếu của phi kim 
Thí dụ : Fạ+H; —> 2HF (bóng tối) 
Clạ+H; —> 2HCI (ánh sáng) 
Br;+ Hạ —> 2HBïr (nhiệt độ, xúc tác) 
O; + 2H; —> 2H;O (nhiệt độ) 
Na;O: oxi kết hợp với kim loại 
SO;: oxi kết hợp với phi kim 
~ So sánh tính chất hoá học : 


25.3. — So sánh thành phần : [ 


Tính chất | _—_ NayO (oxitbazơ) S0; (oxit axit) 
Tác dụng với nước Na/O+H„O-—>2NaOH _ | $O;+ H;O —> H;$O 


$O; + NaOH —> NaHSO, 
hoặc 
30;+2N:0H —> Na;$O.+H,O 
Tác dụng với oxitait | Na;O+CO;—> NayCO, _ | Không tc dụng 
Tác dụng với oXit bazơ | Không tác dụng §O; + CaO —> CaSO; 
25.4 a)M= 1,428. 22/4= 32 

Đặt công thức của hợp chất là SiH„. Ta có nH = 32 - 28 = 4. 


Tác dụng với aXiL Na;O + 2HŒ —> 2N:CI +H;O 
Tác dụng với bazơ kiểm | Không tác dụng 


Vậy n=T =4 


Công thức hợp chất là SiH¿, d = 5 =1,103. 


b) Đáp số : NH; , d= 5 = 0,586. 


c) Đáp số : H;S ; d = 5 =1,172. 


đ) Đáp số : HCI, d = = =1,258. 


25.5 Từ công thức hợp chất là XH¿ và % khối lượng hiđro ta có : 
tảo E 
12,5% ứng với 4 đvC 100 - 4 _ +2 (qvC) 


—> VậyM= 
100% ——> M 12,5 
Mxụ,= 32 => Mx= 32 - 4 = 28 dvC. Đó là silic (Si). 
25.6 Hợp chất với oxi có công thức là X;Os trong đó X chiếm : 
100 — 56,34 = 43,66% (theo khối lượng) 
Tacó: 56,34% ứng với 16.5 = 80 đvC 


43,66% ứng với 2X 
Rút ra:2X = 52-425 ~ 62 đụC —> X = Ế2 ~31dvC. 
56,34 2 


Đó là P, công thức XH; là PH;. 
25.7 Đáp án C (Niơ). Công thức hợp chất là XH; 
17,65% ứng với 3 đvC X= (100 — 17,65). 3 
(100~17/65)% ứngvớiX |? ŠZ”——Tyø — 
25.8. Đáp án D (lưu huỳnh). 
25.9 a) Mạ = 1,0625. 32 = 34 (g). 
Đốt A tạo ra SO; và H;O trong A phải có S, H và có thể có oxi. 


2,24 
go, = 25 „ 0,1 ~> ng = 0,1; mẹ = 32 0/1 = 3,2(8) 


= 14dvC. 


. “Ta=01 ~> nụ =0,2; mụ =2.0,1= 0,2(8) 


mạ + mạ = 3,2 + 0,2 = 3,4 (g). Vậy hợp chất không có oxi. 
Đặt công thức A là H,S, , ta có : 3 
ÿ= Tp “0023x422 
Vậy công thức là H;S. 
b)2HạS + 30; —> 250;+2H;O 
c)2H;S + 30; —> 250; +2H;O 


3,4 0,1.3 
Š =0 2ˆ =015 —> Vọ, =22/4.0,15 = 3.36 (lí) 
25.10 Mx =17.2=34 
1.36 0,896 0,72 
nụ = 2c =0/04; nạ, =2 “00%; ngọ =n—=0,04 


Ta có ns = 0,04; nụ; = 0,04. 2 = 0,08 
mạ + mụ; = 32 . 0,04 + 0,08. I = 1,36. Vậy hợp chất không có oxi. 
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Đặt công thức của X là H,S, ta có : 
x:y=0,08: 0,04 =2 : I —> Công thức X là H;S. 


21 X ~3375, Mx=3,375. 32 = 108 
O; 
Đặt công thức của X là N,O, ta có : ~ =2,5 (@) 
y 
Mặt khác theo PTK của X : 14x + lóy = 108 (2) 


Từ (1) và (2) giải ra được x = 2 và y = 5. 
Công thức phân tử của X là N;O¿. 
25.12 Do Ag có phản ứng với khí H;S và O; trong không khí : 
4Ag + 2H;S + O;——> 2AgaS + 2H;O 
k (màu đen) 
25.13 Rắc bột S vào thuỷ ngân, sẽ có phản ứng:  Hg+S ——> HgS 


Bi 2ó CLO 
26.1 Xảy ra cả hiện tượng vật lí và hiện tượng hoá học : 
— Hiện tượng vật lí : Cl; tan vào nước tạo ra dd nước clo màu vàng lục như 
màu khí clo. : 
— Hiện tượng hoá học : Một phần clo tác dụng với nước tạo ra chất mới là 
HC và HCIO. 
Cl; + HạO = HCI + HCIO. 
26.2 Nước clo vừa điều chế xảy ra các phản ứng : 
Cl; + H;O = HCI + HCIO 
Axit hipoclorơ HCIO có tính oxi hoá rất mạnh, đã oxi hoá chất quỳ tím làm 
cho chất này mất màu. 
Khi nước clo đã để lâu ngoài ánh sáng thì HCIO bị phân huỷ thành HCI và O›. 
2HCIO ——› 2HCI + O; 
Axit clohidric (dd HCI) làm cho quỳ tím hoá đỏ. 
26.3. Đáp số : 9464,78 (lít) 
26.4. Đáp án B (kẽm). 
26.5 — Phương pháp thứ nhất : 
2NaCl + H;SO¿¿¿; —> Na;SO, + 2HCI † 
Hoà tan khí HCI vào nước để được dd HCI đặc : 


MnO, +4HCl„y¿ —Ẻ—> MnCl; + Cl; + 2H;O 
— Phương pháp thứ hai : Hoà tan NaCl vào nước để được dd NaCl bão hoà : 
2NaCl +2H;O “ma 2NaOH + H; + Cl;† 
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26.6 


26.7 


26.8 


nhe = = = 0,2 (mol) 


a) MnO; + 4HCI —> MnCl; + Cl; + 2H;O 


02 ——— xa 0,05 (mol) 


VQ, =22,4 . 005 = 1,12 (lí) 
b)2KMnO, + 16HCI—> 2KCI + 2MnCl; + 5Cl; + 8H;O 


b5 —=—— >1 =006s (mol) 


Vạ, =22,4.. 0/0625 = 1,4 (lít) 


MnO;,+4HCI —> MnClI;+Cl; +2H;O () 
2KMnO, + I6HCI —›> 2KCI + 2MnCI, + 5CI; + 8H,O @) 
a) Nếu khối lượng các chất bằng nhau : MO; = TMno, = 3 (8) 


a _ a 
TMnO; " TKMnO¿ “158 


a ° a 
Theo (1) rh mol MnO; điều chế được mm mol Cl;. 


5a a 
158.2 63,2 moi Œ,. 


Theo (2) TT mol KMnO, điều chế được 


Ta thấy Tài > m> Dùng KMnO, điều chế được nhiều clo hơn. 


b) Nếu số mol các chất bằng nhau : 
Theo (1) : nếu có a mol MnO; điều chế được a mol C;. 
Theo (2) : nếu có a (mol) KMnO; điều chế được 2,5 mol Cl;. 
Như vậy KMnO, sẽ điều chế được nhiều clo hơn. 

c) Chọn chất oxi hoá : 
Theo (1) : Muốn điều chế 1 mol Cl; cần 4 mol HCI. 
Theo (2) : Muốn điều chế 5 mol Cl; cần 16 mol HCI. 


Suy ra muốn điều chế 1 mol Cl; cần š = 3,2 (mol) HCI. 


Như vậy để tiết kiệm axit clohidric ta chọn chất oxi hoá KMnO; (ở cùng điều 
kiện, nhiệt độ và áp suất, số mol khí bằng nhau có thể tích khí bằng nhau). 
Bơm xịt dd chất có tính khử mạnh như dd NH; vào không khí : 

3Cl¿+2NH;ạ —> N;+6HCŒI 

HCI+NH;ạ —> NH,CI 
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26.9. Dùng nước vôi để loại bỏ brom : 
2Br; + 2Ca(OH);—> CaBr; + Ca(BrO); + 2H;O 

26.10 — Tạo thành hiđroclorua : 
2KCI+H;ạ§O; —> K;SO; + 2HCIT 
CaCl; + H;SO, —> CaSO; + 2HCI? 

— Tạo thành clo : 
Trộn H;SO; với KCI (hoặc CaCl;) và MnO; phản ứng xảy ra theo 2 bước : 

2KCl+H;SO; —> K;SO, + 2HCI 
MnO;+4HCI —> MnCl; +Cl; +2H;O 


26.11~ KHSO, + KCI —È_> K;SO; + HCI † 


~ 2KCl+2HạO ——“?®““——› 2KOH +H;† + Cl;† 
màng ngăn 
Hạ + Cly —Ứ—> 2HCI 
2612 2KMnO, + 16HCI—>2KCI+2MnCl+5Cl+8HO (1) 
0,15.2 « 0,15.16 


=0,48. ————————— 0.l5 


2Fc + 3C —> 2FcCl; 2) 


013 01s © 1625 _ 01 (mol) 
2 162,5 : 


Từ (2) tính được nạy, = 0,15, đưa lên (1) tính được : 
nục = 0,48 (mol) ; ncwạo, = 0,06 (mol) ; 
mạo, = 158 . 0,06 = 9.48(g) 

0,48 


Vạ HC| = =0,48 (1) hay 480 (ml) 
26.13 2Fe+nClạ —F—> 2FeCl, 
FeCl„ + nAgNO; —> nAgCH + Fe(NO;)ạ 
(56 + 35.5n) (g)———— n (mol) 


1625(g ——— 43% _o‡ 
143.5 


Ta có : (56 + 35,5n) . 0,3 = 16,25n —> n = 3—> Muối A là FeCl;. 
26.14 Gọi M là kí hiệu và là NTK của kim loại. 
2M + Cl; —› 2MCI 
2M(8)——— 24M +35.5) (g) 
92g,——y 234g 
Ta có : 2M.23,4 = 2(M + 35,5).9/22—> M=23g 
—> NTK của M = 23 đvC và có hoá trị I —> M là Na. 
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26153) 2Al+3Clẹ —> 2AICls q@) 


2Fe+3Clạ —> 2FeCl; (@) 
2AI+6HCI —>› 2AICI; + 3H; @) 
Fe+2HCI —> FeCl;ạ+H; 4) 
8,736 8,064 
=——— =0.39 (mol =——=0.36 
b) 1Q, = 22 (mol); nụ, = 22.2 (mol) 


Đặt x, y là số mol AI và Fe. 
Từ (1) (2) ta có : 1,5x + 1,5y = 0,39 “. - 
Từ @) (3) ta có: LŠx+y=0,26_ |” X=02;y=0/06 
mại¡=27.0/2=5,4(g); mp„=56.0,06 =3,36 (g) 


®%AI =— 2 —_.100% = 61,64% ; %Fe = 100% — 61,64% = 38,36% 
5,4+3,36 
1 0,672 
26.16 nụ =—L—=0,04; nạ, = 2 =0,03 
nh “22a hQ; = 222 
Hạ + Clạ—>2HCI q) 


(dư) 0,03 —> 0.06 mol 
mạa= 19,27 + (36,5.0,06) = 21,46 g. 
Nếu hiệu suất của (1) là 100% thì: 21,46 g dd có 0,06 mol HCI 


5gdd ——> xmol HCI 
x= Cu hức 0,014 (mol) 
21,46 
HCI + AgNO; —> AgCH + HNO; 
0005, — 0.75=0005 (mol) 
143.5 


Thực tế 5 g dd A chỉ chứa 0,005 mol HCI nên : 


h= Ð 095 , 100% ~ 35,71%, 
0.014 
200.. 8,5 
26.17 =———=0,1 (mol 
PAgNO; F T0Q „170 — CC GHỌU 
AgNO;—> AgCl } + HNO, 0,1 
a) HCI + AgNO; gCl Ỷ + b Chí điện “qạs = 0567(mol/) 
0,1 —0,1 (mol) 


b) CCO; +2HCI—› CaCl; + CO;Ÿ + H;O 


.100% =14,6% 


36,5.0,2 
02 —— ?>2_„ C#4ua=——” 
22 0,1 (mol) (HO) 70 
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Bồi 27 CACBON 

27.1 Các dạng thù hình của nguyên tố là những đơn chất khác nhau do cùng một 
nguyên tố hoá học tạo nên. Thí dụ : kim cương, than chì, than gỗ... là những 
dạng thù hình của nguyên tố cacbon. 
Các dạng thù hình của nguyên tố cacbon có những tính chất vật lí khác nhau 
là do chúng có cấu tạo tỉnh thể khác nhau. 


2712 a) 3C+Fe;O; —! > 3CO+2Fe 
C+CO,  ——› 2CO 
C+HO  —f› CO+H, 


C+2CuO —!—x 2Cu+CO, 
Trong các phản ứng hoá học trên, cacbon có tính khử. 
b) Dẫn hỗn hợp khí CO và CO; đi qua dd kiểm (Ca(OH);, NaOH ...) chỉ có 
CO; phản ứng, khí đi ra khỏi dd là CO. 


CO; + Ca(OH); —> CaCO;Ỷ + HạO 

2713 a) 2C + O;—>2CO 

2.12(kg) ——> 2.224m" 2.22,4.920 

906g) ——> xm” +YESTG MIH40) 

Thực tế thu được là : 173 - 8Ö „ 1460 (mẺ) 

100 
bị C+H,O —Í—› Hạ + CO 
Imol 1 mol Tỉ lệ thể tích CO và H; là I : I 

24a) C + HO — —› CO+H, @) 


(nóng đỏ) (hơi) 
Trong 1 tấn hay 1000 kg than có 920 kg cacbon. 
Theo (1) : 12 kg cacbon điều chế được 44,8 mỶ hỗn hợp khí. 


920kg ————————> xmẺ 


x= — ~ 3434,7 (m°) 
Thể tích hỗn hợp khí thực tế thu được : — ~ 2019,5 (m`). 
b) 3CO+Fe;O; —Í—> 3CO;+2Fe @) 
3H; + Fe;O; —U—> 3H;O + 2Fe @) 


Hỗn hợp khí thu được có thể tích CO bằng thể tích Hạ. 
Tổng hợp các phản ứng (2) và (3) ta có : 
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22,4.6 mỶ hỗn hợp khí CO và H; thì thu được 56.4 kg Fe 
2919,5 mẺ >xkgFe 


- 36 -4-2212.5 _ 865,8 (kg) Fe. 
224.6 


27.5 a) 2CuO +C ——> 2Cu +CO; 
x x2 —› x —>x/2 


2PbO +C —Ẻ_3 2Pb +CO, 
. y ¬> y/2 —› y — y/2 
CO; + Ca(OH); —> CaCO;‡ + H;O 
00155 ————— tủa 0015 
1 


Tacó: 80x +223y = 19,15 


2a =0075 —> x=0,1;0=0,05 
mẹạo = 80.0/1 =8) 
mpo  = 19/15-8 =11,15 (8) 


mm loại = 640,1 +207.0/05 = 16,75 (g) 
nc =nco, =0,075 (mol) ; 
mẹ = 12. 0,075 = 0,9 (g). 


27.6. Công thức hợp chất của R với H là RHạ. 
Ta có : 25% ứng với 4 đvC ; 75% ứng với R đvC. 


= = = 12 đvC —> Vậy R là nguyên tố cacbon. 


217 3C+CaO —-2⁄C`, CạC, +CO 
312kg ———— 64kg 3.12.128 
xkg €— I28kg —*XETT— =72(&g) 
Bồi 28 CÁC OXIT CỦA CACBON 


28.1 a) Có thể nói CO là oxit không tạo muối vì nó không tác dụng với kiểm để 
tạo ra muối, CO; là oxit tạo muối vì nó tác dụng với kiểm để tạo ra muối : 
CO; + NaOH —> NaHCO; 
b) Có thể nói CO là chất khử vì nó có thể khử nhiều oxit kim loại thành kim 


loại, CO; là chất oxi hoá vì nó có thể oxi hoá được một số kim loại hoạt 
động mạnh. Thí dụ : 


2Mg +CO; —U—› 2MgO +C 
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28.2 


284 


28.5 
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— So sánh tính chất vật lí (xem SGK). 
— So sánh tính chất hoá học : 
». CO là oxit trung tính : Không có axit tương ứng, không tác dụng với H;O, kiểm. 
»_. CO; là oxit axit : có axit tương ứng là H;CO;, tác dụng với nước và với oxit bazơ 
và bazơ kiểm. 

CO; + H;O =H;CO; 

CO;+CaO '—> CaCO; 

CO;+NaOH —› NaHCO, r 
« _ CO có tính khử mạnh, khử được oxi (cháy được) và nhiều oxit kim loại còn 

CO; không có tính khử:  2CO +O;—> 2CO, 
3CO +FezO; ——› 2Fe + 3CO; 
a) Tính chất hoá học của C và CO : 
Ở nhiệt độ cao, C và CO rất dễ kết hợp với oxi ở dạng đơn chất và oxi trong 
hợp chất. Do đó tính chất hoá học cơ bản của C và CO là tính khử, chúng là 
những chất khử. 
- _ Cvà CO cháy trong không khí, tỏa nhiều nhiệt, vì vậy được dùng làm nhiên liệu : 
C+O,  —> CO; 
2CO+O; —› 2CO; 

»_ Cvà CO tác dụng với nhiều oxit kim loại, giải phóng kim loại. 

2CO+C  —!—› 2Cu+CO; 


Fe;O,+4CO —t—› 3Fe+4CO, 

b) Tính chất hoá học của CO và H; : chúng đều là những chất khử mạnh ở t° 
cao, đều cháy trong không khí : 

2Hạ+O; —> 2H;O 

2CO+O; —> 2CO; 
a) Phản ứng phân huỷ muối : 2NaHCO; —U—y Na;CO; + CO; + HO 
b) Phản ứng trao đổi giữa muối và axit : 

Na;CO; + 2HCI —> 2NaCl + CO; + HạO 
©) Phản ứng cháy của đơn chất : C+0; —t—› CO, 
d) Phản ứng cháy của hợp chất : 2CO + O;—› 2CO; 


©) Phản ứng khử oxit kim loại:  CuO + CO —t—› Cu+ CO; 

a) Cho nước vôi trong vào cả 3 lọ, lọ nào nước vôi trong bị vẩn đục là có khí CO; : 
CO; + Ca(OH); —› CaCO;‡ + HO 

b) Dùng que đóm đang cháy đưa vào mỗi lọ : que đóm cháy mạnh hơn là lọ 

đựng O;; que đóm tắt là lọ đựng CO;; có tiếng nổ nhẹ là lọ đựng H; do H; 

bắt lửa cháy kèm theo tiếng nổ nhẹ, tạo ra HạO (2H; + O; —› 2H;O). 


28.6 


28.7 


28.9 


28.10 


a) Cho hỗn hợp đi qua CuO dư, đun nóng để chuyển CO thành CO; 


CO +CuO —t—› Cu +CO, 
b) Cho hỗn hợp đi qua than nóng đỏ để chuyển CO; thành CO : 
CO; + C —!—› 2CO 
nóng đó 
c) Dẫn hỗn hợp vào dd Ca(OH); dư, khí CO không phản ứng đi ra, thu lại và 
làm khô bằng P;Os. Khí CO; có phản ứng : 


CO; + Ca(OH); —> CaCO;‡ + H;O 
Lọc lấy CaCO; mang nung ~ 900°C hoặc cho tác dụng với dd HCI để được CO; : 
CaCO; —-S%C › CạO + CO, 
hoặc CaCO; + 2HCI —> CaCl; + CO; + HạO 


b) Ngâm hỗn hợp bột kim loại trong dd HCI, H;SO¿ loãng hoặc trong dd 

muối đồng (CuSO;, CuC]; ...). 

©) Trước hết ta ngâm hỗn hợp các kim loại trong dd NaOH đặc, để loại bỏ AI : 

2AI + 2NaOH + 2H;O —> 2NaAlO; + 3H; 

Sau đó xử lí hỗn hợp còn lại theo câu (b) ở trên. 

a) Cho CaCO; (đá vôi) tác dụng với dd HCI hoặc dd H;SO; loãng : 

CaCO; + 2HCl —› CaCl; + CO; + HO 

b) CO; nặng hơn không khí trên 1,5 lần (44/29 = 1,517). Vì vậy có thể thu 
khí CO; bằng cách dời chỗ không khí. 

c) Ở t° thường I lít nước hoà tan được 1 lít CO;, khi tăng áp suất độ tan của 
CO; sẽ tăng. Trong các chai nước giải khát, CO; được hoà tan dưới áp 
suất lớn hơn áp suất khí quyển. Khi mở nút chai đưới áp suất khí quyển, 
độ tan của CO; giảm đi do đó khí CO; trong dung dịch thoát ra, gây nên 
hiện tượng sủi bọt. 

Chất làm khô (chất hút ẩm) phải dễ dàng kết hợp với nước, nhưng không có 

phản ứng với chất khí cần làm khô. 

— Làm khô khí CO : Dẫn CO ẩm di qua vôi sống, hơi nước bị giữ lại vì có 

phản ứng : CaO + HO —> Ca(OH); 

~— Làm khô khí CO; : Dẫn CO; ẩm đi qua H;SO, đặc, hơi nước bị giữ lại vì 

H;SO, đặc lấy HạO:  H;SO¿u.+ nHạO —> H;SO,.nH;O 

— Làm khô khí HCI : Dẫn khí HCI ẩm đi qua P;Os, hơi nước bị giữ lại vì có 

phản ứng : PzO; + 3H;O —› 2H;PO, 

— Cho hỗn hợp đi vào dd Ca(OH); dư có các phản ứng : 
CO; + Ca(OH); —> CaCO;} + HạO 
2HCI + Ca(OH); —> CaCl; + 2HạO 
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~ Lọc lấy kết tủa, rửa sạch rồi nung : CaCO; —~5C_, CaO + CO; 


— Nước lọc mang cô cạn để lấy CaCl; khan cho tác dụng với dd H;SO¿ đặc : 
CaCl; + H;SO¿ ạạy ——> CaSO¿ + 2HCI? 


28.11 nạọ = =0,7. Đặt x, y là số mol Cu và FezO; : 


CuO + CO —> Cu + CO; 
x  x(mol) 
Fc;O; + 3CO —> 2Fe + 3CO; 
y >> 3y(mol) 
Tacó : x+3y=0,7 = = 
80x + 160y =40 —> K=0,1 và y=0,2. 


80.0,1 


%meuo = . 100% = 20% ;%mp,,o„ = 100% — 20% = 80% 


28.12 Đặt x, y là số mol của CaCO; và MgCO¿. 
CaCO; —È_> CaO + CO; 


x(mol) —— x 
MgCO; —Ẻ—y MgO + CO; 


y(mol) ——> y 


Tacó: T”E TẨTŸ - sóy + 40y —› Š = 


< 
Gịm 


Vậy tỉ lệ số mol của CaCO; và MgCO; là I : 3. 
28.13 a) CO; + Ca(OH); —› CaCO;} + HạO 


)"“. 1 = 0.01 (mol) 


CuO +CO —Ẻ—; Cụ +CO; 
° 001 —— - = 0,01 (mol) 
0,01 
0,01 + 0,01 
%Vco = 100% — 50% = 50% 
c)2CO + O;—>2CO; 


0.01 —> 0.005 (mol) 
Vọ, =22,4. 0,005 = 0,112 (lít) O; 


b) Vì %V = %n nên : %Vco, = . 100% = 50% 


176 


Bài 29 AXIT CACBONIC VÀ MUỐI CACBONAT 


29.1 


29.2 


293 


294 


29.5 


Muối cacbonat tác dụng được với nhiều axit vì nó là muối của axit yếu nên 
bị các axit mạnh hơn đẩy ra khỏi muối, nhưng do H;CO; là axit không bền 
dễ phân huỷ thành CO; và H;O. Thí dụ : 
Na;CO; + 2HNO; ——> 2NaNO; + CO;† + HO 

a) Những muối tác dụng với dd Na;CO; là MgSO, và CaC]; 

MgSO, + Na;CO; ——› MgCO;Ỷ + Na;SO, 

CaCl;+NaạCO; ——> CaCO;Ỷ +2NaCl 
b) Những muối tác dụng với dd HCI : K;S, NaHCO;. 

K¿S +2HCI —> 2KCI+H,S† 

NaHCO; +HCI —> NaCl + CO;† + HạO 
e) Những muối tác dụng với dd NaOH : MgSO,, NaHCO;. 

MgSO, + 2NaOH ——> Mg(OH)zỶ + Na;SO, 

NaHCO; + NaOH ——> Na;CO; + HạO 
~ Lấy I lít dd hỗn hợp cho tác dụng với BaCl; dư chỉ có Na;CO; phản ứng : 

BaCl; + Na;CO; ——> BaCO;‡ + 2NaCI 
Lọc kết tủa BaCO; rửa sạch, sấy khô, cân để xác định khối lượng rồi tính số 
mol BaCO; thì cũng là số mol của Na;CO; có trong I lít dd. Đó chính là 
nồng độ mol của NazCO¿. 
— Nước lọc cho tác dụng với NaOH dư, sau đó BaC]; dư. 
NaHCO; + NaOH —> Na;CO; + H;ạO 
Na;CO; + BaCl, ——> BaCO;} +2NaCl 
Lại lọc lấy BaCO¿, rửa sạch, sấy khô, cân và tính số mol, đó cũng là số mol 
NaHCO; trong I lít dd tức nồng độ mol của NaHCO;. 
Trong bình cứu hoả chứa dd NaHCO; và ống thuỷ tỉnh chứa dd H;SỌ,. Khi 
cứu hoả người ta đập vỡ ống thuỷ tỉnh chứa dd H;SO, để phản ứng với 
NaHCO; tạo ra khí CO; 
2NaHCO; + H,SO, ——> Na;SO, + 2CO;† + 2H;O 

Khí COa không duy trì sự cháy, nặng hơn không khí nên bao phủ lên chất 
cháy, ngăn không cho tiếp xúc với không khí. Do không có oxi nên sự cháy 
dừng lại. 
Dùng dd NaHCO; để tăng diện tích tiếp xúc giữa các chất phản ứng làm cho 
phản ứng xảy ra nhanh hơn, luồng khí CO; phun ra mạnh hơn nên dập tắt 
đám cháy nhanh hơn. 
— Hoà vào nước, chỉ có FeC]; tan, lọc tách hỗn hợp CaCO; và AzgCI. Cô cạn 
nước lọc được FeCl; khan. 
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29.6 


29.7 


29.8 


29.9 


178 


— Cho hỗn hợp CaCO; và AgCl tác dụng với dd HCI chỉ có CaCO; phản ứng : 
CaCO; + 2HCI —› CaCl; + CO;† + HO 
— Lọc để lấy AgCl không tan mang sấy khô. Nước lọc chứa CaCl; cho tác 
dụng với Na;CO; thu được CaCO; : 
CaCl1; + Na;CO¿ —> CaCO; + 2NaCl 
Lọc lấy CaCO;, mang sấy khô. 
H;SO, + Na;CO; —> Na;SO¿ + CO;Ÿ + H;ạO 
98g(Imol) ————————— 22.4 (|) (đktc) 
H;SO, + 2NaHCO; —> Na;SO, + 2CO;Ÿ + 2H;O 
98g (1 mol ————————— 448 (Ì) (đktc) 
Vậy NaHCO; giải phóng CO; nhiều gấp đôi so với Na;CO¿. 
Đặt công thức hoá học của muối natri cacbonat ngậm nước là Na;CO;. nH;O. 
Na,CO¿.nH,O —_> Na;CO, + nH,O 
(10+ l8n)g ————— 106g 
286g ——— I06g 
'Ta có : (106 + I8§n) . 10,6 = 106 . 28,6 —> n= 10 
—> Công thức của muối là Na;CO;.10H;O. 
Đặt x, y là số mol Na;CO; và NaHCO; trong 9,1 g hỗn hợp. 
H,SO, + Na;CO; —>» Na;SO, + CO;† + HạO 
x«©——x(mol) ————— X 
H;SO, + 2NaHCO; —> NazSO, + 2CO;Ÿ + 2H;O 

y/2 —— y(mol) —————— y 

Tacó: 106x+84y=9,l 


Tả —> x=0/07 và y= 0,02. 


22.4 
mụạ,co, = 106 . 0,07 = 7,42 (g); mạapco, = 84.. 0,02 = 1,68 (g) 
7,84 . 100 
TDH,sSO,cán “ ( + š) -98 =1,84 (8): mụiu;so, =~ c2 — = 15,68 (8) 


Khi nung chỉ có NaHCO; bị phân huỷ : 
2NaHCO; —Ÿ—› Na;CO; + CO;† + HạO † @) 


2.84g————————¬44s — l8gs 


Theo (1) : 2.84g NaHCO; phân huỷ khối lượng giảm 44 + 18 = 62g 
xŒ@——0~8ø=1%1; 


%mnawco, = 84% ; ®mn,,co, = 100% - 84% = 16% 
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29.10 2NaHCO; —'—› Na;CO;+ CO; + H;O q) 
x(m0Ì) ———— X2 
2KHCO; —Ứ—› K;,CO; + CO; + H;O @) 
y(mol)——————> Y2 
Đặt x, y là số mol NaHCO; và KHCO;¿, theo (1) (2) ta có : 
84x + 100y = 4,84 
x„y_ 0.5% —> y=0,04 và x=0,01. 
2 2. 22.4 
mNaHco; = 84. 0,01 = 0,84 (g) ; mựwco, = 100 . 0,04 = 4 (g) 
100 60 
29.11 =—=I; =—=l1,5 
TCaCO; 100 NaOH 40 
CaCO; + 2HCI —> CaCl; + CO,† + H,O 
Imol ———————— l mol 
CO; + NaOH —> NaHCO; 
Imol -> Imol ——> Imol 
NaHCO; + NaOHq —> Na;CO; + HO 
0,5 —— 0.5 (mol) —— 0.5 
Vậy điều chế được : ngạqcọ, = l— 0,5 = 0,5(mol) ; nụ,,cọ, = 0,5 (mol) 


29.12. Trường hợp 1: MCO; —Ứ—» MO+CO, — () 
0/1 ——————— Ô0.l 
CO; + Ba(OH); ——> BaCO;k+HO (2) 


01 — 01 „——— }22 — 021 (mối) 


197 
Pps(OH); cho Z _ = 0,15 (mol): mụo cay = 20 — 44 .0,1 = 15,6(g) 


20 
MGG; “ nTT 200 : M=200 ~ 60 = 140 


Không có kim loại nào có NTK = 140 dvC. 


Trường hợp 2: MCO; —Í—› MO +CO; 
CO; + Ba(OH); —> BaCO; + H;O 
0,15 0,15 (mol)————>0,15 
BaCO; + CO; + HạO —> Ba(HCO;); 
0,05 —› 0.05 
ncọ, = 0,15 +0,05 =0,2 ; mụoAy= 20 — 44. 0,2= 11,2 (8) 
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Mựco, =<~ =100: M =100 — 60 = 40 —> Ca —> Muối là CaCO¿. 


bồ 
bò 


Bồi 30 SILIC. CÔNG NGHIỆP SILICAT 


30.1 


30.3 


30.4 


30.5 


30.6 


180 


a) SiO; tác dụng được với oxit bazơ CaO, bazơ NaOH chứng tỏ SiO; là một 

oxit axit. Các phản ứng nêu trong đề bài được dùng để sản xuất thuỷ tỉnh. 

b) SiO; + 2NaOH —Í—> Na;SiO; + HạO 

ÁN VẤN cự va CIẾP -TÔU „ px 334g) 
100g—> xg 60 

Các ngành sản xuất đồ gốm, xi măng, thuỷ tỉnh đều chế biến các hợp chất tự 

nhiên của silic vì vậy chúng đều thuộc công nghiệp silicat. 

NaO=62; CaO=56; SiO;=60 

Gọi công thức của thuỷ tỉnh là (NazO)„ (CaO), (SiO2); 

Köy St S02 ¿2 =iisfta6 

Công thức của thuỷ tỉnh đó là Na;O.CaO.6SiO;. 

a) KạO =94; CaO = 56; SiO; = 60 

Gọi công thức của thuỷ tỉnh là : (KzO)„.(CaO)y.(SiO; ); . 

x:y:z=18/43,1028, 70:52 _ 0 10; 0,19: 1,17 =1:1:6 

94 56 60 

Công thức của thuỷ tỉnh chịu nhiệt được biểu diễn là KạO.CaO.6SiO¿ 

b) K;ạO.CaO.6SiO; = 94 + 56 + 6 . 60 = 510 

K;O.CaO.6SiO; —> K;O 

510kg—————— 94kg 94. 1000 
—› x=———— 
1000kg——————> xkg 1 

Trong 1 tấn hay 1000 kg thuỷ tỉnh có 184,3 kg K;O. 

KạCO¿ —> 2K —> KạO 

138 kg —————— 94kg 138. 184,3 
—>y=——— 

ykg —————— I84.3kg 


= 184,3 (kg) 


= 210,6 (kg) 


Vậy cần lấy 270,6 kg K;CO; để sản xuất I tấn thuỷ tỉnh. 
Đặt công thức hoá học của thuỷ tỉnh pha lê này là (NazO)„ (Pb©O)y (SiO2); 
~ Theo công thức Na;O : 46% Na tạo ra được 62% Na;O ; 
T,132% Na ————> x % Na¿O. 
—> x=9,613% Na;O 


— Theo công thức PbO: 20,7% Pb tạo ra được 22,3% PbO 
32,093% Pb—> y % PbO 

—>y=34,514% PbO 

— Thành phần % theo khối lượng của SiO; : 
100 — (9,613 + 34,547) = 55,813% 

— Ta có tỉ lệ : 

xiyrz= 613,345, 55813 — 0 145; 0,155 : 0,930 =1: 1:6 

62 ` 223 60 

Công thức hoá học của loại pha lẻ này là Na;O.PbO.6S¡O; 


Bài 31 SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN 


CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC 


31.1 


31.2 


314, 


31.4 


31.5 


a) Tính chất hoá học của magie (Mg) : 

Mg là nguyên tố kim loại hoạt động tương đối mạnh, không tạo thành hợp 

chất khí với hiđro, tạo thành hợp chất oxi, công thức hoá học là MgO. 

b) So sánh tính chất hoá học của Mg với các nguyên tố khác : 

—Mg là nguyên tố kim loại hoạt động kém hơn kim loại natri (Na), nhưng 

mạnh hơn kim loại nhôm (AI). 

—Mg là nguyên tố kim loại hoạt động hơn beri (Be), nhưng kém hơn canxi (Ca). 

a) Tính chất hoá học của photpho (P) : P là nguyên tố phi kim. Trong hợp 

chất khí với hiđro, P có hoá trị III, công thức hoá học là PHạ. P có hoá trị cao 

nhất với oxi là V, công thức hoá học là P„Os. 

b) So sánh tính chất hoá học của P với các nguyên tố khác : 

— P là nguyên tố có tính phi kim mạnh hơn silic (Si), nhưng kém hơn 

lưu huỳnh (S). 

— P là nguyên tố có tính phi kim kém hơn nitơ (N) nhưng mạnh hơn asen (As). 

a) Clo ở ô số 17, nhóm 7, chu kì 3. Vì vậy clo là một nguyên tố phi kim mạnh. 

b) Trong một nhóm, clo đứng sau flo nhưng trước brom, vì vậy tính phi kim 

của các nguyên tố đó xếp theo thứ tự : F > Cl > Br (flo mạnh hơn clo, clo 

mạnh hơn brom). 

— Kí hiệu các nguyên tố trong chu kì 3 xếp theo thứ tự NTK tăng : 

Na, Mg, AI, Sĩ, P, S, CI. 
— Công thức oxit tương ứng của các nguyên tố đó : 
Na;O, MgO, Al;O;, SiO;, P„O;, SOs, Cl;O;. 

— Công thức hợp chất khí với hiđro : SiH;, PHạ, HS, HCI 

— Na có tính kim loại mạnh nhất, CI có tính phi kim mạnh nhất. 

— Na là kim loại kiểm, Ar (agon) là khí hiếm. 

Đặt M là kí hiệu và là NTK của kim loại kiểm :2M + 2H;O —> 2MOH + H; 
2M(§) ———————>22.4Ì 
LÌ8 —=E———. HAI 
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31.6 


31.7 


31.8 


31.9 


31.10 


182 


Ta có : AM. 1,792 =22,4. II > M=6,94 g. 
NTK là 6,94 (đvC), đó là liti (Lì). 
Đặt R là kí hiệu và là NTK của kim loại kiểm : 

2R +2H;O —> 2ROH + Hạ 

2R( —————— 224! 

345 ———————>x I,68I 
Ta có : 2R.. 1,68 = 22,4. 3,45 —> Giải ra : R = 23 g. 
NTK là 23 (đv©), đó là natri (Na). 

xIếC 25(R +4) =4. 100 —>25R = 300 ; R=Ÿ ~12(&C) 
R+l.4 100 25 
R lànguyên tố cacbon. 
a) Nguyên tố R tạo thành hợp chất với hiđro có công thức RH¿ sẽ có công 
thức hợp chất cao nhất với oxi là RO¿. Theo công thức RO; ta có : 
72,73% ứng với I6. 2= 32 (đvC) | _. p ~ 32 - (400 - 72,73) _ 12 qvC, 
(100- 72/73)% ———> R (đvC) 72,73 
Đó là cacbon. 
b) Công thức hơá học CH, ; CO;. 
©) Vị trí của nguyên tố trong bảng tuần hoàn : ô số 6, chu kì 2, nhóm IV. 
Hợp chất khí với hiđro có công thức là RH; thì hợp chất cao nhất với oxi 
(oxit) có công thức là R;O;. 
“Theo công thức R¿O; ta có : 
74,07% ứng với 16 . 5 = 80 (đvC) 
(100 - 74,07)% —————> R . 2 (đvC) 

Ta có : 74,07 .2R = 16. 5. (100 — 74,07) — Giải ra : R = 14 (đvC). 
Đó là nguyên tố nitơ (N). 
Tính chất : nitơ là nguyên tố phi kim. Tính phi kim của N mạnh hơn cacbon 
(C) nhưng kém hơn oxi (O). 


a) — -IỔ_ ~ 5 _, 60R +-2880 =4800 —> R =32 (đvC). 
R là lưu huỳnh. 


R+3.16 100 

Công thức oxit là SO;. Công thức hợp chất khí với hiđro là H;S. 
b) SO; + HạO ——> H;SO/ (axit sunfuric) 
©) — Lưu huỳnh (S) là nguyên tố phi kim hoạt động hơn nguyên tố photpho 
(P) nhưng kém hơn nguyên tố clo (Cl). 
— Hoá trị của nguyên tố S đối với oxi là VI, của nguyên tố P là V, của 
nguyên tố Cl là VII. 
~ Cả 3 nguyên tố đều tạo được hợp chất khí với hiđro, ứng với các công thức 
hoá học : PHạ, H;S, HCI. 


31.11 


a) — 2= 5Ö __, 122⁄4R=4345,6 — R~35,5 (đvC) 
2R +l6.7 100 


b) R là nguyên tố clo (Cl). 


Bởi 32 LUYỆN TẬP CHƯƠNG 3 : PHI KIM — SƠ LƯỢC 


BẰNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC 


Nguyên tắc của việc điều chế Cl; trong phòng thí nghiệm là cho dd HCI đặc 


32.1 


32.2 


32.43 


324 


tác dụng với một chất oxi hoá mạnh như MnO;, KMnO,, KCIO;, CaOCl; 
(clorua vôi). 

MnO; + 4HCI —> MnCl; + Cl; + 2H;O 

2KMnO, + I6HCI —> 2KCI + 2MnC]; + 5C]; + 8H;O 

KCIO; + 6HCI —> KCI+3Œ; +3H;O 

CaOC]; + 2HCI —> CaCl; + Clạ + HạO 
a) Tính chất hoá học chính của nước Gia-ven và clorua vôi là tính oxi hoá 
mạnh nên tẩy màu, sát trùng diệt khuẩn. 
Clorua vôi được dùng rộng rãi hơn nước Gia-ven vì rẻ tiền hơn, có hàm 
lượng hipoclorit cao hơn, dễ bảo quản và dễ chuyên chở hơn. 
b) Gồm các bước sau : 


— Điều chế axit HCI : 2NaCl,¡n + H;SO/ ạạ. =—.... Na;SO, + 2HCI 


Hấp thụ khí HCI vào nước để được dd HCI đặc. 
— Điều chế khí Cl; : MnO; + 4HClu¿v —> MnC]; + Cl; + 2HạO 


— Điều chế nước Gia-ven : Sục khí Cl; vào dd NaOH : 


Cl; + 2NaOH —> NaCl + NaCIO + H;O 
nước Gia veH 


Phản ứng điều chế Cl; : MnO; + 4HCI —> MnCl; + Cl;Ÿ + 2H;O 
Khí clo thoát ra sẽ cuốn theo một lượng hơi nước và khí hiđro clorua. Để 
được khí CO; tỉnh khiết, người ta dẫn hỗn hợp khí này đi qua bình 1 đựng dd 
NaOH để giữ lại toàn lượng khí hiđro clorua : 

HCI + NaOH —> NaCl + H;O 
Khí đi ra khỏi bình 1 là khí Cl; có lẫn hơi nước. Cho hỗn hợp này đi qua 
bình 2 đựng H;SO, đặc để giữ lại toàn lượng hơi nước. Khí đi ra khỏi bình 2 
là Cl; tinh khiết. 
— Dùng quỳ tím nhận ra dd HCI và dd NaCIO. 
z DdHCI làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ. 
» _ Dd NaCIO làm mất màu quỳ tím. 
— Cho Na;SO, vào 2 dd còn lại, có kết tủa là dd BaCl; không có kết tủa là 
dd NaCl : BaCl; + Na;SO, —> BaSO,Ý + 2NaCl 
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32.5 


32.6 


32.7 


32.8 
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— Dùng quỳ tím nhận ra các dd HCI, HNO; (quỳ tím —> đỏ) rồi dùng dd 
AgNO; nhận ra dd HCI, còn lại là HNO; : 
HCI + AgNO; —> AgCl + HNO; 
— Hai dd không làm đổi màu quỳ tím là KCI và KNO; có thể phân biệt bằng 
dd AgNO; : có kết tủa là KCI, không có kết tủa là HNO;. 
KCI + AgNO¿ —> AgCI Ỷ + KNO; 
— Hoà muối vào nước, lọc sẽ loại bỏ được CaSO, không tan (nước lọc vẫn 
chứa một lượng nhỏ CaSO; do CaSO, là chất ít tan). 
— Thêm vào nước lọc một lượng vừa đủ dd BaCl; để chuyển hết Na;SO; và 
CaSO; thành BaSO; kết tủa : 
BaCl; + CaSO, —> BaSO; } + CaCl; 
BaCl; + Na;SO, —> BaSO, Ỷ + 2NaCl 
— Lọc bỏ BaSO, được nước lọc chứa CaCl;, MgCl;, NaCl. Thêm vào nước 
lọc một lượng dd Na;CO; vừa đủ để chuyển hết CaCl; và MgCl; thành 
cacbonat kết tủa : 
CaCl;+NaạCO; —> CaCO; Ỷ +2NaCl 
MẹCl; + Na;CO; —> MgCO; Ỷ + 2NaCl 
— Lọc bỏ kết tủa, cô cạn nước lọc được NaCl tinh khiết. 
Khi có sét (tia lửa điện) thì N; và O; tác dụng được với nhau. 
N,+O, —C ,2NO 
NO tác dụng với O; của không khí : 2NO + O;—> 2NO; 
NO tác dụng với nước mưa và O; tạo ra axit HNO; : 
4NO;+O;+2HạO —> 4HNO; 
Axit HNO; tác dụng với đá vôi CaCO; có lẫn tạp chất MgCO;, 
CaCO; + 2HNO; —> Ca(NO¿); + CO;T + HạO 
MgCO; + 2HNO; —> Mg(NO;); + CO; + H;O 
Đồng thời khí CO; và H;O tác dụng dần với CaCO; và MgCO;. 
CaCO¿ + CO; + HạO —> Ca(HCO.); 
MẹgCO; + CO; + HạO —> Mg(HCO,); 
Để loại đồng thời các muối trên, dùng Na;CO;, 
Ca(NO;); + Na;CO; —› CaCO; ‡ + 2NaNO; 
Mg(NO;);+Na;CO; —> MgCO; } +2NaNO; 
Ca(HCO;); + Na;CO; —> CaCO; Ỷ + 2NaHCO; 
Mg(HCO;); + Na;COạ —> MgCO; ỷ + 2NaHCO; 
~— Hai đơn chất là kim loại natri và phi kim clo. 
— Hợp chất của chúng tên là natri clorua NaCl. 


32.9. Có thể biết được những điều sau : 
— Kí hiệu nguyên tố : S 
~ Tên nguyên tố : Lưu huỳnh. 
—NTK : 32 (dvC). 
— Công thức oxit hoá trị cao nhất : SO;. 
— Công thức hợp chất khí với hiđro : HS. 
— Tính phi kim mạnh hơn nguyên tố bên trái (photpho) và kém hơn nguyên 
tố bên phải (clo) trong cùng chu kì 3. 
32.10 a) — Các kim loại Zn, Fe đẩy được Cu ra khỏi muối CuSO;. 
— Cả 3 kim loại Zn, Fe, Cu đầy được Ag ra khỏi muối AgNO¿. 
b)~ Khí CO : CO; + Ca(OH); —> CaCO; J + H;O 
~ Khí CO : CO; + Caạyqạ —'—> 2CO 
32.11 — Từ bình nước clo có khí Cl; bay ra và một phần Cl; tác dụng với nước nên 
nước clo (màu vàng lục) nhạt màu dần : 
Cl; + H;O © HCI + HCIO 
— Bình nước brom (màu nâu nhạt) cũng nhạt màu dân vì xảy ra tương tự như 
bình nước clo. 
Br; + H;O © HBr + HBrO 
— Từ bình nước H;S có khí H;S (mùi trứng thối) thoát ra và vẩn đục do H;S 
tác dụng với Ò; tạo ra S. 
2H;S + O;—> 2S} + 2H;O 
— Bình nước vôi trong có váng cứng do CO; trong không khí tác dụng với 
Ca(OH);, CO; + Ca(OH); —> CaCO; Ỷ + H;O 
32.12. a) Hạ , O; : ở t thấp và không có xúc tác. 
b)O;, Cl;; ở bất kì điểu kiện nào vì Cl; không tác dụng trực tiếp với O. 
c) Hạ, Cl;, ở ” thấp và trong bóng tối. 
đd) SO; , O;, ở t° thấp và không có xúc tác. 
e) CO; , HCl : ở bất kì điều kiện nào vì oxit axit không tác dụng với axit. 
h)N; , O; : không có tia lửa điện (không ở ~ 3000°C). 


_ 
32.13. 1) Cl, + Hạ —C——> 2HCI 


2) Cl; +H;O  HCI + HCIO 
3) CI; + 2HBr —> 2HCI + Br; 
4) 3C]; + 2NH; —> 6HCI + N; 
5) Cl; +SO; +2H;O —> 2HCI + H;SO, 

32.14. - Khí CO; : làm đục nước vôi trong : CO; + Ca(OH); —> CaCOz} + HO 
~— Khí HCl : làm giấy quỳ tím ẩm chuyển thành đỏ. 
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— Khí CO : cháy trong không khí, sản phẩm cháy làm đục nước vôi trong : 
2CO + O;—> 2CO; 
— Khí H; : cháy trong không khí, sản phẩm cháy không làm đục nước vôi trong : 
2H; +O;—> 2H;O 
— Khí O; : làm than hồng loé sáng. 
— Khí Cl; : làm mất màu giấy quỳ tím ẩm. 
32.15 Vì phi kim nhóm VỊ nên oxit có hoá trị cao nhất là XO; và axit tương ứng 


là H;XO;. 
H;XO, + Zn—> ZnXO, + H; 
6.12 
0= 2a = 0.3(mo) 
X—>XO;—>H;XO, 
03 «——— 0.43(mol) 
9,6 


xX= ?3 = 32g; NTK = 32 (đvC). Đó là lưu huỳnh (S). 


Công thức oxit : SO; ; công thức axit tương ứng : H;SO¿. 
32.16 Vì AgF là chất dễ tan nên phản ứng giữa NaF và AgNO; coi như không xảy 
ra. Kết tủa thu được chỉ là AgCl : 
NaCl + AgNO; —> AgCl ‡ + NaNO; 


100.0,1 
II _ —— 001 (mol) 
ñ 0,01(mol) 


mạyg = 143,5 . 0,01 = 1,435g. 


32.17 4P + 5O; — 2P;O, q) 
P;O; + 3H;O —> 2H;PO, @) 
H;ạPO,+2NaOH —> Na;HPO, +2H;O @) 
0/2 «=———0.4«———— 0.2 mol 
H;PO,+3NaOH —> Na;PO, + 3H;O (4) 


06 ——— I8 ——— 06 mol 


Theo (3) (4): ngạon =0,4 + 1,8 = 2,2 (mol) ; 


_2,2.40.100 _ 


Tqđ NaOH = 440(g) ; Vụa = KAnÓ = 366,67(ml) 


20 12 
H;PO,——›P 
0.8 —— 08(mol) -> mp=31..0,8 = 24,8 (g). 
32.18 MX; +2AgNO; —> 2AgX } + M(NO;); 
h MX;+Na;CO; —> MCO; } +2NaX 
Nếu coi lượng MX; là 100g thì lượng AgX là 188g và lượng MCO; là 50g. 
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M+2X - 2408 + X) _ M+60 


Ta có : : 
100 188 50 


Giải ra M = 40 (Ca) và X = 80 (Br). Công thức phân tử của muối A là CaBr;. 


32.19 Trong 1000g muối ăn có chứa : 


— 970 g NaCl ứng với nụạc; = Ÿ = 16,581. 


» 


— 1,8 g MgCI; ứng với nạ, = n =0,019. 
— 1,9 g CaC]; ứng với ncạc,, = ch 0,017. 


lội 
Các chất còn lại không tác dụng với H;SO;¿. 


PTHH của các phản ứng khi các muối tác dụng với H;SO, đặc : 


2NaCI + H;SO, —> Na;SO, + 2HCI † 
MẹC]; + H;SO;, —› MgSO; + 2HCI † 
CaCl; + H;SO, —> CaSO; + 2HCI † 


Ta tính được : nục ¿(y = 16,581 ; nụ gay = 0,019 . 2 = 0,038 


nhe ở ạ) = 0,017. 2 = 0,034 
Tổng nga ¿3 p„ = 16,653 (mol). 


Khối lượng dd HCI 36% điều chế được : 
16,653. 36,5. 100 


T4 HCỊ =“== = = 1688,43 (g) 
32.20 NaX + AgNO;—> AgX } + NaNO; 
2AgX —“hếfE_; 2As+X, 
1,08 
Theo (1) : = =——=0,0I 
eo (): RA = Rạy = Tng 
Theo (2): ngạx = nạzx = 0,01 
1,03 
Mpax = ——— = 103 ; X= 103-— 23 = 80 — Br. 
NaX 0,01 
Vậy X là brom và muối là NaBr (natri bromua). 
69,6 500.4 
32.21 nụno, = `)” 0,8; PN:OH = “Toog. = 


MnO; + 4HCI —> MnC]; + Cl; + 2H;O 


08mol —————————— 0.8 
Cl; + 2NaOH —> NaCl + NaCIO + HO 


08 + 16 ——> 0.8 —› 0.8 


Œ) 
l2) 
@) 


@) 
2) 


ILyi 


b 


NaOH dự =2— l,6 = 0,4 (mol) ; Cụ (NaOH dư) = ? s” 0,8 (mol/)). 
. _ 0,8 
Củ quep = CM @seio; =a-s = Lổ (mol). 
32.22 Ca +2H;O—> Ca(OH); + H; @) 

NaCl + HạSO, —Š‡9ˆC_, NaHSO, + HCI l) 
MnO; + 4HCI —> MnCl; + Cl; + 2HạO @®) 
Cl; + Ca(OH); —> CaOCl]; + HạO 4) 

'C;oc; = — 2 (mol). Từ (3) (4) suy ra nụno, = 2. 


127 
TMno, = 87. 2 = 174 (g). Từ (2) (3) và (4) suy ra PH,so, # 8. 


mụ.so, = 98 . 8 = 784 (g); nụ„cị =8; mạyuc, = 58.5. 8 = 468 (6). 
Từ (2) và (4) suy ra: ncạ =2; mcạ = 40. 2 = 80 (g) 


5,85 34. 
3223 mạo =TT=0: nano, =r2p S02 
a) NaCl + AgNO; —> AgCl Ỷ + NaNO; 


0.1mol—>0.l ——> 0.I———>0,I 
TạẠgc| 143,5.0,1 = 14,358. 


b) _ Vụ¿ = 300 + 200 = 500 (m]) hay 0.5 (lí). 


0.1 
Cw(NaNo,) Z Cụ (Agxo; du) ” =Qz= 0.2(n61/) 


50..1,0625.8 
32.24 nAso, = 100000 7 0.025 

Đặt x, y là số mol của NaBr và NaCl. 

NaBr + AgNO; —> AgBr } + NaNO; 

xmol —> x————>X ˆ 
NaCl + AgNO¿; —> AgCl Ỷ + NaNO; 
ymol —> ;——n? 
Biết nồng độ % của NaBr bằng nồng độ % của NaCl và khối lượng dd là 
50g, do đó khối lượng của 2 muối bằng nhau. 
Tacó: x+y=0,025 
103x =58,5y 
—x~0,009. 
0,927 


myạp; = mạ, = 103 .0,009Z0,927g; C% =—CT—.100= l,854% 


188 


HIDR0CACB0N. NHIÊN LIỆU 


Bồi 34 KHÁI NIỆM VỀ HỢP CHẤT HỮU CƠ 


VÀ HOÁ HỌC HỮU CƠ 


34.1 Trong phân tử chất hữu cơ nhất thiết phải có nguyên tố C, thường có nguyên 


34.2 


343 


34.4 


34.5 


tố H, O, N và có thể có nguyên tố CI, Na... 
Những tính chất khác nhau giữa chất hữu cơ và chất vô cơ được so sánh 
trong bảng sau : 


Chất hữu cơ 

~ Ÿ sôi và Ủ' nóng chảy thấp ~ Ủ sôi và t” nóng chảy cao 

~ Dễ bị nhiệt phân huỷ ~ Khó bị nhiệt phân huỷ 

~ Dễ cháy ~ Khó cháy 

~ Phản ứng hoá học thường xảy ra chậm. ~ Phản ứng hoá học thường xảy ra nhanh 
Đun nóng hoặc đốt, chất nào dễ bị phân huỷ hoặc cháy sinh ra khí CO; (làm 
đục nước vôi trong) là chất hữu cơ : 
~ Chất hữu cơ : đường, dầu hoả, rượu, nến, giấm ăn. 

— Chất vô cơ : muối ăn. 

— Chất hữu cơ : a, b, c, d, g, ¡ 

— Chất vô cơ : e,h 
— Hidrocacbon : a 

— Dân xuất của hiđrocacbon : b, c, d, g, ¡. 

a) Chất A chỉ có thể là cacbon (chất vô cơ). 

b) Chất A nhất thiết có các nguyên tố C, H và có thể có oxi nên A là chất 
hữu cơ. 

c) Chất A nhất thiết có các nguyên tố C, H, N và có thể có oxi, A là chất hữu cơ. 


CH, C;H,O 
12 24 
%C = l2. 100% = 15% %C = 2Ÿ. 100% = 52,18% 
l6 46 
SRS0U50-31700) 0217" %H= 5 . 100% = 13,03% 


%O = 100% - (52,18 + 13,03) 
= 34,79% 


189 


V# C,H,„N 


%C = -2“_. 100% = 37,21% %C=— l2 :Õ _ ]00%=71,43% 
64,5 6.12+7+14 

%H=~—Š—. 100% = 1,15% %H=——_—.100%=1,52% 
641,5 6.12+7+14 


%CI=100%~—(37,21+7,15)%=55,04%  %N=100—(77,43+7,52)%=15,05% 
34.7 a) Đốt cháy A chỉ tạo ra CO; và H;O. Vậy A phải chứa 2 nguyên tố là C và 
H, do đó A là chất hữu cơ. 


12.11 2.6,T5 
b) mẹc = =3(g); mụ = 


= 0,75 (8) 


Đặt công thức của A là C,H,. 
Tỉ lệ số nguyên tử của hai nguyên tố C và H trong phân tử chất A là : 
mẹ, mụ _ c3..0,75 


:y=— $ =0,25:0,75=1:3 
l2 `1 12 1 
34.8 C,H/N, —> xC—> yH—>zN 
45% 12g y(ø) 14z(g) 
100% 55,33%  15/55% 31,12% 
Ta có: “25. = 12x S— 142 
100 5533 15/55 3112” 
„ 45.55,33 45.15,55 45.31,12 
Rút ra: x=——————>2;ÿy=————*]T;z=————x~ 
100.12 100 100.14 
C;H;N = 45 —> CTPT của A là C;H;N. 
Bồi 35 CẤU TẠO PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ 


35.1 Trong phân tử chất hữu cơ, các nguyên tử liên kết với nhau theo đúng hoá trị 
của chúng (C hoá trị IV, H hoá trị I, O hoá trị II) và theo một trật tự liên kết 
xác định. 

Các nguyên tử C không những có thể liên kết với nguyên tử của các nguyên 
tố khác (H, O, N...) mà còn có thể liên kết trực tiếp với nhau tạo thành mạch 
cacbon (mạch không phân nhánh, mạch nhánh, mạch vòng). 

35.2 Ứng với I chất có mạch cacbon không phân nhánh, nếu lược bỏ liên kết với 
hiđro ta có cấu tạo của mạch cacbon như sau : 

C-C 
| CC 
C-C-C-C-C ; C-C-C ;C-C ; /\ /\ 
| | 1 CC C 
CCC 
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H HH [I1 
[ 1 1 AXx.. -C-C-C- 
35.3 a) SH th 8G b) K xa anNg và | ¿ l 
H HH Ï 
\; Nai X/ 
C -C-C- C 
53Hị j U Ð g .#N 
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35.5 
35.6 
35.7 


b- : | 
T1 TÌ Ti 
Nếu lược bỏ các liên kết với hiđro ta có CTCT mạch cacbon như sau : 
-C 4) C-t=tC 
] CC 


Đáp án: A 

Đáp án :B 

Đáp án : A (phát biểu III không hợp lí vì hợp chất không chứa oxi khi cháy 
trong oxi vẫn có thể tạo ra CO; và H;O). 


Bồi 3ó METAN 


36.1 


36.2 


36.3 


a) Trong thiên nhiên metan có trong bùn ao (nơi có nhiễu lá cây bị mục 
trong bùn) mỏ khí thiên nhiên, khí mỏ dâu, khí mỏ than, khí biogaz. 
b) CH,+Cl,  —**> CH;CI+HCI 

CH;Cl +Clyạ ——› CH¡;CI; + HCI 

CH;Cl; +Cl¿ ——› CHCI; + HCI 

CHCI;+Cl, —*—› CCI,+HCI. 
a) Đặt hỗn hợp ở nơi có ánh sáng khuếch tán hoặc gần bóng đèn điện. 
b) Thấy màu vàng lục của khí Cl; mất dần hoặc cho mẩu giấy quỳ ẩm vào bình 
chứa hỗn hợp thì quỳ tím chuyển sang màu đỏ do phản ứng tạo ra axit HCI. 

CH, + Clyạ —“—› CH;CI + HCI 
a) Có nhiều cách phân biệt khí CO; và khí CH¡, thí dụ : 
~ Khí CO; làm đục nước vôi trong, khí CH, thì không. 
— Khi đốt, khí CH¡ cháy, khí CO; thì không. 
b) Muốn tách CHỊ, ra khỏi hỗn hợp với CO; thì cho hỗn hợp đi qua dung 
dịch kiểm, khí CO; bị giữ lại, khí đi ra là CH¡. 
CO; + Ca(OH); —> CaCO;‡ + H;O 
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l6 
36.4 a) Khối I 1 lít CH, là 
a) ¡ lượng Ì lí _~ 


Khối lượng I lít O; là 
ơng 1 li ,h 


“—@). Vậy 1 lít O; nặng gấp đôi 1 lít CH,. 


b) CH, + 20;—>CO;+2H;O 
224 (1) = 2.224 4) — 22.4 () 
1()——>2()——' I () 
Vậy đốt 1 lít CH¿ cần 2 lít Oa, tạo ra 1 lít CO¿. 
©) Tỉ lệ thể tích thích hợp : IVcạ,, :2Vọ,. Do trong không khí oxi chiếm 
1/5 thể tích nên 1Vcn, : 10V (tỉ lệ 1: 10). 
36.5 a) CH¡ + 2O; —> CO; + 2H;O 
x(lí)->»2x ———> 2x (lít hơi nước) 
2H; + O; —> 2H;O 
y (ít) —>y/2 ——> y (ít hơi nước) 


Ta có : X+y= sn 
1000 
Giải ra được x = 0,02 và y = 0,01. 
Vậy Vcụ,= 20cm” và Vụ, = 10cmŠ. 
2x+y 
b) mụ,o = 
) mh¿o = 


.18= 0,0 (g) 


36.6 C;Hạ, + 2O —›2CO; + 3H,O 


1 mol——> 3.5 mol O; 
CạH¿ + 50;—>3CO;+4H,O 
1 mol——> 5 mol O; . 
C;He+ s0; —>4CO, + 5H;O 
1 mol -> 6,Š mol O, 
CgHy„,; + =" 3P + ÌC — >nCO; + (n+ 1)HạO 


1mol——> 3n +1 


36.7 a)M=36.2=72; Mc,u,„=72 


l4án+2=72->n=5. CTPT là C;H;; (có 3 đồng phân). 
b)M=29.2=58; MGC,H;„„; =58 


l4n+2=58 —n=4. CTPT là C;H¡o (có 2 đồng phân). 


mol O; 
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e) CaHạ„„; + >Ho, —>nCO; + (n + 1)H;O 


224lít ———————— 224n (lí 
llt ————————— 3lít 


n= 3 — CTPT là C;H; (không có đồng phân). 
368 C,Hạ„,; + 22 *ÍQ _ ›nCO;+(n+ 1)H,O 


2 
Đốt cháy IVc ụ,.. cẩn ~= Vẹ 


Đốt cháy 30cm” C„Hạ„ „ „cần 180 — 30 = 150 (cm”) O¿. 
Suy ra : 1 phân tử CnHạạ „; cần 5 phân tử O¿. 


2 


Tacó: 22 *Í_s _n~3; CTPT là C;Hụ, 
lãi rổ \ 

CTCT: H~ Ệ— Ệ - ( — H hay thu gọn là CHạ CH;-CH; ; tên : propan. 
HH H 


36.9 a) Khối lượng của 1 mol hỗn hợp khí là 0,6 . 29 = 17,4g 
Đặt x là số mol của CH, thì số mol của C;H, là 1 — x 
Ta có phương trình đại số : 16x + 30(1 - x) = 17,4 
Giải ra x = 0,9 (mol). Vậy số mol của C;H, là I — 0,9 = 0,1 (mol). 
Thể tích của mỗi khí trong 3 lít hỗn hợp là : 
VQj, =3.0/9= 2,70) và Vcuw, =3~ 2,7 =0,3() 
b) CH, + 20; —> CO; + 2H;O 
27 —> 54 ——> 2.T——> 5.4 (IíU hơi nước 


CH + 20 —> 2CO; + 3H;O 
043—› 03.3.5105 ——> 0/6 ——>0/9 (1) 
Vọ, cạ= 5.4 + 105 = 6,45 (1) 
2,7+0,6 
me TT 222 
36.10 a) 2CO +O; —› 2CO; 


x => x/2 —— x(Ií) 
CH, + 2O; —> CO; + 2H;O 


y—> 2y —— y 


Tacó: K+y=6.72 và +2 =6/12. 


5,4+ 0,9 


- 44 = 6,482 (g);mụ„o = Tan 


. 18 = 5,062 (g) 


13.BTNCHH9-A Ỉ 193 


Giải ra được x = 4,48 và y = 2,24. 


%CH, = ni . 100% = 33,3% ; %CO = 100% — 33,3% = 66,7% 


b) CO; + Ca(OH); ——> CaCO; + HạO 
025<— 025 —— 2 „ 0,25 
100 


nco, „„ = 0,3 — 0,25 = 0,05. 


Đây là số mol CO; đã tác dụng với Ca(OH); tạo ra muối : 
2CO; + Ca(OH);—> Ca(HCO,); 
0,05 ———> 0,025 mol 

Tổng số mol Ca(OH); là : 0,25 + 0,025 = 0,275 (mol) 


Nồng độ mol của Ca(OH); là: =. = 0,06875 (mol) 


Bồi 37 ETILEN 


37.1 
1) Tác dụng với O; Gœ Œ 
2) Tác dụng với Cl; (phản ứng thế) Không 
Có (do có liên kết không bến, 
dễ bị đứt ra) 
4) Tác dụng với H; (xúc tác : Ni, ) Có (do có liên kết không bền) 
3) Phản ứng trùng hợp. Không — | Có(do có liên kết không bển) 
37.2 a) Cho hỗn hợp khí CH, và C;Hạ đi qua dd Br; thì CạH, bị giữ lại : 
CH; =CH - CH; + Br; ——› Br - CH; - CHBr - CH; 
b) Cho hỗn hợp khí C;Hạ và C;H¿ đi qua dd Brạ. 
©) Cho hỗn hợp khí C;H, và CO; đi qua dd kiểm thì CO; bị giữ lại. 
37.3 a) CH; = CH; + Clạ——> CICH; - CH;CI Œ®) 
b) Khối lượng đicloetan cần dùng là : 300 . S00 = 150000g hay 150kg. 
Theo (*): 22,4m” C;H, sinh ra 99 kg C;H,Cl; 
xmÌ€—————— I50kgC;H,Œ, 


->x= 33,039 m° 


. 3 
Thể tích C›H, cần dùng là : 38.222.100 - 37 21(mẺ) 
374 CH, + 3O; —› 2CO; + 2H;O 
025 € Ủỗ:3<075 « ——— -^. =0,5 mol 
2 l8 


Vc,u,=22,4..0/25 = 5,6 lít; Viuan, vu= 0,75. 22,4 = 84 (J) 
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13.BTNCHH9-B 


37.5 


37.6 


37.7 


37.8 


a) Chỉ có ctilen phản ứng, dd Br; chỉ nhạt màu —> Br; dư và etilen phản ứng hết. 
GH, + Br;ạ —> C;H,Br; 


0009«©—0.009 k7 _ 0,009 mol 
188 


mạ, p„ = 160. 0,009 = 1.4468 (g). 


b) %VC,H, = 2P neo =6,72% ;%Vcụ,, = 100%—6, 72% = 93,289 


a) C„Hy + ( +3)o: — xCO; + HaO 


2,24 ñ 3.4 
01 ¬.“03 ——=0.3 
0.3 18 


Tacótilẹ: X=bỔ TY 
L 01 2 


b) CTCT : CH, = CH - CH; 
CH; = CH - CH; + Br; —> BrCH; - CHBr - CH; 


sạn 3+y6: CTPT: C;Hg 


a) CTPT của A: C,Hạ C¡H; có 5 đồng phân là : 
I)C=C-C-C; 2C-C=C-C 
3)C=C-C 4C-C DĐ" 

| 1 đ^ 

€ C-C -C-C 


b) A làm mất màu dd Br; và kết hợp với H; tạo thành ankan có mạch nhánh 
thì CTCT của A là ng hà 
C 
CH; = C —CH; + H; —È'” ›CH; -(H-CH, 
CH; CH; 
a) Đặt công thức phân tử của hiđrocacbon là C„H, . 


C,Hy + (‹ + 3o; —> xCO; + HạO 


Theo đểra: 14) —> 60) ——————> 40) 
Ta có :x=4 và x + Š =6 —> y =8. CTPT hà C/H,. 


b) CTCT các đồng phân : C;H; có 5 đồng phân (3 đồng phân mạch hở và 
2 đồng phân mạch vòng). 
1J)C=C-C-C 2C-C=C-C 
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KD lyNG lảng T 5) C 


/\ 
C c- ẻ C-C-C 
37 2,8 4 
.9 a) nạn = 32 = 0,125 (mol) ; ng, = Ta0 = 0,025 (mol) 
C¿;Hạ + Brạ —> C;H,Br; 


nc,w„ = ngạ = 0.025 (mol) 
Vcạn, = 22.4. 0,025 = 0.56(1); Vcụ, = 2.8 — 0,56 = 2.24 (l) 


b) CH, + 20;—>CO;+2H;O 
2.24 ()— 4.48 () 


Hy + 20 —> 3CO; + 3H;O 
0.56()) — 056. 2= 252 
Vọ, =4.48 +2,52 =7 (J) 

37.10 Đáp số: a) %Vcn, = 15%; %Vc.n, =25%. 

%mcụ, =63,16%; %mc.u, = 36,84%. 
b) Vco, =30cm”; mcọ, =0.059g. 
37.11 Đápsố: a) %Wc , ~ 66,7%;  %Vc y, =33,3%. 
b) Vcọ, = 15,68 (1) 


_ 37.12 a) nụụ = Khi 0,15(mol). Đặt x và y là số mol của CH, và C;H,. 


22.4 
Ta có : x + y=0,15 và lốx +228y = 3. Giải ra x = 0,1 và y =0,05. 
<0 
4 015 
l6.0.1 


%mew, =—TT—— .100% = 53,3%; %mc,w, = 100% ~ 53,3% = 46,7%. 


b) Chỉ có C;H¿ phản ứng cộng brom. 
C;H, + Brạ —> C;H,Br; 
Khối lượng bình nước brom tăng thêm bằng khối lượng C;H, phản ứng. 


0, r 
mc,, = —— - 28 = 0.7(). 
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Bồi 38 AXETILEN 


38.1 


38.3 


38.4 


38.5 


38.6 


1) Giống nhau : 2) Khác nhau : 
a) Vẻ cấu tạo _- Phân tử đều có 2 ~ Etilen chứa liên kết đôi còn axetilen chứa liên 
phân tử : nguyên tử C. kết ba. 


~ Phân tử đẻu có liên kết - Phán từ etilen có I liên kết không bẻn còn 

kép (hay còn gọi là liên _ phán tử axetilen có 2 liên kết không bẻn dễ bị 

kết bội). đứt trong phản ứng hoá học. 

b) Về tính Đều có phản ứng cộng Tính không no củaaxetilen cao hơn so với 
chấhoáhọc vớiBr,vàcộngvớiH,  etièn. 
a) Cho lần lượt mỗi khí vào một ít dd Br;, khí làm mất màu dd Br; là etilen, 
còn lại là CH¡. 
b) Dùng dd Br; nhận ra ctilen, hai khí còn lại cho vào dd Ca(OH); nhận ra CO, 
(làm vần đục) còn lại là Hạ hoặc đốt. khí cháy được là Hạ. không cháy là CO¿. 
c) Dùng dd Br; nhận ra ctilen, hai khí còn lại mang đốt rồi rót dd Ca(OH); 
vào ống nghiệm đã dốt các khí, nếu dd Ca(OH); vẩn đục là ống đã đốt CH,. 
a) Nhận biết axetilen bằng dd Br;, nhận biết CO; bằng nước vôi trong. Khí 
còn lại là metan. 
b) Loại bỏ axetilen : Cho hỗn hợp đi qua dd Br;. 
Loại bỏ khí cacbonic : Cho hỗn hợp đi qua dd Ca(OH);. 

a) Cho hỗn hợp khí C;H„ và C;H¿ đi qua dd Br;. 
b) Cho hỗn hợp khí C;H, và CO; đi qua dd Ca(OH);. 
c) Cho hỗn hợp khí C;H¡ọ, CH,, C2H;, CO; đi qua dd Br;, khí đi qua là C;H¡ạ 
và CO;, cho hỗn hợp 2 khí này đi qua dd Ca(OH); thì khí đi ra là C,H¡o. 
DC;H;+H; __ C;H, 4)C;Hạ + Cly —®—> C;H,CI + HCI 


an... 
H Tạ + Dĩ; —> [: 
3) C;H, # Hạ Mì C;H, Œ2THÝ 242 2dd C Sự Xin 


ng, = Â =0,015 


Œ,H, + Br,—> C;H,Br; 
0,015 0,015 (mol) 
CH; + 2Br,—> C;H;Br, 
0,0075 ‹— 0.015 (mol) F 
Bình 1: %Vc, = — . 100% = 33,6%; 


%Vụ, = 100 — 33,6 = 66,4% 
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Bình2: #Vc_„, = — . 100% = 16,8%; 
%Vn, = 100 - 16,8 = 83,2% 
38.7 a) Trong I lít khí A có 0,5 lít CH¿ và 0,5 lít C+H;. 
16.05 26.0,5 _ 0,9375(g) 


Khối lượng I lít khí A : + 
22.4 22.4 


b) nạ = ca = 0,3(mol) và TcH, = 0,15(mol) ; 1C,n; # 0,15 (mol) 


CH„+2O;——> CO; +2H;O 


0,15 ————› 0,15— 0,3 
C;H; + ;0—> 2CO,+H,O 


0,15 »x 0,3 -> 0,15 
CO; + Ca(OH); ——> CaCO;Ỷ + H;O 
045——>U45 ——> 0.45 
mị =0,45 . 100 =45 (g) CaCO; 
Khối lượng CO; và H;O là : 0,45. 44 + 0,45. 18 = 27,9 (g) 
Khối lượng dd giảm là:  mạ=45-27,9= 17,1 Œ) 


6,72 39,2 
388 nụ= 2 S=0/3;ng,=——=0,35; 
ĐA E222 0” 224.5 
8,96 „8 
nco, = T2 = 04; "gạo = Tp = 0,1 


Đặt CTPT của hiđrocacbon là C,H, ; gọi số mol của C„H, và CO là a và b. 
C,Hy + (: + t)o; —>xCO; + HaO 


a(mol)—> 0,35mol ———> 0,4——> 0,1 mol 


Ta có : a+b=0,3 () 
( + 3): =0,35 @) 
ax =0,4 4) 
ĐÀ 
.—=0,l 4 
2 4) 


Thay (4) và (3) vào (2) rút ra b = 0,2. Từ (1) được a = 0,1. Thay các giá trị 
của a và b vào (3) và (4) được x = 2 và y = 2. 
CTPT: C,H; ; CTCT: HC=CH; Tên : Axetilen. 
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38.9 Theo để ra ta có : Vco, = 40 cm; VQ, qự = 55 — 40 = 15 (cm°) 


Yo, p„ = 70 - l5 =55 cmỶ ; Vẹ „„ = 10 emỶ 


C,Hy + ( + 3)o; ——>xCO; + 2H¿O 


10cm°——>55cm` ——— 40 cm` 


“Ta có tỉ lệ : ki Cá? TU n0. nh. 
10 4 10 4 
CTPT : C;H, 
CTCT các đồng phân ankin : CH = C - CH; - CH; và CH; - C= C- CH¡. 


38.10 C,H, + (‹ + 3)»; —>xCO; + ;H:O 


Trong, bình kín, ở nhiệt độ không ‹ đổi, áp suất bằng nhau có nghĩa là tổng số 
mol các chất khí trước phản ứ Ru bằng tổng số mol các chất khí sau phản ứng. 


Tacó: 1+|x+Z|=x+# —¬>¬y=4. 
4 2 
CTPT của hiđrocacbon có dạng C. Hạ. Vậy hiđrocacbon có thể là : 


x=lCH, : metan 
x=2>©H, : ctilen (CH; = CHạ) 
x=3¬.C:H, : propin (CH = C - CH;) 


Bỏi 39 BENZEN 


39.1 


39.2 


a) Tính chất hoá học chung của các hiđrocacbon là phản ứng cháy, sản phẩm 
là khí CO; và H;O. 

b) Những hiđrocacbon tham gia phản ứng thế : etan và benzen. Những 
hiđrocacbon tham gia phản ứng cộng là : axetilen và benzen. 


a) — Benzen có tính chất hoá học của hidrocacbon no : tham gia phản ứng thế 
với brom. 


— Benzen có tính chất hoá học của hiđrocacbon không no : tham gia phản 
ứng cộng với Hạ. 
b) Ghứng minh các CTCT : 
CH=C-CH =CH - CH =CH; 
CH;=CH-C=C-CH=CH; 
Không phù hợp với tính chất hoá học của benzen vì : 


— Cả 2 chất có cấu tạo như trên đều làm mất màu dd Br;, benzen không có 
tính chất này. 
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39.3 


39.4 


39.5 


39.6 


39.7 
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— Một mol của mỗi chất có công thức cấu tạo như trên tham gia phản ứng 
cộng với 4 mol H; tạo thành ankan CạH;„. Trong khi đó, ! mol benzen chỉ 
tham gia phản ứng cộng với 3 mol H; tạo thành xicloankan C¿H¡; (xicloankan 
là hiđrocacbon no mạch vòng). 


CH, + Cl; _— C,H;Cl + HCI 
78g 1125g 
78 
h=———. 100 = 69,33% 
112,5 


a) Hàm lượng cacbon : %Ccụ, = 75% ; %CCc,w, = 85,7% ; 
%Cc,n, = 92.3%; %Cc,„„ = 92,3% ; 
b) CH;+ 2O; —>2CO; + HO 


CH,+ so —6CO; + 3H;O 
Tuy hàm lượng C của C;H; và CgHạ như nhau nhưng để đốt cháy I mol 
CH; cần 2,5 mol O; còn để đốt cháy 1 mol CạHạ cần những 7,5 ml O;¿. 
Do vậy benzen cháy không hoàn toàn, ngọn lửa kém sáng và nhiều khói. 
Mcyg, =78; Mcuww = l57 


CH, + Br; — C,H;Br + HBr 


0125 0/125 ¿;— l5.7-100 — 0125 (mọi) 
80.157 


mc,g, pự = 78 .0,125 = 9,75 (g); mạ, p„ = 160.. 0,125 = 20 (g) 


—M¡=13.2=26 
Trong 1 mol C,H, có : mc = 26.92.3 ~ 24 (g); mụ= 26 — 24 = 2 (g). 
“Ta CÓ X: y= ri 2 :2. CTPT của hidrocacbon thứ nhất là C›H;¿. 


—M;=3,48. 22,4 ~ 78 (g) 
Trong I mol C,H, có : mc = 


6 
l 


78 . 92,3 
nề = 72 (g); mụ = T8 — T2 = 6 (g). 


Ta có x: y= 5 :— =6: 6. CTPT của hiđrocacbon thứ hai là CạHạ. 


a) C,Hy +k + š)o, — xCO; + 2HạO 


39.8 


44x _ 4,9 


Theo để ra ta cồ : =2 — = ~T— — x =y. CTPT có dạng C,H„ 


y 1 


Mc „„ = 2,69. 29 = 78 (g); 12x + x = 78 — x = 6 ; CTPT : C¿H, 


b) C¿H, + Br, —S—» C2H;Br + HBr 


HBr + NaOH ——> NaBr + HạO 
NaOH, + HCI —> NaCl + H;O 


Số mol NaOH tham gia (2) và (3): ngạo = 0,5 . 2= I (mol) 


Số mol HCI tham gia ở (3): nạịc = 0,5 . 1 = 0,5 (mol) 


Số mol NaOH tham gia (2) : nwạow= 1 - 0,5 =0,5 (mol) 


Suy ra số mol HBr sinh ra ở (1) là 0,5 mol. 
Theo (1) ncuw¿ = nc¿w;py = ngạy = 0,5 (mol) 


me,g pụ = 78 . 0,5 = 39 (g) 
mẹ,u„p,= 157 .0,5 = 78,5 (g) 


a) CaHạn„; + Clạ —”— CạH¿„ „ ¡Cl + HCI 
b) CnH¿n + Br; sạ ——> CaHạạ Br; 
C,Hạ„ + Hạ —Š—> CaHạn, ; 
c) CaHạ„ 2 + 2Br; ——> CạHạạ; Bị; 
CnHạn _; + 2H; _> CnHạn +; 


d) CaHạạ_¿ + By —FS> CạHạạ _ ; Br + HBr 


3n+l 


©) Calạn „2 + O¿ ——> nCO; + (n + I)H;O 


CaHạ„ + = ——>nCO; + nHạO 


CNHạn _; + “o0, —> "CO; + (n - I)HạO 


_3 
CaHan_6 kẻ = 


O¿ ——>nCQ; + (n - 3)H;O 


Œ) 


@2) 
@) 
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Bồi 40 DẦU MỎ VÀ KHÍ THIÊN NHIÊN 


40.1 


40.2 


a) Dầu mỏ là hỗn hợp tự nhiên của nhiều hiđrocacbon nên dầu mỏ không 
phải là tên của một chất hoá học. 

Dầu mỏ không có nhiệt độ sôi nhất định vì nó là hỗn hợp. 

b) Các phương pháp chủ yếu để chế biến dầu mỏ là : 

— Phương pháp vật lí : chưng cất ở những khoảng nhiệt độ khác nhau thu 
được các sản phẩm khác nhau : đầu tiên là xăng rồi đến dầu hoả, dầu nặng, 
dầu mazut. 

— Phương pháp hoá học : Cräckinh để tăng thêm lượng xăng. 


C,H, + (‹ + 3)» —>xCO; + HạO 


Theo PTHH trên và theo đầu bài ta có : l + (‹+š)=+ t 
Rút ra : y=4. CTPT có dạng C„H„.. Đó có thể là : 
x=lSCH, 
x=2¬.C;H, (CH; = CH,) 
x=3—.C;H, (CH=C-—CH; hoặc CH; = C = CH;) 
x=4—>C,H¿ (CH; =C= C=CH; hoặc CH = C- CH = CH;). 


40.3 Đáp số: 50,22 tấn xăng. 
40.4 Trong 1 mỶ khí thiên nhiên có 900 lít CH; và 50 lít C;Hạ. 


CH; + 20;—› CO; + 2H;O 
224()—>2.22.4 () 
900 (1) —> 1800 (I) 
2C;H¿ + 7O;—> 4CO; +6H;O 
2.224 (1) —> 7.224 (I) 
350đ) —> xŒ) 
-_1:224.50 _ 1750) 
2.224 
1975. 100 
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900 50 
Liệu 22 = 40,18 (mol) ; nC,H, 224 = 2,232 (mol) 


Năng lượng toả ra là : (40,18 . 880) + (2,232 . 1563) = 38847 (kJ)/ 


Yo, cạn = 1800 + 175 = 1975 (1); Vụy = = 9875 (I) 


40.5 Đáp số : — Thể tích không khí cần dùng là 10,25 mề. 
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~ Khối lượng K;CO; thu được là 6,65 kg. 


Bồi 41 NHIÊN LIỆU 


41.2 Thành phần chủ yếu của : 
- Khí thiên nhiên, khí dầu mỏ, khí ủ phân rác là metan. 
~ Khí lò cốc, khí lò cao là CO. 
- Khí than là CO và H;. 
1.3 Đáp án : A (1%). 
41.4 Đáp án C: 20 kg 
§ + Oạ — SO; 
32—>32 —> 64kg 
10— l0 —> 20kg 


41.5 Đáp số: mẹo, = 20 kg; Vạo, =7000m” 


41.8 Các nhà máy dùng nhiên liệu là than đá, than cốc, xăng dầu, thì khí thải có 
CO; và SO¿. Ô tô, xe máy dùng xăng, dâu thì khí thải cũng có CO; và SO;. 
Các khí này tác dụng với nước mưa tạo ra axit làm cho nước mưa có chứa 


axit. Đó là nguyên nhân của mưa axit. 


CO,+HO = H;CO; 
SO;+H;O = H;SO; 
419 C,Hy + (< }®: —>xCO; + 2HạO 
-*Ê ~ 0.025(mol) 1Í 02s —— > }Ê~ 0.1(mol) 
128 44 18 
Ta có : x= 0.25 =10; 3C: 265 vên8 
0,025 2 0,025 
CTPT của băng phiến là CạạH;. 
Bỏi 42 LUYỆN TẬP CHƯƠNG 4 : 
HIĐROCACBON. NHIÊN LIỆU 


3n+l 


42.1 CạH2n,2 + O2 ——> nCO; + (n + 1)HạO 


CO; + Ca(OH);—> CaCO;Ý + H;O 


001 €————~L ~0,01(mol) 
100 


Theo (1): Đốt I mol C,Hạn,„; được n noi CO- 


224 
Đốt ——— =0,01 — , › 
22100 0,01 ——>0,01 mol CO: 


Rút ran = 1 — CTPT là CHỊ. 


(@) 
2) 
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422 C,Hy+ (‹ + 3o, —>xCO; + HạO 


(l2x+y)œ) ———————> x(mol) 


1152g ———— 0008 mol 
Ta có : (12x +y).0,08=1,I52x (1) 


Từ (1) rút ra Ã = -—- -> CTPT: C;H¡; 
y 12 
42.3 Đặt CTPT của hidrocacbon là C,H, 


C,Hy + (: + ï)o— xCO; + 2H¿O 


—2-=——†=5—>4x+y=20 q) 
Vận, I : 


[ETT-T-T-TNIETRTORITT-T-TLTN-TN-T-R 


424 C,Hy + mm —>xC + yHCI 


IV()—> YV (0. Ta có : ŠV=4V @) 
2 


C,Hy + (: + 3)o, —>xCO; + H:O 


IV ¬(-+3)Y Ta có : (‹:‡]y=s (2) 
4 
Từ (1) và (2) giải ra x =3 ; y = 8 —› CIPT là CạH,; 
42.5 a) C,H, 'Í: -šÌ® —> xCO; + Š11ẠO 


"Theo đề : 20-52[x +‡Je — 2x () 


Ta có : 2x =4 —>x=2 và 3(‹+3)>e> : =ó-4=2->»y=4 


CTPT : C;H, ; CTCT : CH; =CH;. 
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b) ng, = = = 0,05 (mol) ; nc.„ = _". 0,04 (mol) 


CH, + Brạ —> C;H,Br; 
0.04 —>› 0.04 
Do brom dư nên dd chỉ nhạt màu. 
42.6 Số mol hiđrocacbon là a mol. 


C,Hy + (‹ + 3): —> xCO; + 2H,O 


a(mol) ——————> ãx (mol) 
Tacó : ax = ÔỐ ~ 0,15 —y a = 0.15 q) 
44 x 
C,Hy + mBồr, —› C,HyBpm 


a (mol) —> ma (mol) 


Tà¿ó suae< JỔ-<x01-3<ÊÐ1 
160 m 


0,15 0,1 m_ 01 2 
Từ (1) và (2 th —==—— hay —=—— =<“< 
À2 b2 ¿45780077 0u ác Thể: GẢ 

Với m =2 có nghĩa là I mol hiđrocabon phản ứng với 2 mol Br —> phân tử 
phải có liên kết ba ; x = 3 nghĩa là chất A có 3 nguyên tử C. Chất A có 3 
nguyên tử C và có liên kết ba thì CTPT là C;H,. 


427 VịncH,. CH,. Hạ = 5 + 5 = l0 () 
Chỉ có phản ứng:  C;H;+H; _—+ C;Hạ 
IV >IV —— IV 
5 lít Hạ có thể phản ứng với 5 lít C;H„, ở đây Vc,„,< 5 lít, vậy Hạ dư và 


C;H¿ phản ứng hết. Hỗn hợp thu được sau phản ứng chỉ có CH,. CHạ , Hạ 
dư nên không làm mất màu dd Br;. 
Trước phản ứng có 10 lít, sau phản ứng còn 8 lít, hụt mất 2 lít đó chính là thể 


tích của C;H; đã phản ứng. 
Vậy: Venp, =s.100% =40% ; Vọn, = š- 100% = 60% 


2) 


42.8 Đặt x, y, z lần lượt là thể tích (cm”) các khí Hạ, CH,, CH;. 
2H; + O;—>2H;O 
x— X/2 
CH¡ + 2O; —> CO; +2H;O 


y>2y—xy 
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G;H, + 3O; —> 2CO; + 2H;O 
z —› 3:———>2: 
Tacó: x+y+z= 10 (theo Vận ) 
X 
? +2y+3z= 20 — 3 (theo VO, phản ứng) 
y+2z=9 (theo Vco,) 


—>x=4;,y=3;z=3 
%VCH, =30% ; %VC,n, =30% ; %Vh, =40% ; 


42.9 Vco, = 40,5 cmỶ. 
Đặt x (cm”) và y (cm) là thể tích của C,H¡o và C;H;; trong hỗn hợp. 
C¿H¡p + S0; ——>4CO; + 5H;O 


bộ 4x 
C;zH¡; + 8O; ——> 5CO; + 6H;O 
3y 


y 
Tacó : x+y=l10 —+ä=9/5;y=05 


9,5 SEO VN La _ 
%YC,gụy = To. - 100% = 95% %VC,pi, = 100% ~ 95% = 506 


42.10 Đáp số: %Vcy = 20%; %VC gu, = 100% — 20% = 80% 
42.11 Theo để ra ta có: Vụ o qgị = 5,1 — 2.7= 2,4 () 
Vco, =2/7— 0,75 = 1,95 () 
Vo, pụ =3/75—0,75 =3 0) 
Đặt thể tích của hiđrocacbon (C„ Hy)là a lít, thể tích của CO; là b lít. 
C,Hy + (‹ + 3o, —>xCO; + ;HạO 
4 
a0) (--3} ——> ax——> ra 
4 
Ta có: a+b=0,75 (theo Vụạ ) 
ax+ b= I,95 (theo Vco„) 


ci = 2,4 (theo Vụg nưạc ) 


(: + 3Ÿ} =3,75 — 0,75 (theo Vọ, sự) 
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—=>a=0,6; b=0,15; x=3; y =8 —> CTPT là C;H;. 
42.12 Có nhiều cách giải, sau đây là phương pháp đại số : 
Theo để ra ta có : Vụ,o qạy = 1050 — 600 = 450 cm” 


co, = 600 — 300 = 300 cm” 
YYN; +O; dự = 300 cmỶ 
C,H,y + ( + 3)»— xCO¿ + 2HaO 
acmỶ — (-+3} — „zx —› W 
4 2 
Ta có: a+b=300 (theo thể tích hỗn hợp) 


ax = 300 (theo thể tích CO;) 


sa =450 (theo thể tích hơi nước) 


b+675- (‹ + 3): =300 (theo thể tích N; và O; dư) 


Giải ra được : a = 150 ; b = 150 ; x =2; y =6 — CTPT : C;Hạ. 
42.13 Đáp số: CTPT là C,Hạ ; dc r = SỐ ~2g 
kb 7? 2 


42.14 a) Vọ, = = =45 cmẺ 
C,Hy + (‹ + Ÿ]»— xCO; + SHạO 
10 cm) ~> (-+š}° —>I0xem° 
Tacó: 10x=30->x=3 
(‹+š)°=s -y=6 


CTPT : C;H¿ ; CTCT : CH; = CH —- CH; ; tên : propilen. 


©) Phản ứng hóa học đặc trưng là phản ứng cộng : 
CH; =CH -CH; +H; _—> CH; - CH; - CH; 


CH; =CH - CH; + Brạ ——> BrCH; - CHBr — CHỊ. 
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42.15 a) CH, + 2O; —> CO; + 2H;O 


CO; + 2KOH„„ —> K;ạCO; + HạO 
008 ——————— Tế = 0,08 (mol) 
b) Trong 100 lít khí thiên nhiên có 96 lít CH, ; 2 lít CO; ; 2 lít Nạ. 
Đốt cháy 100 lít khí thiên nhiên thu được : 96 + 2 = 98 (lít) CO¿. 
Để tạo ra 11,04 g K;CO; cần : 0,08 . 22,4 = 1.792 (lít) CO; 


Thể tích khí thiên nhiên cần dùng là : _ .100 = 1,829 (I) 
©) ncọ, = 0,08 (mol) ; ngạon = X.w =0,14 (mol) 


CO; + NaOH —> NaHCO; 
0.08 ——> 0.08——> 0.08 (mol) 
NaHCO; + NaOH¿„ —> Na;CO; + H;O 
0.06«©—0.14-0.08=006—> 0.06 
Vậy : mnawco, = 84.(0.08 — 0,06) = 1,68 (g); mụạ,cọ, = 106.0,0 = 6,36 (g) 


42.16. a) Đốt cháy A sinh ra H;O vậy trong A phải có hiđro. A là chất hữu cơ, 
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trong A phải có C. Vậy X là cacbon và Y là hiđro. 
b) Đặt công thức của A là C,H,,. 


m(ø)A ——› m(g) HO. 
C,H, ——> H;O (theo số nguyên tử H) 
x_ 8 2 


4 b/ 4 
Ta có : 12 =<.18,rút =8y và —T=—=<. 
acó: l2x+y 5 18, rút ra 12x = 8y vi V12 3 


'Vậy công thức đơn giản nhất của A là C2H; (tỉ lệ số nguyên tử là tối giản). 
Đặt công thức phân tử của A là (CyHạ)ạ. Ta có : 
(C;H¿)ạ > 150 hay 27n > 150 suy ra n > ¬ $5 


(CạH;)ạ < 170 hay 27n < 170 suy ran < nH =6,02 
n là số nguyên vậy n = 6 —> CTPT là C¡;H¡;. 


DẪN XUẤT CỦA HIDR0CAEB0N. P0LIME 


Bồi 44 RƯỢU ETYLIC 


44.1 


44.2 
44.3 


444 


44.5 


a) Công thức cấu tạo thu gọn của rượu etylic là CạH;OH cho ta biết trong 
phân tử rượu có nhóm chức -OH liên kết với gốc hiđrocacbon là C;H;-. 
Nguyên tử H trong nhóm OH là nguyên tử H linh động. do nó liên kết với 
gốc hidrocacbon thông qua nguyên tử O. 

b) Phản ứng hóa học nói lên trong phân tử rượu có một nguyên tử H liên kết 
với nguyên tử O là phản ứng với kim loại kiểm giải phóng H; : 


C;H;OH + Na —> C;H;ONa + 2H: 


Hướng dẫn : a) Na tác dụng với HạO và rượu ; b) Na chỉ tác dụng với rượu. 
a) Đáp án A : 2 đồng phân: -C- C— C- OH và C-c-C. 


OH 
b) Đáp án C: 4 đồng phân : 
0H 
C-C-C-C-OH; C=b=e=ca C=G=C=OH : VD tEnG 
OH e —.C 
650.90 
b) V, = = 585 (ml 
) C,myoH = —Tng (ml) 
©) Trong 100 lít rượu chanh có 40 lít CH;OH. 
Trong I lít cồn 96° có 0,96 lít C;H;OH. 
xiIít ——— 40lít CẠHOH — x= Kr =4l1,66 (l) 


Vậy cần lấy 41,66 lít cồn 96°. 


“ ÌO; ——> nCO; + (n + )H;O 


4) CnHạn „2 + 


b) CgHạ„ + =0; —>nCO; + nHạO 


3n -1 


©) CnHạn_2 + O¿ ——> nCO; + (n - 1)H;O 
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“~ẺQ, ——>nCO; + (n - 3)HạO 


đ) CgHan_s + P 


e) CgHạ„ „¡—OH + =0; ——> nCO; + (n + I)HạO 


446 a) C;H,OH + 3O; ——> 2CO,+3H;O q) 
CO; +Ca(OH);—> CaCO,Ÿ + H;O @ 
1 1 1 100 
Theo (1) (2): nc,w/ow = znco, = 2ncco, > ng” 0,5 (mol) 
Theo (1): ngọ, =0,5.3=15;  Vựy = PŠ—!92 ,22,4=168() 
23 
b) meyyyo = 46. 0,5 = 238): Vc,s,ow = 0 = 28,75 (ml) 
Độ rượu là : ——— TU 969 


44.7 M=1,59.29 =46,II ~46 
Đặt CTPT là C,H,O, ta có : 
_ 52.17 , 13,03, 34,80 
12 1 ` 16 
Công thức đơn giản nhất là C;H„O. Công thức tổng quát là (C;HạO); . 
Ta có : (C;H,O)n = 46 hay 46n = 46 —> n = l. 
Vậy CTPT là C;H,O. CTCT : CH;CH;OH (A) và CH;~O-CH; (B). 
44.8 Đặt CTPT của rượu A là C,H,O, và rượu Blà C„.H,.O„. 


X:y:Z =4,34:13,03:2,17=2:6: l1 


Mạụ= I,59..29 =46; Mp =30. 2 =60. 
Rượu A: C,H/O, + : *HạO 
Ợ : CHyO, x+tn2JĐa —> xCƠ; + H2 
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Fr3 = 0,05 (mol) ———————————> 4 nọ, —” 


ˆ , =0,15 
4 18 


0,1 y_0 
—-.=2:Š=—-~3 =6 

005 7'270,0s 7 *Y 

CHyO, = 46 — 30 + 16z = 46 —> z = I. CTPT là CH,O 
Rượu B giải tương tự ta được CTPT là C;H;O. 


Ta có : x= 
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44.9 nụ,o = 104,6 =0,3 (mol) ; nụ, = 45 = 0,2(mol) 


18 22.4 
2Na +2H;O —› 2NaOH +H; q) 
03 ————=— 0,15 (mol) 
2Na +2C„Hạ„ „ OH ——> 2CạHạ„ „ (ONa + Hạ @) 
0.1 (mol) ————— 0.2~0.15 =0.05(mol) 
Maợy “độ = 46: lần + I8 =46 ~>n=2 — CTPT : C/H,OH. 


44.10 CnHạn,¡OH + s0; ——>nCO; +(n + I)HạO 
Theo để ra: nụ o = ncọ,~> n+l= Ỹ —=n=2—>CTPT : C,H;OH. 


44.11 CạH;„,¡OH + HBr _— CaHạ, „ ¡— Br + HạO 


Ta có: 58,4% ứng với 80 đvC _ 80. 100 
100% ứng với Mp 38A T15 
Vậy lán + 1 +80 = 137 — n = 4. CTPT của A là C,HạOH hay C.H,ạO. 
44.12 a) — Phương pháp vật lí : Hoà vào nước thì rượu etylic tan còn benzen 
không tan và nhẹ hơn nước nên phân thành 2 lớp. 
~— Phương pháp hóa học : Cho mẩu kim loại natri vào 2 chất lỏng, chỉ có rượu ` 
etylic có phản ứng giải phóng khí H; (sủi bọt). Chất không phản ứng là benzen. 


b) C;H;OH + 3O;—> 2CO¿ + 3H;O @) 
CO; + Ca(OH); —» CaCO;‡ + H;O (@2) 
02 ———— 2? -g¿ 
100 
Từ (2) (1) suy ra nc,,ow = .ne; =0,1. 
4,6 
mmợu pụ = 46 .0,1 = 46 (8): Vc,w,on = oy = Š.75 (m). 


Độ rượu đã dùng là : > . 100 = 95,8. 
44.13 Đáp số:  a) CTPT và CTCT của A là ; CH,O và CH;OH. 
b) CTPT và CTCT của B là : C;HạO và CH;-CH;-OH. 
44.14 Đặt công thức tổng quát của các rượu là CaH;n„¡OH và Cm„Hm„¡—OH 
với m =n + 1 (vì đồng đẳng kế tiếp). Đặt x và y là số mol các rượu : 


2CaH;„„OH +2Na —> 2C,Hạ„„¡ONa + Hạ @) 


x(mol) X/2 
2CnHạm „ ¡OH +2Na —> 2C mÏ2m„IONa + “ở (2) 
y(mol) 
Ta có hệ phương trình đại số : (14n + 18)x + (14m + 18)y = H 1 @) 
3y _ 326 _0js @) 
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Từ (3) : l4nx + 18x + 14my + 18y = I1. Thay m = n + l, ta có : 
l4nx + 18(x + y) + l4ny + 4y = 11 hay l4n(x + y) + I8(x + y) + l4y = II 
Thay x + y = O,3 ta được : 
42n+ l4y=I1~54=56-xy= SÉT SA 6) 
Điều kiện của n là số nguyên dương và 0 < y < 0.3. 
Biện luận : n = l —> y=0,1 < 0,3 phù hợp ; n > 2 —> y < O (loại). 
CTPT và CTCT của rượu thứ nhất : CH.O, CH;OH. 
CTPT và CTCT của rượu thứ hai : C2H,O, CH;CH;OH. 


44.15 Đáp số: %mc.wuou = 27.7%; %mc,w;on = 72.3%. 
44.16 Đáp số : %mcH;oH = 51,06% ; %mc,H,oH = 48,94%. 


Bồi 45 AXIT AXETIC 


45.1 


45.2 


453 
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a) 2CH;COOH + Ca(OH); —›> (CH;COO);Ca + 2H;O 
b) Fe + 2CH;COOH —> (CH;COO);Fe + H„† 


c)2CH;COOH + CaCO, —> (CH;COO);Ca + CO;† +H,O 
(si bọt) 


Trong thành phần của xi măng có đá vôi CaCO:. 
Ca + 2CH;COOH —> (CH;COO);Ca + H;Ï (hiện tượng: sủi bọt khí) 
CaO + 2CH;COOH —> (CH;COO);Ca + H;O (hiện tượng : CaO bị hoà tan) 


Ca(OH); + 2CH:COOH —› (CH;COO);Ca + 2H;O 
(hiện tượng : Ca(OH); ít tan trong nước nhưng tan nhiều trong dd axit) 


CaCO; + 2CH;COOH —› (CH;COO);Ca + CO¿Ÿ + H;O (hiện tượng : sửi bọt) 
C;H;OH + CH;COOH NG ơn CH;COOC;H; + H;O 

(hiện tượng : có mùi thơm của ete bay ra). 
a) Cho đi qua dd Br; ; 
b) Cho đi qua dd Br;. 
c) Cho đi qua dd kiềm để hấp thụ CO¿, sau đó cho di tiếp qua H;SO; đặc để 
hấp thụ H;O. 


d) Cho hỗn hợp tác dụng với CaCO; dư. Nước lọc có rượu etylic và canxi 
axetat. Chưng cất lấy rượu ctylic. 

e) Cho NaOH hoặc Na;CO; tác dụng với hỗn hợp để chuyển axit axetic 
thành natri axetat. - 

ø) Cho hỗn hợp tác dụng với dd HCI vừa đủ rồi chưng cất thu được axit axetic. 


45.4 a) Đáp án A : 


45.5 


45.6 


45.7 


45.8 


Có 2 đồng phân là axit: C— C— C— COOH ; Ki GUH, 


C 
b) Đáp án C : Có 4 đồng phân là axit : 
tIÊN 
C-C-C-C-COOH; ĐỀ HP (e  Eề T822 120) nà: 
COOH C C 


— Dùng quỳ tím hoặc muối cacbonat để nhận biết axit axetic (sủi bọt khí). 
— Dùng kim loại natri để nhận biết rượu etylic (sủi bọt khí). 
— Chất còn lại không tác dụng với những thuốc thử trên là benzen. 


1 lít rượu vang 8° có thể tích rượu là 122 -Š_ gọmỊ, 


Khối lượng rượu là 80 . 0,8 = 64 (g). 
C;H;OH + O;—› CH;COOH + H;O 
4óg —> 22.4 líL 


64g —> xiÍt ¬ X= SEDmua ~312() 
46 
Thể tích không khí cân dùng : = =156() 
a) Mẹ+2CH;COOH —> (CH;COO);Mg + H;† 
00. —— _ =0.005 — 0.005 (mol) 


0,01 
Cư(ch;coon Z ạ gas = 054 (mol/); Vụ, = 22.4 . 0,005 = 0,112 (J) 


b) CH;COOH + NaOH —> CH;COONa + H;O 
0.01 mol ——> 0.01 


Vi = th = 0,01333 (1) hay 13,33 (ml). 


a) Rượu etylic : C;H;OH (lỏng) ; etilen : CHạ = CH; (khí) ; 
axit axetic : CHyCOOH (lỏng); benzen é (lỏng) ; metan : CH, (khí) 
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b) 1) Đốt cháy 0.1 mol hợp chất cho ¬. =0.1(mol)CO; — đốt 1 mol hợp 
chất cho 1 mol CO; —> trong phân tử hợp chất có 1 nguyên tử C : CH¡; (metan). 
2) Đốt 0,1 mol hợp chất cho = = 0,6 molCO;, tương tự —> phân tử có 


6 nguyên tử C : C¿H, (benzen). 
c) CH;COOH + HO - C;H; _— => CHạ-COO-C;H; + HạO 


45.9 a)Phẩn!:  CH;COOH+Na—> CH;COONa + 21h @) 
CHOH+Na —> C;H¿ONa+ 2H: (2) 
nụ. =2 -=0,25 
› 224 
'Phần 2 : 2CHyCOOH + CaCO; —> (CHạCOO);Ca + CO; + H;O @) 
0.2 mol 2? ~ 0.1 (mol)CO; 
22.4 
Phần 3 : CH;COOH + HOC;H; — CH;COOC,H+HO (4) 
0,2 


Từ (3): ncụ coon = Ô,2 ; nụ, của q) = =01 


2 
nh, của (2) = 0,25 — 0,1 = 0,15; nc..on = 0,15. 2 = 0,3 
b) mcụ.coow = 60 . 0,2. 3 = 36 ; mc.w.o = 46 . 0,3. 3 = 41,4 (g) 
€) Theo (4) ta có : nạa¿ = ncụ.coon = 0,2 mol (rượu dư) 
88 .0,2 . 60 


mục —_. = 10.56 (g) 


45.104) ngọn = ẢN = 0,012 (mol) 


Ca;H¿„ „ COOH + NaOH ——> C,ạHạ„ „ COONa + HạO 
0.012mol «© 0,012mol 


0,012 . 1000 
b) CM(C,Hạ,„ COOH) —¬ng = 0,4(mol/l) 
125.0,4 
€) nạyy = Dmuợi = 1000 =0,05 (mol) 
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Mmuø¡ = na” = 96 (g) PTK muối = 96 đvC 


Ta có : l4n + 68 = 96 —> n= 2. 
CTCT của axit là : CH;-CH;-COOH ; tên : axit propionic. 


45.11 a) nch¡,coon = Ảng = 0,1 (mol) 


CH;COOH + HOC,H, — Ho CH;COOC,H; + H,O 


0,1 mol ————— U,I 
4,6 
TC;H¿OH = 46, 0,1 = 4,6 (g); VC;H,OH = 08 =5,75 (ml) 


mụ„o = 10 - 4,6 =5,4(6); Vụ,o = 5,4 (mÌ). 
Độ rượu là —Š° “— . 100 ~ 51,57 
5,75 + 5,4 
b) 2C;H;OH +2Na —> 2C;H,ONa + H;† 
2H;O +2Na——> 2NaOH +H;Ÿ 
Đặt x, y là số mol CH;OH và H;O có trong dd ta có : 


46x + I8y = 10,1 
Xx.y_ 28 —>x =0, và y=0,05 
2-2 224 


92 
mc,H,on = 46. 0,2 = 9,2 (8); VC.w,oH = ri 11,5 (ml) 


mụ,o = 10,1 — 9,2 = 0,9 (8) ; Vụ ọ = 0,9 (ml) 
11,5 


Độ rượu của dd là: ———————. 100% = 92,749 
11,5+0,9 


4512 Đápsố: a)CTPTlàC,HạO, ; b)C;H;COOH :axit butiric. 


Bài 4ó MỐI LIÊN HỆ GIỮA ETILEN, 
RƯỢU ETYLIC VÀ AXIT AXETIC 
46.2 1)C=C-C-C-C 2C-C=C-C-C 
SJCEieeÐieG LÊN Du gNG 
C C 
Si6P 02t 6C 
C C-C-C-C 
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46.3 


46.4 


46.5 


46.6 
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7) C 8§)C-C 
/ự\ | 1 
C-C-C-C C-C-C 
a) CH; = CH; + Br; —> CH;Br - CH;Br 
b) Do trong dd Bi; có các axit HBr và HBrO : 
Br; + HạO => HBr + HBrO 
Có axit làm xúc tác nên C;H; tác dụng với H;O sinh ra rượu ctylic : 
CH; =CH; + HạO —*“—› CH; - CH; - OH 
a) Bình brom tăng 14g, đó là khối lượng etilen đã tác dụng : 
CH; =CH; + Br; ——> CH;Br —- CH;Br q) 


VC,H, = D .22,4 = 11,2 (ít) 


b) Theo (1) : 22,4 0) CẠH; tác dụng với 160g Br; 
3,36 (I) CạH, ————— x(g) Br; 
_ 160. 3,36 


_—> X=————=24 
22.4 @ 


Đặt M là khối lượng mol trung bình của hỗn hợp ta có: M =24.5. 2 =49 
Đặt CTPT trung bình của 2 anken là CnHj . 

“Ta có : I4R= 49 -+.= 15 =3⁄5.Vớ ñ=3,5 thì : 

— Phải có I chất có số nguyên tử C < 3.5. Vậy có thể là C;Hạ hoặc C;H,. 

— Phải cóI chất có số nguyên tử C > 3,5, nhưng n < 4 nên chỉ có C,H;. 
Như vậy có hai cặp nghiệm : a) CẠH, và C,H ; b) C;H¿ và C,Hạ. 

3,36 7,84 
——— =0,15(mol) ; .._. 
2Á ÔOÔ n00, F222 


Đặt CTPT trung bình của 2 anken là CzHz„ 


4) nụn = =0,35 (mol) 


CngHạp + =0; —> ñCO;+ ñH;ạO 


0.15 mol 0.15n 
Ta có : 0.15ñ = 0.35 —> ñ =2,3—› C;H, và C;Hạ. 
b) C;H, + HạO _—= C;H;OH (rượu etylic) 


C;Hạ + HạO mm C;H;OH (rượu propylic) 


46.7 a) Đặt CTPT là C,H,O„. Ta có : 12x + y + l6z = 60 
Biện luận : Khi z = I. Ta có : 12x + y =44 —› chỉ là C;HạO 
Khi z = 2. Ta có : 12x + y = 28 —> chỉ là CH,O; 
Khi z > 3. Ta có : 12x + y < 12 (loại) 
Chất C;HạO tác dụng với kim loại kiểm. không tác dụng với kiểm. vậy đó là 
rượu C;H;OH. Chất C;H,O; tác dụng với kim loại kiểm và với kiểm, đó là 


axit CH;COOH. 
b) — CH;COOH+C;H;OH — “Š › CH;COOC;H; + H;O 
8.96 _ 
46.8 nụ, = 2.2 =0,4 (mol) 


Đặt ñ là số nguyên tử C trung bình của 2 anken. 
CgHạạ + sO; —> ñCO; + ñH;O 


04mol. ———————> 0,4ñ —> 0.4ñ 
mcọ, ~ mụ,o = 0,4n. 44 - 0,4ï. 18 = (m + 39) - m= 39. 


Giải ra ñ = 3,75 —> C;Hạ hoặc C,Hạ. 
46.9 Etilen tác dụng với Br; và ở lại trong dung dịch, khối lượng bình dd Br; tăng 
thêm 7 g, đó là khối lượng ctilen. 
CH; =CH; + Brạ —>› CH;Br - CH;Br 


nC,, = 1 = 0,25(mol) 


Khi cho đi qua nước, có xúc tác axit : 
CH; =CH; + H;O — CH;CH;OH 


_ =0125 ———— 0.125 (mol) 
mc,ti,ow = 46 . 0,125 = 5.75 (mol). 
46.10 C,Hy + (‹ + 3)o, — xCO; + 2HạO 
Theo để ra ta có : C,Hy + 6O ——> 4CO; + 2H¿O 
Vậy x=4 và 4+1 n6 xẴ=2-xy=8. 
CTFT: C,H; và CTCT: CH; = C - CH, 
CH; 
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Bồi 47 CHẤT BÉO 
47.1 a) (C¡;H;¿COO);C;H;; b) (C¡HạyCOO);C;H; ; a) (C¡;Hạ¡COO);C;H¡¿. 
47.2- 2(C¡;H;;COO);C;H; + 1630; ——> 114CO; + 110H;O 
47.3 — Dâu bôi trơn máy là hợp chất thuộc loại hiđrocacbon. Dầu thực vật là hợp 
chất thuộc loại este của axit béo với glixerol. 
— Để phân biệt dầu bôi trơn máy và dầu thực vật, ta đun nóng chúng với 
dung dịch kiểm (thí dụ NaOH), chỉ có dầu thực vật có phản ứng tạo ra 
glixerol và xà phòng. 
(C¡;H;¿COO);C;H; + 3NaOH —U—>y C;H;(OH); + 3C¡;H;COONa 
(xà phòng) 
47.4 Kí hiệu Rị là nhóm C¡H;; ; R; là nhóm C¡;H;; ; R; là nhóm C¡;Hạ. 
Ta có các CTCT thu gọn của những este sau : 
— Phối hợp giữa R; và Rạ : 
R¡COO - Hạ RạCOO - : R,COO - l_ R,COO - CH› 
RỊCOO-CH RạCOO-CH  R,COO-CH  RạCOO-CH 
R,COO-CH;y R;COO-CH;y R;COO-CH; R;COO -CH; 
— Phối hợp giữa R; và R; : (tương tự như trên). 
~— Phối hợp giữa R; và R (tương tự như trên). 
47.5 a) (C¡;H;;COO);C;H; = 890 dvC 
4,45 
ñgye = §90. = 0,005 (mol) 
(C¡;H;sCOO);C;H; + 3NaOH —> C;H;(OH); + 3C¡;Hạ¿COONa 
0.005 (mol) ————————> 0.005 (mol) 
mạiisc;o = 92 . 0,005 = 0,46 (g) 


b) mc.;H„¿cooNa = 306. Muốn có 5 tấn xà phòng natri stearat cần : 


2005 = 14,542 (tấn) glixerol stearat và 120,5 


100 . 6,57 
8) Pha = 100 26,5 


= I,961(tấn) NaOH 


41.6 =0,18 (mol) 


NaOH + HCI —> NaCl + HạO 
DNaOHdu E Pnci = 0,18. myạoi, = 40. 0,18 = 7,2(8) 
Khối lượng NaOH đã tham gia phản ứng với 20g chất béo là : 
10— 7,2= 2,8 (g). 
1 


Khối lượng NaOH tác dụng với 1 tấn chất béo là : _a =0,14 (tấn). 
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b) (RCOO);C;H; + 3NaOH —> C;H;(OH); + 3RCOONa 
3.40 tấn ——> 92 tấn 
0.14tấn ——> xtấn 


x= SE tn = 0,107(tấn) glixerol 


Vận dụng định luật bảo toàn khối lượng, khối lượng xà phòng nguyên chất 


thu được là : 
1 +0,14 — 0,107 = 1,033 (tấn) xà phòng 
mà gạyp ST = 1.434 (ấn) 
47.7 Công thức của chất béo glixerol panmitat là (C¡sH;;COO);C;H¿. 
4) mạixeo¡ = 0,46 (kg); b) mụa phòng 72%, = 3.79 (kg) 


Bài 48 LUYỆN TẬP : 
RƯỢU ETYLIC, AXIT AXETIC VÀ CHẤT BÉO 
48.2 — Phản ứng chứng minh axit axetic mạnh hơn axit cacbonic : 
2CH;COOH + Na;CO; —› 2CH;COONa + H;CO; 
CO£Z——” _—>H;O 
— Phản ứng chứng minh axit axetic yếu hơn axit sunfuric : 
H;SO; + 2CH;COONa — Na;SO, + 2CH;COOH 
(Axit mạnh đầy axit yếu hơn ra khỏi muối). 
48.3 a) Tính thể tích và khối lượng rượu : 
10 ml rượu etylic 96” có 0.4 ml H;O và 9,6 ml CH;OH 
mc,H,on = 9.6 . 0,8 = 7,68 (g) ; mụ o = 0,4. 1 = 0,4 (8) 
b) Tính thể tích khí H; : 


2Na + 2H„O —> 2NaOH + H„ 
36g 22,4lít 


ủ4s "`"... = =0,25 (I) 


2Na + 2C;H;OH —> 2C;H;ONa + H; 
2.46g 2240) 


22,4. 7,68 


PT: =l,87 () 


1,68 g 


y) >y= 


Vụ, = 0,25 + 1,87 = 2,12 () 
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48.4 Đặt ñ là số nguyên tử cacbon trung bình của 2 rượu. Ta có CTPT trung bình 


48.5 


48.6 
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của 2 rượu là CnHan,¡OH. Gọi x là tổng số mol 2 rượu. 
CnH¿n„¡OH + Na ——> CnHạạ „ ¡ONa + 2H T 


x(mol) ——————————>> X ———>X2 (mol) 

Ta có : (14n +I8).x =2,84 (1) (Theo khối lượng hỗn hợp rượu) 

(14ñ + 40).x= 4,6 (2) (Theo khối lượng chất rắn) 
Từ (1) và (2) giải ra x = 0,08 và ñ = I,25. 
a) V=224. 0,04 = 0,896 (l). 
b) Số nguyên tử C trung bình là 1,25 nên có I rượu có l nguyên tử C và rượu 
kia có 2 nguyên tử C. CTCT 2 rượu là CH;OH và CH;CH;OH. 
Đặt CTPT trung bình của 2 rượu là CạHa„¡OH. 


CgHạn,¡OH + To; ——>ñCO¿ + (ñ + I)I;O @) 


CO; + Ca(OH); ——>» CaCO;} + HO (2) 


0U ——— cj.-« 0,05 


100 
CnH¿n,¡OH + Na ——> CnHạn„¡ONa + 2H› @) 
0Ì ———————————¬ (5 


CuO +H; —Ý_› Cu + H;O @) 


005 —— Tạ T005 (mol) 


ncọ, =R-Dyo =ñ0/1-2 2 =0/05 —ñ=25 
—> 2 rượu đó là C;H;OH (x mol) và C;H;OH (y mol). 
Ta có : Y, 
x+y 
—> Phần trăm số mol 2 rượu trong hỗn hợp bằng nhau và bằng 50%. 
a) 2Na+2HạO ——› 2NaOH+H;Ÿ () 
2Na +2C;H;OH —> 2C;H;ONa + H;Ÿ (2) 
Đặt x, y là số mol HạO và CH;OH có trong dd A. Từ (1) (2) ta có : 
X.,y_ 56 
22 ma 05 —>x=0,l;y=0,4 
18x + 46óy = 20,2 
mụ,o= 18. 0,1 = 1,8 @); TC.,H,OH =4ó6. 0,4 = 18,4 (g) 


=25 >x=y 


Thể tích của mỗi chất trong dd A : 


18 § 1 
Vụ,o =—— =——=I.8(ml); V, 'C;H;OH “ =23(ml); VạuA = 1,8+23= 24, 8(ml) 
23. 100 
hà: =92,7 
Độ rượu là 28 2 


b) Theo (2) : muốn thu được 0.25 mol H; cần 0,5 mol C;H,OH. 
mc,H,ow = 46 . 0.5 = 23 (g) 


Vh,o œøy = 1300 — 700 = 600 ml ;- Vcọ, = 700 — 100 = 600ml 
Yo,p = 900 — 100 = 800 ml 


C,H,O, + (: + tr ïJ9 —> xCO; +ŠHạ0 


'Thco để ra : 200ml ——> 800 mi 
T66: xao 3-00 say và 6. 
200 2 200 
đa CÓ cu Thay x = 3, y = 6 rút ra z= l. 
4 2 200 
CTPT của A : C;H,O ; CTCT : C;H;OH (CH; = CH - CH;OH). 
Đặt CTPT trung bình của 2 rượu là CnH;n,¡OH. 


Gọi x là tổng số mol 2 rượu : 
CgH;n„¡OH + To; —ñCO; + (+ 1)H;ạO 


x (mol) ————————— ñx ——> (ñ + l)x 


600 ml => G00 ml 


10,4 
',a CÓ : =Tx=—— = l,6 1 
ac nco, =ñK =T (@) 
ng.o =G+0x= SỐ =2/2 @) 
I8 
Từ (2): ñx + x=2.2:x=2,2—ñx =2,2~ Lồ = 0,6; ñï =-hỔ = 2,61, 


Rượu có số nguyên tử C < 2,67 là CH:OH và C;H;OH. 
Rượu có số nguyên tử C > 2,67 là C;H;OH, C;HụOH v.v.. 

M M 
Nhưng —”— =——— <2 —> M;yợu <64 

Mọ, 32 : 
Vậy có 2 cặp nghiệm : a) CHạOH và C;H;OH ; b) C;H;OH và C;H;OH 
a= (14ñ + 18)x = (14. 2,67 + 18). 0.6 = 33.2 (g) 
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48.9 CgHap„¡OH + Na ——> CzHag„,ONa + LH; 


,67. 
0.0 (mol)——————————— s. = 0.03 (mol) 


CgH;n,¡OH + so; ——>ñCO; + (ñ+I)H;O 


0,06 (mol)————0,06 ñ —>(ñ + I)0,06 


œ 


Đặt phân tử khối trung bình của 2 rượu là M.tacó M= = =5I1,25. 


Biện luận theoM: 
Hai rượu liên tiếp có M = 51,25 thì chỉ là C;H;OH = 46 và C;H;OH = 60. 
Hoặc biện luận theo ñ : (14n + 18).0,06 = 3,075 —> ñ = 2,375. 
Vậy I rượu có 2 nguyên tử C và rượu kia có 3 nguyên tử C. 
mco, = 44. 0,06 .2,375 = 6,27(g) 


mụ„ọ = 18(2,375 + 1) .0.06 = 3,645(g) 
48.10 Vọ, ¿„ = 200 ml; Vụ.o,pøy = 1200 ~ 600 = 600ml 
Vco, = 600 ~ 200 = 400 ml: Vọ, „„ = 800 — 200 = 600 ml 
a) Đặt CTPT của hợp chất hữu cơ là C,H,O, . 


C,H,O, + (‹ + ' = š)®: —>šxCO; + 2H;O 


200ml ———> 600ml ————> 400ml —> 600 mÌ 
b) Chất khí ở cùng điều kiện thì tỉ lệ số mol bằng tỉ lệ thể tích. 


đe ốc S002, 2 - 600 va sua: gà 2 600 ca 
200 2 200 4 2 200 

Thay x = 2 và y = 6 vào phương trình trên tính được z = l. 

Vậy CTPT là C;H,O. 


c) C;H,O có 2 CTCT là CH;CH;OH và CH;-O-CH;. 
48.11. Đốt cháy chất hữu cơ thu được CO; và HO thì trong thành phần chất này 
phải có C, H và có thể có O. 
Đặt CTPT là C,H,O,. Với M = 23. 2 =46 ávC. 
a) C,HyO, + (‹ + cì = š}9: —>xCQ; + 2H;O 
9,2 8,96 


S2-0g.—_————_xŠ5..04-;205 0ý 
46 22.4 18 
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Ta có lệ: x= Ct~2;} - ĐỒ —3—,v =6, 
02 “'2 


Vậy C,H,O, = 46 —> 30 + 16z= 46 — z = l. 


b) CTPT : CHạO 
c) CTCT : Có 2 CTCT là CH;CH;OH và CH;-O-CH;. 
48.12 a) CTPT của A : C;HạO; 
b) CTCT của A : CH;-CH;-COOH ; tên : axit propionic. 
48.13 Dâu thực vật là chất béo, đó là este của axit béo và glixerol. Chất béo có 
công thức chung là (RCOO);C;H; hay: RCOO — {Hạ 


RCOO - CH 
RCOO - CH; 
51—6 


Số nguyên tử C của R là : = J7. 


Số nguyên tử H của R là : “sản, 


Vậy axit béo tạo ra A là : C;H;¡COOH. 
48.14 CTCT thu gọn của các este : (C¡;H;;COO);C;H; và (C¡;HạyCOO);C;H;¿. 
48.15 (C¡;HạyCOO);C;H; + 3NaOH ——> C;H,(OH);+3CHạCOONA — (I) 


884 9 304 

(C¡sH;,COO);C;H; + 3NaOH ——> C;H,(OH); + 3C¡;Hạ,COONa @2) 
806 92 218 

(C¡;H;COO);C¡I1y + 3NaOH ——+ C¿H,(OH); + 3C¡;HạCOONa @) 
890 9 306 


Trong 100 kg mỡ chứa các este trong các phản ứng (1) (2) (3) lần lượt là 
50 kg ; 30 kg ; 20 kg. 
_3.304.50 3.278.303.306. 20 
Thà phòng TT ga.” Tạng ””” gọọ 
92.50 dh 92.30 92.20 


_——+ 


Thgiyeml = Tag2— ” ~ạQ6 ”” gọo 


= 103,24 (kg) 


= 10,68 (kg) 


223 


Bòi 50 & GLUCOZƠ 
50.1 — Đầu tiên nhận biết axit axetic bằng quỳ tím hoặc muối cacbonat. 
~ Tiếp đến nhận biết glucozơ bằng phản ứng tráng gương. 
— Sau đó nhận biết rượu etylic bằng kim loại natri. 
— Chất còn lại không phản ứng với các thuốc thử trên là benzen. 
50.2 Trong 100 lít rượu vang 10” có 10 lít rượu và khối lượng là 0,8 . 10 = 8 (kg) 
C;H¡;O, — PP 2C;H;OH + 2CO; 
180kg ————> 2.46kg 
xkg ©——— kg — X=l5/652kg 
Vì hiệu suất là 95% nên khối lượng glucozơ cần phải lấy là : 


13.62 - 1ÔU _ 16,476 kg 
95 
50.3 a) Khối lượng rượu etylic thu được : 1,84 kg. 
1,84 : 
b) ÝC,h,oH = rô 8g 2,3 (lí) 
Thể tích rượu 40° pha chế được: Vcuujon=— ”=5,75(Mf) 
50.4 a) C,H¡;O; —nc> 2C;H,OH + 2CO;Ÿ` 
0.1 mol 4.48 _ 
moi 2.2 0.2 (mol) 


TC.H¡zOs lèn men = 180. 0,1 = 18(g) 


Hiệu suất lên men là : h = " . 100% = 80% 


b) Khối lượng các chất trong dd sau phản ứng : 
mc,w,on = 46 . 0.2 = 9.2 (g): mc,,;o„ = 22.5 — l§ = 4,5 (g) 


50.5 CgH¡;O, —P#"““—› 2C;H;OH +2CO;† q) 
CO; + Ca(OH); —> CaCO;‡ + H;O (2) 
05 ———— Ẫ = 0.5 (mol) 
Theo (2) (1): = neo, = 2: = 0.25 (moi 
eo (2) (Ï): "Ho, = "co, Thi (mol) 
Khối lượng glucozơ lên men là : — =36 (g) 
Khối lượng rượu thu được là : —. = 18,4 (g) 
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50.6 


50.7 


C/H(2O, + Ag;O —'” PS; CH2O; + 2Ag 


0.02 mol — TT 0,04 (mol) 


108 
3,6 
me,ggo, = 180. 0,02 = 3,6 (8) ; Cfqgueym = CC 100% = 14.4% 


Đáp số : mạ; = 6,156 gam 


Bài 51 SACCAROZƠ 


S11 


S1.2 


51.3 


S14 


C¡;H;;O,¡ + HO — => CgH¡2O; + CH¡2O, 


Glucozơ Fructozơ 
CụH;;O,¡ + AgạO — “X *—› không phản ứng 
Nhận biết các dd theo thứ tự sau : 
— Nhận biết axit axetic bằng quỳ tím. 
— Nhận biết glucozơ bằng phản ứng tráng gương. 
~ Thêm vài giọt dd H;SO, vào 2 dd còn lại, đun nhẹ. Thử các dd sau khi đun 
bằng dd AgNO; trong amoniac, nếu có phản ứng tráng gương thì dd ban đầu 
là saccarozơ. Dung dịch còn lại là rượu etylic. 
a) Thực hiện phản ứng tráng gương nhận ra glucozơ, còn lại là saccarozơ. 
b) Ðun nóng từng chất với dd axit vô cơ loãng, trung hoà axit bằng kiểm, 
thực hiện phản ứng tráng gương. Dung dịch cho phản ứng tráng gương là dd 
có chứa saccarozơ. 
— Khi đun nóng với dd axit vô cơ, saccarozơ bị thuỷ phân cho glucozơ và 
fructozơ. ` 
— Phải trung hoà axit vô cơ vì phản ứng tráng gương chỉ xảy ra trong môi 
trường bazơ. 
— Glucozơ tham gia phản ứng tráng gương. 


51.5 Đáp số:  a) 0,526 kg glucozơ và 0,526 kg fructozơ. 
b) 4486,85 gam saccarozơ. 
Bởi 52 TINH BỘT VÀ XENLULOZƠ 
52.1 — Nhận biết glucozơ bằng phản ứng tráng bạc. 
— Nhận biết tỉnh bột bằng dd iot. 
— Chất còn lại là saccarozơ. 
522 1) (—CạH¡oO;—)„ + nHạO —®Š> nC¿H¡zO¿ 


tỉnh bột lucozơ 


15.8TNCHH9-A 225 


s23 


s24 
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52.6 
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2) CH¡;O, —P9%_, 2C.H;OH+2CO; 
3) CH;CH;OH + O; —"*"#"_. CH;COOH + H;O 


H;SO, ạạ..t9 


4) CH;COOH + HOC;H; —2°*#*“—; CH;COOC;H; + HạO 
a) Cần chất xúc tác là axit vô cơ loãng (HCI, H;SO, ... ) và đun nóng. 
b) (~CạHigOs~), + nHạO —S2—> nCgH,;O, 


162n n.180 
nh bột = .... = 200 (Kỹ): malueo,g =..x = 155,54 (kg) 
(TCaH¡oOs—)n + nHạO _—> nCạH¡;Os qŒ) 
162 kg 180 kg 
CgH¡;O; —P*" › 2C;H,OH + 2CO, @ 
180 kg 2.46kg 


Từ (2)(1): 162 kg tỉnh bột cho 92 kg C,H;OH 
200 kg tỉnh bột cho x kg C;H,OH —> x = 113,58 kg 
Lượng thực tế thu được là : O,8 . 100 = 80 kg. 
80 


Hiệu suất là: h =——. 100% = 70,43%. 
113,58 

a) (—CgH¡oOs—)ạ ——> CạH¡yOy ——> C;H;OH 

(—C¿H¡oOs~)„ + nHạO —> nCgH¡;O, () 

C¿H¡;O, —°““®—; 2C;H,OH +2CO; (2) 


b) Khối lượng tỉnh bột trong I tấn nguyên liệu là 0,7 tấn. 
'Thco (1) : Khối lượng glucozơ thu được : 


180n. 0,7 


C,H;O, = 162n = 0,778 (tấn) 


Theo (2) : Khối lượng rượu etylic thu được : 
_2.46.0,778.85 
TPGH;oH —— T80, 100 
— Phản ứng quang hợp (1) ; phản ứng thuỷ phân (2) ; phản ứng lên men rượu (3). 
— Thể tích CO; sinh ra là : 112 lít. 


= 0,338 (tấn) 
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Bồi 53 PROTEIN 


s41 


3.2 


s33 


33.4 


s3.5 


53.6 


Ngoài các nguyên tố C, H, O, tất cả protein đều chứa nguyên tố N trong 
thành phần phân tử. 

a) Xà phòng giành riêng cho giặt len là loại xà phòng trung tính. Nếu như 
giãt bằng xà phòng thông thường có tính bazơ sẽ làm chóng mục len do 
protein tạo ra len bị thuỷ phân một phần. 

b) Do protein trong nước cua bị đông tụ khi đun nóng. 

Hướng dẫn : 

— Dùng dd iot nhận ra tỉnh bột. 

— Hai dd còn lại mang đun nóng, dd nào bị đông tụ là lòng trắng trứng. 

— Còn lại là dd xà phòng 

Hướng dẫn : Đề phân biệt những chất là protein với những chất không phải 
là protein, ta mang đốt cháy chúng. Chất nào cháy cho mùi khé! là có chứa 
protein, cháy không có mùi khét không chứa protein. 

Hướng dẫn : 

~ Trước hết dùng quỳ tím hoặc muối cacbonat để nhận biết axit axetic. 

— Thực hiện phản ứng tráng gương để nhận biết glucozơ. 

— Dùng dd iot để nhận biết tỉnh bột. 

— Dung dịch còn lại là dd lòng trắng trứng, đun nóng sẽ đông tụ thành 
chất rắn. 

a) Đặt CTPT của A là C,H,O,N,. 


x= ng = 2 (nguyên tử C) ; y = TEngg ~ 5(nguyên tử H) 
E22 0E, : 18,67. 75 : 
= ~ 2 (nguyên tử O); t=—— ———— = I (nguyên tử N 
16.100 T2 nguyêntửO); t= TL Tạo = ¡(nguyên tử N) 


CTPT của A là : C;H;O;N. 
b) CTCT của amino axit A : HịN-CH;-COOH. 


B là đồng đẳng của A thì B cũng phải có I nhóm —NH; và I nhóm -COOH, 
nhưng khác nhau về số nhóm ~CH;—. Suy ra công thức của B có dạng : 


H;N-(CH;),~ COOH. 


@N=—l4_ „15⁄2 _ n2 
6l+lán 100 
CTCT của B : HạN - CHạ - CHạ - COOH hoặc HạN —CH~COOH. 


CH; 
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Bồi 54. POLIME 

54.3. Hướng dẫn : a) Xenlulozơ có thể kéo thành sợi do phân tử xenlulozơ không 
phân nhánh, các phân tử sắp xếp song song với nhau theo một trục chung tạo 
thành dạng sợi. 
Tỉnh bột không thể kéo thành sợi do phân tử tỉnh bột có cấu tạo mạnh phân 
nhánh. Mạch phân tử tỉnh bột xoắn lại thành các vòng xoắn và các vòng 
xoắn đó được cuộn lại làm cho tinh bột tồn tại ở dạng hạt rất nhỏ. 
b) Do tơ nilon kém bền đối với nhiệt. 


54.4 a) -CH;-CH- ị “ mở b) Mạch thẳng. 
lei NI 
54.5 4) Ả] b)... CHạ X.ưG X sSb. - nở _ 
CHạ |, CH; CH; CH; 
CH; CH; 
54.6 a) -CH„~C- Ũ -cï-Œ- 
COOCH, CoocH, h 


b) Polime có cấu tạo mạch nhánh. 
54.7 a) -CH;-CH=CH-CH;ạ-; (-CHạ-CH=CH-CH; ¬); 
b) Cao su có cấu tạo mạch thẳng (mạch không phân nhánh). 
54.8 a) Hệ số trùng hợp n của PE : n = ca =178 


b) Hệ số trùng hợp n của PVC: n = an = 
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Bồi 5ó ÔN TẬP CUỐI NĂM 


56.2. Làm sạch một đỉnh sắt rồi bỏ vào dung dịch : Fe + CuSO, ——> FeSO; + Cu} 
Lọc để loại bỏ Cu ta được dd FeSO¿. 
56.3 a) Zn, Sn, Pb là những kim loại hoạt động hóa học mạnh hơn Hg nên dẩy Hg 
ra khỏi dd HgSO, và tan hết vào dd : 
Zn + HgSO, —> ZnSO, + Hg 
Sn + HgSO, —> SnSO, + Hg 
Pb + HgSO; —> PbSO, + Hg 


228 


56.4 
S6.5 


%6.6 


%.7 


56.8 


b) Khuấy bạc có lẫn tạp là Zn, Sn, Pb vào dd AgNO; : 

Zn+2AgNO; —> Zn(NO;);+2Ag 

Sn+2AgNO; —> Sn(NO;);+2Ag 

Pb+2AgNO; —> Pb(NO;);+2Ag 
Hướng dẫn : Viết PTHH phản ứng của Al;O; và Al(OH); với axit (thí dụ 
HCI) và với kiểm (thí dụ dd NaOH). 


— Cho các kim loại vào nước, kim loại không tác dụng là AI. 
2Na + 2H;O —> 2NaOH + H;Ÿ (@) 
Ca+2H;O —> Ca(OH);+ H;† (@2) 
— Cho các dd thu được ở (1) và (2) tác dụng với dd Na;CO; có tạo ra kết tủa 
là Ca(OH);, nhận ra Ca. 
Ca(OH); + Na;CO; —› CaCO;‡ + 2NaOH 
— Còn lại là dd NaCl. nhận ra Na. 
— Hoà tan các muối vào nước được các dd. Cho dd NaOH vào từng lượng 


nhỏ các dd trên, nếu tạo kết tủa trắng là dd MgCl;. 
MgCl; + 2NaOH —> Mg(OH);Ỷ + 2NaCI 
— Cho dd Na;CO; vào 2 dd còn lại, tạo ra kết tủa trắng là dd CaCl;. 
CaCl; + Na;CO; —> CaCO;Ỷ + 2NaCl 
~ Còn lại là dd NaCl. 
— Cho dân dần dd NaOH đến dư vào các dd đã cho, nếu tạo kết tủa và kết tủa 
tan trong NaOH dư là dd AICI;. 
AICạ+3NAOH  —> AI(OH);Ỳ + 3NaCl 
AI(OH); + NaOHq„ —> NaAlO; + 2H;O 
— Hai dd còn lại, cho tác dụng với dd Na;CO¿, tạo ra kết tủa là dd CaCl; 
CaCl; + Na;CO; —› CaCO¿‡ + 2NaCl 
~ Còn lại là dd NaCl. 
— Điều chế Cu từ Cu(OH); : 
«_ Cho Cu(OH); tác dụng với axit HCI. 
Cu(OH); + 2HCI —> CuCl; + 2H;O 
«_ Cho Fe tác dụng với dd CuC];. 
Fe + CuClạ —> FeCl; + CuỶ 
— Điều chế Fe từ FeS; : 
-_ Đốt FeS; trong oxi hoặc không khí : 


4FeS; + 11O; —Ứ—› 2Fe;O; + 8SO; 
5 - Dùng CO để khử FezO¿ ở nhiệt độ cao : 


Fe;O; + 3CO —U—› 2Fe + 3CO;† 
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56.9 — Tính chất hóa học của NaHCO; : 
» Tác dụng với axit:  NaHCO; + HCI——> NaCl + CO; + HạO 
»_ Tác dụng với kiểm : NaHCO; + NaOH ——> Na;CO; + H;O 


«_ Dễ bị phân hủy bởi nhiệt: 2NaHCO; —_— Na;CO; + CO;Ÿ` + HO 
— Tính chất hóa học của Na;CO; : 
»_ Tác dụng với axit : Na;CO;¿ + 2HCI ——> 2NaCl + CO;† + HO 
«_ Tác dụng với muối : Na;CO; + CaClạ—> CaCO;} + 2NaCI 
56.10 Đặt x và y là số mol KCI và NaCI trong hỗn hợp đầu : 
2KCI + H;SO, ——> K;SO, + 2HCI 
xmol ——————— xÍ2 
2NaCI + H;SO¿ ——> Na;SO, + 2HCI 
ymol —————— y2 
Tacó: 74,5x + 58,5y =8,3 


174Ễ + 142Ÿ = 9,8 
2 2 


Phần trăm khối lượng : 71,8% KCI và 28,2% NaCl. 
56.11 KOH +CO, —> KHCO, @) 


006 “—m = 0,06 (mol) 


—> Giải ra x = 0,08 ; y = 0,04. 


2KOH +CO, —› K;CO; + HạO 


0015 „——.*PŸ ~ 0.015 (mol) 
138 


Vco, = (0,06 + 0,015) 224 = 1,68); #Vco, = _ - 100% = 28% 
56.12 NaOH + HCI —> NaCl+H;O 
KOH+HCI —> KCI+H;O 
Đặt x, y là số mol của NaOH và KOH trong hỗn hợp ta có : 
40x + 56y =3,04 
38,5x + 74,5y = 4,15 
mwaon = 40 .. 0,02 = 0,8 (g); mon = 56 . 0,04 = 2,24 (g) 


—> Giải ra x = 0,02 và y = 0,04. 


538 
56.13  a) 'CuSO,.SH;O = 250 = 0,232 (mol) 
Nồng độ mol của dd CuSO, là : =“.. = 0,464 (mol /l) 
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b) Có phản ứng : Fe + CuSO; —> FeSO,+Cuỷ (1) 


c) Số mol CuSO; có trong 50 ml dd là : ng = 0,0232 


Theo (1): ng. p„ = ncụso, = 0,0232; mẹ, p„ = 56 . 0,0232 = 1,2992 (g) 


56.14 Fe;O;+2AI — —› Al;O;+2Fe 
a0 — 02 ——— 0. —› 0.2mol 


4) ẠI cán dùng = 27 . 0.2 = 5,4 (g) 
b) mạ,o, = 102 . 0,1 = 10,2 (g) ; mg,= 56 . 0,2 = 11,2 (g) 


56.15 a) 2AI+ 6HCI—> 2AICl; + 3H; œ@) 
Mg + 2HCI —> MgCl; + H; @) 
8,96 %6 


b) H; ø()(2) Z 22.4 = 0,4 (mol) 
Chỉ có AI tác dụng với dd NaOH : 


2AI + 2NaOH + 2H;O —> 2NaAlO; + 3H„O @) 
02 › bi = 0.3(mol) 


Từ (3): mại =27..0,2 = 5,4 (g) 
Từ (1) (2): nh, (2) =0,4—-0,3 =0,1 (mol) :mwg= 24 .0,1=2,4(øg) 


%mẠi =——”“— - 100% = 69,2% ; %mạạ, = 100 — 69,2 = 30,8% 
5,4+2,4 
5616 nọ, _. nụ, = nọ, = 0.3 
a) 2AI +2NaOH + 2H;O —› 2NaAlO; + 3H;† @) 
02 <© 0.3 (mol) 
2AI +6HCI —> 2AICI; + 3H;† (2) 
Fe + 2HCI ——› FeCl; + H;† @®) 


8,9% 
Tụ;(2)G)S 222 0,4 (mol); nụ, ¿ạ) = 0.4 — 0,3 = 0,1 (mol); nạ; =0,1(mol) 


mại =27. 0,2 = 5,4 (g); mẹ, = 56 . 0,1 = 5,6 (g) 
a=5.4+5,6 = l1 (g) 


56.174) 2AI+2NaOH+2H;O —> 2NaAlO,+3H;† @) 
Al;O; + 2NaOH —> 2NaAlO; + HạO (2) 

Chất rắn không tan là Fe. 
Fe + 2HCI —› FeCl; + H;Ÿ` @) 
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6,72.2 


Theo (1) : = =0.2 
eo (1): nại 22.3 (mol) 
° 1 I 100.2 
Theo (3) : nợ. = nuœ =0 I0gg =01 
%mạ = = . 100% = 33,54% ; %mp, = = . 1009 = 34,78% 


%mại,o, = 100 — (35.54 + 34.78) = 32,68%. 

56.18 — Cát 1 lát chuối xanh rồi nhỏ lên vài giọt dd iot (cồn iot), màu xanh xuất 
hiện chứng tỏ có tỉnh bột. 

— Cắt nhỏ vài lát chuối chín cho vào nước khuấy kĩ, lọc lấy dd đem thực hiện 
phản ứng tráng gương. có bạc kim loại xuất hiện chứng tỏ có glucozơ. 

56.20 a) Dùng dd Br; nhận biết C;H,. Đốt CH; và CO dẫn sản phẩm cháy đi 
qua CuSO, khan (màu trắng) nếu chuyển thành màu xanh (CuSO„.5H;O) thì 
chất khi mang đốt ban đầu là CH.,. 

b) Dùng dd Ca(OH); nhận biết CO. Còn lại CH„ và CO nhận biết như trên. 
c) Dùng quỳ tím ẩm nhận ra khí HCI. Dùng dd Br; nhận ra C;H;, còn lại là CH,,. 
d) Dùng quỳ tím nhận ra axit CHạCOOH. Dùng phản ứng tráng gương nhận 
ra dd glucozơ. Dùng kim loại Na nhận ra rượu etylic. 

56.21 — Cho kẽm vào hỗn hợp để chuyển axit axetic thành muối không bay hơi 
được. Chưng cất ta được rượu ctylic bay ra. 

CH;COOH + NaOH —> CH;COONa + HO 
— Cô cạn dung dịch sau khi đã bay hơi hết rượu. Lấy muối khô cho tác dụng 
với axit mạnh sẽ được axit axetic. 
2CH;COONa + H;SO; —U—> Na;SO,+ 2CH;COOH T 
Làm lạnh hơi axit axetic ta được axit axetic lỏng. 
56.22 a) C;H,O; có I đồng phân là cste và 1 đồng phân là axit : 
HCOOCH; và CH;COOH 


(metyl fomiat) (axit axetic) 
b) C;HạO; có 2 đồng phân là este và 1 đồng phân là axit : 
HCOO-CH;-CH;y ; CH;- COOCH;; CH; - CHạ- COOH 
(etyl fomiat) (metyl axetat) (axit propionic) 
$6.23 a) Ankan : CH, ; CH; - CH; ; CH; - CH; - CH; ; CH; - CH; - CH; — CH; 
b) Anken : CH; = CH; ; CH; = CH - CH; ; CH; = CH - CH; - CH; 
c) Ankin : CH =CH ; CH = C— CH; ; CH = C— CH; — CH; 
đ) Aren : C1; — CH; — CH;. 
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56.25 1)(CgH¡gO;)„ + nHạO —#*› nC¿H¡;O; 
2) CgH¡ạO¿ —”—“—› 2C;H;OH + 2CO; 
3) CHạ = CH; + HạO —*“~_› CH;CH;OH 
4) CH;CH;OH + O; —tEiấ" ; CH COOH + HạO 
5) CH;COOH + HOC;H; — CH;COOG;H; + HạO 
6) CH;COOC;H; + H;O —Í—› CH;COOH + C,H,OH 
7)CH;CH;OH + Na—> CH;CH;ONa + : H; 
8) 2CH;COOH + CaO —> (CH;COO);Ca + HạO 
9) (CH;COO);Ca + H;SO, —› CaSO, + 2CH;COOH 
10) CH;COOC;H; + NaOH —*—> CH;COONa + C;H;OH 


56.26 a) (CsH¡oO;)„ + nHyO _— nC,H¡;O, @) 
nCạH¡;O, —”””— 2nC;H;OH + 2nCO; (@2) 


Từ(1)(2): (CgH¡gO;)„ —› 2nC;H;OH 


16n———— 2n. 46 


K —— tœ—¬x= 162n - 1000 _ rợn g7 (kg) 
2n. 46 
Khối lượng xenlulozơ cần : —= = 2515,53 (kg) 
Khối lượng của mùn cưa cần : "— = 5031(kg) 
b) Theo (1) và (2): x= 162n - 100Ô _ 1zeo s7 (kg) 
2n. 46 
Khối lượng tỉnh bột cần : NHỈng = 2071,6 (kg) 
Khối lượng khoai cần : 7... = 10358 (kg) 


56.27 Đápsố: AlàC;HOH; BlàCgH¡;Os (glucozơ) ; 
ClH,O; Dlà CH;COOH; Elà C;Hạ. 


§6.28 Đốt A sinh ra CO; và HạO trong thành phần của A phải có C, H và có thể 
có O. Đặt CTPT của A là C,H,O;. 
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C,H,O, + (: + : - š}o› —>zCO; + 2H;O 


Theo để ra: 1lít ———D 5 lít ————›3 ít ¬ 4 tít 
Ta có : s4: ad syz8 
1 1 2 1 


xưân =ổ, Thay x =4; y = 8 rút ra z = 2. CTPT : CạH;ạO›. 


56.29 Trộn C;H; và O; với thể tích bằng nhau rồi đốt thì O; thiếu nên tác dụng 
hết. Đặt V là thể tích O; đã trộn : 


¿Hạ + 5O; ——> 3CO; + 4H;O 
Y s.V—: 3V (nước ngưng tụ) 
5 5 
V_4V 
VCgg dự = V TC = TC 
3V 4V 7V 
Vh rước pư = 2V , Yh sau p.ư TP nh ng. 


7V _3V  -¿ 3 P 
Vhngiim 2V TC =T— hay giảm đi —— :2V = T5 thể tích hỗn hợp ban đầu. 


56.30 C,H, + ( + t)o: —xCO; + 2H:O 
1 mol mol ¬ -mol 


44x _ 76,52 
44x+l8.05y 100. 

Vì A là hiđrocacbon thể khí nên số nguyên tử C < 4. 

Vậy CTPT của A là C¿Hạ. Trường hợp C;H; loại vì không tồn tại. 
56.31 Khối lượng của 5,6 lít chất hữu cơ là : 1,875 . 5,6 = 10,5 (g) 

M=1,875.22,4=42 

Khối lượng các nguyên tố là : 


. X 
— Rút ra — 


4_2 
Ta có : =-=— 
ac Sa 


12.16,8 2.13,5 
= — =9); = — =l,5 (g); mo = 10,5 - (9+1,5) = 0. 
mẹ “Ta (8); mụ n (g);mọo (9+1,5) 
Vậy hợp chất không có oxi. 
Đặt công thức chất hữu cơ là C,H, : x : y =g: =015: 15=1:2. 


Công thức đơn giản nhất là CH;. 
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Công thức tổng quát là (CH;)ạ = 42 ->n=3 
CTPT:C¿H,; CTCT:CH;=CH-CH; 
56.32 a) C,H, :§ + 3o —>xCQ; + 2HạO @) 


Vizo œøy = b6 (); Vọ, ạự = 2,5 — 0,5 = 2 ()) 
Khi cháy H kết hợp với O tạo ra HO: 2H;+O;——>2H;O 
0,8 (1) © 1,6) 


C kết hợp với O tạo ta CO; : C + O0; — CO; 
2-08 =I/2) ——> 120) 
Vco„ mới sinh ra là 1,2 (1). Vậy thể tích CO› ban đâu là : 1,3 — 1/2 = 0,1 () 


Thể tích C,H, là : 05 — 0,1 = 0,4 (1) 


Từ(1) có: x=-b2 =3, Ÿ - bỂ _á 
0,4 2 0.4 
Vậy y =8. CTPT : C,H; ; CTCT : Có 3 đồng phân anken : 
C=C-C-C; C-C=C-C; th 
C 


Có 2 đồng phân là hợp chất vòng no (xicloankan) : 
HạC - (Œ; CH; 


LẠ 
H;C -CH; H;ạC- CH - CH; 
5633 Vụ o (nạ; = 600 mÌ; Vcọ, =400 ml; Vo,sy¿w, = 400 mÌ 


4) CVH, + (‹ + 3)»: —>xCO; + 2HạO 


Khi cháy H kết hợp với O tạo ra H;O: 2H; +O;——> 2H;O 
300 ml « 600 mÌ 


C kết hợp với O tạo ra CO;: C+O; ——> CO; 
400 ml ——400 ml 
Vo,p = 300 + 400 = 700 mÏ ; Vọ, ạ„ = 900 - 700 = 200 mÌ 


Vụ, = 400 — 200 = 200 ml 
b) Thể tích hiđrocacbon trong hỗn hợp khí ban đầu là : 400 ~ 200 = 200 ml 
©) CVH, + (‹ + 3Ì», —>xCO; + HạO 


200 mi 400ml 600ml 
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=3—>y =6 —>CTPT: C;H; 


56.34 a) Dẫn hỗn hợp khí đi qua dd Br; dư. Khí C;H; bị giữ lại, khí di ra là CH,. 
C¿H; + 2Br; —> C;H;Br, 
b) Trong 1 lít hỗn hợp khí có 0,5 (1) CH, và 0,5 (1) CH; nên có khối lượng là : 
0,5. (16 + 26) 
22,4 
©) CH, +20; —› CO;+2H;O q) 
2GHạ+5O0; —> 4CO;+2H;O (@2) 
CO; + Ca(OH), —> CaCO;Ỷ +H;O 
Tạ = Sĩ = 0,3 (trong đó có 0,15 mol CH¡¿ và 0,15 mol CạH;) 
Theo(l): ncọ, =ncụ, = 0,15 (mol) 
“Theo (2) : co, = 2nc,n, =2.0,15 =0,3 (mol) 


nc¿co, = ncọ, = (0.15 + 0,3) =0,45 (mol) 


= 0,9375 (g) 


mẹ;co, = 100. 0,45 = 45 (g) 
“Theo (1) và (2) : H,o = 2ncụ, + nc,H, = 0,45 (mol). 


Khối lượng của dd Ca(OH); sau phản ứng tăng hay giảm bao nhiêu gam ? 
~— Khối lượng các sản phẩm của phản ứng (1) và (2) đi vào dd Ca(OH); là : 
mco, + mụ o = (44. 0,45) + (18 . 0,45) = 27,9 (g) 


— Khối lượng dd Ca(OH); sau khi tách kết tủa đã giảm là : 
45—27,9= 17,1 (g) 
56.35 Đặt CTPT của A là C,H,O;. 


C,H,O, + (‹ + ` = 3)»: —>xCQ; + 2H;O 


Số mol các chất sinh ra sau phản ứng : 


"co, = ` = 0,2 (mol) ; nụ.o = 5 =0,1 (mol); 


Mạ=13.2=26 
Đặt a là số mol C,H,O, tham gia phản ứng. 
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Ta có : ax=0,2 @) 


ay/2 =1 2) 
}y_Z# 3 
“—~la=2.5 3 
(--2-3)}: lý 
12x + y + 16z= 26 (4) 


Giải hệ phương trình trên được: x=2; y=2; z=0. 
CTPT : C;H; và CTCT : CH = CH. 
56.36 a) CH;COOH + NaHCO; — CH;COONa + CO;Ÿ + HạO Œ) 

2CH;COOH + Na;CO; —» 2CH;COONa + CƠ;Ï + HạO (2) 

b) 1co, = T = 0,11 (mol) 

Đặt x, y là số mol NaHCO¿ và Na;CO; có trong hỗn hợp, ta có : 
x+y=0/J1 
84x + 106y = 11,44 

Suy ra số mol CH;COOH tham gia (1) : 'CH;cooH = Pwawco; = 0,1 (mol). 


—> x=0,1 và y=0,01. 


Số mol CH;COOH tham gia (2) là : 
"ci,coon =2nwa,cọ, =0,01. 2 = 0,02 (mol) 


Nồng độ mol của dd CH;COOH đã dùng là : 


0,1+0,02 
Cu 
° 0.4 


c) Nồng độ phần trăm các chất trong dd muối : 
84.0,1 106.0,01 
C?N, =————.100% = 3,36% ; C%ạ,, = 
NaHCOạ 250 NazCO; 250 


56.37 a) — C;H„„,¡COOH + NaOH —› CạH„„,COONa+HạO  (l) 
CmHz„, „ COOH + NaOH —> CạaHạ„¿¡COONa+HạO (2) 


=0,3(mol/) 


„100% = 0,42% 


HCI + NaOH —> NaCl + HạO @) 
0,2. 75 : . 
b) ngạon = = 0,015(mol) tham gia 3 phản ứng trên. 
— Số mol HCl tham gia (3) : n¡cị = 22 = 0,005 (mol) 
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— Số mol NaOH tham gia các phản ứng (1) và (2) là : 
0,015 — 0.005 = 0.01 (mol) 
— Khối lượng NaCl sinh ra ở (3) là : 58.5 . 0.005 = 0.2925 (g) 
— Khối lượng 2 muối hữu cơ sinh ra ở (1) và (2) là : 
1/0425 — 0,2925 = 0,75 (g) 
~ Số mol 2 muối hữu cơ bằng số mol NaOH tham gia (1) và (2). bằng 0.01 mol. 
0,75 


Mbs mẽ “ Qọi = 75 (8) 


“Ta có : Mcn.„ ,¡COONs € 73< Me H.„ „ COONa 
lán + 56 < 75 < l14m + 68 

Suy ra: n= 0 vàm = l 

CTCT của 2 axitlà:  HCOOH (axit fomic) : CH;COOH (axit axetic) 

©) Tính giá trị của m : 

Đặt x, y là số mol của 2 muối sinh ra ở (1) và (2). Ta có : 
68x + 82y = 0,75 
x+y=0/01 

(HCOONa = 68; CH;COONa = 82) 

Giải ra được : x =0,005: y = 0,005 

Giá trị của m là : m = 0,005 . (46 + 60) = 0.53 (g) 

(HCOOH =46; CH;COOH = 60) 
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